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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 17 (quý 4 năm 2023) được hoàn thành với số 

lượng 1.634 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt 

Nam nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 10 

đến tháng 12 năm 2023 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 
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CHÍNH TRỊ 

 

Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long / Phạm Thị Hằng. - 2022. - 91 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009622 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bình đẳng giới, Chính sách bình đẳng giới 

Từ khóa địa lí: Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay / Diêm Kiệt Hoa. - Hà Nội : Khoa học 

xã hội, 2020. - 215 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000450, VB00054874 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.43 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, Dân tộc hoá, Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Thông qua cuốn sách, có thể hiểu rõ hơn về nhận thức và 

cách vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trung Quốc, nắm được đặc điểm 

riêng và chung của các nước xã hội chủ nghĩa khi tiến hành dân tộc hóa chủ 

nghĩa Mác, tăng cường nghiên cứu dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở hai nước có thể 

tìm ra những điểm chung, từ đó cùng nhau thúc đẩy, phát triển sự nghiệp chủ 

nghĩa xã hội ở cả hai dân tộc.  Một là, trình bày và phân tích bối cảnh lịch sử, 

thực chất dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, lịch sử phát triển của dân 

tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc.  Hai là, trình bày và phân tích những nội 

dung của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay về các phương diện 

kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Ba là, tổng kết kinh nghiệm lịch sử và bài 

học của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, rút ra một số gợi ý cho quá 

trình vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế, Viện Thông 

tin Khoa học xã hội  

 

2010 理论热点18讲 / 袁鲁. - 北京 : 红旗出版社, 2010. - 277 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003322 

Từ khóa: Xây dựng Đảng, Lí luận chính trị, 2010 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung vào xây dựng đảng, đảng chính trị định 

hướng học tập, con đường chính trị dân chủ, thúc đẩy phát triển khoa học, cải 

thiện sinh kế của người dân, văn minh sinh thái, hệ thống giá trị cốt lõi xã hội 

chủ nghĩa, việc làm, hội nhập phát triển kinh tế và xã hội thành thị và nông thôn, 

sức mạnh mềm văn hóa, Mười tám vấn đề xã hội nóng như văn hóa Internet, cải 

cách hệ thống nhân sự, dân chủ trong nội bộ đảng, con đường đô thị hóa, an ninh 

công cộng, chống tham nhũng và giữ vững sự liêm chính được mở ra, và các 

chuyên gia xây dựng đảng trực tiếp bày tỏ hiểu biết của họ về các quyết định 

chiến lược lớn, chính sách và các vấn đề lý luận của đảng và đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Accelerating India : 7 years of Modi Government / K. J. Alphons. - Haryana : Oak Bridge, 

2021. - 338 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000271 

Từ khóa: Chính phủ, Chính sách, Vai trò lãnh đạo, Thủ tướng 
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Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Narendra Modi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đánh giá định tính và định lượng các chính 

sách của chính phủ trong 7 năm qua và tác động của chúng đối với người dân và 

quốc gia. Cuốn sách tập trung vào 25 lĩnh vực chính, bao gồm giáo dục, cách 

mạng kỹ thuật số, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, phát triển nông thôn, 

vệ sinh, chính sách đối ngoại và công bằng xã hội. Mỗi chương là những hiểu 

biết sâu sắc về ảnh hưởng và tác động của các chính sách và kế hoạch khác nhau 

của chính phủ trong việc thúc đẩy Ấn Độ. Cuốn sách nhằm trình bày một phân 

tích khách quan và thực nghiệm về công cuộc mà nền dân chủ Ấn Độ đã đi qua 

dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng và con đường phía trước trong từng lĩnh vực 

ngành được đề cập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Act East Policy and Northeast India / Sreeradha Datta. - New Delhi : Vivekanada 

International Foundation, 2021. - 321 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000291 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Chính sách hướng Đông, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xoay quanh sự phát triển của tám quốc gia Đông 

Bắc nhằm đạt được mục tiêu chính sách đối ngoại là tăng cường quan hệ với các 

nước láng giềng. Cuốn sách này xem xét sự phát triển trên cơ sở hạ tầng lớn trên 

toàn khu vực vì nó được coi là mấu chốt cho sự tăng trưởng, việc làm và mở cửa 

nền kinh tế địa phương. Nó phân tích cách cải thiện kết nối với các nước láng 

giềng sẽ thiết lập những mối liên kết trực tiếp trong khu vực và phần còn lại của 

Ấn Độ. Cung cấp cái nhìn tổng quan về các kế hoạch và chính sách của chính 

phủ, thị trường đầu tư, các nỗ lực xúc tiến du lịch và việc xây dựng các cơ sở 

giáo dục đại học. Chỉ khi những điều này thành hiện thực, vùng Đông Bắc mới 

có thể tham gia với các nước láng giềng vì sự thịnh vượng của khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Alqaeda, nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và phong trào thánh chiến toàn cầu: Những 

điều cần biết : Sách tham khảo / Chủ biên: Daniel Byman; Người dịch và hiệu đính: Trọng 

Minh, Minh Thu, Tuấn Trung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 480 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005647 

Từ khóa: Al qaeda, Nhà nước Hồi giáo, IS, Thánh chiến, Hồi giáo 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chương 1: Lịch sử  

Chương 2: Những kế hoạch và các vụ tấn công chính  Chương 3: Chiến lược và 

chiến thuật  Chương 4: Tư tưởng và ảnh hưởng  Chương 5: Tổ chức và tuyển 

dụng  Chương 6: Bạn và thù  Chương 7: Bên ngoài tổ chức nòng cốt của Al 

Qaeda  Chương 8: Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)  Chương 9: Hoạt động chống 

khủng bố  Chương 10: Gợi ý đọc thêm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

American Presidents and Israeli Settlements since 1967 / Michael F. Cairo. - New York : 

Routlegde, 2023. - 227 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000194 

Từ khóa: Khu định cư, Chính sách đối ngoại, Định cư nước ngoài, 1967 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Israel 

Từ khóa nhân vật: Donald Trump 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này lập luận rằng chính sách của chính quyền 

Trump đối với các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và Jerusalem không phải là 

một sai lầm mà là đỉnh cao của hơn 50 năm chính sách đối ngoại của Mỹ. Dưới 

thời chính quyền Johnson, Hoa Kỳ hùng biện ủng hộ khả năng áp dụng luật pháp 

quốc tế liên quan đến các khu định cư của Israel. Tuy nhiên, trong suốt những 

năm 1970, các chính quyền đã làm rất ít để đảo ngược việc xây dựng và mở rộng 

các khu định cư. Hơn nữa, các tổng thống đã gửi những tín hiệu trái chiều liên 

quan đến việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phong trào định 

cư Israel đã nhận được sự ủng hộ khi Reagan lập luận rằng các khu định cư 

không phải là bất hợp pháp. Kể từ đó, các tổng thống Mỹ đã phản đối hoạt động 

định cư ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng không dựa trên sự bất hợp pháp của 

chúng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

America's Future. Biden and the Progressives / Daniel Quinn Mills. - Singapore : World 

Scientific, 2022. - 343 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000125 

Từ khóa: Đảng phái chính trị, Chính sách đối nội, Tổng thống Biden 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày các vấn đề mà tổng thống Biden phải 

đối mặt và lựa chọn liên quan trực tiếp đến các chính sách mới trong tương lai 

của nước Mỹ. Sự lựa chọn mà Tổng thống Biden phải đưa ra sẽ quyết định 

tương lai của nước Mỹ, sự lựa chọn của ông là giữa việc trở thành một chính trị 

gia theo đảng phái hay một chính khách không theo đảng phái nào. Trong tất cả 

các tình huống như vậy, vấn đề là làm thế nào để buông bỏ, trong cuốn sách này 

cách Biden có thể giải thoát mình khỏi mối nguy hiểm do tiến bộ và đồng thời 

mang lại lợi ích đáng kể cho nước Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

ASEAN and India–ASEAN Relations: Navigating Shifting Geopolitics / M. 

Mayilvaganan. - New York : Routlegde, 2022. - 277 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000170 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Địa chính trị 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích 30 năm quan hệ Ấn Độ - ASEAN 

từ góc độ đương đại, xác định lý do cho mối quan hệ sôi động và có ý nghĩa của 

Ấn Độ với ASEAN và xem xét các liên kết văn hóa, kinh tế, chính trị và chiến 

lược giữa Ấn Độ và ASEAN. Cuốn sách dự đoán tương lai của quan hệ Ấn Độ - 

ASEAN trước sự thay đổi của địa chính trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 

khám phá các chính sách tiềm năng có thể tăng cường kết nối giữa Ấn Độ và các 

nước Đông Nam Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

ASEAN and Regional Order: Revisiting Security Community in Southeast Asia / Amitav 

Acharya. - London : Routlegde, 2021. - 144 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000201 

Từ khóa: Trật tự an ninh, An ninh khu vực, Cộng đồng an ninh 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này thảo luận về tương lai của ASEAN trong bối 

cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng tăng và những tác động an ninh của 
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COVID-19. Các chương trong cuốn sách trình bày lịch sử của ASEAN và các 

thể chế đa phương của nó, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội 

nghị Cấp cao Đông Á (EAS), về an ninh khu vực và dự báo cho triển vọng của 

ASEAN. Các khái niệm và thuật ngữ chính được giải nén xuyên suốt, với các 

chương tập trung vào môi trường quốc tế và khu vực thay đổi nhanh chóng, 

những bất an kinh tế như xung đột thương mại, nhân quyền và bản sắc ASEAN, 

đồng thời cung cấp phân tích sâu rộng về các yếu tố thách thức nguyên tắc 

ASEAN Trung tâm và cấu trúc an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Khái 

niệm về cộng đồng an ninh đóng khung cuốn sách này, mặc dù có thể thay đổi 

nếu sự bất hòa trong nội vùng và sự trì trệ thể chế diễn ra. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

ASEAN as a Method: Re-centering Processes and Institutions in Contemporary 

Southeast Asian Regionalism / Ceren Ergenç. - New York : Routlegde, 2021. - 139 p. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000200 

Từ khóa: Chủ nghĩa khu vực, Thể chế chính trị 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á, Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp chúng ta hiểu biết về ASEAN - sự phát 

triển và thể chế hóa của nó - về lý thuyết quan hệ quốc tế trong bối cảnh châu Á. 

Đông Nam Á và ASEAN tiếp nhận các dân tộc, ý tưởng, thể chế và quan hệ góp 

phần đánh giá lại các lý thuyết trong khoa học xã hội. Trong lĩnh vực IR, các 

nghiên cứu về mạng lưới xuyên quốc gia, cộng đồng người di cư, các quốc gia 

nhỏ, quyền lực trung lưu, vai trò của lịch sử và bản sắc học hỏi từ các thực tiễn 

Đông Nam Á. ASEAN từ lâu đã được thiết lập như một ví dụ có thẩm quyền về 

các cách thể chế hóa khu vực thay thế. Bên cạnh phân tích thực nghiệm, các lĩnh 

vực này cũng có thể được hưởng lợi từ sự tương tác của chúng với các cộng 

đồng học giả trong khu vực. Cuốn sách mang đến cơ hội đối thoại giữa các cộng 

đồng học thuật về nhiều vấn đề mà Đông Nam Á và ASEAN, cung cấp nhiều cơ 

hội để phân tích phê bình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

ASEAN Centrality: An Autoethnographic Account by a Philippine Diplomat / Elizabeth 

P. Buensuceso. - Singapore : ISEAS, 2021. - 203 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000206 

Từ khóa: Chủ nghĩa khu vực, Dân tộc học, Nhà ngoại giao 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á, Philippin 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hướng dẫn chúng ta hiểu sâu hơn về khái niệm 

Trung tâm ASEAN, qua con mắt của một trong những nhà ngoại giao có uy tín 

nhất của Philippines. Phác thảo cả hồi ức cá nhân về kinh nghiệm sâu rộng của 

bà và việc tuân thủ kỷ luật học thuật, Đại sứ Buensuceso đưa ra phân tích của 

mình về tính trung tâm của ASEAN như một yếu tố cốt lõi của ngoại giao trong 

ASEAN. Sau đó, bà đi xa hơn để nói rõ khát vọng của ASEAN về tương lai của 

một khu vực không ngừng phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Assessing the War on Terror / Mohammed Ayoob, Etga Ugur. - London : Lynne Rienner 

Publishers, 2013. - 225 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000216 

Từ khóa: Khủng bố, Chống khủng bố 
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Từ khóa địa lí: Mỹ, Trung Đông, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến cuộc chiến chống khủng bố do 

Hoa Kỳ lãnh đạo, đặc biệt là các cuộc chiến xâm lược Afghanistan và Iraq có 

phải là một phản ứng cần thiết đối với các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 

tháng 9? Hai cuộc xâm lược đã đạt được những gì? Vận may của al-Qaeda và 

các tổ chức cùng chí hướng đã bị ảnh hưởng như thế nào? Các tác giả của đóng 

góp quan trọng này cho các cuộc tranh luận đang diễn ra giải quyết những câu 

hỏi khi họ đánh giá tác động và ý nghĩa của cuộc chiến chống khủng bố đối với 

Trung Đông, Châu Âu và đối với chính Hoa Kỳ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bác Hồ với các Tổng thống Mỹ / Võ Văn Lộc. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 

255 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300412 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597073 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước, Tổng thống 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Mĩ 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 

việc tìm kiếm mối quan hệ với nước Mỹ thông qua các thông điệp từ những bức 

thư, công điện, bài báo Người gửi đến các tổng thống Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bilateral and Multilateral Cooperation in South Asia / Adluri Subramanyam Raju. - New 

York : Routledge, 2022. - 195 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000139 

Từ khóa: Hợp tác khu vực, Chủ nghĩa khu vực,  

Hợp tác song phương, Hợp tác đa phương 

Từ khóa địa lí: Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét cách thức chủ nghĩa song phương và 

chủ nghĩa đa phương đóng vai trò là nền tảng trong việc đưa tin các quốc gia lại 

gần nhau để tăng cường hợp tác khu vực. Nó khám phá các động lực đang diễn 

ra của các mối quan hệ song phương và đa phương ở Nam Á và xem xét các yếu 

tố như thiếu bản sắc chung hoặc các mối đe dọa chung  từ các nguồn bên ngoài, 

sự thiếu tin tưởng và nghi ngờ đang thể hiện như những trở ngại cho hợp tác khu 

vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Centering Borders in Latin American and South Asian Contexts: Aesthetics and Politics 

of Cultural Production / Debaroti Chakraborty, Debra A. Castillo, Kavita Panjabi. - New 

York : Routlegde, 2023. - 254 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000173 

Từ khóa: Biên giới, Văn hóa, Tính thẩm mĩ 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh, Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này trình bày nghiên cứu liên ngành về biên giới 

đương đại với sự đóng góp của các học giả và những người thực hành văn hóa 

nằm trong các bối cảnh khác nhau ở Châu Mỹ và Nam Á. Đã có những công tác 

xã hội học quan trọng về biên giới  tuy nhiên, có một sự thiếu hụt tương đối của 

nghiên cứu nhân văn về thực tế biên giới đương đại, đặc biệt là ở Nam Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Changing Perceptions of the EU at Times of Brexit: Global Perspectives / Natalia 

Chaban, Arne Niemann, Johanna Speyer. - New York : Routlegde, 2021. - 305 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000174 

Từ khóa: Thay đổi nhận thức, Chính sách đối ngoại, Quan điểm toàn cầu 

Từ khóa địa lí: Châu Âu, Anh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập hợp các đóng góp khái niệm hóa và đo 

lường nhận thức của EU ở các khu vực chiến lược trên thế giới sau cuộc trưng 

cầu dân ý của Vương quốc Anh. Những người đóng góp đánh giá sự phát triển 

của nhận thức của EU ở mỗi địa điểm và thảo luận về cách những phát hiện của 

họ có thể góp phần tạo ra các lựa chọn chính sách đối ngoại cho  EU-27 mới . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

China and Multilateralism. From Estrangement to Competition / Yuan Feng. - New York 

: Routlegde, 2021. - 186 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000204 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Trật tự quốc tế,  Địa chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích kỹ lưỡng các ý tưởng chính trị của 

Trung Quốc liên quan đến trật tự quốc tế và sự phản ánh của chúng trong sự 

tham gia của Trung Quốc vào chủ nghĩa đa phương. Nó giới thiệu các cuộc tranh 

luận và thảo luận diễn ra giữa các trí thức Trung Quốc trong nghiên cứu về quan 

hệ quốc tế như một phần quan trọng của các lý thuyết quan hệ quốc tế phi 

phương Tây, tạo ra những phản ánh về sự hội tụ và khác biệt giữa các ý tưởng 

chính trị của Trung Quốc và quan điểm lấy châu Âu làm trung tâm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Contadora And The Diplomacy Of Peace In Central America. Volume I : The United 

States, Central America, And Contadora / Bruce M. Bagley. - New York : Routlegde, 

2018. - 275 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000168 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Hòa bình, Lợi ích an ninh 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Trung Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tìm cách làm rõ các lợi ích an ninh của Hoa 

Kỳ ở Trung Mỹ và xem xét sự phát triển của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 

đối với Trung Mỹ. Nó tóm tắt sự phát triển của tiến trình Contadora và thái độ 

của Hoa Kỳ đối với các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Contested Multilateralism 2.0 and Asian Security Dynamics / Kai He. - United Kingdom : 

Routledge, 2020. - 167 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000130 

Từ khóa: Chủ nghĩa đa phương, An ninh, An ninh khu vực 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Trong những năm 1990, đã có một làn sóng chủ nghĩa đa 

phương ở Châu Á- Thái Bình Dương, chủ yếu do ASEAN dẫn đầu, Hàn Quốc 

và Úc. Cuốn sách tranh luận về lý do của chủ nghĩa đa phương gây tranh cãi và 

tác động của nó đối với các thách thức chính trị và an ninh của khu vực. Về các 

quan điểm lý thuyết và thực nghiệm, các học giả hàng đầu đã đóng góp quan 
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điểm về câu hỏi này và về các chiến lược đa dạng của các cường quốc lớn và 

trung bình trong khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cuba - Việt Nam : Hai dân tộc một lịch sử / Ruvislei González Saez; Dịch: Vũ Trung Mỹ, 

Phạm Hoài Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 222 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014914, 11LSS2300511, 11LSS2300512 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.72910597 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại,  

Quan hệ song phương, Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế 

Từ khóa địa lí: Cuba, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ghi lại những dấu mốc, sự kiện quan trọng trong quan hệ 

hai nước hơn 60 năm qua: Từ những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn 

các cấp, những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực đến những hình ảnh về 

tình cảm tốt đẹp, trước sau như một, chia sẻ ngọt bùi của nhân dân hai nước khi 

chiến tranh cũng như khi hòa bình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Đánh giá vai trò công tác dân vận trong thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở 

huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Võ Minh Trọng. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009651 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Công tác dân vận, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Deficit Politics in the United States. Taxes, Spending and Fiscal Disconnect / Dennis S. 

Ippolito. - New York : Routlegde, 2022. - 224 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000179 

Từ khóa: Kinh tế, Thuế, Tài chính, Chi tiêu công 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy sự định hình sự phát triển chính trị của 

Mỹ. Những trận chiến này trước đây bị hạn chế bởi các chỉ tiêu tài khóa bắt 

buộc ngân sách cân bằng và nợ thấp. Trong bài phát biểu chia tay của mình, 

Tổng thống George Washington đã khuyên quốc gia này  trân trọng tín dụng 

công cộng  bằng cách sử dụng  nó một cách tiết kiệm nhất có thể . Tuy nhiên, 

vào những năm 1980, việc cắt giảm thuế và tăng chi tiêu đã tạo ra thâm hụt cơ 

cấu lớn và mức nợ cao hơn nhiều. Chỉ với một sự gián đoạn ngắn ngủi vào cuối 

những năm 1990, chính trị thâm hụt đã trở thành trụ cột kể từ đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Diplomatic bluebook 2023 : Japanese diplomatic and international situation. - Japan : 

Ministry of Foreign Affairs, 2023. - 380 p. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031354 

Ký hiệu phân loại (DDC): 32710952 

Từ khóa: Ngoại giao, Hoạt động ngoại giao, Chính sách đối ngoại, 2022 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Sách Xanh Ngoại giao 2023 chủ yếu trình bày tổng quan về 

tình hình quốc tế và các hoạt động ngoại giao của Nhật Bản trong năm 2022. 
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Những trang mở đầu nêu ra những sự kiện lớn trong năm qua theo thứ tự thời 

gian như một cách phản ánh những diễn biến trên thế giới. Chương 1 cung cấp 

cái nhìn tổng quan về tình hình quốc tế gần đây, những vấn đề lớn nổi lên trong 

năm qua và triển vọng đối với chính sách ngoại giao của Nhật Bản. Chương 2 và 

các chương tiếp theo mô tả những nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản trong năm 

qua với các tiêu đề: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản theo khu vực, chính sách 

đối ngoại của Nhật Bản nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia và toàn cầu, và chính 

sách ngoại giao mở cửa cho công chúng của Nhật Bản . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

European and East Asian Regionalism: Critical Junctures and Historical Turning 

Points / Jens-Uwe Wunderlich. - New York : Routledge, 2021. - 248 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000182 

Từ khóa: Chủ nghĩa khu vực, Thể chế chính trị 

Từ khóa địa lí: Châu Âu, Đông Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp một phân tích có hệ thống về các 

yếu tố ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến việc xây dựng thể chế khu vực. 

Những rạn nứt do cuộc khủng hoảng Khu vực đồng tiền chung châu Âu gây ra, 

đại dịch coronavirus và Brexit đã làm mới mối quan tâm đến tác động của các 

cuộc khủng hoảng và các thời điểm quan trọng đối với chủ nghĩa khu vực ở đây 

được định nghĩa là xây dựng thể chế khu vực. Rút ra từ nghiên cứu quan trọng 

và phân tích so sánh lịch sử, tập này sử dụng các trường hợp xây dựng thể chế 

khu vực châu Âu và Đông Á để phân tích một cách có hệ thống các biến đổi thể 

chế trong các bước ngoặt lịch sử cụ thể và những thời điểm quan trọng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

European integration and disintergraion. Essays from the next generation of Europe's 

thinkers / Nick Cohen, Ayana Dootalieva. - New York : Routledge, 2022. - 219 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000143 

Từ khóa: Hội nhập khu vực, Tư tưởng chính trị 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu sự hội nhập và tan rã của châu Âu, 

sự thống nhất của châu Âu đang đứng trước ngã rẽ sinh tồn, với những thách 

thức bên trong và bên ngoài đe dọa sự hội nhập đó. Cuốn sách tập hợp những 

quan điểm mới lạ của các thế hệ các nhà tư tưởng mới nổi của châu Âu để phân 

tích thông qua lăng kính liên ngành những áp lực phân rã khác nhau này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Giải mã quyền lực mềm Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama / Ngô Thị Bích Loan. - Hà Nội 

: Thế giới, 2021. - 279 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000470 

Từ khóa: Quyền lực mềm, Chính sách đối ngoại, Ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Brack Obama 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Giải mã quyền lực mềm Hoa Kỳ dưới thời 

Barack Obama mang đến cho người đọc một góc nhìn độc đáo về quyền lực 

mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ trong giai đoạn cầm quyền của Tổng 

thống Barack Obama. Lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy nhiều đời Tổng thống 

khác nhau đã từng sử dụng quyền lực mềm như một công cụ ngoại giao chiến 

lược, nhưng chưa có ai dám thử thách quyền lực lãnh đạo của Hoa Kỳ bằng việc 
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lựa chọn quyền lực mềm trở thành đường hướng đối ngoại chủ đạo trong suốt 

nhiệm kỳ như Tổng thống Barack Obama. Như vậy, liệu rằng Tổng thống 

Barack Obama cùng với chính quyền của mình có thành công trong việc xây 

dựng và triển khai chính sách đối ngoại Hoa Kỳ bằng con đường này? Dựa trên 

những nghiên cứu và phân tích tỉ mỉ của tác giả, người đọc có thể tìm thấy nhiều 

thông tin thú vị về bản chất thực sự của quyền lực mềm cũng như chính sách đối 

ngoại Hoa Kỳ qua hai nhiệm kỳ của Barack Obama. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên ở tỉnh Hải Dương hiện nay / Phạm Xuân Đức. - 

Hà Nội, 2023. - 167 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002254 

Ký hiệu phân loại (DDC): 355411 

Từ khóa: Ý thức chính trị, Giáo dục, Sinh viên 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển / Chủ biên: Bùi Đình Phong. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 399 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300495 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4346 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đổi mới, Hội nhập, Phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và thực tuễn hình thành tư tưởng 

Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển  Nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư 

tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển đối với cách mạng Việt 

Nam cũng như thực trạng vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi 

mới, hội nhập và phát triển  Dự báo tình hình, định hướng, giải pháp vận dụng 

và phát triển sáng tạo ư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển 

trong giai đoạn mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồ Chí Minh : Cơ hội cuối cùng (Hội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 

1946) / Henri Azeau; Dịch: Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao; Hiệu đính và giới thiệu: Nguyễn 

Thị Hạnh, Dương Văn Quảng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2021. - 327 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003977, 33VV00003976, 33VV00003975, 

33VV00003974, 33VV00003973 

Từ khóa: Hoạt động chính trị, Hội nghị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Chủ tịch nước 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm 14 chương, với thái độ khách quan về 

chính trị quốc tế, tác giả đã cung cấp cho độc giả nhiều tư liệu lịch sử có giá trị 

và phong phú xoay quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại 

Fontainebleau tháng 7/1046 và Tạm ước ngày 14/9/1946 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

India Foreign Policy in a Unipolar World / Harsh V. Pant. - London : Routledge, 2023. - 

377 p. ; 22 cm. 



 

10 

 

  

Ký hiệu kho: 36L000000295 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Trật tự thế giới 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về chính sách ngoại giao của Ấn Độ, 

vượt ra khỏi giới hạn cấu trúc của khuôn khổ chiến lược Chiến Tranh Lạnh, đã 

trở nên mở rộng hơn trong việc xác định các ưu tiên của mình trong vài năm 

qua. Với sự gia tăng năng lực kinh tế và quân sự cũng như các lợi ích chiến 

lược, Ấn Độ đã định hình một chính sách ngoại giao tích cực hơn nhiều trong 

việc theo đuổi các lợi ích đó. Cuốn sách sẽ là minh chứng vô giá đối với những 

người nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế, lịch sử chính trị và ngoại giao, 

quốc phòng và quân sự, và nghiên cứu Nam Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India in the United Nations : Interplay of Interests and Principles / C. S. R. Murthy. - 

New Delhi : SAGE, 2020. - 299 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000290 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Xung đột chính trị, Lợi ích quốc gia, Liên Hợp Quốc 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  India in the United Nations: Interplay of 

Interests and Principles  của C. S. R. Murthy cho thấy sự hiểu biết toàn diện về 

mối quan hệ của Ấn Độ và Liên Hợp Quốc kể từ khi tổ chức này được thành lập 

cách đây 75 năm. Trong đó bao gồm các mô hình và giai đoạn đáng chú ý của 

Ấn Độ trong Liên hợp Quốc và các cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan cũng như 

các cuộc xung đột khu vực khác trong bối cảnh các mối đe dọa về an ninh, bảo 

vệ hòa bình... Cuốn sách cũng cung cấp cái nhìn về sự kiên trì của Ấn Độ trong 

việc định hình chiến lược để đảm bảo sự ủng hộ về mặt đạo đức, pháp lí và 

chính trị phù hợp với các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Điều này rất phù hợp 

để xây dựng vai trò toàn cầu trong tương lai của Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India versus China : Why they are not friends / Bajpal Kanti. - New Delhi : Juggernaut 

Books, 2021. - 284 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000302 

Từ khóa: Ngoại giao, Cạnh tranh quyền lực, Cường quốc 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này xem xét những khác biệt giữa Trung Quốc 

và Ấn Độ trong bốn lĩnh vực quan trọng: nhận thức và định kiến của họ về nhau  

những bất đồng liên tục của họ về biên giới  quan hệ đối tác đang thay đổi của 

họ với Mỹ và Nga  sự bất cân xứng về quyền lực giữa họ ngày càng tăng ảnh 

hưởng tới tất cả khía cạnh trong mối quan hệ của họ. Trung Quốc yêu cầu sự tôn 

trọng với tư cách là một cường quốc và quốc gia thống trị ở Châu Á, trong khi 

Ấn Độ muốn được công nhận và tôn trọng như một nước bình đẳng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India-Africa relations. Changing horizons / Rajiv Bhatia. - New York : Routledge, 2022. - 

219 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000145 

Từ khóa: Cạnh tranh quốc tế, Chính sách đối ngoại, Quan hệ đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Châu Phi 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá sự nổi lên và khẳng định của 

Châu Phi với tư cách là một chủ thể và bên liên quan quan trọng trong các vấn 

đề toàn cầu cũng như sự chuyển đổi của mối quan hệ Ấn Độ-Châu Phi. Nó phác 

họa bối cảnh lịch sử và quá khứ thuộc địa chung để tập trung vào và bối cảnh 

hóa sự phát triển của mối quan hệ Ấn Độ-Châu Phi trong hai thập kỷ đầu của thế 

kỷ 21. Cuốn sách xem xét kỹ lưỡng cuộc cạnh tranh quốc tế đang diễn ra ở Châu 

Phi, bao gồm các chủ thể toàn cầu như EU, Mỹ và Nhật Bản, cùng những quốc 

gia khác, đặc biệt tập trung vào ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc 

trong khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India's Act East Policy / Josukutty C.A. - New Delhi : New Century, 2020. - 150 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000297 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Chính sách hướng Đông 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về sự đổi hướng đáng kể trong chính sách 

đối ngoại với tham vọng trở thành cường quốc của Ấn Độ. Từ những năm đầu 

tiên, chính sách chủ yếu xoay quanh ASEAN và sau đó đã phát triển các khía 

cạnh lớn hơn trong sự hợp tác và can thiệp của các quốc gia và khu vực bên 

ngoài ASEAN. Để đạt được tham vọng của mình, các kế hoạch của Ấn Độ cần 

phải dựa trên điều kiện Ấn Độ trở thành một tác nhân kinh tế thống trị, một nhân 

vật chính trị và chiến lược có sức hút quyền lực ở Đông Á và châu Á - Thái Bình 

Dương. Bên cạnh đó, Ấn Độ cần thể hiện vai trò định hình cấu trúc an ninh của 

khu vực  để giải quyết các vấn đề tranh chấp và an ninh hàng hải. Cuốn sách này 

là tuyển tập bao gồm 7 bài báo học thuật thảo luận về các khía cạnh khác nhau 

của chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India's Eastward Engagement : From Antiquity to act East Policy / S. D. Muni, Rahul 

Mishra. - New Delhi : SAGE Publications, 2019. - 329 p. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000278 

Từ khóa: Mở rộng lãnh thổ, Chính sách đối ngoại, Chính sách hướng Đông 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về tham vọng mở rộng lãnh thổ của Ấn Độ. 

Họ đã can dự vào các nước láng giềng ở phương Đông trong một khoảng thời 

gian dài. Cuốn sách này nhấn mạnh các vấn đề quan trọng về diễn biến chính trị 

sôi nổi của Ấn Độ và tất cả các khía cạnh của nghệ thuật quản lý nhà nước của 

Ấn Độ đối với phương Đông, mặc dù có thể còn có nhiều sai sót. Các chương sẽ 

trình bày các giai đoạn quan trọng - thời kỳ Nehru và hậu thời kỳ Nehru, cũng 

như các chính sách hướng Đông và hành động hướng Đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India's Foreign Policy in the Post-Covid World: Through the Eyes of Indian Diplomats / 

Amb Surendra Kumar. - New Delhi : Wisdom Tree, 2022. - 385 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000258 

Từ khóa: Trật tự thế giới, Chính sách đối ngoại, Thế giới hậu Covid 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là câu trả lời cho câu hỏi liệu Ấn Độ có sẵn 

sàng thay đổi, tìm được trạng thái cân bằng để cải thiện vị trí của mình trong trật 

tự thế giới mới và ai có thể được tin tưởng hơn để đưa ra một phân tích sâu sắc 
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về câu hỏi này hơn ba mươi nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm và cứng rắn. 

Họ đã cùng nhau chia sẻ kiến thức chuyên môn và ý tưởng về mối quan hệ của 

Ấn Độ với tất cả các quốc gia, khu vực và tổ chức quan trọng trong thế giới hậu 

Covid-19. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về chính sách 

đối ngoại của Ấn Độ vượt qua những thách thức chưa từng có, sử dụng các công 

cụ công nghệ mới và phục vụ lợi ích quốc gia của Ấn Độ trong một thế giới đã 

biến đổi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

India's Foreign Policy Towards Resurgence / Editor: Dhruv Katoch. - New Delhi : 

Pentagon Press LLP, 2019. - 194 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000256 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Quan hệ ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Nội dung chính của cuốn sách đã trình bày các động lực và 

giải thích về nhiều khía cạnh khác nhau trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ 

bắt nguồn từ thời Chanakya, hàng thiên niên kỷ trước và sau đó mở rộng sang 

giai đoạn hậu độc lập. Tác giả đã nêu lên một bức tranh cụ thể cung cấp một sự 

hiểu biết toàn diện về các yếu tố đã định hình sự phát triển của nó. Bao trùm một 

khu vực rộng lớn, đi sâu vào các mối quan tâm về an ninh, văn hóa chiến lược 

của Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế, quyền lực mềm và các mối quan hệ với khu vực 

lân cận và trên thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring to International Leadership / Leo 

Suryadinata. - Singapore : ISEAS, 2022. - 239 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000123 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Thời kỳ Suharto 

Từ khóa địa lí: Indonesia 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét chính sách đối ngoại của Indonesia dưới 

thời Suharto. Nó không chỉ nêu chi tiết hành vi chính sách đối ngoại của 

Indonesia đối với các nước láng giềng và các cường quốc của Indonesia, mà còn 

đặt nó trong bối cảnh phân tích đối ngoại. Cuốn sách là công trình nghiên cứu 

đầy đủ duy nhất về chính sách đối ngoại của Indonesia dưới thời Suharto, hiện 

được tái bản với phần tái bút mới thảo luận về thời kỳ hậu Suharto từ B.J. 

Habibie đến Joko Widodo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Information Regimes During the Cold War in East Asia / Jason Morgan. - United 

Kingdom : Routledge, 2022. - 190 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000088 

Từ khóa: Thông tin, Quản lí thông tin, Thời kì Chiến tranh lạnh 

Từ khóa địa lí: Đông Á 

Giới thiệu nội dung: Trong Chiến tranh Lạnh, thông tin nổi lên như một mặt 

hàng có giá trị nhất, trở thành thành phần chính của các xã hội trên toàn cầu. 

Điều này đặc biệt đúng ở Đông Á, nơi các liên minh quân sự được hình thành 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai bị thử thách nghiêm trọng nhất. Quan trọng hơn 

cả sức mạnh quân sự, hay ảnh hưởng kinh tế, là việc tạo ra các chế độ thông tin- 

nơi mà một mô hình, hệ tư tưởng hoặc sự sắp xếp chính trị đã đạt được. Chẳng 

hạn như quan hệ đối địch giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, cũng như áp lực trong các 
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liên minh của họ đã khiến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đoạn tuyệt với 

Matxcova, trong khi Nhật Bản trong một thời gian từ 1950 đến 1960 dường như 

đã sẵn sàng rời khỏi Washington. Điều này cho thấy, Chiến tranh lạnh ở Đông Á 

không thực sự lạnh, thậm chí còn là tâm điểm của sự ra đời của thông tin, quyết 

định sự tương tác của con người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

International Negotiation and Political Narratives A Comparative Study / Fen Osler  

Hampson, Amrita Narlikar. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 304 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000090 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Đàm phán, Nghệ thuật đàm phán, Thế kỷ XXI 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trong bối cảnh thế giới đang trải qua làn sóng chủ nghĩa 

dân túy cánh hữu và cánh tả, hợp tác quốc tế ngày càng trở nên khó khăn. Cuốn 

sách chỉ ra rằng các câu chuyện chính trị có thể thúc đẩy hoặc cản trở triển vọng 

hợp tác quốc tế và là nhân tố chính trong quá trình đàm phán quốc tế của thế kỷ 

21. Thông qua một loạt các nghiên cứu trường hợp so sánh, cuốn sách giải thích 

cách thức và lý do tại sao trong một số trường hợp, các câu chuyện chính trị góp 

phần dẫn đến thất bại hoặc bế tắc trong đàm phán. Ngược lại, trong nhiều trường 

hợp khác, chính trị đã xuất hiện thông qua quá trình đàm phán và thu hút được 

sự ủng hộ của công chúng. Cuốn sách cũng xem xét cách các câu chuyện chính 

trị tương tác với các nguyên tắc đàm phán và thay đổi phạm vi mặc cả của một 

cuộc đàm phán, bao gồm cả khả năng nhượng bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

International Relations as Politics among People Hermeneutic Encounters and Global 

Governance / Hannes Hansen-Magnusson. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 125 p. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000091 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Quản trị toàn cầu, Liên hợp quốc 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy rằng để phân tích các quá trình chính trị 

quốc tế, điều cần thiết là sự gắn kết ý nghĩa và ý tưởng trong hành động và suy 

nghĩ của con người. Tác giả khẳng định các mối quan hệ quốc tế là  chính trị 

giữa mọi người. Khác với việc sử dụng các khái niệm tập thể như nhà nước và 

dân tộc trong việc phân tích các mối quan hệ quốc tế, cuốn sách lựa chọn cách 

tiếp cận mới, theo chủ nghĩa kiến tạo nhằm làm nổi bật tầm quan trọng của các 

quá trình mà con người làm trung tâm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

International Relations Theory / Mykola Kapitonenko. - United Kingdom : Routledge, 

2022. - 195 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000092 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hệ thống lí thuyết 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp những nhận thức về chính trị quốc tế 

theo cách có tổ chức và lý thuyết. Do đó, người đọc có thể nắm bắt được sự 

phức tạp của chủ đề và tìm ra những cách đơn giản để hiểu vấn đề. Cung cấp 

phần giới thiệu kỹ lưỡng về các lý thuyết chính và cách tiếp cận quan hệ quốc tế, 

cuốn sách đề cập đến các vấn đề nan giải, khái niệm và phương pháp chính cùng 
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với một số mô hình lý thuyết bị bỏ quên như chủ nghĩa thể chế, chủ nghĩa Mác, 

cách tiếp cận phê phán, chủ nghĩa nữ quyền và quyền lực trong chính trị thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Latin American Relations with the Middle East Foreign Policy in Times of Crisis / Marta 

Tawil Kuri, Élodie Brun. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 283 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000094 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh, Trung Đông, Mỹ Latinh, Trung Đông 

Giới thiệu nội dung: Tác giả xem xét các chính sách đối ngoại của Mỹ Latinh và 

Caribe đối với Trung Đông theo bốn khía cạnh: Sự quan tâm ngoại giao  

Thương mại và đầu tư (bao gồm cả vấn đề năng lượng)  Hợp tác phát triển  Các 

vấn đề an ninh/ tình báo và mối quan hệ với chủ nghĩa đa phương (Iran, 

Palestine và Syria). Cuốn sách  triển khai một cách có chọn lọc các nghiên cứu 

điển hình để quan sát ảnh hưởng của các tình huống bất lợi đã gia tăng kể từ 

năm 2015, chẳng hạn như bất ổn trong nước, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, 

khuynh hướng ý thức hệ và các ràng buộc quốc tế. Đồng thời, cuốn sách nâng 

cao khung lý thuyết để hiểu chính sách đối ngoại của các quốc gia phía Nam, 

thông qua việc thúc đẩy đối thoại với các khu vực Mỹ Latinh và Caribe về chính 

sách đối ngoại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Latin America's Global Border System An Introduction / Beatriz Zepeda, Fernando 

Carrión Mena, Francisco Enríquez Bermeo. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 304 p. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000095 

Từ khóa: An ninh, Biên giới, Kinh tế, Xã hội, Thị trường bất hợp pháp 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tổng hợp thảo luận của các chuyên gia về các 

vấn đề biên giới của Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Ý, Mexico 

và Peru, để hiểu được sự phức tạp của hệ thống biên giới toàn cầu và thị trường 

bất hợp pháp, cũng như vai trò của Mỹ Latinh trong đó. Cuốn sách phân tích các 

đặc điểm địa lý, kinh tế, nhân khẩu học và xã hội của các khu vực biên giới quan 

trọng nhất của Mỹ Latinh và mối quan hệ của chúng với các thị trường bất hợp 

pháp toàn cầu. Đồng thời cung cấp thông tin về cách tổ chức các thị trường bất 

hợp pháp ở mỗi khu vực, quốc gia và cách chúng kết nối xuyên biên giới để tạo 

ra hệ thống biên giới toàn cầu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Look East to Act East Policy : Implications for India's Northeast / Gurudas Das, C. 

Joshua Thomas. - New York : Routledge, 2023. - 252 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000283 

Từ khóa: Chính sách hướng Đông, Chính sách đối ngoại, Hợp tác kinh tế 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách ghi lại thành công của Chính sách hướng Đông 

(LEP) của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước láng giềng ở 

châu Á. Nó phân tích vai trò công cụ của LEP trong việc mang lại sự thay đổi 

kiến tạo trong ngoại thương của Ấn Độ bằng cách chuyển hướng trọng tâm từ 

phương Tây sang phương Đông. Ngoài ra nó cũng giải thích cách LEP khiến Ấn 

Độ đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh mới nổi và giải phóng 
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chính sách đối ngoại của Ấn Độ khỏi việc tập trung vào Nam Á. Cuốn sách gồm 

hai phần về chính sách hướng Đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Modi 2.0 : A Resolve to Secure India / Ranjit Pachnanda... [et al.]. - New Delhi : Pentagon 

Press LLP, 2021. - 196 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000261 

Từ khóa: An ninh quốc gia, Vai trò lãnh đạo, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Narendra Modi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đưa ra cách xử lý toàn diện về các khía cạnh 

quan trọng của an ninh quốc gia dưới thời chính phủ Modi 2.0. An ninh quốc gia 

thực sự không chỉ dựa trên sự tăng trưởng, cải cách và thay đổi hay còn có thể 

được mô tả là sự phát triển toàn diện của một quốc gia, mà còn tăng cường tập 

trung vào biên giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Đối với những thách 

thức ghê gớm và không dễ đạt được để bảo vệ và phát triển đất nước, Modi - nhà 

lãnh đạo sáng suốt đã có một phong trào nghiêm túc với việc hoạch định và xem 

xét chiến lược dài hạn với bối cảnh đang thay đổi, chính phủ NDA lập luận cần 

đưa ra một cách tiếp cận mới mang lại giá trị của các phản ứng chủ động, có 

phân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Mongolia and Northeast Asian Security. Nuclear Proliferation, Environment, and 

Civilisational Confrontations / Alicia J. Campi, Jagannath Panda. - New York : Routlegde, 

2022. - 309 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000184 

Từ khóa: An ninh khu vực, Vũ khí hạt nhân, An ninh môi trường,  

Xung đột kinh tế, Xung đột xã hội 

Từ khóa địa lí: Mông Cổ, Đông Bắc Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đánh giá vị trí của Mông Cổ trong tính toán 

an ninh của Đông Bắc Á và trình bày triển vọng chính sách của các cường quốc 

so với khu vực, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Mang 

tính đột phá và hiện đại trong cách tiếp cận của mình, cuốn sách coi nhà nước 

quyền lực nhỏ thường bị gạt ra ngoài lề xã hội và không giáp biển của Mông Cổ 

là một tác nhân quan trọng trong khu vực, đặc biệt là liên quan đến việc quản lý 

quan hệ với các cường quốc Nga và Trung Quốc và hỗ trợ tham gia vào nhà 

nước hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua các cơ chế đối thoại. Nổi bật là ba 

chủ đề chính: phổ biến hạt nhân, an ninh môi trường và xung đột kinh tế xã hội 

và văn minh. Cuốn sách cung cấp một cách tiếp cận đa ngành và đa quốc gia đối 

với vai trò của Mông Cổ trong bối cảnh chiến lược của khu vực. Nó đưa cuộc 

thảo luận an ninh khu vực vượt ra ngoài chính trị cường quốc, phi hạt nhân hóa 

của Tri 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam: xuất bản lần thứ hai / Nguyễn Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2023. - 464 tr. 

Ký hiệu kho: 20VL00002835 

Từ khóa: Chủ nghĩa xã hội, Lí luận, Thực tiễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 29 bài viết, phát biểu tiêu biểu của Tổng bí 

thư Nguyễn Phú Trọng góp phần hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 794 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014902, 11LSS2300494 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.4409597 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản,  

Phát triển đất nước, Tư tưởng chính trị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm các bài phát biểu, bài viết, bài nghiên cứu của tác giả 

từ năm 2021 đến nay, nhiều bài đã được công bố trong các sách, báo, tạp chí với 

những nội dung như: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng  Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc  

Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Multilateralism in the Indo-Pacific. Conceptual and operational challenges / Swaran 

Singh, Reena Marwah. - New York : Routledge, 2023. - 192 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000146 

Từ khóa: Chủ nghĩa đa phương, Nghiên cứu khu vực 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập trung vào chủ nghĩa đa phương mới 

đang nổi lên ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đưa ra những phân tích hữu 

ích về nhiều cách thức và liên kết hiện có và đang phát triển trong khu vực. Nó 

đặt ra vấn đề về sự phát triển, tính phù hợp và những đường nét thay đổi của các 

cấu trúc kinh tế và an ninh mới nổi, đồng thời kết nối chúng với các sáng kiến 

đơn phương và đa phương khác nhau nhằm củng cố sự chuyển đổi tổng thể 

trong các tổ chức đa phương về kinh tế và chiến lược ở khu vực này. Cuốn sách 

cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các tổ chức và thể chế, đồng thời 

đưa ra đánh giá cân bằng về các xu hướng đang phát triển và ảnh hưởng của các 

mối đe dọa phi truyền thống liên quan đến các vấn đề như biến đổi khí hậu, 

cướp biển, buôn lậu và hoạt động khủng bố, kích hoạt toàn bộ các chiến lược 

cứu trợ nhân đạo và th 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp xã của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hiện 

nay / Nguyễn Võ Quốc Cao. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010158 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Nâng cao chất lượng, Cán bộ cấp xã 

Từ khóa địa lí: Huyện Nhà Bè, Thành phố  Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nehru, Tibet and China / Avatar Singh Bhason. - India : Penguin Random House India, 

2021. - 403 p. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 36L000000299 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại,  

Lịch sử, Chiến tranh, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Jawaharlal Nehru 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách kích thích tư duy này là cuốn sách phải đọc đối 

với tất cả những ai quan tâm đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Ấn 

Độ. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nehru, mối quan hệ của Ấn Độ và Trung 

Quốc ngày càng xấu đi cuối cùng lên đỉnh điểm trong chiến tranh năm 1962. 

Cuốn sách nghiên cứu, phân tích các sự kiện từ năm 1949 đến 1962 và nỗ lực 

của tác giả để tìm giải pháp và làm sáng tỏ các sự kiện thực tế dẫn đến chiến 

tranh. Cuốn sách là một đóng góp đáng kể cho cuộc tranh luận đang diễn ra ở 

Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

New Directions in Japan’s Security Non-U.S. Centric Evolution / Paul Midford, Wilhelm 

Vosse. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 265 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000096 

Từ khóa: An ninh, Hợp tác an ninh, Chính sách an ninh, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá hướng đi mới trong an ninh Nhật Bản, 

đó là giảm vai trò trung tâm của Hoa Kỳ và phát triển các hướng không phụ 

thuộc vào Mỹ trong chiến lược an ninh của mình. Nhật Bản đã khởi xướng các 

cuộc đối thoại an ninh với các nước láng giềng châu Á, đảm nhận vai trò lãnh 

đạo trong việc thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương khu vực và bắt đầu xây dựng 

quan hệ an ninh song phương với nhiều đối tác, từ Australia và Ấn Độ đến Liên 

minh châu Âu. Nhật Bản thậm chí đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí và hợp 

tác phát triển với các đối tác ngoài Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Ngoại giao và công tác ngoại giao : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Dương Huân. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 586 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000296 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Ngoại giao, Công tác ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách có 15 chương, giới thiệu một cách hệ thống các 

nội dung của ngoại giao như các khái niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại 

giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn 

hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao,... Cuốn sách 

này có thể xem như một giáo trình phục vụ việc giảng dạy và học tập chuyên 

ngành quan hệ quốc tế, là một tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ công tác bồi 

dưỡng cán bộ về hội nhập quốc tế, công tác bồi dưỡng cán bộ về hội nhập quốc 

tế, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của đông đảo bạn 

đọc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Nguyên tắc tập trung dân chủ và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở thành 

phố Thủ Dầu Một hiện nay / Hoàng Minh Vân. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010156 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 
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Từ khóa: Nguyên tắc tập trung dân chủ, Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nuclear Governance in the Asia-Pacific / Mely Caballero-Anthony, Julius Cesar I.Trajano. 

- New York : Routledge, 2023. - 171 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000147 

Từ khóa: Quản trị, Vũ khí hạt nhân, An ninh năng lượng 

Từ khóa địa lí: Châu Á Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá các cách tiếp cận để xây dựng 

khuôn khổ quản trị hạt nhân ở châu Á-Thái Bình Dương - bao gồm an toàn, an 

ninh và biện pháp bảo đảm/không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hợp tác quản trị hạt 

nhân mang lại cơ hội cho các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương giải quyết 

các cơ hội và thách thức mới nổi đối với việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì 

mục đích hòa bình cũng như các ứng dụng dân sự của vật liệu hạt nhân và phóng 

xạ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Opportunities For India In A Changing World / Arvind Gupta. - New Delhi : Knowledge 

World, 2022. - 302 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000267 

Từ khóa: Phục hồi kinh tế, Đại dịch Covid 19, Trật tự thế giới, Cạnh tranh 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về sự thay đổi nhanh chóng của thời đại. 

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự rút lui của 

Hoa Kỳ khỏi Á-Âu cũng như mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc và phương 

Tây, cán cân quyền lực mới đang bắt đầu hình thành. Bên cạnh đó, biến đổi khí 

hậu, khủng bố, đại dịch,... cũng đang thách thức khả năng phục hồi của các quốc 

gia. Để vượt qua những thách thức này, Ấn Độ phải hiểu được bản chất của sự 

thay đổi và tiến hành cải cách phát triển một cách phù hợp. Trong cuốn sách, tác 

giả cũng nêu những thay đổi trong trật tự thế giới, mâu thuẫn toàn cầu hóa, quá 

trình tư duy của Mỹ, châu Âu, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ  tác động 

của công nghệ đến đời sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Political Economy Of China's Belt And Road Initiative / Zou Lei. - Singapore : World 

Scientific, 2018. - 392 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000196 

Từ khóa: BRI, Chính sách đối ngoại, Chính sách đối nội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích BRI thông qua cách tiếp cận của 

kinh tế chính trị và thiết lập khuôn khổ phân tích của BRI từ các quan điểm lịch 

sử và so sánh. Nó thể hiện rõ ràng những cân nhắc chiến lược, tầm nhìn tương 

lai, xây dựng khuôn khổ, hành động của chính phủ, những thành tựu mới nhất, 

nhiều cơ hội và rủi ro tiềm ẩn của BRI. Chiến lược phát triển quốc gia lớn của 

Trung Quốc và sáng kiến hợp tác quốc tế, BRI sẽ định hình phần lớn các chính 

sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc trong thời đại Tập Cận Bình. Cuốn 

sách là chuyên khảo học thuật đầu tiên về BRI và nó cho phép độc giả hiểu toàn 

diện sáng kiến này và ý nghĩa của nó đối với Trung Quốc và thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Politics in Aisa: Geo-politics in Northeast Asia / Akihiro Iwwashita, Yong-Chool Ha, 

Edward Hoyle. - New York : Routledge, 2023. - 240 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000144 

Từ khóa: Địa chính trị, Chính sách vùng 

Từ khóa địa lí: Đông Bắc Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung vào sự năng động của Đông Bắc Á với 

tư cách là một khu vực. Các chương trong cuốn sách cung cấp một cách tiếp cận 

đa sắc thái để hiểu địa chính trị của khu vực chiến lựợc quan trọng này của thế 

giới. Tập trung vào Trung Quốc, Nga, Nhật bản và Triều Tiên cũng như sự tham 

gia của Hoa Kỳ, những người đóng góp đưa ra một phân tích kịp thời và quan 

trọng về Đông Bắc Á. Họ cùng nhau nhấn mạnh các quy mô khác nhau mà tại 

đó khu vực có tầm quan trọng và  đặc biệt lưu ý cách khu vực này thường được 

các lực lượng chính trị địa phương cũng như lợi ích quốc gia coi là quan  trọng 

như thế nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Powershift : India-China Relations in a Multipolar World / Zorawar Daulet Singh. - New 

Delhi : Macmillan, 2020. - 335 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000284 

Từ khóa: Chuyển giao quyền lực, Trật tự thế giới, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giúp người đọc hiểu được quan hệ phức tạp giữa 

Trung Quốc và Ấn Độ và vấn đề hai quốc gia đang học cách đối phó với sự trỗi 

dậy của nhau trên trường thế giới. Cho dù đó là sự phức tạp của tranh chấp biên 

giới, sự thay đổi trong quan hệ Mỹ - Trung, dấu ấn kết nối ngày càng tăng trong 

khu vực hay một trật tự thế giới đang thay đổi. Cuốn sách đã tạo ra một mạng 

lưới rộng trong việc tháo gỡ các vấn đề trong quan hệ Ấn - Trung. Nội dung 

cuốn sách cũng cung cấp bối cảnh cần thiết để người Ấn Độ bắt đầu suy nghĩ 

một cách chiến lược và thực tế hơn về người hàng xóm lớn nhất của của họ - 

Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quá trình hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Trương Minh Hòa. - 2022. - 84 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010153 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Quá trình hình thành, Quá trình phát triển, Quan điểm chính trị,  

Đảng Cộng sản, Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga 10 năm nhìn lại : Sách 

chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Thụy Trang  Nguyễn Chiến Thắng ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Lý luận chính trị, 2022. - 258 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000725 

Từ khóa: Quan hệ đối ngoại, Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện, 2012-2022 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Nga 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khái quát hóa thực trạng mối quan hệ giữa hai 

nược giai đoạn 2012-2022 trong chiều dài lịch sử mối quan hệ này, góp phần bổ 

sung và làm rõ những vấn đề bổi bật cũng như hạn chế cần khắc phục của mối 

quan hệ, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm đưa quan hệ đối tác chiến 

lược toàn diện Việt Nam- Liên bang Nga đi và thực chất và hiệu quả hơn. Từ 

nghiên cứu này có thể thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ 

Việt-Nga đối với Việt Nam trong bối cảnh cần phải đẩy mạnh tiến trình hội nhập 

quốc tế và khu vực, coi trọng các đối tác, các lực lượng chính trên bàn cờ chính 

trị quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2022 : Những điều chỉnh chính sách 

của Trung Quốc và hàm ý đối với Việt Nam : Sách tham khảo / Chủ biên: Đặng Thị Thúy 

Hà. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 275 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054902, 11LSS2300448 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.597051 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Chính sách đối ngoại, 2017-2022 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Phân tích bối cảnh, đánh giá cơ hội, thách thức và thực 

trạng các mặt hoạt động trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017 - 

2022  Chỉ ra sự điều chỉnh chính sách của Trung Quốc gắn với các mục tiêu 

chiến lược lớn trong tiến trình  trỗi dậy  của  con rồng Trung Hoa . Đồng thời, 

dự báo về các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng phát triển quan hệ hai nước trong 

thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Racism, Diplomacy, and International Relations / Ko Unoki. - United Kingdom : 

Routledge, 2021. - 258 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000100 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Lí thuyết, Phân biệt chủng tộc 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giáo trình dành cho khóa học  nghiên cứu về 

quan hệ quốc tế, giải thích sự tác động và ảnh hưởng đến kinh tế và quan hệ 

ngoại giao quốc tế do chủ nghĩa phân biệt chủng tộc gây ra. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Religionalism in Latin America. Agents, systems and resilience / José Briceno-Ruiz, 

Andrés Rivarola Puntigliano. - New York : Routlegde, 2021. - 189 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000158 

Từ khóa: Kinh tế chính trị, Hệ thống chính trị, Chủ nghĩa khu vực 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá nền kinh tế chính trị của chủ nghĩa 

khu vực ở Mỹ Latinh. Nó xác định các động lực hội tụ đã tồn tại trong khu vực 

kể từ khi nó được hình thành và phân tích các động lực này trong các bối cảnh 

lịch sử, địa lý và cấu trúc khác nhau của chúng. Đặc biệt chú ý đến các quốc gia 

chủ chốt như Argentina, Brazil và Mexico, cũng như các tiểu vùng như Southern 

Cone và Trung Mỹ. Để hiểu được khả năng phục hồi của chủ nghĩa khu vực ở 

Mỹ Latinh, cuốn sách này đề xuất làm nổi bật bốn vấn đề chính. Thứ nhất, khả 

năng phục hồi đó được liên kết với các cơ chế tự thực thi là một phần của việc 
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tích lũy kinh nghiệm, xây dựng thể chế và các đặc điểm văn hóa chung được mô 

tả trong cuốn sách này như là sự đồng ý của chủ nghĩa khu vực. Thứ hai, các yếu 

tố và động lực đằng sau việc thúc đẩy và thể hiện chủ nghĩa khu vực bị ảnh 

hưởng và định hình bởi các h 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Rethinking Post-Cold War Russian - Latin American Relations / Vladimir Rouvinski, 

Victor Jeifets. - New York : Routlegde, 2022. - 286 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000187 

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Chiến tranh lạnh 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh, Nga 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp nghiên cứu liên ngành đầu tiên về 

quan hệ Nga-Mỹ Latinh sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Trong 16 chương, 

các chuyên gia hàng đầu từ Nga, Châu Âu, Hoa Kỳ và Mỹ Latinh cùng nhau 

xem xét lại di sản của Liên Xô để tiết lộ các điều kiện mà Nga hoạt động ngày 

nay và xác định các xu hướng chính của quan hệ Nga đương đại với phần này 

của thế giới. Cuốn sách còn cung cấp một phân tích nghiên cứu điển hình chi tiết 

về mối quan hệ song phương của Nga với Venezuela, Cuba, Mexico, Brazil, 

Argentina và Colombia, xác định các khía cạnh quan trọng nhất trong sự tham 

gia của Nga. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Russia in Asia- Imaginations, Interactions, and Realities / Jane F. Hacking, Jeffrey S. 

Hardy, Matthew P. Romaniello. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 240 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000104 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Xã hội 

Từ khóa địa lí: Nga, Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa 

nước Nga và châu Á của các nhà khoa học. Các chương nghiên cứu cách người 

Nga tưởng tượng về châu Á và cư dân châu Á, cách các nhóm dân cư khác nhau 

này tương tác với nhau qua sự phân chia chính trị và văn hóa, và cách người dân 

ở Siberia, Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á phản ứng với chủ nghĩa 

đế quốc, cả trong các biểu hiện chính thức và không chính thức. Điểm mạnh 

chính của tập sách này là cách tiếp cận liên ngành đối với chủ đề, thách thức 

người đọc tổng hợp nhiều lăng kính phân tích để hiểu rõ hơn về các mối liên hệ 

đa chiều gắn kết Nga và châu Á với nhau. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sardar Patel : Unifier of Modern India / Singn RNP. - New Delhi : Vitasta, 2019. - 356 p. ; 22 

cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000300 

Từ khóa: Nhà chính trị, Vai trò lãnh đạo 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Sardar Callabhbhai Patel 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về sự lãnh đạo tài tình của Sardar 

Callabhbhai Patel, ông là một trong những người sáng lập nên Cộng hòa Ấn Độ, 

ông còn là người dẫn dắt đất nước trở thành một quốc gia thống nhất, độc lập và 

hiện đại. Ông có nói rằng:  Không có gì làm tăng thêm uy tín của chính phủ hiện 

tại hơn là chính sách tuyệt vời mà bạn đã tuân theo . Trong chuyến thăm Ấn Độ 
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năm 1956, nhà lãnh đạo Liên Xô đã phải choáng ngợp trước thành tích của Patel 

và phải thốt lên lời nhận xét:  Người Ấn Độ các bạn là một dân tộc tuyệt vời  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Soviet- Third World Relations / Carol R Saivetz, Sylvia Babus Woodby. - United Kingdom 

: Routledge, 2021. - 254 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000109 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Liên Xô, Các nước thế giới thứ ba 

Giới thiệu nội dung: Trình bày tổng quan về chính sách của Liên Xô đối với các 

nước đang phát triển và xem xét các yếu tố quyết định chính sách đó. Phân tích 

nền tảng lý thuyết của chính sách Liên Xô-Thế giới thứ ba, bao gồm chủ nghĩa 

Lênin và các mô hình phát triển của Liên Xô. Tác giả giới thiệu một cách chi tiết 

về quá trình hoạt động của Liên Xô trong Thế giới thứ ba theo trình tự thời gian 

và khu vực (Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á). Phần này 

cũng cung cấp một cuộc thảo luận về các cơ hội (chẳng hạn như xung đột địa 

phương, các phong trào  giải phóng  và nguyên nhân xã hội chủ nghĩa) và các trở 

ngại (chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa chống đế quốc, sự biến động của nền chính 

trị Thế giới thứ ba) đối với chính sách của Liên Xô ở Thế giới thứ ba. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sức mạnh ngôn ngữ ngoại giao của Tập Cận Bình : Sách tham khảo / Chủ biên: Tô Cách; 

Dịch: Tạ Thị Thanh Huyền, Cù Thị Thúy Lan. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 

499 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014904, 11LSS2300490 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.51 

Từ khóa: Chính trị gia, Ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Tư tưởng ngoại giao 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Tập Cận Bình 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm bốn phần: Phần mở đầu  Phần hình ảnh ẩn 

dụ  Phần ngôn ngữ đời thường và Phần trích dẫn thơ văn  Giới thiệu toàn văn 

các bài diễn văn trước công chúng, bài trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài,... 

của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được diễn giải gắn với bố 

cục tổng thể đổi mới lý luận và thành tựu thực tiễn của Trung ương Đảng Cộng 

sản Trung Quốc kể từ Đại hội XVIII. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Supremely Partisan : How Raw Politics Tips the Scales in the United States Supreme 

Court / James D. Zirin, Kermit Roosevelt. - London : The Roman and Littlefield, 2016. - 

299 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000219 

Từ khóa: Đảng phái chính trị, Tòa án tối cao 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến việc xác định thành phần của 

thẩm phán Tòa án tối cao trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống. Luật sư nổi tiếng 

James D. Zirin cho rằng Tòa án tối cao ngày càng phân chia phe phái, các lựa 

chọn chính sách đúng hay không không liên quan gì đến cơ sở luật pháp hoặc 

Hiến pháp. Lirin giải thích rằng cách chúng ta đi tới tình hình hiện tại và xem 

xét sự chia rẽ thông qua các Đảng phái hàng đầu của nó. Ông cũng xem xét 4 
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trong số các quyết định gây tranh cãi gần đây của Tòa án và cho rằng những 

quyết định chính trị hóa này có nguy cơ làm suy yếu niềm tin của công chúng 

vào Tòa án tối cao. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thập kỉ tiếp theo : Chúng ta đã ở đâu và chúng ta đang đi về đâu : Sách tham khảo / 

George Friedman; Dịch: Nguyễn Hồng. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 524 tr. : bản đồ   21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300450 

Ký hiệu phân loại (DDC): 327.101 

Từ khóa: Tình hình chính trị, Quan hệ quốc tế, Khủng hoảng tài chính,  

Quyền lực, Chính sách, Khủng bố, Công nghệ 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Viết về tương quan giữa sức mạnh đế quốc, nền cộng hòa 

và việc triển khai sức mạnh trong mười năm tới với sự quan tâm của tác giả đó 

là sức mạnh của nước Mỹ. Trong  Thập kỉ tiếp theo, các nhà lãnh đạo sẽ phải đối 

mặt với những chuyển đổi quan trọng đối với quốc gia của mình: quan hệ của 

Hoa Kì với Iran và Israel sẽ thay đổi. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc 

khủng hoảng lớn và các cuộc chiến trong thế giới Hồi giáo sẽ lắng xuống, Nga 

và Đức trở thành đồng minh. Các cuộc khủng hoảng tài chính sẽ gây nên những 

dịch chuyển sức mạnh. Các tiến bộ về năng lượng và công nghệ sẽ xuất hiện,... 

tác giả phân tích những sự kiện này từ quan điểm của những nhà lãnh đạo quốc 

gia, những người sẽ dẫn dắt những thay đổi toàn cầu này, và đặc biệt tập trung 

vào vai trò của tổng thống Mỹ - người sẽ đòi hỏi những kĩ năng phi thường để 

dẫn dắt Hoa Kỳ qua giai đoạn chuyển tiếp này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

The Belt and Road Initiative. Geopolitical and Geoeconomic Aspects / Faisal Ahmed, 

Alexandre Lambert. - New York : Routlegde, 2022. - 209 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000197 

Từ khóa: Địa chính trị, Địa kinh tế, BRI 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nghiên cứu các khía cạnh địa chính trị và địa 

kinh tế của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc. Nó lập 

luận rằng BRI có tiềm năng thiết kế lại các khía cạnh không gian và lãnh thổ của 

quản trị và đối trọng hiệu quả với các quyền bá chủ chiếm ưu thế cho đến nay 

của cường quốc biển Anh-Mỹ. Nó làm nổi bật các mô hình địa chính trị chính, 

bao gồm các yếu tố địa lý, kinh tế, tài chính, công nghệ và chiến lược hướng dẫn 

BRI trên phạm vi toàn cầu. Trình bày tường thuật lịch sử về sự phát triển của 

Con đường Tơ lụa và nhấn mạnh tầm quan trọng đương thời của nó. Dấu vết ảnh 

hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc từ Âu Á đến Mỹ. Thảo luận về việc Sáng 

kiến có khả năng biến đổi quan hệ quốc tế như thế nào vào giữa thế kỷ 21. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Deer and the Dragon: Southeast Asia and China in the 21st Century / Donald K 

Emmerson. - United States : Shorenstein Asia-Pacific Research Center, 2020. - 394 p. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000112 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á, Biển Đông 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá các động thái của Trung Quốc và phản 

ứng của Đông Nam Á đối với chúng. Liệu Con đường tơ lụa trên biển của Trung 

Quốc qua Đông Nam Á có ảnh hưởng gì trên toàn khu vực? Hành vi bành 

trướng của Trung Quốc ở Biển Đông nên được hiểu như thế nào? Phản ứng của 

các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Chiến lược Trung 

Quốc của Singapore so với Indonesia. Sự can dự sâu rộng của Trung Quốc vào 

Campuchia và Lào ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách của các quốc gia đó 

như thế nào? … 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Duty of Care in International Relations, Protecting Citizens Beyond the Border / 

Nina Graege, Halvard Leira. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 150 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000113 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Di cư, Khủng bố, Công dân, Bảo hộ công dân 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp cái nhìn bao quát về mối quan hệ 

giữa các quốc gia và công dân của họ ở nước ngoài, được tiếp cận thông qua 

khái niệm Trách nhiệm bảo hộ. Nghiên cứu cả về lý thuyết và tình huống thực 

nghiệm, xem xét các vấn đề như cách chăm sóc những công dân bị lôi kéo vào 

các cuộc khủng hoảng chính trị hoặc nhân đạo khi đi du lịch, đồng thời khám 

phá những quyền và nghĩa vụ mà các quốc gia nên thừa nhận đối với những 

công dân đã chọn cầm vũ khí cho các tổ chức khủng bố. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The European Union, Russia and the Post-Soviet Space Shared Neighbourhood, 

Battleground or Transit Zone on the New Silk Road? / Viktoria Akchurina, Vincent Della 

Sala. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 128 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000119 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế, Con đường tơ lụa mới 

Từ khóa địa lí: Nga, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá cách Liên minh châu Âu (EU) và 

các chủ thể khác trong khu vực xây dựng, hiểu và sử dụng các hình thức quyền 

lực khác nhau trong một không gian chính trị. Khám phá cách hiểu biết về quyền 

lực của EU và các chủ thể khu vực khác, chủ yếu là Nga, quyết định liệu không 

gian hậu Xô Viết có phải là một khu vực lân cận, một chiến trường hay một đấu 

trường cho sự đối đầu địa chính trị và địa chiến lược hay không. Các chương đề 

cập đến một loạt vấn đề từ các cuộc đàm phán giữa EU và Azerbaijan, đến cách 

EU và Nga đang cố gắng định hình mối quan hệ ở Trung Á. Cuốn sách đại diện 

cho một cách hiểu sáng tạo về động lực thay đổi của mối quan hệ giữa Nga và 

EU, với một số dữ liệu thực nghiệm ban đầu và trình bày những động lực này 

trong khuôn khổ địa lý và khái niệm rộng hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Fractured Himalaya : India Tibet China 1949-1962 / Nirupama Rao. - India : Penguin 

Random House, 2021. - 609 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000269 

Từ khóa: Ngoại giao, Lịch sử ngoại giao, Quan hệ quốc tế, Chiến tranh 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về quá trình ngoại giao phức tạp dẫn đến 

cuộc chiến tranh Trung - Ấn năm 1962. Bên cạnh đó nó tập trung vào tình thế 



 

25 

 

  

tiến thoái lưỡng nan khi Tây Tạng bị đặt vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và 

Ấn Độ. Tình anh em của ba nước trở nên xấu đi và trở thành cuộc đối đầu quân 

sự. Cuốn sách cung cấp những bài học quan trọng từ lịch sử để chỉ ra những nỗ 

lực thời bấy giờ nhằm giữ gìn hòa bình giữa hai cường quốc châu Á đang trỗi 

dậy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The India way : Strategies for an uncertain world / S. Jaishankar. - India : HarperCollins, 

2020. - 226 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000296 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Chiến lược chính trị, Trật tự thế giới 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về tác động của đại dịch Corona, những diễn 

biến ở Afghanistan, xung đột ở Ukraine cũng như xích mích giữa các cường 

quốc đã khiến sự phát triển của trật tự thế giới trở nên rõ nét hơn. Những thay 

đổi này dẫn đến sự lo lắng và bất an toàn cầu gia tăng, kéo theo những kỳ vọng 

lớn hơn của Ấn Độ, đưa nước này vào con đường trở thành một cường quốc 

hàng đầu. Trong cuốn sách này, S. Jashankar phân tích những thách thức và đưa 

ra chính sách xử lý khả thi. Ông đặt ý thức về việc cân bằng lợi ích quốc gia với 

trách nhiệm quốc tế trong bối cảnh lịch sử và truyền thống, phù hợp với vị thế 

hiện tại của Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The New BJP : Modi And The Making Of The World's Largest Political Party  / Nalin 

Mehta. - New Delhi : Adobe Devanagari, 2022. - 781 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000268 

Từ khóa: Đảng phái chính trị, Vai trò lãnh đạo, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Narendra Modi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được coi là một tác phẩm phi hư cấu kinh điển. 

Đây là một tài liệu được nghiên cứu kĩ lưỡng và được xây dựng chu đáo về sự 

trỗi dậy của BJP dưới thời thủ tướng Modi với  dữ liệu chưa từng thấy  cho đến 

nay. Cuốn sách sử dụng các công cụ nghiên cứu kỹ thuật mới, kể cả những công 

cụ chưa từng có trước đây, như ba chỉ số duy nhất là chỉ số xã hội Mehta-Singh, 

chỉ số Narad và PollNiti,... Cuốn sách gồm 5 phần chủ yếu về truyền thông và tư 

duy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The New Pan-Americanism and the Structuring of Inter-American Relations / Juan 

Pablo Scarfi, David M. K. Sheinin. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 178 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000114 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chủ nghĩa liên Mỹ 

Từ khóa địa lí: Châu Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Trong suốt thế kỷ 20, chủ nghĩa liên Mỹ mới đã cấu trúc, 

tái cơ cấu và xác định lại các mối quan hệ liên Mỹ. Nhấn mạnh hai bước chuyển 

đổi mới thú vị trong cách hiểu về Chủ nghĩa liên Mỹ và quan hệ liên Mỹ. Thứ 

nhất, Chủ nghĩa liên Mỹ ngày càng được hiểu không chỉ đơn giản là một diễn 

đàn ngoại giao, thương mại và kinh tế, mà là một phong trào bao gồm trao đổi 

văn hóa. Thứ hai, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo chính trị và giới truyền 
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thông ở một số quốc gia có quan niệm truyền thống về chủ nghĩa liên Mỹ như 

một cơ chế của chủ nghĩa bành trướng Hoa Kỳ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Politics of Eurozone Reforms / Sonja Puntscher Riekmann. - United Kingdom : CPR 

Press, 2021. - 168 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000115 

Từ khóa: Cải cách chính  trị, Thể chế chính trị, Kinh tế Eurozone 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Những cải cách gần đây của Eurozone đánh dấu sự hội 

nhập sâu sắc nhất của châu Âu kể từ Hiệp định Maastricht. Chính trị của Cải 

cách Khu vực đồng tiền chung châu Âu phân tích cách các quốc gia thành viên 

hình thành các ưu tiên trong chính trị của những cải cách này và  chuyển thành 

kết quả chính sách ở cấp độ châu Âu. Dữ liệu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng các 

quyết định cải cách bị chi phối bởi chính phủ và các tổ chức EU nhưng bác bỏ 

quan điểm cho rằng một mình Đức áp đặt chính sách của mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Socioeconomics of Nationalism in China. Historical and Contemporary Perspectives 
/ C. Simon Fan. - New York : Routlegde, 2023. - 217 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000166 

Từ khóa: Chủ nghĩa dân tộc, Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc từ 

góc độ kinh tế xã hội. Nó đặt ra một khuôn khổ khái niệm trong đó địa vị quốc 

gia được coi là  xa xỉ  trong khi tiêu dùng vật chất được coi là một  điều cần thiết  

trong sở thích của mọi người, ngụ ý rằng chủ nghĩa dân tộc phổ biến có xu 

hướng gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế. Cuốn sách sử dụng rộng rãi các 

công cụ của lý thuyết trò chơi và kinh tế học hành vi để phân tích các cuộc xung 

đột giữa các sắc tộc và quốc tế ở Trung Quốc lịch sử và đương đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Strategic Relations Between India, the United States and Japan in the Indo-Pacific. 

When Three is Not a Crowd / Rupakjyoti Borah. - Singapore : World Scientific, 2022. - 173 

p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000135 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích các mối quan hệ ngày càng tăng giữa 

Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có 

thể được định nghĩa rộng rãi là không gian bao gồm cả Ấn Độ Dương và Thái 

Bình Dương, mặc dù các quốc gia khác nhau có tầm nhìn khác nhau về phạm vi 

của nó. Một mặt, chúng ta có một Trung Quốc đang trỗi dậy về mọi mặt, đồng 

thời, Mỹ tiếp tục có lợi ích trong việc duy trì vai trò lãnh đạo của mình trong khu 

vực và hơn thế nữa. Tuy nhiên, vai trò quan trọng sẽ là của Ấn Độ, quốc gia 

không phải là đồng minh của Mỹ nhưng là chìa khóa cho nhiều kế hoạch của Mỹ 

trong khu vực. Bằng cách xem xét các mối quan hệ đang phát triển nhanh chóng 

giữa ba quốc gia, cuốn sách này khám phá vị trí của Ấn Độ trong khu vực này. 

Điều quan trọng là cuốn sách này sẽ phân tích sự bùng phát của đại dịch 

COVID-19 sẽ làm đảo lộn quyền lực như thế nào quan hệ trong khu vực. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Trump presidency: continuity and change in US foreign policy / Matthew Alan Hill, 

Steven Hurst. - New York : Routlegde, 2023. - 146 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000167 

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Nhiệm kì tổng thống 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Donald Trump 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho biết rằng: Tất cả các tổng thống hứa hẹn sẽ 

thay đổi. Tuy nhiên, rất ít tổng thống hứa hẹn sẽ thay đổi triệt để như Donald 

Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Trump tuyên bố rằng NATO đã 

'lỗi thời', rằng các liên minh của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc là không thể chi 

trả được và các hiệp định thương mại tự do là một 'thảm họa' chỉ dẫn đến việc 

Hoa Kỳ bị 'xé toạc'. Thay cho tầm nhìn tổng hợp tích cực của chủ nghĩa quốc tế 

tự do, ông đã đề xuất một tầm nhìn giao dịch, tổng bằng không, trong đó lợi ích 

của người khác được xác định là tổn thất của Hoa Kỳ. Giải pháp của ông là 

'chăm sóc đất nước này trước khi chúng ta lo lắng về mọi người khác trên thế 

giới'. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long / Nguyễn Hoàng Thuận. - 2022. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009640 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, An sinh xã hội 

Từ khóa địa lí: Xã Lục Sĩ Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam / 

Nguyễn Văn Ngọc. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009660 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo hiểm xã hội 

Từ khóa địa lí: Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long / 

Nguyễn Thị Kim Ngân. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009637 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo hiểm y tế 

Từ khóa địa lí: Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk / Trương Đức Nghị. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010108 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách bảo tồn di sản, Di sản văn hóa phi vật thể 

Từ khóa địa lí: Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo tồn di sản văn hóa vật thể tại thành phố Đà Nẵng / Lê Thị Bích 

Liên. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009661 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Di sản văn hóa vật thể,  

Bảo tồn di sản văn hóa vật thể 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo tồn văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk / Lê Ngọc Tuyên. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009684 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo tồn văn hóa, Văn hóa cồng chiêng 

Từ khóa địa lí: Huyện M'Đrắk, Tây Nguyên, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông / Dương 

Thái Bình. - 2022. - 64tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009664 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo vệ rừng, Chính sách bảo vệ rừng 

Từ khóa địa lí: Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long / Mai Thị Hồng Nhung. - 2022. - 85 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009638 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo vệ chăm sóc trẻ, Hoàn cảnh khó khăn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / 

Nguyễn Thị Thu Nhàn. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009680 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo vệ trẻ em, Chăm sóc trẻ em, Trẻ em khuyết tật 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ thực tiễn Trường chính trị 

Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long / Trần Trọng Tính. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009647 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bồi dưỡng chuyên môn,  

Trường chính trị Phạm Hùng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông / Trần Đức Chanh. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010115 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách bồi thường,  

Chính sách hỗ trợ, Giải phóng mặt bằng, Thu hồi đất 

Từ khóa địa lí: Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ / Nguyễn Hữu Thanh. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010081 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách bồi thường,  

Chính sách hỗ trợ, Tái định cư 

Từ khóa địa lí: Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách cải cách hành chính ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội / Lê Quang 

Hòa. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009606 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Cải cách hành chính 

Từ khóa địa lí: Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách cải cách hành chính từ thực tiễn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam / Nguyễn Văn Dưỡng. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010147 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách cải cách hành chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên dân tộc thiểu số 

tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang / Phạm 

Thị Thu Trang. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009608 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chăm sóc sức khỏe sinh sản,  

Dân tộc thiểu số, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long / 

Huỳnh Văn Quân. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009643 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Dân quân tự vệ 

Từ khóa địa lí: Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / 

Nguyễn Thành Đạt. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009634 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Dân quân tự vệ 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân số ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk / Đinh Thị Tố Nga. - 2022. - 

76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009677 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách dân số 

Từ khóa địa lí: Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Võ Thị Bích 

Trâm. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009686 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách dân tộc 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / Phạm Thị 

Hằng. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009621 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Thực hiện chính sách, Chính sách công, Chính sách dân tộc 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách dân vận trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long / Trần 

Thị Thu Hà. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009635 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách dân vận 

Từ khóa địa lí: Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Long / Trần Phan Nhã Trúc. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009648 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ,  

Hội Liên hiệp phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Bắc Trà 

My, tỉnh Quảng Nam / Đỗ Thanh Hùng. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009656 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo,  

Bồi dưỡng cán bộ, Công chức cấp xã 

Từ khóa địa lí: Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc huyện M'Đrắk, tỉnh 

Đắk Lắk / Phan Đình Cúc. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009666 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Đào tạo cán bộ, Bồi dưỡng cán bộ, Công chức 

Từ khóa địa lí: Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã tại huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk / Phạm Ngọc Thịnh. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010110 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức,  

Công chức cấp xã 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / 

Ngô Thị Thu Vân. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010111 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo bồi dưỡng công chức 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức ở tỉnh Quảng Nam / Lê Minh An. - 

2022. - 73tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009655 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo, Bồi dưỡng công chức 



 

32 

 

  

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trên 

địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Hoàng Khang. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009649 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo, Bồi dưỡng, Cán bộ chủ chốt 

Từ khóa địa lí: Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ cấp cơ sở tại 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  / Trương Hữu Minh. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010109 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đào tạo,  

Bồi dưỡng lí luận chính trị, Cán bộ cấp cơ sở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk / Trần Thị 

Trâm. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010113 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đất đai 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đầu tư công trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / 

Nguyễn Tuấn Kiệt. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009632 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Đầu tư công 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với cán bộ không chuyên trách trên địa bàn quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội / Nguyễn Văn Hùng. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010146 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách cán bộ, Cán bộ không chuyên trách 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Huỳnh Văn Quý. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009681 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Cán bộ, Công chức, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Thanh Phong. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009642 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Lực lượng dân quân 

Từ khóa địa lí: Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk / Trần Hải Đăng. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009669 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Người có công, Chính sách xã hội 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
/ Nguyễn Thành Phú. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009639 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Người có công, Chính sách xã hội 

Từ khóa địa lí: Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh / Nguyễn Tiến Quyết. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009607 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Người có công 

Từ khóa địa lí: Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thế Hoàng. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009673 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Giảm nghèo bền vững,  

Chính sách giảm nghèo, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Lê Thị Ngoan. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009679 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Giảm nghèo bền vững,  

Chính sách giảm nghèo, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở tỉnh Vĩnh Long / Phan Nguyễn Anh. - 2022. 

- 76tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009611 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn, Thị Thanh Xuân. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009617 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Thực hiện chính sách, Chính sách công, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh,  

Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long / Đỗ Thị Ánh Hồng. - 2022. - 60 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009614 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
/ Lý Minh Chiến. - 2022. - 73tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009612 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Cái Vồn, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Phúc Hậu. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009613 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long / Nguyễn, Hoàng Lạc. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009618 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Thực hiện chính sách, Chính sách công, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Quới An, huyện Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Quang Khiêm. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009615 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Xã Quới An, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tâm Mỹ, huyện Trà Côn, 

tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Văn Nhiều. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009616 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Côn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong 

đồng bào H' Mông ở huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông / Lưu Thị Ngân. - 2022. - 76 tr. 

; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009678 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Tình trạng tảo hôn,  

Hôn nhân cận huyết thống, Dân tộc H'Mông 

Từ khóa địa lí: Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk / 

Hoàng Anh Tuấn. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009683 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giao đất, Giao rừng 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật từ thực tiễn thành 

phố Hà Nội / Đỗ Thị Bích Thảo. - Hà Nội, 2023. - 236 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002241 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giáo dục,  

Giáo dục hòa nhập, Trẻ em khuyết tật 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách giáo dục lý luận chính trị từ thực tiễn Trường chính trị Phạm 

Hùng, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Văn Sơn. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009644 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Trường chính trị Phạm Hùng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giao rừng và đất lâm nghiệp từ thực tiễn huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam / Nguyễn Hoàng Yến. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009663 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giao rừng, Đất lâm nghiệp 

Từ khóa địa lí: Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hộ tịch trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / Nhan Tấn 

Thành. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009646 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hộ tịch 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 trên 

địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Lê Hữu Dũng. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009668 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ, Người lao động, Dịch Covid - 19 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố Hà Nội / Bùi Thị Hồng 

Hà. - Hà Nội, 2023. - 178 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002235 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Khởi nghiệp, Chính sách, Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long / Hà Văn Thái. - 2022. - 79 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009641 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ, Người lao động, Dịch Covid 19 

Từ khóa địa lí: Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông / 

H'Hồng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009674 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Khởi nghiệp, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / 

Lê Thanh Trung. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009652 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Hòa giải cơ sở, Chính sách hòa giải 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách huy động doanh nghiệp tham gia phát triển giáo dục nghề nghiệp / 

Lê Văn Chương. - Hà Nội, 2023. - 216 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002243 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Thực hiện chính sách,  

Chính sách huy động doanh nghiệp, Phát triển giáo dục nghề nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách một cửa trên địa bàn huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn 

Thị Mỹ Diệu. - 2022. - 60 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009623 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Thực hiện chính sách, Thủ tục hành chính,  

Chính sách công, Chính sách một cửa 

Từ khóa địa lí: Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã trên địa bàn quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội / Hồ Ngọc Linh. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010149 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp xã 

Từ khóa địa lí: Quận Hoàng Mai, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức nữ trên địa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Trương Thị Thúy Hằng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009671 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển cán bộ, Công chức 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 



 

38 

 

  

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long / 

Trần Thị Hằng Ny. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009650 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển cán bộ, Công chức 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam / 

Trương Thị Thanh Thủy. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009657 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển công chức,  

Công chức cấp huyện, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng / 

Nguyễn Thế Tuân. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010120 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Công chức, Chính sách  phát triển công chức cấp xã 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển công chức trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh / Nguyễn Tùng Quế Anh. - 2022. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010125 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Công chức, Chính sách phát triển công chức 

Từ khóa địa lí: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng trong vùng Công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO Đắk Nông / Trần Thị Thúy Hằng. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009670 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Du lịch cộng đồng,  

Phát triển du lịch, Công viên địa chất toàn cầu 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / 

Võ Thanh Tú. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009654 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Du lịch, Phát triển du lịch, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Hồ Thanh Sơn. - 

2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009653 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển du lịch, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển hạ tầng trên địa bàn phường 1, thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long / Trần Kiến Thức. - 2022. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009633 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển hạ tầng 

Từ khóa địa lí: Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk / Trần Văn Lăng. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009675 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Hợp tác xã nông nghiệp, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng / 

Nguyễn Chiến Thắng. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009662 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Khu công nghiệp,  

Phát triển khu công nghiệp, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực giáo dục mầm non trên địa bàn quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội / Nguyễn Bích Ngọc. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009604 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển nhân lực, Giáo dục mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông / Đinh Văn Thuần. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010112 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển nhân lực,  

Ngành khoa học công nghệ 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long / Nguyễn Thanh Hải. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009631 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phát triển nông nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội / Trần Hoàng Anh. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009603 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển thanh niên 

Từ khóa địa lí: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển viên chức ngành giáo dục của huyện Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam / Trần Thị Thu Huyền. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010118 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Viên chức, Chính sách phát triển viên chức, Ngành giáo dục 

Từ khóa địa lí: Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển viên chức trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng / Lê Thị Nga. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010121 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Viên chức, Chính sách  phát triển viên chức 

Từ khóa địa lí: Quận  Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội / 

Bùi Quang Việt. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009609 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Phòng cháy chữa cháy 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý đất đai của các công ty nông nghiệp trên địa bàn huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk / Y Sỹ Buôn Yă. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009682 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Quản lí đất đai, Công ty nông nghiệp 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / 

Nguyễn Doãn Chương. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0009667 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Quản lí đất đai, Chính sách quản lí 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý đất đai trên địa bàn huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk / 

Nguyễn Quang Thiều. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010114 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách quản lí đất đai 

Từ khóa địa lí: Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý Nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam / Lê Thị Thu Duyên. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009658 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Quản lí nhà nước, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội / Trần Xuân Duy. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009605 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Quản lí trật tự xây dựng 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông / 

Văn Minh Quân. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010117 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách quản lí xây dựng 

Từ khóa địa lí: Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện M'Đrắk, tỉnh 

Đắk Lắk / Nguyễn Đức Thảo. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009685 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Đất  trồng lúa, Sử dụng đất, Chính sách quản lí 

Từ khóa địa lí: Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Trần 

Nguyên Hồng. - Hà Nội, 2023. - 189 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002274 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 
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Từ khóa: Chính sách công, Tinh giản biên chế 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Trần Văn Biết. - 2022. - 66 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009619 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Thực hiện chính sách, Chính sách công, Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long / Nguyễn Lê Thanh. - 2022. - 61 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009645 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Ứng dụng công nghệ thông tin, Hội đồng nhân dân 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố 

Buôn Ma Thuột hiện nay / Phạm Minh Tuấn. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010116 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách ủy nhiệm thu thuế, Hộ kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long / Bùi Hoàng Ân. - 2022. - 91 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009610 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Việc làm, Chính sách việc làm, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng gia đình và ấp văn hóa ở xã Nhơn Phú, huyện Mang 

Thít, tỉnh Vĩnh Long / Dương Ngọc Huế. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009636 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông hiện nay / Nguyễn Thị Ngọc. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010107 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách xây dựng gia đình văn hóa 

Từ khóa địa lí: Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng huyện nông thôn mới ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 
/ Nguyễn Văn Đỉnh. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009625 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh 

Vĩnh Long / Nguyễn Quốc Việt. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009628 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở xã Đông Trạch, thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long / Phan Hoàng Duy. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009624 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã Đông Trạch, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long / Phan Minh Đông. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009626 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã Mỹ Hòa, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long / Nguyễn Văn Xinh. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009629 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk 

Lắk / Đào Thị Mỹ Tuyết. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010103 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông / Thái Hữu Lâm. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009676 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long / Phan Thanh Xuyên. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009630 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk / Phan Thị Hiền. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009672 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Krông Búk, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Võ Thành Công. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009665 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Xã Krông Búk, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long / Ngô Vĩnh Tuân. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009627 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Nông thôn mới, Xây dựng nông thôn mới, Chính sách công 

Từ khóa địa lí: Xã Tân Mỹ, Thị xã Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tiananmen Square : The making of a protest - A diplomat looks back / Vijay Keshav 

Gokhale. Noida : Harper Collins, 2021. - 183 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000285 

Từ khóa: Biểu tình, Sự kiện lịch sử, Đảng Cộng sản,  

Quảng trường Thiên An môn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Tiananmen Square: The making of a protest - A 

diplomat looks back , tác giả Vijay Gokhale đã mô tả chi tiết bối cảnh chính trị 

của hệ thống Đảng - Nhà nước Trung Quốc dẫn đến sự kiện ở quảng trường 

Thiên An Môn năm 1989. Với tư cách là một nhà ngoại giao trong Đại sứ quán 
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Ấn Độ ở Bắc Kinh, tác giả đã bổ sung các giá trị cho tài liệu hiện có bằng cách 

trình bày các sắc thái của quá trình ra quyết định và cuộc đấu tranh nội tâm của 

Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành lại quyền lực, sự ổn định, cũng như tác 

động của nó tới người dân Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tổ chức thực hiện chính sách thu hút nhân lực hành chính nhà nước tại thành phố Cần 

Thơ / Lê Đăng Khoa. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010080 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách thu hút nhân lực,  

Nhân lực hành chính nhà nước 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tư tưởng chính trị của Nguyễn Văn Linh giai đoạn 1986 - 1991 / Nguyễn Huy Cường. - 

2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010152 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Tổng Bí thư, 1986 - 1991 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Văn Linh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn về cách mạng miền Nam (giai đoạn 1950 – 1965) / 

Trương Tuấn Linh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010155 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Cách mạng, Tổng Bí thư, 1950 - 1965 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Duẩn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tư tưởng đổi mới của Võ Văn Kiệt / Nguyễn Thị Tuyết Vân. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010157 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Tư tưởng đổi mới, Thủ tướng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Võ Văn Kiệt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tư tưởng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam / Đặng Thị Hồng. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010154 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Xây dựng đội ngũ cán bộ,  

Văn kiện, Đại hội  13, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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U.S. Relations With South Africa Africa An Annotated Bibliography-Volume 1: Books, 

Documents, Reports, And Monographs / Y. G-m. Lulat. - United Kingdom : Routledge, 

2021. - 468 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000116 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Nam Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một tổng quan quan trọng về mối quan hệ 

giữa Mỹ và Nam Phi từ cuối thế kỷ XVII đến nay. Bao gồm: Chính sách đối 

ngoại của Mỹ - Nam Phi trong quan hệ Mỹ-Nam Phi - Công nghệ hạt nhân và 

các lĩnh vực khác của quan hệ thương mại và kinh tế - Giáo dục, khoa học và 

trao đổi văn hóa  Người Mỹ gốc Phi, người Nam Phi  - Thoái vốn, Không đầu tư 

và Trừng phạt kinh tế… 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vai trò của Đảng trong cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội tại Cuba và đổi mới tại 

Việt Nam : Lý luận và thực tiễn / Hội đồng Lý luận Trung ương. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2015. - 219 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054851, VB00054852 

Ký hiệu phân loại (DDC): 3242597075 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đảng lãnh đạo, Phát triển kinh tế,  

Phát triển xã hội, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Cu Ba 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài tham luận trình bày tại Hội thảo 

Lý luận cùng tên diễn ra tháng 2/2014. Nội dung các tham luận tập trung vào các 

vấn đề cơ bản của con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, những thành tựu mà hai 

nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới và những hạn chế, bất cập mà mỗi 

bên cần rút bài học kinh nghiệm và khắc phục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong giám sát thực hiện chính sách xây 

dựng nông thôn mới / Đặng Kim Ngân. - 2022. - 89 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010105 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Hội đồng nhân dân,  

Công tác giám sát, Chính sách xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng trong việc thực 

hiện chính sách bảo vệ môi trường / Huỳnh Lê Hồng Linh. - 2022. - 85 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009659 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Bảo vệ môi trường,  

Chính sách bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Huyện Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Value Politics in Japan and Europe / François Foret,  Airo Hino. - United Kingdom : 

Routledge, 2021. - 187 p. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 36L000000117 

Từ khóa: Xã hội, Đảng phái chính trị, Bầu cử 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giải thích tầm quan trọng ngày càng tăng 

của giá trị chính trị ở châu Âu và Nhật Bản, làm sáng tỏ các lĩnh vực khác nhau: 

giá trị xã hội  đảng phái, bầu cử và chính trị  khu vực công cộng, khu vực tư 

nhân và pháp luật  bản sắc chính trị và tôn giáo  phương tiện truyền thông và 

lĩnh vực công cộng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vấn đề xây dựng Đảng trong Tổng công ty cấp nước Sài Gòn hiện nay / Lý Bửu Nghĩa. - 

2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010159 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Xây dựng Đảng, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Thành phố  Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vấn đề xây dựng văn hóa chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Mai Hồng Công. 

- Hà Nội, 2023. - 178 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002251 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Xây dựng văn hóa, Văn hóa chính trị 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn kiện Quốc hội toàn tập. Tập 9 : 1997-2002. Quyển 1 : 1997-2002 / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2013. - 1651 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014770, VV00014771 

Từ khóa: Quốc hội, Văn kiện quốc hội, Toàn tập, 1997-1998 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập 9 ''Văn kiện Quốc hội toàn tập'' bao gồm các văn kiện 

của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo của Chính phủ tại 

11 kỳ họp của Quốc hội khóa X. Tập 9 được in thành 4 quyển. Nội dung Quyển 

1 bao gồm Lời giới thiệu, các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc 

hội từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X, các năm 1997-1998 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Văn kiện Quốc hội toàn tập. Tập 9 : 1997-2002. Quyển 2 : 1999-2000 / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2014. - 1647 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014772, VV00014773 

Ký hiệu phân loại (DDC): 328.597 

Từ khóa: Quốc hội, Văn kiện quốc hội, Toàn tập, 1999-2000 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập 9 ''Văn kiện Quốc hội toàn tập'' bao gồm các văn kiện 

của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và một số báo cáo của Chính phủ tại 

11 kỳ họp của Quốc hội khóa X. Tập 9 được in thành 4 quyển. Nội dung Quyển 

2 bao gồm các văn kiện của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội từ kỳ họp thứ 
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5 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa X, các năm 1999-2000  các văn kiện của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội năm 1999. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Xây dựng Đảng về chính trị trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 

Nam / Phạm Thanh Tuấn. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010151 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320 

Từ khóa: Tư tưởng chính trị, Đảng Cộng sản, Xây dựng Đảng,  

Văn kiện, Đại hội 13 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc / 

Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 188 tr. 

Ký hiệu kho: 20VB00001601 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Ý chí tự lực tự cường, Khát vọng phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày những đoạn trích từ các bài viết, bài 

nói, lời kêu gọi và những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ 

sách Hồ Chí Minh toàn tập. Nội dung tập trung hai chủ đề: tư tưởng Hồ Chí Minh về ý 

chí tự lực tự cường và về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定 / 本书编写组编. - 北京 : 人民出版

社, 2014. - 287 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003389 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Pháp luật, Pháp trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến việc thúc đẩy pháp quyền một cách 

toàn diện là xây dựng một hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung 

Quốc và một quốc gia xã hội chủ nghĩa do pháp luật cai trị. Đó là: dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuân thủ hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc 

Trung Quốc, thực hiện lý luận pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, 

hình thành hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, hệ thống thực hiện pháp 

quyền hiệu quả, một hệ thống giám sát pháp quyền chặt chẽ và một hệ thống bảo 

đảm pháp quyền mạnh mẽ, đồng thời tạo thành một sự tuân thủ toàn diện để 

cùng thúc đẩy pháp quyền, quản trị dựa trên pháp luật và quản lý dựa trên pháp 

luật  tuân thủ xây dựng tổng hợp xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước 

pháp quyền, xã hội pháp quyền  thực hiện pháp quyền khoa học, nghiêm minh 

pháp luật, tư pháp công bằng, nhân dân tuân theo pháp luật  thúc đ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本 / 本书编写组编. - 北京 : 本书

编写组, 2013. - 351 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003401 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đại hội 18, Cải cách 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hướng dẫn Quyết định của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lớn liên quan đến cải 

cách sâu rộng toàn diện là văn bản hướng dẫn có thẩm quyền nhất do nhóm soạn 

thảo tài liệu biên soạn. Nó bao gồm các bài diễn giải của các đồng chí lãnh đạo 

đảng, nhà nước và hàng chục bộ trưởng, có giá trị tham khảo cực kỳ quan trọng 

và độc đáo để nghiên cứu tinh thần của Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定辅导读本 / 本书编写

组编. - 北京 : 人民出版社, 2009. - 314 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003354 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Xây dựng Đảng, Đại hội 17,  

Cải cách kinh tế, Đổi mới kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường và hoàn thiện một số vấn đề lớn 

trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới (thông qua tại Phiên họp toàn 

thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 

XVII ngày 18 tháng 9 năm 2009) với tinh thần cải cách và đổi mới là cần thiết 

để thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của 

Đảng Cộng sản Trung Quốc, quán triệt thực hiện Quan điểm phát triển khoa học 

và ứng phó hiệu quả với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中华民族精神概论 / 李宗桂. - 广州 : 广西人民出版社, 2007. - 346 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003315 

Từ khóa: Tinh thần dân tộc, Chủ nghĩa dân tộc 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chủ yếu viết về tinh thân dân tộc của Trung 

Quốc như: Lịch sử phát triển của tinh thần dân tộc Trung Hoa  Nội dung cơ bản 

của tinh thần dân tộc Trung Hoa  Đặc trưng và công năng của tinh thần dân tộc 

Trung Hoa  Văn hóa Trung Quốc và tinh thần dân tộc Trung Hoa  Tinh thần tiến 

cùng thời đại và tinh thần dân tộc Trung Hoa  Tổng thuật nghiên cứu tinh thần 

dân tộc Trung Hoa..... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国共产党党内民主建设研究 / 肖立辉. - 重庆 : 重庆出版社, 2006. - 286 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003327 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đảng viên, Dân chủ, Xây dựng Đảng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này thảo luận một cách có hệ thống về các vấn 

đề và mâu thuẫn trong lý thuyết, khái niệm, hệ thống và hệ thống ảnh hưởng đến 

sự phát triển lành mạnh của nền dân chủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, 

đồng thời đưa ra một số đề xuất mang tính xây dựng trên cơ sở. Tác giả cho rằng 

để phát huy hơn nữa dân chủ trong đảng, những vấn đề và mâu thuẫn nêu trên 

cần được giải quyết, đồng thời đề nghị các bộ phận liên quan tăng cường giáo 

dục dân chủ trong đảng, giáo dục nhận thức về dân chủ trong đảng: nâng cao 

hơn nữa hệ thống bầu cử trong nội bộ đảng, đề xuất cải cách hệ thống quyền lực 
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của lãnh đạo cao nhất trong đảng, bắt đầu từ thể chế, cơ chế và dùng nhiều biện 

pháp để hạn chế, kiềm chế quyền lực của lãnh đạo cao nhất  cải cách và hoàn 

thiện công tác thí điểm chế độ thường trực đại hội đảng cấp quận, huyện, hoàn 

thiện hệ t 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国共产党历次党章汇编：1921-2012 / 中国共产党历次党章汇. - 北京 : 中国方正出版

社, 2012. - 491 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003342 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Điều lệ Đảng, 1921-2012 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Điều lệ đảng là hiến pháp chung của 

Đảng, thể hiện bản chất và mục đích của Đảng, lý luận, đường lối, nguyên tắc và 

chính sách của Đảng, các mệnh đề quan trọng của Đảng, đồng thời quy định các 

hệ thống và cơ chế thể chế quan trọng của Đảng. Đảng ta luôn coi trọng việc xây 

dựng và hoàn thiện Điều lệ Đảng. Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã xây dựng 

Cương lĩnh của Đảng, Đại hội lần thứ hai của Đảng đã xây dựng Điều lệ Đảng 

đầu tiên của Đảng ta.…. Việc nghiên cứu nghiêm túc Điều lệ Đảng trong các 

giai đoạn lịch sử cách mạng, xây dựng và đổi mới có ý nghĩa to lớn để chúng ta 

nhận thức đúng, quán triệt mục đích, bản chất, sứ mệnh lịch sử của Đảng, hiểu 

đầy đủ quá trình đấu tranh mà Đảng đã trải qua từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, 

nâng cao niềm tin vào con đường, lý luận và hệ thống  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国崛起的时间和空间 / 黄仁伟. - 上海 : 上海社会科学院出版社, 2002. - 139 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003381 

Từ khóa: Mục tiêu chiến lược, Xây dựng XHCN 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Thời gian và không gian của sự trỗi dậy Trung 

Quốc  là  mục tiêu chiến lược của Trung Quốc trong thế kỷ thứ 2, đồng thời 

cũng là sự thay đổi sâu sắc chưa từng có trong cơ cấu quyền lực toàn cầu. Trung 

Quốc có nền văn minh lâu đời 5.000 năm, dân số chiếm hơn 5/5 thế giới, diện 

tích đất liền 9,6 triệu km2, sự trỗi dậy của một nước lớn tuân theo định hướng 

phát triển xã hội chủ nghĩa là chưa từng có trong lịch sử thế giới. Sự phục hưng 

vĩ đại của nó có thể thành hiện thực hay không, con đường nào để đạt được nó, 

và nó sẽ có tác động gì đối với tương lai của toàn thế giới và nhân loại đã trở 

thành tâm điểm chú ý của các nhà lãnh đạo và các đại gia kinh doanh trên thế 

giới, cũng như tư duy, nghiên cứu của các nhà chiến lược và giới tinh hoa trí 

thức các nước, đã trở thành một hiện tượng lớn khó tránh khỏi trong xu thế toàn 

cầu hóa, đa cực hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国政治体制改革之路 / 王贵秀. - 郑州 : 河南人民出版社, 2014. - 368 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003358 

Từ khóa: Cải cách chính trị, Hệ thống chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách có mười một chương. Nội dung bao gồm tính 

cấp thiết của cải cách hệ thống chính trị  Ý nghĩa và bản chất của cải cách hệ 
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thống chính trị  Xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung 

Quốc  Tách rời đảng và chính phủ và tách rời đảng và chính phủ   Sự phân khai 

chính đảng và sự khác biệt chính đảng  Đi sâu cải cách chế độ cán bộ   Xây dựng 

chế độ dân chủ trong đảng  Cải cách thể chế chính phủ và chế độ nhân đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国梦 - 21 世纪国是论衡 / 武俊平. - 武俊平 : 内蒙古人民出版社, 2000. - 411 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003374 

Chủ đề: Chính trị 

Từ khóa: Xây dựng đất nước, Chủ nghĩa xã hội, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giấc mộng Trung Quốc có một con đường, có 

nghĩa là việc thực hiện giấc mơ Trung Quốc được hỗ trợ bởi con đường Trung 

Quốc. Để thực hiện giấc mơ Trung Hoa, chúng ta phải đi theo con đường Trung 

Quốc, và con đường Trung Quốc không gì khác chính là con đường chủ nghĩa 

xã hội đặc sắc Trung Quốc. Con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có 

ba ưu điểm: ưu điểm của con đường xã hội chủ nghĩa, ưu điểm hội nhập toàn 

cầu hóa kinh tế và ưu điểm đặc sắc dân tộc. Ưu điểm độc đáo của con đường xã 

hội chủ nghĩa là nó có thể thực hiện sự thịnh vượng chung của đông đảo quần 

chúng nhân dân trên cơ sở công bằng, bảo vệ công bằng xã hội bằng chủ nghĩa 

xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国法治政府 / 刘靖华, 姜宪利. - 北京 : 中国社会科学出版社, 2006. - 372 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003385 

Từ khóa: Chính phủ, Pháp trị, Pháp luật 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này viết về việc xây dựng chính quyền pháp trị 

của Trung Quốc thể hiện hai nguyên tắc chính trị quan trọng: một là lý thuyết về 

ý chí của người dân. Mục đích điều hành của Trung Quốc là vì lợi ích của đông 

đảo quần chúng nhân dân, việc xây dựng nhà nước pháp quyền thể hiện nguyên 

tắc quyền lực chính trị là từ nhân dân và phục tùng nhân dân, đó là nguyên tắc 

duy lý xã hội. Chính phủ cai trị dựa trên các quy tắc pháp lý hợp lý, và người 

dân có đủ lý trí và phương tiện để bảo vệ các quyền công dân. Cuốn sách này 

trình bày một cách có hệ thống mục tiêu và lựa chọn con đường, bối cảnh và quá 

trình thực hành, các chính sách khoa học và dân chủ, hệ thống thực thi pháp luật 

hành chính, hệ thống giám sát hành chính và nâng cao năng lực công chức của 

chính quyền pháp trị Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国特色的社会主义政治 / 徐功敏, 杨海蚊. - 南昌 : 江西人民出版社, 1996. - 195 页 ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003366 

Từ khóa: Xã hội chủ nghĩa, Chế độ chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Chính trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc  

gồm 4 chương. 1: Chế độ quốc gia của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc  2. 

Chế độ chính đảng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc  3. Chế độ chính trị 
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của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc  4. Mô hình kết cấu quốc gia chủ nghĩa 

xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国特色社会主义理论发微 / 周中之. - 上海 : 上海人民出版社, 2005. - 554 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003336 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Chủ nghĩa xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được chia thành bốn phần: phần mở đầu chủ yếu 

trình bày quá trình hình thành và phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc 

Trung Quốc từ góc độ lịch sử, và giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác nước 

ngoài về chủ nghĩa xã hội  vấn đề chính trị và văn hóa, thảo luận về những vấn 

đề nóng bỏng và khó khăn trong lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đặc 

sắc Trung Quốc. Cuốn sách này là một chuyên khảo nghiên cứu lý luận về chủ 

nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có thể dùng làm giáo trình cho các khóa học 

chuyên môn về lý luận Mác và giáo dục tư tưởng chính trị, giáo trình chính trị 

công sau đại học, tài liệu lý luận cho những người những người đang tham gia 

tuyên truyền và lý thuyết tư tưởng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国行政体制改革的制度分析 / 傅小随. - 北京 : 国家行政学院出版社, 1999. - 317 页 ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003348 

Chủ đề: Chính trị 

Từ khóa: Cải cách hành chính, Quản lí hành chính 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về Phân tích thể chế cải cách hệ thống hành 

chính của Trung Quốc gồm: Chương 1: Lựa chọn lý thuyết về cải cách hệ thống 

hành chính của Trung Quốc  Chương 2: Phân tích môi trường sinh thái của cải 

cách hệ thống hành chính Trung Quốc  Chương 3: Phân tích mục tiêu của cải 

cách hệ thống hành chính Trung Quốc  Chương 4: Phân tích sức mạnh và lực 

cản của cải cách hệ thống hành chính Trung Quốc  Chương 5: Phân tích quá 

trình cải cách hệ thống hành chính Trung Quốc  Chương 6: Cải cách nội quy của 

chủ thể quản lý hành chính Trung Quốc  Chương 7: Cải cách nội quy chủ thể 

quản lý hành chính Trung Quốc  Chương 8: Quy tắc hoạt động cụ thể của quản 

lý hành chính  Chương 9: Phân tích hệ thống ràng buộc thể chế để phòng ngừa 

và kiểm soát tham nhũng hành chính  Chương 10: Phương thức hoạt động của 

cải cách hệ thống hành chính Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

b26912776 

 

中央政府组织机构 (1998）/ 国务院办公厅秘书局, 中央机构编制委员会办公室综合司编

. 北京 : 改革出版社, 1998. - 475 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003325 

Chủ đề: Chính trị 

Từ khóa: Cơ cấu tổ chức, Chính phủ, Trung ương, 1998 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về cơ cấu tổ chức chính phủ Trung ương  là: phù 

hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi chức năng 

của Chính phủ và thực hiện tách bạch giữa Nhà nước và doanh nghiệp  điều 

chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nguyên tắc tinh gọn, thống nhất, hiệu 

quả  trách nhiệm và trách nhiệm quyền hạn, phân định rõ ràng trách nhiệm giữa 

các bộ phận, hoàn thiện cơ chế vận hành hành chính, phù hợp với yêu cầu quản 

lý đất nước và hành chính theo pháp luật, tăng cường xây dựng pháp luật của hệ 

thống hành chính. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中央政治局集体学习若干重大课题解读 / 张荣臣, 喻江, 谢武军. - 北京 : 红旗出版社, 

2005. - 480 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003369 

Từ khóa: Bộ chính trị, Học tập chuyên đề, Bài giảng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được chia thành 19 bài giảng, nội dung bao gồm: 

hoàn thiện hệ thống pháp luật nước Trung Quốc, đề cao pháp quyền, ứng phó 

với những cơ hội và thách thức của kinh tế thế giới, xây dựng xã hội khá giả và 

phồn vinh, tích cực làm tốt công việc trong việc làm và tái tuyển dụng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中西方政党执政比较初探 / 阮元中, 陶维兵. - 北京 : 中共中央党校出版社, 2007. - 362 页 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003359 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền, Quyền lực 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách so sánh về đảng cầm quyền giữa Trung Quốc và 

phương Tây có mấy vấn đề cơ bản: Thứ nhất là nghiên cứu về Đảng Cộng sản 

các nước và lý luận xây dựng đảng Mác-Lênin, sau những chuyển biến mạnh mẽ 

ở Liên Xô và phương Đông là nghiên cứu về kinh nghiệm và bài học của các 

đảng cầm quyền ở Liên Xô và các nước phương Đông. Thứ hai là mở rộng lĩnh 

vực nghiên cứu sang các đảng xã hội chủ nghĩa và đảng bảo thủ ở nhiều quốc 

gia khác nhau.  Nghiên cứu trong các lĩnh vực này đã mở rộng tầm nhìn của mọi 

người và cho phép mọi người hiểu biết toàn diện hơn về chính trị đảng ở các 

quốc gia khác nhau. Thứ ba là nghiên cứu quá trình, quy luật và kinh nghiệm 

lịch sử, bài học về sự lên xuống của các đảng phái chính trị trên thế giới ở góc 

độ vĩ mô hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

习近平扶贫故事 / 编: 人民日报海外版. - 北京 : 商务印书馆, 2020. - 486 页   23,5 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003521 

Ký hiệu phân loại (DDC): 324251075 

Từ khóa: Tổng Bí thư, Tư tưởng chính trị, Xóa đói giảm nghèo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Tập Cận Bình 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Câu chuyện xóa đói giảm nghèo của Tập Cận 

Bình dựa trên sự phát triển tư tưởng xóa đói giảm nghèo của Tổng Bí Thư Tập 

Cận Bình. Cuốn sách chọn lọc một loạt những câu chuyện từ năm 1969 đến 
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2020, những câu chuyện về Tổng Bí thư Tập Cận Bình kéo dài tới nửa thế kỷ  từ 

Lương Gia Hà ở Thiểm Tây, Chính Định ở Hà Bắc, đến Phúc Kiến, Chiết Giang, 

Thượng Hải, rồi đến khi ông được chuyển về chính quyền trung ương, những 

câu chuyện này của Tổng Bí thư Tập Cận Bình bao trùm gần như toàn bộ sự 

nghiệp chính trị của ông, từ việc tham gia một nhóm ở tuổi 15 cho đến lần đầu 

tiên tìm hiểu về cuộc sống khó khăn ở vùng nông thôn, đến việc đi khắp các 

vùng giáp ranh nghèo đói trên khắp đất nước, những câu chuyện này của Tổng 

Bí thư Tập Cận Bình ghi lại từng chi tiết về những tương tác của ông với những 

người gặp khó khăn và đưa họ thoát khỏi đói nghèo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

依赖与抗争：冷战后东盟国家对美国战略研究 / 陈奕平. - 北京 : 世界知识出版社, 2006. 

- 393 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003376 

Từ khóa: Chiến lược chính trị, Cân bằng quyền lực, ASEAN 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là dự án của Quỹ Khoa học xã hội quốc gia 

về  Chiến lược cân bằng quyền lực lớn của ASEAN và tác động của nó đối với 

môi trường an ninh của Trung Quốc  của Viện Đông Nam Á, Đại học Tế Nam, 

Quảng Châu, Trung Quốc. Nội dung sách gồm 5 chương và đều xoay quanh việc 

chiến lược cân bằng giữa Mỹ và các nước ASEAN. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

党的十七大以来中央政治局集体学习的重大课题 / 党的十七大以来中央政治局集体学

习的重大课题编写组编写. - 北京 : 红旗出版社, 2010. - 385 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001619 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đại hội 17, Lí luận chính trị, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập hợp các chủ đề chính về học tập tập thể 

của Bộ Chính trị Trung ương kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc, và giải thích chúng theo các chủ đề đặc biệt. Đây là tài liệu 

tham khảo cần thiết cho các nhiệm vụ giúp đảng viên, cán bộ đi đầu trong công 

cuộc phát triển xã hội hiểu đúng về sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội và công nghệ của nước ta, tình hình quốc tế và những bước phát triển lý luận 

mới nhất của đất nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

党的十九大报告辅导读本 / 党的十九大报告辅导读本编写组编. -  北京 : 人民出版社, 

2017. - 558 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003356 

Từ khóa: Báo cáo chính phủ, Đảng Cộng sản, Đại hội 19 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 

của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đại hội hết sức quan trọng được tổ chức vào 

giai đoạn quyết định xây dựng xã hội khá giả toàn diện và vào thời kỳ then chốt 

đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Cuốn sách này là 

sách hướng dẫn báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng 
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sản Trung Quốc, bao gồm các tài liệu như báo cáo Đại hội lần thứ 19 của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc và một số bài diễn giải quan trọng, là tài liệu chính thống 

để toàn đảng nghiên cứu và thực hiện tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大决策制度的意见. - 北京 : 人民出版社, 2010. 

- 27 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003396 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Doanh nghiệp nhà nước,  

Chống tham nhũng, Đại hội 17 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về việc để thực hiện đầy đủ tinh thần của 

Đại hội toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị toàn 

thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương khóa 17, tăng cường hiệu quả việc xây 

dựng các doanh nghiệp nhà nước để chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính, 

thúc đẩy hơn nữa sự liêm chính của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, chuẩn hóa 

hành vi ra quyết định, nâng cao trình độ ra quyết định, ngăn ngừa rủi ro ra quyết 

định, đảm bảo doanh nghiệp nhà nước phát triển một cách khoa học, phù hợp 

với yêu cầu của chính quyền Trung ương là mọi quyết sách lớn, bổ nhiệm nhân 

sự quan trọng và việc loại bỏ, sắp xếp dự án lớn và hoạt động vốn quy mô lớn 

Ba quan trọng và một lớn (được gọi là  ba chuyên ngành và một chuyên ngành ) 

phải được quyết định chung bởi nhóm lãnh đạo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

关于领导干部报告个人有关事项的规定 / 关于领导干部报告个人有关事项的规定编写组

编. - 北京 : 中国方正出版社, 2010. - 13 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003397 

Từ khóa: Qui định, Đảng viên, Công tác quản lí, Cán bộ lãnh đạo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về việc ban hành và thực hiện Quy định là 

một biện pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với đảng 

viên và cán bộ lãnh đạo trong tình hình mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đi 

vào chiều sâu. Tổ chức đảng các cấp cần tổ chức cụ thể công tác học tập, thi 

hành Quy định ở địa phương, ban, ngành mình và tiến hành tuyên truyền, giáo 

dục sâu rộng. Đảng viên và cán bộ lãnh đạo phải nghiên cứu kỹ Điều lệ, nâng 

cao hơn nữa ý thức chấp hành sự giám sát, có ý thức báo cáo việc cá nhân. Cần 

tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm Điều 

lệ, nghiêm túc duy trì các quy định nội bộ nghiêm túc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

十届全国人大四次会议（政府工作报告）辅导读本 / 国务院研究室编写组. - 北京 : 中国

言实出版社, 2006. 533 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003355 

Từ khóa: Báo cáo chính phủ, Đại hội 10, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này thảo luận chi tiết về tất cả các nội dung của  

Báo cáo công tác của chính phủ  của Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu nhân 

dân toàn quốc khóa X. Nội dung gồm: Những thành tựu nổi bật đạt được trong 

quá trình xây dựng hiện đại hóa Trung Quốc năm 2005  Tập trung giải quyết các 

vấn đề đột xuất trong quá trình vận hành kinh tế  Tiếp tục tăng cường công tác  

tam nông   Nguyên tắc và con đường cơ bản của công tác chính phủ năm 2006  

Tiếp tục duy trì sự phát triển nhanh ổn định kinh tế  Đặc trưng mang tính giai 

đoạn trong phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc thời kỳ  5 năm lần thứ 11   Đặc 

điểm chủ yếu của cương yếu quy hoạch  5 năm lần thứ 11 . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

变动世界中的奠边府战役与日内瓦会议--- 奠边府战役暨日内瓦会议50周年国际学术研

讨会论文集 / 杨保筠, 于向东. - 香港 : 社会科学出版社, 2005. - 308 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003388 

Từ khóa: Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội nghị Genève,  

Chiến tranh, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Trận Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-

vơ diễn ra vào những năm 1950 là những cột mốc đánh dấu sự phát triển của thế 

giới đương đại. Viện Viện Nam học và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của 

trường Đại học Bắc Kinh đã mời các học giả Trung Quốc, Pháp và Việt Nam tổ 

chức thành công Hội thảo quốc tế về trận Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève. 

Nhóm bài viết của một số nhà nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á được chọn 

đăng, đã cố gắng tái hiện bối cảnh lịch sử và ảnh hưởng lịch sử của trận Điện 

Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

国共合作：中国共产党第三次全国代表大会 / 李颖. - 沈阳 : 万卷出版公司, 2008. - 120 

页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003378 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Đại hội 3, Quốc dân đảng, Hợp tác 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 Đảng Cộng 

sản Trung Quốc viết về  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc được tổ chức tại Quảng Châu vào ngày 12 – 20 tháng 6 năm 

1923. Chủ đề trọng tâm của cuộc họp là thảo luận về việc hợp tác với Quốc dân 

đảng và thành lập một mặt trận thống nhất cách mạng. Trong báo cáo của mình, 

Trần Độc Tú tập trung vào cơ sở và quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết 

định thành lập một mặt trận thống nhất cách mạng với Quốc dân đảng. Các đại 

biểu đã thảo luận sôi nổi về vấn đề đảng viên Cộng sản gia nhập Quốc dân đảng 

với tư cách cá nhân và thành lập mặt trận thống nhất cách mạng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

国际环境与中国的战略机遇期 / 徐坚. - 北京 : 人民出版社, 2004. - 384 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003377 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chiến lược chính trị, Môi trường quốc tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về thời cơ chiến lược là một mệnh đề toàn diện, 

có nội hàm phong phú, liên quan đến nhiều yếu tố trong nước và quốc tế. Chủ đề 

này chủ yếu xem xét thời kỳ vận hội chiến lược của Trung Quốc chủ yếu xuất 

phát từ đặc điểm và xu thế biến đổi của môi trường quốc tế. Đối với các yếu tố 

trong nước tham gia vào thời kỳ cơ hội. Cuốn sách này chỉ giới hạn trong phạm 

vi phân tích vĩ mô dưới góc độ tương tác giữa môi trường trong nước và môi 

trường quốc tế, đây sẽ là phần bổ sung cho thành tựu của các chuyên gia trong 

nước khi nghiên cứu về thời cơ chiến lược. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话 / 习近平. - 北京 : 人民出版社, 2018. 

- 14 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003398 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Bài phát biểu, Đại hội 13 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Tập Cận Bình 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Bài phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất tại Đại 

hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 13 được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 tại 

Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh. Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung 

ương Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng. Tinh thần dân tộc vĩ đại 

được nhân dân Trung Quốc vun đắp, kế thừa và phát triển trong cuộc đấu tranh 

trường kỳ đã tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho sự phát triển của Trung Quốc 

và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

当代中国农村政治发展研究 / 程国顺. - 天津 : 天津人民出版社, 2000. - 288 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003335 

Từ khóa: Chế độ chính trị, Chính quyền, Nông thôn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về nghiên cứu về phát triển chính trị ở các 

vùng nông thôn Trung Quốc đương đại gồm : Chương 1, bối cảnh lịch sử và môi 

trường phát triển chính trị nông thôn Trung Quốc  Chương 2, những đặc điểm 

chính của phát triển chính trị nông thôn Trung Quốc hiện nay  Chương 3, Chủ đề 

chính trị nông thôn 1: Nông dân  Chương 4, Chính trị nông thôn: Cán bộ cơ sở 

nông thôn  chương 5, chế độ thị trấn  chương 6, chính quyền tự quản thôn và ủy 

ban thôn  chương 7, sự tham gia chính trị hiện nay của nông dân Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

挑战腐败-兼论治腐机制的构建 / 郭大方. - 北京 : 军事科学出版社, 2001. - 224 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003384 

Chủ đề: Chính trị 

Từ khóa: Chống tham nhũng, Tham nhũng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Thách thức tham nhũng-Bàn về xây dựng cơ 

chế kiểm soát tham nhũng  bao gồm: Lo lắng về quản trị—suy nghĩ về tỷ lệ chu 

kỳ  tấm gương của lịch sử-xem xét và suy ngẫm về lịch sử đấu tranh chống tham 

nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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政府工作报告：2006年3月5日在第十届全国人民代表大会第四次会议上 / 温家宝. - 北

京 : 人民出版社, 2006. - 51 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003343 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Báo cáo công tác 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Ôn Gia Bảo 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là  Báo cáo công tác của chính phủ  do Ôn 

Gia Bảo đưa ra tại Kỳ họp thứ tư của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần 

thứ mười một vào ngày 5 tháng 3 năm 2006. Nó được dịch và xuất bản bằng 

năm thứ tiếng: Mông Cổ, Tây Tạng, Uyghur, Kazakh và Hàn Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

政府工作报告：2010年3月5日在第十一届全国人民代表大会第三次会议上 / 温家. - 北

京 : 人民出版社, 2010. - 53 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003394 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Báo cáo công tác, Chính phủ, Đại hội 11 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Báo cáo công tác của Chính phủ: Ngày 5/3/2010 

tại Kỳ họp thứ 3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XI  viết về việc 

Quốc vụ viện trình báo cáo về công tác của chính phủ lên Đại hội đồng. 1. Tổng 

kết công tác năm 2009  là năm khó khăn nhất đối với sự phát triển kinh tế của 

nước ta kể từ khi bước vào thế kỷ mới. Vào thời điểm này năm ngoái, cuộc 

khủng hoảng tài chính quốc tế vẫn đang lan rộng, nền kinh tế thế giới suy thoái 

sâu sắc, nền kinh tế nước nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

新时代中国特色社会主义的理论成果 / 王伟光. - 北京 : 社会科学文献出版社, 2018. - 71 

页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003392 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Lí luận chính trị, Chủ nghĩa xã hội, Đại hội 19 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Thành tựu lý luận của chủ nghĩa xã hội đặc sắc 

Trung Quốc trong thời đại mới  viết về sự đóng góp quan trọng nhất của Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đưa ra Tư 

tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại 

mới, coi đây là tư tưởng chỉ đạo của Đảng để bắt kịp thời đại. Tư tưởng Tập Cận 

Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là thành tựu lý 

luận mới nhất của quá trình Hán hóa chủ nghĩa Mác. Chúng ta phải nỗ lực tìm 

hiểu, lĩnh hội và thực hành tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc của 

Tập Cận Bình trong thời đại mới, lấy tư tưởng này làm vũ khí cho trí óc và chỉ 

đạo thực hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

新秩序下的混乱：从印尼暴勤看华人的政治社会关系 / 杨 聪筞. - 台北 : 台湾国际研究

学会, 2007. - 204 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003312 
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Từ khóa: Quan hệ chính trị, Quan hệ xã hội, Người Hoa, Bạo lực 

Từ khóa địa lí: Indonesia, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến sự xuất hiện của bạo loạn thường đặt 

ra nhiều vấn đề chính trị, văn hóa, kinh tế và lịch sử trong một xã hội, do đó, 

nghiên cứu về bạo loạn bao gồm nhiều cấp độ khác nhau. Tác giả ban đầu tham 

gia nghiên cứu thực địa trên lãnh thổ Indonesia, và bắt đầu quan tâm nghiên cứu 

khi chứng kiến các cuộc bạo loạn ở địa phương và có quan sát thực tế tại chỗ, 

sau đó tác giả bắt đầu nghiên cứu văn hóa xã hội và nghiên cứu lịch sử để khám 

phá người Trung Quốc các vấn đề liên quan. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

理论热点面对面 2008 / 中共中央宣传部理论局编. - 北京 : 人民出版社, 2008. - 245 页 ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003386 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Lí luận chính trị, 2008 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Đối diện điểm nóng của lý luận  là bài đọc lý 

luận phổ biến lần thứ tư do Phòng Lý luận Ban Tuyên giáo Trung ương biên 

soạn trên cơ sở nghiên cứu chuyên sâu và được tổ chức bởi các chuyên gia, học 

giả trong lĩnh vực lý luận. Cuốn sách này trả lời một cách đơn giản những vấn 

đề nóng bỏng, khó khăn mà cán bộ và quần chúng nhân dân nói chung đang 

quan tâm, với quan điểm xác đáng, lập luận thấu đáo, xác đáng và có sức thuyết 

phục cao. Cuốn sách này trình bày các vấn đề lý luận bằng các tài liệu mới nhất, 

sử dụng các ví dụ để giải thích các chân lý sâu sắc, giàu hình ảnh và lời văn, 

hành văn sinh động, dễ hiểu và rất dễ đọc, là tài liệu phụ trợ quan trọng cho 

đông đảo cán bộ và sinh viên trẻ trong nghiên cứu lý thuyết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

社会主义本质问题研究 / 周大仁, 韩云川. - 北京 : 中共中央党校出版社, 1998. - 266 页 ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003375 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Lê nin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Nghiên cứu vấn đề bản chất chủ nghĩa xã hội 

bao gồm: 1. Xã hội lý tưởng được hình dung bởi các nhà  chủ nghĩa xã hội 

không tưởng  2. Xã hội tương lai được luận chứng bới chủ nghĩa Mác  3. Tìm 

hiểu con đường chủ nghĩa xã hội của Lênin  4. Con đường gian khổ của Mao 

Trạch Đông về  chủ nghĩa xã hội  5. Cải cách chủ nghĩa  xã hội của Đặng Tiểu 

Bình  6. Kiên trì con đường cơ bản của Đảng trong giai đoạn đầu  Chủ nghĩa xã 

hội   7. Chủ nghĩa xã hội nhất định phục hưng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

私营企业主阶层的政治参与 / 敖带芽. - 广州 : 中山大学出版社, 2005. - 359 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26HB00003370 

Từ khóa: Tham gia chính trị, Doanh nghiệp tư nhân, Chủ doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mô tả thực trạng tham chính trị của các chủ 

doanh nghiệp tư nhân, chỉ ra quá trình trưởng thành và địa vị kinh tế chính trị 



 

60 

 

  

của tầng lớp này trong sự phát triển xã hội của Trung Quốc, chỉ ra diện mạo 

tham chính của tầng lớp này, phân tích một cách khách quan trình độ tham chính 

của tầng lớp này. Ý thức tham gia, động cơ tham gia chính trị, các kênh tham gia 

chính trị, các hình thức tham gia chính trị, chức năng xã hội của việc tham gia 

chính trị và các chuẩn mực hành vi không phù hợp khi tham gia chính trị. Nó có 

ý nghĩa mạnh mẽ về thời đại và ý nghĩa thực tiễn quan trọng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

邓小平国际战略思想概论 / 颜声毅. - 北京 : 长征出版社, 2002. - 396 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003361 

Từ khóa: Chiến lược chính trị, Chính sách đối ngoại, Tư tưởng chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Đặng Tiểu Bình 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về tư tưởng chiến lược quốc tế của Đặng Tiểu 

Bình trong thời kỳ cải cách, mở cửa là sự điều chỉnh, thay đổi chiến lược, chính 

sách đối ngoại của Trung Quốc. Ông là kiến trúc sư trưởng của công cuộc cải 

cách, mở cửa của Trung Quốc. Những tư tưởng quốc tế của Ông không chỉ ảnh 

hưởng sâu sắc đến việc hình thành khuôn khổ tổng thể và nội dung cơ bản của 

chính sách ngoại giao và chiến lược quốc tế của Trung Quốc trong thời kỳ cải 

cách và mở cửa, mà còn có tác động sâu sắc đến đường lối chính sách đối ngoại 

của Trung Quốc sau khi bước vào thế kỷ 21. Việc đi sâu nghiên cứu tư duy quốc 

tế của đồng chí Đặng Tiểu Bình, đặc biệt là tư duy chiến lược quốc tế được hình 

thành trong quá trình cải cách, mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc 

Trung Quốc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

邓小平理论概论 / 曹培之, 任远. - 北京 : 中国青年出版社, 2001. - 291 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003318 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Giáo dục nghề nghiệp, Kĩ thuật cao 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Đặng Tiểu Bình 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là giáo trình lý luận chính trị trong giáo dục 

nghề nghiệp và kỹ thuật cao. Xuất phát từ quy luật sư phạm dạy nghề cao đẳng 

và đặc điểm của học sinh dạy nghề cao đẳng, cuốn giáo trình này cố gắng giải 

thích một cách toàn diện tình hình lịch sử, hệ thống khoa học và bản chất tinh 

thần của lý luận Đặng Tiểu Bình. Nội dung gồm các vấn đề như: Điều kiện lịch 

sử xã hội sáng lập chủ nghĩa Mác  Phát triển chủ nghĩa Mác trong thực tiễn  

Hình thành và  phát triển lý luận Đặng Tiểu Bình  Trung Quốc đang ở giai đoạn 

đầu xã hội chủ nghĩa  Bản chất của xã hội chủ nghĩa  Nhiệm vụ cơ bản của xã 

hội chủ nghĩa  Chiến lược phát triển của xã hội chủ nghĩa  Cải cách là động lực 

phát triển xã hội chủ nghĩa  Tích cực thúc đẩy cải cách thể chế chính trị ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN 

 

关于当代马列主义的若干问题 / 马克思列宁主义. 胡志明思想学科全国通用教材中央指

导遍撰委员会. - 北京 : 中央编译出版社, 1997. 96 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003317 
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Từ khóa: Học thuyết Mác, Giá trị cách mạng, Bản chất khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chỉ rõ Chủ nghĩa Mác-Lênin chính là cần nắm 

chắc bản chất của khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -Lênin. Nội dung 

chính của cuốn sách gồm các vấn đề như: Học thuyết Mác về hình thái kinh tế 

xã hội  Học thuyết Mác về giá trị thặng dư  Học thuyết Mác về lịch sử cách 

mạng giai cấp công nhân và những vấn đề về thời đại ngày nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

DÂN TỘC HỌC 

 

Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Bùi Thị Giang. - Hà Nội 

: Văn hóa dân tộc, 2019. - 277 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004002 

Từ khóa: Ẩm thực, Người Pa Dí 

Từ khóa địa lí: Huyện Mường Khương, Tỉnh lào Cai, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Người Pa Dí có tên gọi khác là Tày Đen, một nhóm địa 

phương của dân tộc Tày 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Dân tục học Trung Quốc cổ / Cao Quốc Phiên. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1998. - 650 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004032 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Văn hóa dân gian 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hệ thống hóa và mô tả lại một cách chi tiết và 

chuẩn xác về các tập tục dân gian Trung Hoa cổ đại 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Ethnic Relations in China: Present Situation and Future Prospects / Rong Ma. - New 

Jersey : World Scientific, 2022. - 325 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000181 

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Quan hệ dân tộc, Quan hệ sắc tộc 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một tập hợp các bài báo của Giáo sư Ma 

Rong về quan hệ dân tộc hiện tại và tương lai ở Trung Quốc. Một số nghiên cứu 

được trình bày trong cuốn sách có liên quan đến các lý thuyết cơ bản về quan hệ 

dân tộc, trong khi những nghiên cứu khác là những vấn đề cụ thể mà ông quan 

sát và xác định trong khi tiến hành khảo sát ở các vùng khác nhau của đất nước. 

Các bài báo của ông dựa trên nghiên cứu thực địa và tình hình hiện tại của Trung 

Quốc, có thể làm sáng tỏ một số nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về quan hệ 

dân tộc ở Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam / Trần Quốc Hùng, Nguyễn 

Thị Thuận. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 479 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004001 

Từ khóa: Hôn nhân, Gia đình, Dân tộc Sán Dìu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La / Lò Văn Lả. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 539 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003987 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Dựng bản xây mường, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 1: Phần 3: 

Chữ Thái cổ / Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 395 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003983 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Dựng bản xây mường, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 2 - phần 3 
/ Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 379 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003986 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Dựng bản xây mường, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Khảo luận xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân tộc thiểu số ở Việt Nam : 

Sách chuyên khảo / Bế Trung Anh, Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2019. - 

535 tr.   21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003796 

Từ khóa: Chính sách dân tộc, Dân tộc thiểu số, Dữ liệu quốc gia 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu / Nguyễn Thị Yên, Vàng 

Thị Ngoạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 779 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003997 

Từ khóa: Nghi lễ dân gian, Nghi lễ Một, Người Thái 

Từ khóa địa lí: Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghi lễ của người Thái ở Tân Uyên, trong hệ thống nghi lễ 

Một thì Kin Pang Một là đại lễ, nghi lễ đặc trưng lưu giữ nhiều giá trị phản ánh 

đặc điểm văn hóa tộc người, đặc biệt về tín ngưỡng tôn giáo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lễ tục trong gia đình người việt xưa và nay / Biên soạn: Bùi Xuân Mỹ. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 388 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007889, 07VV00007888 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Gia đình, Nghi lễ vòng đời, Lễ tục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng. - Hà Nội 

: Văn hóa dân tộc, 2020. - 119 tr.  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004008 



 

63 

 

  

Từ khóa: Phong tục tập quán, Người Sán Dìu 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Ngôi nhà truyền thống trong đời sống của người Phù Lá ở Lào Cai / Bùi Duy Chiến. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004010 

Từ khóa: Người Phù Lá, Đời sống văn hóa, Ngôi nhà truyền thống,  

Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Người Hoa ở Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn trước Pháp thuộc : Sách chuyên khảo = The 

Chinese diaspora in Vietnam under the Nguyen dynasty prior to the French domination 
/ Dương Văn Huy. - Hà Nội : Khoa học xã hội ; MaiHabooks, 2023. - 463 tr. : hình ảnh ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: VV00014922, 11LSS2300358, 11LSS2300359 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305.8951 

Từ khóa: Người Hoa, Nhập cư, Kinh tế, Xã hội,  

Chính trị, Văn hóa, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một bức tranh khá toàn diện về sự biến đổi về 

lượng và chất của cộng đồng người Hoa, nhất là sự gia tăng vai trò của họ trong 

nền thương mại và sự hội nhập của họ trong xã hội Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 

XIX. Nội dung cuốn sách cũng làm rõ tính đặc thù về hoạt động kinh tế, các tổ 

chức nghiệp đoàn, xã hội truyền thống của người Hoa và mối quan hệ giữa cộng 

đồng này với chính quyền và cư dân bản địa cũng như với quê cha, đất tổ của 

họ. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc một phần bức tranh 

của xã hội Việt Nam, mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ở thời kỳ đầu của 

triều Nguyễn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Nguyễn Văn Chính: Tự sự Dân tộc học / Sưu tầm, giới thiệu: Nguyễn Văn Chính, Đinh 

Thanh Huyền. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 467 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002660, 07VL00002661 

Từ khóa: Nghiên cứu dân tộc, Văn hóa, Tín ngưỡng 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGs.TS. Nguyễn Văn 

Chính. Các bài viết sắp xếp thành 7 phần chính: 1. Dân tộc học hàn lâm và đại 

chúng  2. Từ làng quê đến giảng đường đại học  3. Những bài học và đời  4. 

Những người sống ở làng  5. Những người sinh ra ở cổng trời  6. Những đứa con 

của Giàng  7. Trải nghiệm đa văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Nhà ở của người Tày ở Khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang / Trần Thị 

Ngân Giang. - Hà Nội, 2023. - 197 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002253 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301.7 

Từ khóa: Nhà ở, Người Tày, Khu du lịch sinh thái Na Hang 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng / Hoàng Thị 

Nhuận. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004006 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Tang lễ, Người Tày 

Từ khóa địa lí: Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn trình trình bày nghiên cứu một cách toàn diện và hệ 

thống về phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh dựa trên tư 

liệu điền dã 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tang lễ cổ truyền của người Thái Đen ở Điện Biên / Tòng Văn Hân. - Hà Nội : Văn hóa 

dân tộc  2020. - 359 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003914 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Tang lễ, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trong các tập tục, tín ngưỡng thì tang lễ cổ truyền là một 

trong những nét ứng xử nhân văn, thể hiện đạo hiếu của người sống đối với 

người đã khuất. Tang lễ mang tính tộc người lại vừa mang tính địa phương rõ 

nét. Để bảo tổn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, cuốn sách mang tới 

tập tục tang lễ của người Thái Đen ở Điện Biên với các lễ tiết cụ thể, cùng một 

số quan niệm và kiêng kị để thấy được những nét đặc sắc và nhân văn của tộc 

người Thái Đen ở Điện Biên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Thailand: A struggle for the nation / Charnvit Kasetsiri. - Singapore : ISEAS, 2022. - 264 

p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000148 

Từ khóa: Lịch sử dân tộc, Chế độ quân chủ, Chủ nghĩa độc tài 

Từ khóa địa lí: Thái Lan 

Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này, nhà sử học Charnvit Kasetsiri không 

chỉ đơn giản tìm ra một góc độ mang tính hướng dẫn để khám phá những bí ẩn 

trong một chế độ quân chủ thực nghiệm hiện đại mà cho thấy được tương lai của 

đất nước Thái Lan không mấy lạc quan. Chủ nghĩa Cộng sản, từ lâu đã là bóng 

ma từng ám ảnh trật tự chính trị của Thái Lan, nay đã bị thay thế bởi một bóng 

ma khác. Bóng ma hiện đang ám ảnh Thái Lan là chủ nghĩa độc tài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam / Ngô Đức Thịnh. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

346 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002653, 07VL00002652 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Tộc người, Thờ cúng tổ tiên,  Thờ thành hoàng, Thờ mẫu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay / Vương Xuân 

Tình. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 967 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003960, 33VV00003959 

Từ khóa: Tộc người, Văn hóa quốc gia 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa nghề thủ công truyền thống xứ Đoài . Phần 2 /  Bùi Thị Tiến.- 2022. 

104 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000081 

Từ khóa: Nghề thủ công, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 38 mục từ nghề thủ công truyền thống xứ 

Đoài 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa dân gian của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh / Trần 

Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003998 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Người Dao Thanh Phán, Việt Nam 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Ninh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa dân tộc Cống ở Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy, Châm Nhật Tân, Nguyễn 

Cảnh Phương. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 691 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004000 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Dân tộc Cống 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

状泰族群分化时间考 / 黄兴球. - 北京 : 民族出版社, 2008. - 326 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003341 

Từ khóa: Dân tộc Choang, Dân tộc Thái, Lịch sử dân tộc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này mô tả khái quát về lịch sử và hiện trạng của 

27 dân tộc nói tiếng Choang - Thái ở miền bắc Việt Nam, Lào, Thái Lan, miền 

bắc Myanmar và Assam ở đông bắc Ấn Độ, sinh sống ở miền nam Trung Quốc 

và bán đảo Đông Dương. Toàn bộ cuốn sách được chia thành ba phần, các phần 

chủ yếu trình bày chi tiết về thời gian phân hóa của tộc Choang-Thái. Cuốn sách 

này có thể được sử dụng như một cuốn sách tham khảo cho những người làm 

công việc liên quan. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

ĐẠO ĐỨC HỌC 

 

Đường đến nhân cách = The road to character / David Brooks; Dịch: Trà Nam. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 544 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300456 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170.44 

Từ khóa: Nhân cách, Xây dựng nhân cách, Đạo đức 

Giới thiệu nội dung: Chúng ta đang sống trong nền văn hóa dạy cho mình tự 

lăng xê và quảng bá bản thân, và luyện nhuần nhuyễn những kỹ năng cần thiết 

cho sự thành công. Trong khi đó sự khiêm tốn, khả năng thông cảm và biết tự 

chất vấn bản thân một cách trung thực - những yếu tố cần thiết để xây dựng nhân 

cách lại ít được khuyến khích. Cuốn sách sẽ giúp cho mỗi người trau dồi được 
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nhân cách thật mạnh mẽ qua cách tư duy mà nhiều người qua nhiều thế hệ đã áp 

dụng để đặt sắt thép vào cốt lõi con người họ và để nuôi dưỡng một trái tim sáng 

suốt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo dục lòng nhân ái cho con cái của gia đình Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Khánh. - 

Hà Nội, 2023. - 167 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002236 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170 

Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Lòng nhân ái, Con cái, Gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

The Valmiki Ramayana : As Epic And Dharmasastra / Robert Goldman. - Kolkata : 

Jadavpur University, 2021. - 158 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000289 

Từ khóa: Đạo đức, Sử thi, Tiếng Phạn 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cho ta thấy Ramayana đã ảnh hưởng không 

ngừng đên tâm thức người Ấn Độ trong hơn 2500 năm. Tác động và sự phù hợp 

về luân lý và đạo đức của nó là sự xuất sắc của vẻ đẹp nên thơ và cách kể 

chuyện đầy kịch tính. Nó đã mang lại một phương pháp thực hành mới cho các 

tập tục Dharmic trong tâm hồn người Ấn Độ. Cuốn sách xem xét tổng quan về 

sử thi tiếng Phạn như thơ ca, lịch sử và khoa học, đưa người ta qua tình thế tiến 

thoái lưỡng nan mà Dasaratha phải đối mặt do từ chối vương quốc của mình cho 

Rama, và việc Rama đi theo Vanarasa, những thách thức về đạo đức và luân lý 

mà Rama phải đối mặt trong sự nghiệp của mình và trong cuộc chiến với Ravana 

và những người khác và sự thay đổi đạo đức từ quy tắc đạo đức nhân ái của 

Rama sang một phương thức ứng xử hoàng gia cứng rắn hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tinh thần Võ sĩ đạo / Inazo Nitobe; Dịch: Nam Anh, Serena Trang. - Hà Nội : Mỹ thuật, 

2021. - 215 tr. : minh họa màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300363 

Ký hiệu phân loại (DDC): 170.952 

Từ khóa: Đạo đức, Võ sĩ đạo, Võ sĩ 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm kinh điển này ban đầu được xuất bản với tên  

Bushido: The Soul of Japan  (Võ sĩ đạo: Linh hồn của Nhật Bản). Trong đó, 

Inazo Nitobe đào sâu, khám phá những quy tắc đạo đức của tầng lớp chiến binh 

tại Nhật Bản - từ những phẩm chất cao quý như công lý, lòng dũng cảm, lòng 

trung thành đến đỉnh điểm là sự hi sinh bản thân bằng nghi thức tự sát hara-kiri 

(rạch bụng). Cuốn sách, với lối viết hấp dẫn của Inazo Nitobe, đã gợi lên thế 

giới của các nguyên tắc Võ sĩ đạo - một lối sống đang phai nhạt nhưng đã góp 

phần làm nên Nhật Bản hiện đại và gây được tiếng vang trên toàn thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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GIÁO DỤC 

 

2010-2020年干部教育培训改革纲要 / 编写组编. - 北京 : 中国方正出版社, 2010. - 45 页 ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003395 

Từ khóa: Cải cách giáo dục, Bồi dưỡng cán bộ, 2010-2020 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nhằm nâng cao hơn nữa trình độ khoa học của 

công tác giáo dục và đào tạo cán bộ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, 

đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo định hướng học tập chủ nghĩa Mác. Đề 

cương này được xây dựng phù hợp với tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội nghị toàn thể lần thứ tư 

của Ủy ban Trung ương khóa XVII và  Quy định về Công tác Giáo dục và Đào 

tạo Cán bộ (Thực hiện thử nghiệm) . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Education : Kinh doanh giáo dục tại thị trường Việt Nam / Biên tập: Nhật Mỹ, Thục Anh. 

- Hà Nội : Dân trí, 2021. - 141 tr. : minh họa ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300340 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597 

Từ khóa: Kinh doanh, Thị trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 4 chương, tương ứng với hành trình phát 

triển của một mô hình khởi nghiệp: (1) Khởi sự: Cung cấp kiến thức tổng quan 

về thị trường kinh doanh giáo dục và đào tạo tại Việt Nam  (2) Sống còn: Đưa 

đến các kiến thức cần thiết để các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp có thể duy trì 

được hoạt động kinh doanh  (3) Phát triển: Sau giai đoạn đấu tranh để tồn tại 

được trên thị trường, lúc này, chủ doanh nghiệp phải đối mặt với những thách 

thức của việc mở rộng và phát triển  (4) Cảnh báo: Bóc trần những khó khăn, 

thách thức thường gặp phải trong ngành để người kinh doanh có thể lường trước 

rủi ro và chuẩn bị kế hoạch ứng phó. Bên cạnh những kiến thức tổng quan, 

chúng ta cũng sẽ bắt gặp những chia sẻ chân thật về câu chuyện kinh doanh đa 

dạng của những chuyên gia và doanh nhân trong ngành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giải pháp xây dựng văn hoá nhà trường ở các trường tiểu học thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thị Kim Hằng. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009702 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Xây dựng văn hóa nhà trường, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn / Nguyễn Kim Dung. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 430 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003953, 33VV00003954 

Từ khóa: Phát triển giáo dục, Chính quyền Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Giáo trình tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục / Trần Kiểm. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2006. - 182 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0396 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phương pháp quản lí, Chất lượng quản lí, Giáo trình 

Giới thiệu nội dung: Luận bàn, nghiên cứu những vấn đề tiếp cận hiện đại trong 

quản lí giáo dục cụ thể gồm: Tiếp cận hệ thống, tiếp cận phức hợp, tiếp cận theo 

lí thuyết khoa học hành vi, văn hoá tổ chức, quản lí dựa vào nhà trường, quản lí 

chất lượng tổng thể... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giàu có hạnh phúc không chỉ qua trường học! = If you want to be rich & happy don't go 

to school? / Robert T. Kiyosaki, Hal Zina Bennett ; Dịch: Hương Lan. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2004. 235 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0434 

Ký hiệu phân loại (DDC): 332.024 

Từ khóa: Kinh nghiệm, Trường học, Kĩ năng 

Giới thiệu nội dung: Chỉ ra một vài khiếm khuyết của nền giáo dục. Đưa ra 

những kỹ năng và nguyên lý, những bí quyết, kinh nghiệm bổ ích giúp bạn giàu 

có và hạnh phúc, an nhàn trong điều kiện có nhiều biến động trên nhiều lĩnh vực 

như hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Internationalising higher education in the Asia Pacific. Case of Austraulia, Japan and 

Singapore / Teofilo C. Daquila. - Singapore : World Scientific, 2023. - 297 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000155 

Từ khóa: Đại học, Giáo dục đại học, Quốc tế hóa, Năng lực cạnh tranh 

Từ khóa địa lí: Australia, Nhật Bản, Singapore 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về quốc tế hóa giáo dục đại học kết hợp các 

quan điểm và phân tích đa chiều của tác  giả dựa trên nhiều năm kinh nghiệm ở 

ngước ngoái. Cuốn sách sử dụng ba trường đại học hàng đầu thế giới làm nghiên 

cứu điển hình để xác định kinh nghiệm quốc tế hóa và mức độ cạnh tranh của 

họ. Đại học Melboure , Đại học quốc gia Singapore, Đại học Kyoto. Bốn chỉ số 

về năng lực cạnh tranh được sử dụng: cơ cấu quản trị trường Đại học, điều kiện 

nhu cầu, điều kiện nhân tố và chiến lược quốc tế hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Làng khoa bảng Nho học ở đồng bằng Sông Hồng / Ngô Vũ Hải Hằng, Lê Quang Chắn. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 330 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003955, 33VV00003956 

Từ khóa: Nho học, Làng khoa bảng 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Phát triển đội ngũ giảng viên nữ tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

trong bối cảnh mới / Đào Hồng Yến. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009741 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giảng viên, Cán bộ nữ,  

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đông Á trong bối cảnh hiện nay / Trần Thị 

Phương Thảo. - 2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010261 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Giảng  viên, Trường Đại học Đông Á 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng anh trường tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Victory thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk theo chuẩn Quốc tế / Huỳnh 

Ngọc Minh Trang. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009717 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo viên 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện CưKuin, tỉnh Đăk Lăk đáp ứng chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 / Hoàng Thị Thanh Tuyền. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010254 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Phát triển giáo viên, Giáo viên tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện CưKuin, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Hải Lý. - 2022. - 76 tr. ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010248 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Tổ trưởng chuyên môn, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Thị Thanh 

Thủy. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009715 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn 

huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / 

Đặng Thị Hạnh. - 2022. - 67 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009688 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 
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Từ khóa: Quản lí giáo dục, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Preferential Education Policies in Multi-ethnic China National Rhetoric, Local Realities 

/ Naomi C.F. Yamada. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 203 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000099 

Từ khóa: Chính sách giáo dục, Chính sách giáo dục ưu đãi 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày các biện pháp chính sách giáo dục ưu 

tiên cho các vùng dân tộc ở Trung Quốc, bao gồm các khám phá logic văn hóa 

và phương án triển khai ngoài thực tiễn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý bồi dưỡng năng lực công nghệ thông tin cho giáo viên ở các trường tiểu học 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Đặng Thị Hải Yến. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009720 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Công nghệ thông tin, Giáo viên, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý cơ sở vật chất ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo yêu 

cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Trọng Sự. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010234 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí cơ sở vật chất, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý công tác phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Lê Thị Hoa. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010242 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Phòng chống bạo lực học đường, Trường trung học cơ sở,  

Huyện Krông Pắc 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý công tác tài chính trong các trường tiểu học huyện Krông Pắc tỉnh Đắk Lắk 

trong bối cảnh hiện nay / Lương Anh Quang. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010251 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Tài chính, Quản lí tài chính, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý dạy học môn tiếng Việt ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Vũ Thị Minh Hằng. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009703 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Môn tiếng Việt, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học môn Tiếng việt theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh các 

trường tiểu học huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Nhâm Thị Thanh Hương. - 2022. - 80 tr. 

; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010250 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Môn Tiếng Việt, Phát triển năng lực học sinh,  

Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học môn toán gắn với thực tiễn tại các trường THCS thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh / Bùi Tiến Dũng. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010235 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Môn Toán, Trường trung học cơ  sở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học môn Toán theo tiếp cận năng lực tại các trường Trung học cơ sở trên 

địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Lê Anh Tiến. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009740 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Môn toán, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà  Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học môn văn tại các trường trung học cơ sở quận Hoàng Mai theo yêu cầu 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Xuân. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010222 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Dạy học môn văn, Trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học môn Vật lý tại các trường Trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo 

tiếp cận mô hình CIPO / Nguyễn Vũ Lập. - Hà Nội, 2023. - 143 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 

tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002271 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Chủ đề: Giáo dục 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Quản lí dạy học, Môn Vật lí,  
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Trường trung học phổ thông, Mô hình CIPO 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy học tiếng Trung cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại 

học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội / Đường Bình. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010237 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Tiếng Trung Quốc, Sinh viên,  

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dạy môn Tiếng Anh tại các trường tiểu học huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Tường Vi. - 2022. - 76 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010257 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Môn tiếng Anh, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý đội ngũ giáo viên các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục / Vương Ngọc Hiếu. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009728 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Đội ngũ giáo viên, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính các trường đại học thuộc Bộ Công Thương / 

Nguyễn Đức Nguyện. - Hà Nội, 2023. - 209 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002246 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Viên chức hành chính, Trường đại học,  

Bộ Công thương 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk thông qua hoạt động trải nghiệm / Nguyễn Thị Thanh Tâm. - 2022. - 74 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009711 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục đạo đức, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk / Bùi 

Văn Hưng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010244 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Giáo dục đạo đức, Quản lí giáo dục, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

            Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục đạo đức thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo yêu cầu chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 / Trần Thị Lan. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010224 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Học sinh, 

Trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Hoàng Thị Hoài Sâm. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009737 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Học sinh, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục giới tính cho học sinh các trường THCS trên địa bàn quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội / Đào Thị Thanh Bình. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009723 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo dục giới tính, Học sinh, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường Mầm non quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Thị Thúy. - 2022. - 74 tr. ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009739 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng sống, Trẻ em 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội thông qua hoạt động trải nghiệm / Nguyễn Thị Thu Trà. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010230 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng giao tiếp, Học sinh tiểu học 
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Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học 

cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay / Lưu Thị Diệu Hiền. - 

2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010268 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng, Phòng chống tệ nạn xã hội,  

Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học thành phố Buôn Ma 

thuột, tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay / Lê Thị Như Nguyệt. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009709 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng sống, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường học tiểu học thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Hoàng Văn Huyên. - 2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009707 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

theo chuẩn nghề nghiệp / Huỳnh Thị Kim Hoàng. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010260 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Bồi dưỡng giáo viên mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên mầm non trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội / Lê Thị Thu Hương. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009731 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Giáo viên mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường tiểu học thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Dưỡng. - 2022. 

- 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009687 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động bồi dưỡng giáo viên, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp / Đinh Thị Cam. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010225 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Bồi dưỡng giáo viên, Trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho giáo viên tại các trường Tiều học thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thúy Huệ. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009706 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Bồi dưỡng năng lực, Giáo viên 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk theo chuẩn nghề nghiệp / Nguyễn Thị Hoài Nga. - 2022. - 

82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010249 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Bồi dưỡng năng lực chuyên môn,  

Giáo viên mầm non 

Từ khóa địa lí: Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tại các trường tiểu học 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / 

Bùi Ngọc Đương. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010246 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Bồi dưỡng năng lực dạy học,  

Giáo viên, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên tiểu học quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Trịnh Thị Oanh. - 

2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010264 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực dạy học, Giáo viên tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ở các trường Trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Nga. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009694 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Đổi mới giáo dục, Bồi dưỡng giáo viên, 

 Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động bồi dưỡng viên chức quản lý tại Trường Đại học Hà Nội / Vũ Thế 

Cương. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009725 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Bồi dưỡng, Viên chức quản lí, Đại học Hà Nội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ dưới 36 tháng tại các trường mầm non trên 

địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng / Hoàng Thị Lý. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009693 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non trên địa 

bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay / Thái Thị Thu 

Hiền. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009689 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại nhóm, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng / Huỳnh Thị Thanh Nga. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009695 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ 

Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực ở các Trường 

tiểu học phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Trần Thị Hà. - 2022. 

- 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009701 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 
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Từ khóa: Quản lí giáo dục, Đánh giá học sinh, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động đào tạo ngành phòng cháy chữa cháy theo định hướng phát triển 

năng lực người học ở trường Đại học Phòng cháy chữa cháy / Hoàng Thị Nguyệt. - 2022. - 

72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010221 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động đào tạo, Ngành phòng cháy chữa cháy,  

Phát triển năng lực, Đại học Phòng cháy chữa cháy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học hai buổi/ ngày ở một số trường tiểu học công lập và tư thục 

tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thị Thanh Việt. - 2022. - 86 tr. ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009719 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Đại học Đại Nam / Lê 

Thị Hường. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009732 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng mềm, Sinh viên, Đại học Đại Nam 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn Lịch sử và Địa lý theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh ở các trường tiểu học quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng / Thái Vi Linh. - 2022. - 

79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010262 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Môn lịch sử, Môn địa lí, Phát triển năng lực, Trường 

tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại các trường tiểu học quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội trong bối cảnh hội nhập / Đặng Thúy Hằng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010231 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Môn tiếng Anh, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh tại 

các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn 

Hồng Vân. - 2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009718 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Môn toán, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển năng lực ở trường 

Trung học phổ thông Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội / Cù Thị Lưu An. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009721 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Môn vật lí 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

theo hướng tiếp cận trải nghiệm / Vũ Thị Thảo. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010267 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk / Huỳnh Bích Hà. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009700 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội theo hướng phát triển năng lực / Đinh Thị Thu Hiền. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010228 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Trường trung học cơ sở,  

Phát triển năng lực 

Từ khóa địa lí: Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học phổ thông huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Văn Thảo. - 2022. - 86 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009714 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sở quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng đáp ứng chương trinh giáo dục phổ thông 2018 / Huỳnh Tấn Lành. - 2022. - 71 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010266 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy học, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học tại các trường tiểu học quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Đặng Thị Hiền. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010259 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí dạy học, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy học tiếng Đức cho sinh viên khoa tiếng Đức trường Đại học Hà 

Nội / Nguyễn Thị Hồng Thắm. - 2022. - 85 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010239 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Hoạt động dạy học, Tiếng Đức, Sinh viên khoa tiếng Đức,  

Trường Đại học Hà Nội 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động dạy ngoại khoá tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành 

phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thị Hiên. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009704 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động dạy ngoại khóa, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh tại các trường Tiểu học trên địa 

bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng / Trần Ngọc Hoa. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009690 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động giáo dục, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường Tiểu học quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Lê Đinh 

Thị Ngọ. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010263 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sinh tồn cho học sinh các trường tiểu học thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Vũ Thị Chanh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009699 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kĩ năng sinh tồn, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở các trường mầm non huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Võ Thị Hạnh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010241 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Giáo dục kĩ năng, Tự phục vụ, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục phẩm chất cho học sinh tiểu học quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Bùi Thị Huệ. - 2022. - 80 tr. ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010232 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Giáo dục phẩm chất, Học sinh tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội / Ngô Văn Thường. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009738 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh dân tộc thiểu số các 

trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk / Lê Thế Hùng. - 

2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009708 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phòng ngừa tệ nạn xã hội, Học sinh, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 tuổi ở các 

trường mầm non quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Thị Kim Loan. - 

2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009692 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Phòng chống tai nạn thương tích, Trường mầm non 
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Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Kim Thanh. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010236 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Khám phá khoa học, Trẻ 5-6 tuổi, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường tiểu học 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay / Võ Thị Hòa. - 2022. - 77 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009730 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kết quả học tập, Học sinh, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các trường tiểu học 

tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Phạm Thị Hoài. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009705 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kiểm tra, Đánh giá, Kết quả học tập,  

Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường tiểu học huyện M'Drắk tỉnh Đắk Lắk / 

Hoàng Trọng Thanh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010245 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Kiểm tra nội bộ, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện M' Drắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên trường Đại học Văn hóa nghệ 

thuật Quân đội / Đỗ Việt Anh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010238 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Hoạt động nghiên cứu,  

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm 

non quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Vũ Thị Ngọc Đại. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010233 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Phát triển ngôn ngữ, Trẻ mẫu giáo, Trẻ 5-6 tuổi, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong tổ chức hoạt 

động trải nghiệm tại trường Mầm non Tràng An, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009735 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động phối hợp, Cha mẹ học sinh, Nhà trường,  

Hoạt động trải nghiệm, Mầm non Tràng An 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động phối hợp với cha mẹ trẻ ở các trường mầm non trên địa bàn quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh đại dịch Covid 19 / Nguyễn Thị Minh 

Thảo. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009697 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động phối hợp, Cha mẹ, Nhà trường,  

Trường mầm non, Đại dịch Covid 19 

Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng phân tích bài học ở trường 

trung học cơ sở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông / Bùi Tôn Sơn. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010252 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Sinh hoạt tổ chuyên môn, Phân tích bài học,  

Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Trương Hồng Quang. - 2022. - 

83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010265 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Tổ chuyên môn, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk / Kiều Thị Ánh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009698 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Tổ chuyên môn, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường mầm non quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng / Trần Thị Phương Lan. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009691 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Quản lí hoạt động,  

Tổ chuyên môn, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp ở các trường Trung học cơ sở huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 

Đình Huy. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010243 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động hướng nghiệp,  

Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Bùi Thị Chuyên. - 

2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010226 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động trải nghiệm, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội / Định Thị Phương Hoa. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010227 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động trải nghiệm, Trường mầm non 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm ở các trường Tiểu học quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
/ Nguyễn Văn Quyết. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009736 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động trải nghiệm, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các 

trường tiểu học huyện Easúp, tỉnh Đắk Lắk / Hoàng Thị Hồng Lương. - 2022. - 80 tr. ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010247 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 
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Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Phát triển năng lực học sinh, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Easúp, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh 

Tiểu học ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Bích Diệp. - 2022. - 75 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009726 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động trải nghiệm, Học sinh 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học cơ 

sở Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 / Dương Tấn Bửu. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010258 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động hướng nghiệp,  

Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động tư vấn học đường cho học sinh trường trung học phổ thông huyện 

Lắk, tỉnh Đắk Lắk đáp ứng chương trình gíao dục phổ thông 2018 / Phạm Huy Thành. - 

2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009712 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Tư vấn học đường, Học sinh,  

Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động tuyển sinh tại trường tiểu học Việt - Úc Hà Nội trong bối cảnh hiện 

nay / Trịnh Quang Dũng. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009727 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Hoạt động tuyển sinh, Tiểu học Việt Úc 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học tại 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam / Mai Thị Ánh Nguyệt. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009696 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Ứng dụng công nghệ thông tin, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý hoạt động xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mầm non theo quan điểm lấy 

trẻ làm trung tâm / Chu Thị Thanh Bình. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009724 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Môi trường giáo dục, Trẻ mầm non 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong 

trường trung học cơ sở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thị Trúc. - 

2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010256 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí hoạt động, Xây dựng trường học an toàn,  

Phòng chống bạo lực học đường, Trường trung học cơ sở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động xây dựng trường học hạnh phúc tại các trường tiểu học quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội / Trần Thị Vân Hồng. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010223 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Xây dựng trường học hạnh phúc, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường tại trường mầm non Hoa Phượng Đỏ 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Thị Phúc. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010269 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Xây dựng văn hóa, Quản lí giáo dục,  

Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ 

Từ khóa địa lí: Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đại Nam theo 

chuẩn đầu ra / Lê Thị Thảo Linh. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009734 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Kiểm tra, Đánh giá, Kết quả học tập, Sinh viên,  

Đại học Đại Nam 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý phát triển Chương trình giáo dục mầm non tại trường Mầm non Vinschool 

trong xu thế hội nhập quốc tế / Trần Thùy Anh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009722 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Chương trình giáo dục, Trường mầm non Vinschool 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an / 

Lại Thị Hoa. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009729 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Thiết bị dạy học, Đại học phòng cháy chữa cháy 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
/ Nguyễn Kim Anh Thư. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009716 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Thiết bị dạy học, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Thị Thu 

Hiền. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010229 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Ứng dụng công nghệ thông tin, Hoạt động dạy học, 

Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến ở trường tiểu học quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / Chu Thị Thu Hương. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009733 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Ứng dụng công nghệ thông tin, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý xã hội hoá giáo dục mầm non tại thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk / 

Nguyễn Thị Hải Hường. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010240 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Xã hội hoá giáo dục, Giáo dục mầm non 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại 

các trường tiểu học thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông / Nguyễn Bá Tuấn. - 2022. - 84 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010253 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí xây dựng, Trường học an toàn,  

Phòng chống tai nạn thương tích, Trường tiểu học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại huyện Krông Pắc tỉnh Đắk 

Lắk / Hoàng Thị Thanh Tuyền. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010255 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí xây dựng, Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay / Nguyễn Thị 

Bích Thảo. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009713 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Xây dựng văn hóa,  

Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý xây dựng văn hoá ứng xử tại Trường Tiều học, Trung học cơ sở và Trung học 

Phổ thông Victory, tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn Thị Minh Phương. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009710 

Ký hiệu phân loại (DDC): 371.2 

Từ khóa: Quản lí giáo dục, Xây dựng văn hóa ứng xử, Trường Victory 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

School Reform and Democracy in East Asia / Masamichi Ueno. - United Kingdom : 

Routledge, 2022. - 179 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000105 

Từ khóa: Cải cách giáo dục, Chính sách giáo dục 

Từ khóa địa lí: Đông Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này thảo luận về cách các nước Đông Á đã thực 

hiện cải cách trường học và chương trình giảng dạy để phản ánh quyền dân chủ 

và các kỹ năng, kiến thức, khuynh hướng và năng lực toàn cầu hóa trong thế kỷ 

21. Phân tích thành tích học tập cao ở Đông Á theo xu hướng dân chủ hóa. Các 

tác giả xem xét liệu có nên thực hiện chương trình giảng dạy dựa trên năng lực 

hay cung cấp các cơ hội bình đẳng trong cộng đồng học tập. Cuốn sách nghiên 

cứu việc mỗi quốc gia thực hiện cải cách trường học trên cơ sở bối cảnh xã hội 

và văn hóa của quốc gia đó, đồng thời xem xét những gì kết nối quá khứ, hiện 

tại và tương lai của các nước Đông Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Shadow education in the Middle East. Private supplementary tutoring and its 

implications / Mark Bray, Anas Hajar. - New York : Routlegde, 2023. - 102 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000188 

Từ khóa: Chính sách giáo dục, Dạy thêm, Gia sư 

Từ khóa địa lí: Trung Đông 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về vai trò 

của việc dạy kèm bổ sung tư nhân ở Trung Đông và ý nghĩa sâu rộng của nó đối 
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với các cấu trúc xã hội và giáo dục chính thống. Trên khắp thế giới, ngày càng 

có nhiều trẻ em được dạy kèm riêng để bổ sung cho việc học của mình. Trong 

phần lớn các tài liệu học thuật, điều này được gọi là giáo dục ngoài luồng bởi vì 

nội dung dạy kèm thường bắt chước nội dung của việc đi học khi chương trình 

giảng dạy thay đổi trong các trường học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sư phạm khai phóng: Thế giới, Việt Nam và tôi: tái bản lần thứ nhất / Giản Tư Trung. - 

Hà Nội : Tri thức, 2023. - 497 tr.   22 cm. 

Ký hiệu kho: 20VV00003160 

Từ khóa: Mô hình sư phạm, Phương pháp sư phạm, Phương pháp luận 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày đôi nét về triết lý giáo dục, lý thuyết 

học tập, phương pháp sư phạm, chính sách sư phạm và thực tế sư phạm ở Việt 

Nam và phương pháp sư phạm của tôi - những người đang nỗ lực trên hành trình 

dạy trò, dạy con và dạy mình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / 

Đỗ Thị Minh Tâm. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010095 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Giáo dục nghề nghiệp, Chính sách đào tạo nghề,  

Lao động nông thôn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh / Lê Minh Đức. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010124 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Giáo dục nghề nghiệp, Chính sách đào tạo nghề, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ / Đặng Quốc Thương. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010082 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Giáo dục nghề nghiệp, Chính sách đào tạo nghề, 

Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội  / Đậu Thảo 

Sương. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010142 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách đào tạo, Đào tạo sau đại học, Học viện Khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giáo dục chính trị cho học sinh của các trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thái Ánh. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010131 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giáo dục, Giáo dục chính trị, Học sinh,  

Trường Trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ em khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ / Nguyễn Thị Trà Giang. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010085 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giáo dục, Trẻ em khuyết tật 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giáo dục nghề nghiệp đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk / Bùi Thị Thu Hương. - 2022. - 70 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010106 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giáo dục, Nghề nghiệp,  

Sinh viên, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ / Trần Thanh 

Bình. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010079 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giáo dục đào tạo 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trường dạy nghề ở Việt Nam thời Pháp thuộc 1898 - 1945 / Trần Thị Phương Hoa. - Hà 

Nội : Thế giới, 2023. - 324 tr. : hình, bảng ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002856, 11LSS2300362 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.11309597  

Từ khóa: Trường dạy nghề, Đào tạo, Chính sách, Thời kì thuộc Pháp, 1898-1945 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phác họa sự hình thành và phát triển của các trường dạy 

nghề tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa với những nội dung như: Nhu cầu đối 

với đào tạo nghề ở Việt Nam thời Pháp thuộc; Chính sách của Pháp đối với dạy 

nghề ở Việt Nam; Những cơ sở dạy nghề không chính quy; Các trường dạy nghề 

chính quy và những đóng góp của học sinh trường dạy nghề cho công cuộc giải 

phóng và xây dựng đất nước. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng 

Nam Bộ 

 

Vì sự nghiệp trồng người / Trần Phương. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 377 tr. : ảnh ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014824, VV00014825, 11LSS2300461 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597 

Từ khóa: Phát triển giáo dục, Chính sách giáo dục, Bài phỏng vấn,  

Bài tham luận,  

Bài viết, Bài phát biểu, Nhà kinh tế học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Phương 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Xã hội hoá công tác giáo dục : Nhận thức và hành động / Bùi Gia Thịnh, Võ Tấn Quang, 

Nguyễn Thanh Bình. - Hà Nội : Viện Khoa học Giáo dục, 2001. - 155 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0161 

Ký hiệu phân loại (DDC): 370.9597  

Từ khóa: Xã hội hóa giáo dục, Công tác giáo dục, Nghiên cứu giáo dục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập sách cụ thể hóa và hoàn thiện khái niệm cơ bản mà mọi 

người cần biết về xã hội hóa giáo dục. Tập sách cũng chỉ ra vai trò và trách 

nhiệm của từng lực lượng trong xã hội hóa công tác giáo dục, đồng thời nêu lên 

những nét chính về cách tiến hành xã hội hóa công tác giáo dục ở địa phương và 

cơ sở trường học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Xây dựng cộng đồng học tập / Manabu Sato; Dịch: Trần Hà Lương, Nguyễn Thị Thanh, 

Dương Tuyết Minh. - Hà Nội:  Đại học quốc gia, 2022. - 278 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003190 

Từ khóa: Học tập, Cộng đồng học tập, Học sinh, Dịch Covid-19 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nêu lên những vấn đề học tập khám phá và cộng 

tác của học sinh. Thiết kế và suy ngẫm bài học, tạo ra mô hình bài học thế kỷ. 

Đổi mới học tập trong bối cảnh dịch covid-19. Mạng lưới toàn cầu của cộng 

đồng học tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Biên soạn từ điển thuật ngữ Báo chí tiếng Việt / Quách Thị Gấm. - 330 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000084 

Từ khóa: Báo chí, Từ điển thuật ngữ, Báo chí tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Công trình biên soạn 1800 mục từ là công cụ tra cứu toàn 

diện và hệ thống dưới dạng từ điển giải thích các thuật ngữ báo chí, các tri thức 

trong ngành báo chí. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển giải thích các thuật ngữ khoa học : Anh - Anh - Việt = English-Vietnamese 

dictionary of science / Đỗ Duy Việt, Hoàng Hữu Hoà; Hiệu đính: Nguyễn Quốc Tòng. - Hà 

Nội : Thống kê, 1998. - 579 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0321 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300  
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Từ khóa: Khoa học kĩ thuật, Khoa học công nghệ, Vật lí, Toán học 

Giới thiệu nội dung: Gồm trên 10 vạn mục từ được cập nhật và giải thích ngắn 

gọn bằng tiếng Anh - Việt có minh hoạ khái quát tổng thể của hầu hết các chủ đề 

về các lĩnh vực khoa học: Khoa học, kỹ thuật, công nghệ, vật lý, toán học, hoá 

học, sinh học, vật liệu học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Y đức và Đức sinh học nguồn gốc và sự phát triển / Ngô Gia Hy. - Hà Nội : Y học, 1999. - 

308 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0182 

Ký hiệu phân loại (DDC): 610  

Từ khóa: Y học, Y đức, Đức sinh học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nguồn gốc của y đức, sự đóng góp của nền y học và văn 

hoá Việt Nam. Y đức và Đức sinh học. Một số ý kiến về y đức, Đức y khoa và 

Bảo hiểm y tế. Quyền và bổn phận của người thầy thuốc Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

 

KHOA HỌC KĨ THUẬT 

 

An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội / Biên soạn: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, 

Trần Anh Tú. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 199 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300418 

Ký hiệu phân loại (DDC): 005.8  

Từ khóa: An toàn thông tin, An ninh máy tính, Mạng xã hội 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp những hiểu biết về về mạng xã hội, đặc biệt là 

những nguy cơ, vấn đề và an toàn liên quan khi sử dụng mạng xã hội, nguy cơ 

gây mất an toàn mạng xã hội và giải pháp phòng ngừa, xử lý, khắc phục sự cố an 

toàn mạng xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bóng ma trên mạng : Cuộc phiêu lưu của hacker bị truy nã gắt gao nhất thế giới / Kevin 

Mitnick, William L. Simon; Người dịch: Trần Thanh Hương, LeVN. - Hà Nội : Công thương, 

2018. - 519 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000315 

Từ khóa: Tin tặc, An ninh mạng, Công nghệ thông tin 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Kevin Mitnick 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách có thể coi là một bộ phim hành động hoàn hảo, 

một góc nhìn chân thật về cuộc đời của một trong những tội phạm mạng cấp cao 

đầu tiên trên toàn cầu, người được mệnh danh là hacker bị truy nã gắt gao nhất 

thế giới giới. Cuốn sách giúp tác giả trải lòng về công việc của một tin tặc, về 

đạo đức nghề nghiệp cũng như tương lai của ngành công nghệ để có cái nhìn rõ 

ràng hơn về an ninh mạng - chủ đề có cái nhìn rõ ràng hơn về an ninh mạng- chủ 

đề chưa bao giờ hết nóng hổi của những tín đồ mạng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Chính sách khoa học - công nghệ của Trung Quốc hiện này và phản ứng của Hoa Kỳ : 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hải Yến. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. - 206 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000726 

Từ khóa: Khoa học công nghệ, Chính sách khoa học công nghệ 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Chính sách khoa học- 

công nghệ của Trung Quốc hiện nay và chiến lược Made in China 2025. Chương 

2: Các biện pháp kiềm chế khoa học- công nghệ Trung Quốc của Hoa Kỳ và đối 

sách của Trung Quốc. Chương 3: Xu hướng quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc về 

khoa học- công nghệ và hàm ý với Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chỉnh trị sông phân lạch / Lương Phương Hậu, Trần Bá Hoằng, Nguyễn Nghĩa Hùng. - Hà 

Nội: Xây dựng, 2019. - 304 tr. : minh họa, 27 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300341 

Ký hiệu phân loại (DDC): 627  

Từ khóa: Khoa học ứng dụng, Sông, Chỉnh trị sông, Sông phân lạch 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung gồm 8 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về 

sông phân lạch; Công trình chỉnh trị sông phân lạch; Nghiên cứu cơ bản về sông 

phân lạch ở Việt Nam; Nghiên cứu đặc điểm diễn biến lòng sông ở các đoạn 

phân lạch điển hình trong vùng Đồng bằng sông Hồng; Nghiên cứu diễn biến 

các đoạn sông phân lạch điển hình trên sông Cửu Long; Các công trình chỉnh trị 

sông phân lạch đã xây dựng với mục tiêu giao thông thuỷ; Nghiên cứu chỉnh trị 

đoạn sông phân lạch với mục tiêu chống sạt lở bờ sông ứng dụng cho đoạn cù 

lao Ông Hổ, Long Xuyên trên sông Hậu; Chỉnh trị đoạn phân lạch với mục tiêu 

tổng hợp lấy ví dụ đoạn sông Hồng qua Hà Nội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyển đổi số đến cốt lõi - Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp 

và chính bản thân bạn / Mark Raskino, Graham Waller; Người dịch: Phạm Anh Tuấn, 

Huỳnh Hữu Tài. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020. - 308 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000437 

Từ khóa: Kĩ thuật số, Kinh tế số, Doanh nghiệp, Nhà quản lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày định hướng và phương pháp chuyển 

đổi số đến cốt lõi để nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp 

và chính bản thân các nhà quản lý giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu tác 

động của cuộc cách mạng kỹ thuật số đối với ngành nghề, doanh nghiệp của họ 

cũng như phong cách lãnh đạo và thực tiễn. Cuốn sách này cung cấp những hiểu 

biết thực tế từ những người đi đầu về ứng dụng kỹ thuật số. Các tác giả kết hợp 

nghiên cứu khảo sát toàn cầu về CIO và CEO hàng năm của Gartner, đồng thời 

áp dụng kiến thức sâu sắc và hiểu biết định tính mà họ có được với tư cách là 

các học viên, nhà nghiên cứu quản lý và cố vấn trong nhiều thập kỷ trong doanh 

nghiệp. Trên hết, Raskino và Waller muốn các công ty và các nhà lãnh đạo hàng 

đầu của họ hiểu được tác động đầy đủ của thay đổi kỹ thuật số và tích hợp nó 

vào cốt lõi doanh nghiệp của họ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp / Biên soạn: 

Nguyễn Ngọc Cương, Đinh Văn Kết. - Hà  Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 255 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054920, VB00054921, 20VV00003175 

Từ khóa: An ninh mạng, Hệ thống thông tin trọng yếu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp những thông tin liên quan việc xây 

dựng và duy trì đảm bảo an ninh mạng đặc biệt đảm bảo an ninh cho những hệ 

thống thông tin trọng yếu quốc gia. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu Con 

người 

 

Kẻ hủy diệt trong thế giới phẳng / Thẩm Hồng Thụy. - TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 330 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000312 

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Xã hội học, Truyền thông 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cung cấp kiến thức về công nghệ thông tin, về 

những chiếc điện thoại thông minh, về cái máy tính với những khả năng đáng 

kinh ngạc. Phân tích về thời sự công nghệ, các hãng công nghệ nổi bật hiện nay 

như Apple, Samsung, Nokia-Microsoft... và vai trò và tầm ảnh hưởng của công 

nghệ, truyền thông tới đời sống đời sống xã hội hiện nay. Về những trò chơi 

công nghệ, về những cách làm giàu trên mạng, về những biện pháp hay thủ thuật 

moi tiền của người khác nhờ vào trình độ click chuột, từ những mẹo vặt kiếm 

tiền của những chàng trai IT trẻ đến những mánh khóe trốn thuế của các đại gia 

khổng lồ. Cuốn sách này thực sự cần thiết cho tất cả những ai đã, đang và sẽ 

chạm vào lĩnh vực công nghệ thông tin dù trên cương vị nào, lĩnh vực nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Song kiều Việt Hán Nhật toàn thư = TwinBridge 4.0 / Lê Anh Minh. - Hà Nội : Giao thông 

Vận tải, 2000. - 474 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0083 

Ký hiệu phân loại (DDC): 005.3  

Từ khóa: Khoa học máy tính, Kĩ thuật máy tính, Chương trình máy tính 

Giới thiệu nội dung: Được trình bày theo version4.0. Các thâu nhập pháp như 

pinyin, chú âm, Thương Hiệt, tốc thành, bộ thủ được trình bày đơn giản và các 

bài tập đa dạng tiến hành từ dễ đến khó, từ cách gõ từng chữ riêng lẻ đến cụm từ 

hay cả bài vǎn. Ngoài ra bạn có thể sử dụng tự điển Song Kiều và cập nhật thêm, 

điều chỉnh từ nghĩa, bổ sung từ mới theo ý riêng của mình. Bạn cũng có thể gõ 

vǎn bản đa ngôn ngữ nhờ bảng Symbol của Word liên hợp với Song Kiều. Các 

tiện ích của Song Kiều mang lại cho bạn thật nhiều như phiên dịch dễ dàng, 

quản lý từ điển, chuyển đổi Code, chuyển tự hình siêu cấp, bảng biểu tự phù, tạo 

chữ mới, tạo thêm thâu nhập pháp. Cuối cùng là những vấn đề cơ bản của Hán 

ngữ và Nhật ngữ được trình bày để khái quát mối liên hệ giữa hai ngôn ngữ này. 

Phần này rất có ích cho các bạn đọc mới làm quen với Hán ngữ và Nhật ngữ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thời đại AI : Và tương lai loài người chúng ta / Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, Daniel 

Huttenlocher; Dịch: Mai Chí Trung. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 210 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300501 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 006.3  

Từ khóa: Công nghệ, Trí tuệ nhân tạo, Chuyển đổi số, An ninh mạng 

Giới thiệu nội dung: Nội dung giải thích về AI (Trí tuệ nhân tạo) và cung cấp 

cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới 

cùng với bộ công cụ để trả ời cho những câu hỏi như: Những đổi mới sáng tạo 

nhờ AI trong lĩnh vực y tế, sinh học, không gian và vật lý lượng tử sẽ có diện 

mạo ra sao?  Chiến tranh dựa vào AI sẽ ra sao?  AI có nhận thức được các khía 

cạnh của thực tại mà con người không nhận thức được không?  Khi AI tham gia 

vào việc đánh giá và định hình hành động của con người, con người sẽ thay đổi 

như thế nào?,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trí tuệ nhân tạo : Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức / 

Nguyễn Thanh Thuỷ. - Hà Nội : Giáo dục, 1996. - 240 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0357 

Ký hiệu phân loại (DDC): 006.3  

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Tri thức, Xử lí thông tin 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những khái niệm cơ bản về khoa học trí tuệ nhân 

tạo. Giới thiệu các phương pháp khác nhau để biểu diễn bài toán như: Không 

gian trạng thái, phân rã bài toán và logic. Trình bày các kỹ thuật cụ thể để biểu 

diễn và xử lý tri thức 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

Bí mật UFO / Leslie Kean; Dịch: Lê Tuyên; Hiệu đính: Lê Gia. - Hà Nội : Thời đại, 2012. - 

263 tr. : hình vẽ, tranh ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0390 

Ký hiệu phân loại (DDC): 001.942  

Từ khóa: Nghiên cứu không gian, Vật thể bay, Đĩa bay 

Giới thiệu nội dung: Phần 1: Vật thể không xác định, Phần 2: Trách nhiệm, Phần 

3: Kêu gọi hành động 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

India's Wild Wonders / Rajesh Bedi, Naresh Bedi. - Noida : Brijbasi Art Press, 2006. - 144 

p. ; 35 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000245 

Từ khóa: Động vật hoang dã, Kì quan thiên nhiên, Môi trường tự nhiên 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về vòng đời của các loài động vật, 

chim muông, và bò sát trong môi trường sống tự nhiên. Nó cung cấp những cái 

nhìn hiếm hoi về hành vi của động vật và lần đầu tiên ghi lại tập tính của một số 

loài động vật. Đây là tuyển tập vô giá các bức ảnh được chụp ở nhiều góc độ 

khác nhau của một số loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng như tê giác, gấu 

trúc đỏ, sói đen, cá sấu,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Stephen Hawking / Quách Tương Tử; Dịch: Lê Văn thuận. - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 103 

tr. : ảnh chân dung ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0426 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 523.1092  

Từ khóa: Nhà vật lí học, Nhà thiên văn học, Sự nghiệp, Tiểu sử 

Từ khóa địa lí: Anh 

Từ khóa nhân vật: Stephen Hawking 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu về vũ trụ học, về 

vật lí thiên văn, về bản chất thời gian và không gian của nhà bác học người Anh 

Stephen Hawking 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Stephen Hawking vinh quang và số phận / Sưu tầm và tuyển chọn: Nguyễn Văn Hướng. - 

Hà Nội : Giáo dục, 2003. - 175 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0429 

Ký hiệu phân loại (DDC): 530.09  

Từ khóa: Vật lí, Nhà vật lí học, Tiểu sử, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà 

vật lý thiên tài Stephen Hawking. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận : Hay  Cuộc trò chuyện của 

Trịnh Xuân Thuận với nhà báo Jacques Vauthier / Dịch: Phạm Văn Thiều. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tạp chí Tia sáng : Nxb. Trẻ, 2004. - 255 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0440 

Ký hiệu phân loại (DDC): 523.01092  

Từ khóa: Vật lí, Thiên văn học, Vật lí thiên văn, Nhà vật lí thiên văn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trịnh Xuân Thuận 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà vật lý thiên văn Trịnh 

Xuân Thuận với nhà báo Jacquec Vauthier về sự phát triển của thiên văn học từ 

buổi sơ khai đến những lý thuyết hiện đại về vụ nổ lớn, sự giãn nở của vũ trụ và 

những tri thức cơ bản của ngành vật lý thiên văn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển bách khoa sông núi Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Phạm Thị Huyền. - 153 

tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000074 

Từ khóa: Địa lí, Từ vựng, Sông, Núi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 80 mục từ về sông núi Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa sông núi Việt Nam giai đoạn 1 / Trần Thị Hường. - 109 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000066 

Từ khóa: Địa lí, Sông, Núi, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 68 mục từ về hệ thống sông núi miền Bắc 

trên lãnh thổ Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

  



 

96 

 

  

KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

Địa phương hóa cá mục tiêu phát triển bền vững : Hội thảo khoa học quốc tế / Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2023. - 379 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 24VV00002646 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Địa phương hóa, Mục tiêu phát triển 

 Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hợp các bài tham luận của các tác giả từ 

các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức trong nước 

và quốc tế có cơ hội chia sẻ, thảo luận chi tiết hơn về các kết quả nghiên cứu, 

những phát hiện và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững ở cấp địa phương nhằm hướng tới triển khai 

Chương trình Nghị sự 2030 ở cấp Toàn cầu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài / Trần Nhâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 

2023. - 571 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300519 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.4346  

Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Nhà tư tưởng, Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Phân tích một cách toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản 

như: Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu  Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc  Hồ Chí Minh - nhà 

chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam  Hồ Chí Minh - một thiên tài về 

chỉ đạo sách lược  Hồ Chí Minh - kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam  Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp 

xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - một 

trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh  Nhà nước của dân, do 

dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh  Trước 

hết nói về Đảng  Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh  Quan điểm biện chứng của 

Hồ Chí Minh  Hồ Chí Minh với vấn đề nhận thức luận. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp - 

Vấn đề và giải pháp / Hội đồng lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam. - Hà Nội : [k.nxb.], 2017. - 455 tr. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 24VL00000919 

Từ khóa: Kỉ yếu, Hội thảo khoa học, Đất đai, Tích tụ ruộng đất, Nông nghiệp,  

Tập trung ruộng đất, Chính sách 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Kỷ yếu tập trung các bài viết nghiên cứu khoa học về các 

nội dung liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai ở nước ta nhằm phục vụ phát 

triển nông nghiệp. Qua đó tìm ra những vấn đề tồn tại trong vấn đề ruộng đất, đề 

xuất những giải pháp phù hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 
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Niên giám thông tin khoa học xã hội. Tập 18 / Chủ biên: Vũ Hùng Cường, Ngô Thị Mai 

Diên, Trương Tuấn Anh. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 430 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014838, VV00014839 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Thông tin khoa học xã hội, Niên giám, 2022 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Sinology during the Cold War / Antonina Łuszczykiewicz, Michael Brose. - United 

Kingdom : Routledge, 2022. - 275 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000106 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu xã hội, Chiến tranh lạnh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Liên Xô 

Giới thiệu nội dung: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào những 

năm đầu tiên của Chiến tranh Lạnh. Tất cả những thay đổi địa chấn trong bối 

cảnh địa chính trị của Trung Quốc-từ sự xuất hiện và mối quan hệ thân thiết với 

Liên Xô, đến sự chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô và cuối cùng là xích lại 

gần Hoa Kỳ-đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà báo, chính trị gia và 

học giả. Cuốn sách này khắc phục tình trạng thiếu kiến thức học thuật về nghiên 

cứu Trung Quốc, cung cấp những cái nhìn độc đáo về các nhà Trung Quốc học 

của Liên Xô và công việc của họ trong Chiến tranh Lạnh, bao gồm nghiên cứu 

về các quốc gia như Ba Lan, Hungary, Mông Cổ và các quốc gia khác. Ở phạm 

vi quốc tế, cuốn sách này lý tưởng cho các học giả và nhà nghiên cứu về lịch sử 

hiện đại, nghiên cứu Trung Quốc, Hán học và Chiến tranh Lạnh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sổ tay thuật ngữ khoa học xã hội dành cho học sinh trung học cơ sở. Phần 3 / Lê Thị Hải 

Chi. - 95 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000057 

Từ khóa: Sổ tay, Âm nhạc, Mĩ thuật, Học sinh trung học cơ sở 

Giới thiệu nội dung: Đề tài gồm các thuật ngữ thuộc ngành khoa học xã hội dành 

cho học sinh trung học cơ sở, cụ thể là chuyên ngành âm nhạc và ngành mỹ 

thuật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Studies on Chinese Modern History and Politics / Ruiquan Gao, Guanjun Wu. - Singapore 

: World Scientific, 2022. - 217 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000191 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu lịch sử, Nghiên cứu chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm các chủ đề nghiên cứu của Chen Xulu 

(một nhà sử học nổi tiếng của Trung Quốc), lợi thế thể chế và hiệu quả quản trị 

ở Trung Quốc, nghiên cứu mới nhất về khoa học chính trị phương Tây. Cuốn 

sách này là tập thứ bảy của Bộ WSPC-ECNU về Trung Quốc. Loạt bài này giới 

thiệu những đóng góp đáng kể cho học thuật trong nghiên cứu khoa học xã hội 

và nhân văn về Trung Quốc. Nó được phối hợp ra mắt bởi Nhà xuất bản khoa 

học thế giới, nhà xuất bản học thuật tiếng Anh uy tín nhất châu Á và ECNU, một 

trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc có lịch sử trao đổi lâu dài với cộng đồng 

học thuật quốc tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Từ chặng đường cuối đến chặng đường kế tiếp : Đánh giá thực trạng nghèo và bình 

đẳng của Việt Nam năm 2022 / Ngân hàng thế giới và Australian Aid. - Hà Nội : [k.nxb.], 

2022. - 213 tr. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 24VL00000920 

Từ khóa: Nghèo, Giảm nghèo, Vốn con người, Dịch chuyển kinh tế,  

An sinh xã hội, Chính sách tài khóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung của báo cáo gồm: Một thập kỷ tiến bộ đáng kể 

nhưng vẫn còn những thách thức ở chặng đường cuối; Chặng đường kế tiếp là 

con đường phía trước; Các chính sách cho thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

中国特色哲学社会科学发展报告  十三五回顾与十四五展望. 上卷 / 编: 全国哲学社会科

学工作办公室. - 北京 : 中国社会科学出版社, 2021. - 534 页 ;  27 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003515 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học xã hội, Phát triển khoa học xã hội, Chính trị học,  

2016-2020 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Báo cáo phát triển triết học khoa học xã hội đặc 

sắc Trung Quốc gồm 3 tập, tập hợp kết quả nghiên cứu triết học về 25 ngành 

khoa học xã hội trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13 phương hướng 

nghiên cứu trong 5 năm tiếp theo, phản ánh một cách khách quan, toàn diện, có 

hệ thống và chính xác những thành tựu quan trọng đạt được trong triết học khoa 

học xã hội giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13. Trên cơ sở đó, xác định rõ ràng 

những vấn đề nghiên cứu trọng tâm và xu hướng phát triển của các ngành khác 

nhau trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Cuốn sách tiến hành khảo sát 

toàn diện về thực trạng nghiên cứu triết học khoa học xã hội của Trung Quốc 

trong 5 năm qua theo từng chuyên đề. Cuốn sách này là Quyển Thượng trong bộ 

3 tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

中国特色哲学社会科学发展报告 : 十三五回顾与十四五展望. 下卷 / 编: 全国哲学社会科

学工作办公室. - 北京 : 中国社会科学出版社, 2021. - 672 页 ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003517 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học xã hội,  

Phát triển khoa học xã hội, Ngôn ngữ học,  

2016-2020, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Báo cáo phát triển triết học khoa học xã hội đặc 

sắc Trung Quốc gồm 3 tập, tập hợp kết quả nghiên cứu triết học về 25 ngành 

khoa học xã hội trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13 phương hướng 

nghiên cứu trong 5 năm tiếp theo, phản ánh một cách khách quan, toàn diện, có 

hệ thống và chính xác những thành tựu quan trọng đạt được trong triết học khoa 

học xã hội giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13. Trên cơ sở đó, xác định rõ ràng 

những vấn đề nghiên cứu trọng tâm và xu hướng phát triển của các ngành khác 

nhau trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Cuốn sách tiến hành khảo sát 
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toàn diện về thực trạng nghiên cứu triết học khoa học xã hội của Trung Quốc 

trong 5 năm qua theo từng chuyên đề. Cuốn sách này là Quyển Hạ trong bộ 3 

tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

中国特色哲学社会科学发展报告 : 十三五回顾与十四五展望. 中卷 / 编: 全国哲学社会科

学工作办公室. - 北京 : 中国社会科学出版社, 2021. - 674 页  ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003516 

Ký hiệu phân loại (DDC): 300 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học xã hội, Phát triển khoa học xã hội, Xã hội học, 

2016-2020 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Báo cáo phát triển triết học khoa học xã hội đặc 

sắc Trung Quốc gồm 3 tập, tập hợp kết quả nghiên cứu triết học về 25 ngành 

khoa học xã hội trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13 phương hướng 

nghiên cứu trong 5 năm tiếp theo, phản ánh một cách khách quan, toàn diện, có 

hệ thống và chính xác những thành tựu quan trọng đạt được trong triết học khoa 

học xã hội giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 13. Trên cơ sở đó, xác định rõ ràng 

những vấn đề nghiên cứu trọng tâm và xu hướng phát triển của các ngành khác 

nhau trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Cuốn sách tiến hành khảo sát 

toàn diện về thực trạng nghiên cứu triết học khoa học xã hội của Trung Quốc 

trong 5 năm qua theo từng chuyên đề. Cuốn sách này là Quyển Trung trong bộ 3 

tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

北大亚太研究第七期 / 杨保筠. - 香港 : 香港社会科学出版社有限公司, 2006. 428 页 ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003379 

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Khu vực học, Trường đại học 

Từ khóa địa lí: Châu Á Thái Bình Dương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương 

gồm 5 phần. Phần 1. Nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương  2. Phần 2. 

Trung Quốc và châu Á-Thái Bình Dương  3. Phần 3. Lịch sử văn hóa Đông Nam 

Á  4. Phần 4. Nghiên cứu người Hoa Hoa kiều  5. Phần 5. Đánh giá học thuật và 

động thái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

 

KINH TẾ 

 

Phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các ngân hàng thương mai vốn nhà nước ở Việt 

Nam / Đào Trọng Hiếu. Hà Nội, 2023. - 193 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002249 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Nguồn nhân lực quản trị, Ngân hàng thương mại vốn nhà nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Phát triển dịch vụ cảng biển tại cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu / Trần Văn Tuấn Nam. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010294 

Từ khóa: Dịch vụ cảng biển, Cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

1994-1995 年世界经济形势分析与预测 / 滕藤, 谷源洋. - 北京 : 中国社会科学出版社, 

1995. 153 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003330 

Từ khóa: Phân tích kinh tế, Dự báo kinh tế, Tình hình kinh tế, 1994-1995 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là bộ sách vàng về phân tích và dự báo tình 

hình kinh tế thế giới. Nội dung bao gồm: Phần 1:  Phân tích về tình hình thế giới 

năm 1994 và triển vọng năm 1995, tình hình kinh tế thế giới năm 1994 và đặc 

điểm của nó. Phần 2: Kinh tế khu vực và các nước. Phần 3: Chuyên đề kinh tế 

thế giới. Phần 4: Tư liệu thống kê kinh tế thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

1994最新中国投资指南 / Chủ biên: 高尚全. - 北京 : 中国经济出版社, 1994. - 1622 tr. ; 26 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Ht00000014 

Từ khóa: Đầu tư, Doanh nghiệp, 1994 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phần đầu là hướng dẫn đầu tư theo vùng. 

Nội dung giới thiệu một cách hệ thống những đặc điểm cơ bản về kinh tế, cơ sở 

hạ tầng, kế hoạch phát triển, phương hướng đầu tư, các dự án hợp tác, hệ thống 

lao động việc làm, hệ thống bảo hiểm xã hội, các chính sách ưu đãi khuyến 

khích doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Kèm theo là bản đồ phân 

chia chính trị của từng địa phương, danh mục cơ quan đầu tư có liên quan, danh 

mục doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phần cuối giới thiệu một cách có hệ 

thống tình hình hiện tại của nền kinh tế Trung Quốc, chiến lược phát triển kinh 

tế của Trung Quốc và hướng điều chỉnh cơ cấu công nghiệp, đồng thời trình bày 

chi tiết về xu hướng phát triển và đầu tư của 20 ngành công nghiệp như công 

nghiệp thép, công nghiệp kim loại màu và công nghiệp hóa dầu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

1997 年中国：经济形势分析与预测 / 刘国光, 王洛林, 李京文. - 北京 : 中国社会科学出

版社, 1996. - 361 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003337 

Từ khóa: Tình hình kinh tế, Dự báo kinh tế, Phân tích kinh tế, 1997 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Phân tích và dự báo tình hình Trung Quốc năm 

1997 được nhóm nghiên cứu  Phân tích và dự báo tình hình kinh tế  của bộ phim 

kinh tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã tổ chức  Hội nghị chuyên đề 

về phân tích và dự báo tình hình kinh tế mùa xuân năm 1997 . Đây là lần đầu 

tiên nhóm nghiên cứu tổ chức kể từ khi thành lập năm 1990. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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2006年：中国经济形势分析与预测 / 刘国光, 王洛林,  李京文. - 北京 : 社会科学文献出

版社, 2006. - 341 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001614 

#Từ khóa: Phân tích kinh tế, Tình hình kinh tế, Dự báo kinh tế, 2006 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Phân tích và dự báo tình hình kinh tế Trung 

Quốc năm 2006 - 2007 (sách xanh) do nhà xuất bản Văn học Khoa học xã hội 

Trung Quốc ra mắt trong những năm gần đây, gồm hàng loạt các báo cáo nghiên 

cứu có thẩm quyền, phân tích, dự báo về hiện trạng và xu hướng phát triển kinh 

tế Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

20th Century Britain: Economic, Cultural and Social Change / Nicole Robertson, John 

Singleton, Avram Taylor. - New York : Routledge, 2023. - 380 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000210 

Từ khóa: Văn hóa, Xã hội, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy nước Anh thế kỷ 20 cung cấp một cuộc 

khảo sát có căn cứ và dễ tiếp cận về nghiên cứu đương đại về hoạt động kinh tế, 

xã hội, phát triển chính trị và văn hóa. Được viết bởi các học giả hàng đầu, nó 

xem xét những tiến bộ gần đây trong học thuật và đưa ra nền tảng về các phương 

pháp và chủ đề đã được thiết lập. Phần đầu tiên gồm các bài tiểu luận theo chủ 

đề bao trùm toàn bộ thế kỷ 20, bao gồm các chương về nền kinh tế, quản lý kinh 

tế, doanh nghiệp lớn, nghị viện, chính trị, giải trí, công việc, sức khỏe, quan hệ 

kinh tế quốc tế và đế chế. Nó khám phá các lĩnh vực chính của sự bình đẳng và 

đa dạng trong các chương về phụ nữ, mức sống, tính di động xã hội, sắc tộc và 

đa văn hóa, giới tính và tình dục. Các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử gần đây nhất 

cũng được khám phá, bao gồm lịch sử khuyết tật và lịch sử kinh tế môi trường. 

Phần thứ hai tập trung vào các sự kiện địa chấn và các chủ đề trong khoảng thời 

gian ngắn hơn, bao gồm Chiến tranh thế giới, Suy thoái giữa các cuộc chiến, hội 

nhập Anh và châu Âu, hành vi tình dục, xã hội dân sự, cách mạng văn hóa 

những năm 1960 và chống phân biệt chủng tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Agricultural Policy in the United States. Evolution and Economics / James L. Novak, 

Larry D. Sanders, Amy D. Hagerman. - New York : Routlegdel, 2022. - 217 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000169 

Từ khóa: Nông nghiệp, Chính sách nông nghiệp, Lịch sử kinh tế 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mô tả chính sách nông nghiệp của Hoa Kỳ từ 

nguồn gốc thuộc địa cho đến nay, sử dụng các khái niệm kinh tế để phân tích và 

giải thích các hậu quả chính trị và kinh tế. Nó cũng xem xét các quy trình mà các 

chính sách nông nghiệp được phát triển và cơ cấu chính phủ hỗ trợ việc thực 

hiện luật được Quốc hội thông qua. Cuốn sách bao gồm các lập luận ủng hộ và 

chống lại các công cụ phổ biến trong chính sách nông nghiệp của Hoa Kỳ, mà 

không ảnh hưởng đến người đọc theo một hướng cụ thể. Mỗi chương chứa các 

câu hỏi và bài tập để hỗ trợ việc học của học sinh, và tài liệu kinh tế kỹ thuật 

được chứa trong các phụ lục tùy chọn. Ấn bản thứ hai này xem xét Đạo luật Cải 
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thiện Nông nghiệp năm 2018 và đặt ra bối cảnh cho những phát triển chính sách 

trong tương lai. Ngoài ra, nó xem xét các cuộc chiến thương mại và tác động của 

các sự kiện Thiên nga đen như đại dịch COVID-19 đối với khả năng phục hồi 

nông nghiệp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Agricultural Trade between China and the Greater Mekong Subregion Countries: A 

Value Chain Analysis / Jayant Menon, Vathana Roth. - Singapore : ISEAS, 2022. - 303 p. ; 

23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000202 

Từ khóa: Sản xuất nông nghiệp, Nông sản, Thương mại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Tiểu vùng sông Mê Kông 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp những hiểu biết mới về các chuỗi 

giá trị nông nghiệp quan trọng và đang phát triển, bao gồm cả những hạn chế 

hiện tại và sự to lớn của các cơ hội, xuất phát từ GMS năng động, đặc biệt là 

thông qua thị trường khổng lồ chính của họ là Trung Quốc. Phân tích ở các quốc 

gia GMS hình thành các nghiên cứu điển hình có thể so sánh về các loại cây 

trồng chính bằng cách sử dụng ánh xạ các quy trình và tác nhân chính của 

chúng, cũng như cả dữ liệu định tính và định lượng, bao gồm cả việc thu thập dữ 

liệu chính, chẳng hạn như từ các cuộc khảo sát mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Áp dụng Marketing - mix tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Verall Việt Nam / Đặng Bá 

Lộc. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009772 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

ASEAN Centrality and the ASEAN-Us Economic Relationship / Peter A. Petri, Michael 

G. Plummer. - Hawaii : East-West Center, 2014. - 75 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000199 

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Cấu trúc kinh tế 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cho thấy hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) có ý nghĩa chiến lược vì quy mô, tính năng động và vai trò của nó 

trong các cấu trúc kinh tế và an ninh châu Á. Nó xem xét cách ASEAN tìm cách 

củng cố các tài sản này thông qua vai trò trung tâm trong các quyết định chính 

sách nội vùng và đối ngoại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Asian Trade and Investment in Europe / Prana Krishna Biswas, Robert Dygas. - New York 

: Routlegde, 2022. - 129 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000171 

Từ khóa: Thương mại, Vốn đầu tư, Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Châu Á, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp cái nhìn sâu sắc về dòng vốn đầu 

tư trực tiếp nước ngoài từ châu Á sang châu Âu. Nó đánh giá chủ đề thương mại 

và đầu tư từ hướng ngược lại, coi các nước châu Á là nhà đầu tư vốn ở các nước 
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EU. Mỗi chương phân tích thương mại hoặc đầu tư quốc tế của một hoặc nhiều 

quốc gia châu Á trong mối tương quan với một hoặc nhiều quốc gia châu Âu. 

Cuốn sách phân tích một số lượng đáng kể các quốc gia, được bao gồm trong 

các hiệp hội kinh tế khác nhau, chẳng hạn như Nhóm Visegrad, Sáng kiến Ba 

Biển, Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu, hoặc là các quốc gia từ cùng một 

khu vực địa chính trị - ví dụ, Bán đảo Iberia, các nước vùng Baltic và các nước 

Bắc Âu. Nó xem xét các xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Ấn Độ vào 

Vương quốc Anh trước và sau Brexit, dựa trên các nghiên cứu điển hình được 

lựa chọn, để nhấn mạnh tác động của Brex 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bàn về văn hóa du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 335 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300377 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.479109597  

Từ khóa: Du lịch, Văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản 

về văn hoá du lịch nói chung cũng như văn hóa du lịch ở Việt Nam nói riêng, 

trong đó có mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, nhận diện sự khác biệt giữa 

văn hóa du lịch và du lịch văn hóa, các thành tố của văn hóa du lịch, việc ứng xử 

văn hóa trong phát triển du lịch,...  Khái quát thực trạng du lịch Việt Nam từ góc 

nhìn văn hóa du lịch xoay quanh các thành tố như: tài nguyên du lịch, du khách, 

nhà cung cấp, nhà cung ứng dịch vụ,...  Phân tích thực trạng và đề xuất một số 

giải pháp cho văn hoá du lịch Việt Nam cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh 

và hiệu quả của ngành du lịch Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bằng mọi thủ đoạn cần thiết : Cuộc săn lùng tài nguyên của Trung Quốc làm thay đổi 

thế giới như thế nào? = By all means necessary : How China's resource quest is changing 

the world / Elizabeth C. Economy, Michael Levi; Dịch: Trịnh Huy Ninh.- Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2022. - 343 tr. : bản đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300389, 11LSS2300390 

Ký hiệu phân loại (DDC): 333.70951  

Từ khóa: Chiến lược, Tài nguyên, Thương mại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về chiến lược săn lùng 

tài nguyên của Trung Quốc cũng như những tác động của nó đối với các quốc 

gia như: Canada, Kenya, Zambia, Qatar, Brazil,… Không chỉ tái cấu trúc thị 

trường thế giới, đẩy giá hàng hoá lên cao và chuyển đổi các nền kinh tế giàu tài 

nguyên thông qua đầu tư và thương mại, còn săn lùng này còn thay đổi cả chính 

Trung Quốc từ bên trong. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bezonomics - Kinh tế học Bezos : Amazon đã thay đổi cuộc sống của loài người và trở 

thành công ty lớn nhất thế giới như thế nào? / Brian Dumaine; Dịch: Kim Diệu. - Hà Nội : 

Công thương, 2021. - 297 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300400 

Ký hiệu phân loại (DDC): 381.142065  

Từ khóa: Doanh nghiệp, Mô hình kinh doanh,  
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Công ty Amazon, Thương mại điện tử 

Giới thiệu nội dung:  Kinh tế học Bezos không chỉ khắc họa những nét tính cách 

đặc trưng của Jeff Bezos - bộ não của Amazon và lý giải tại sao quá trình trưởng 

thành đã định hình nên các quyết định hiện tại của ông chủ Amazon mà còn 

khắc hoạ rõ nét quy mô, giá trị của Amazon trên hành trình trở thành gã khổng 

lồ vươn ra bao phủ thế giới và lý do tại sao chúng ta nên quan tâm, tìm hiểu về 

đế chế này. Bằng sự vượt trội về công nghệ phân tích dữ liệu của hàng trăm triệu 

người tiêu dùng trên toàn thế giới, Amazon luôn biết khách hàng muốn gì và tìm 

ra cách tốt nhất để cung cấp điều đó cho họ một cách tự động hoá, chi phí thấp, 

giao hàng nhanh nhất và trải nghiệm mua hàng tuyệt vời. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Các cuộc chiến tranh tiền tệ : Nguyên nhân tạo ra khủng hoảng toàn cầu tiếp theo = 

Currency wars / James Rickards; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 339 tr. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300518 

Ký hiệu phân loại (DDC): 332.4 

Từ khóa: Tiền tệ, Khủng hoảng tiền tệ, Khủng hoảng tài chính, Ngoại hối,  

Chiến tranh tiền tệ 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu về cuộc chiến tranh tiền tệ hiện nay thông qua 

các góc độ: chính sách kinh tế, an ninh quốc gia và các tiền lệ trong lịch sử. Giải 

thích các mô hình đã thất bại, các lối tư duy hão huyền và sự vận hành chính 

sách công một cách kiêu căng ngạo mạn như hiện nay, và trình bày cách thức 

hướng đến một chuỗi hành động sáng suốt và hiệu quả hơn. Từ đó, chúng ta sẽ 

hiểu tại sao cuộc chiến tranh tiền tệ lần này lại là cuộc đấu tranh có ý nghĩa nhất 

trên thế giới hiện nay - nó quyết định kết quả của tất cả những cuộc đấu tranh 

khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Các giải pháp phát triển khu công nghệ cao trong bối cảnh cách mạnh công nghiệp 4.0 : 

Sách chuyên khảo /  Đặng Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 395 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003097 

Từ khóa: Khu công nghệ cao, Cách mạng công nghiệp 4.0, Giải pháp phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách làm rõ cơ sở lý luận về chính sách phát triển khu công 

nghệ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0); Xem xét thực 

tiễn chính sách phát triển khu công nghệ cao của Trung Quốc, Hàn Quốc và thực 

trạng chính sách phát triển 3 khu công nghệ cao của Việt Nam (Khu công nghệ 

cao Hòa Lạc, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao 

Đà Nẵng) trong bối cảnh CMCN 4.0; Qua đó, đưa ra một số giải pháp chính 

sách phát triển khu công nghệ cao trong bối cảnh CMCN 4.0 ở Việt Nam trong 

thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Các nhân tố tác động đến năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp công 

nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng / Đồng Thị Thùy Linh. - Hà Nội, 2023. - 161 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002248 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 



 

105 

 

  

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Doanh nghiệp công nghiệp, Nhân tố tổng hợp,  

Vùng đồng bằng Sông Hồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của giảng viên các trường đại học tại thành 

phố Hồ Chí Minh / Trần Ngọc Tú. Hà Nội, 2023. - 183 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002245 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Chia sẻ tri thức, Giảng viên, Trường đại học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần 

Giám định Thẩm định Sài Gòn / Lê Quang Vinh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010208 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Động lực làm việc,  

Người lao động, Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn garage sửa chữa ô tô trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh / Diệp Lam Huỳnh. - 2022. - 79 tr. + 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010194 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Quyết định lựa chọn,  

Garage sửa chữa ô tô 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da Botani của Công ty 

thương mại toàn cầu Vạn An trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Trần Văn Hải. - 

2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010191 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Mua mĩ phẩm,  

Chăm sóc da, Hãng Botani, Công ty thương mại toàn cầu Vạn An 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sách trên sàn thương mại điện tử Tiki – 

Nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Vĩnh Thùy Châu. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010188 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Mua sách,  

Sàn thương mại điện tử Tiki 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm Bia Việt của khách hàng tại Đồng 

Nai / Nguyễn Thành Trung. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010205 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng,  

Sản phẩm Bia Việt, Khách hàng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của Công ty dây cáp điện Vĩnh 

Thịnh  / Nguyễn Quốc Bình. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010187 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Mua sản phẩm,  

Công ty dây cáp điện Vĩnh Thịnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm của khách hàng tại hệ thống siêu 

thị Co.opmart trên địa bàn thành phố Thủ Đức / Phạm Văn Thanh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010204 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Mua thực phẩm,  

Khách hàng, Hệ thống siêu thị Co.opMart 

Từ khóa địa lí: Thành phố Thủ Đức, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thực phẩm hữu cơ của khách hàng tại siêu 

thị Co.opmart Lý Thường Kiệt, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Bảo Tuấn Anh. - 2022 ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009774 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Thực phẩm hữu cơ, Siêu thị Co.opmart 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với hoạt động đào tạo của 

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi / Phạm Thị Duấn. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010189 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Sự hài lòng, Học viên,  

Hoạt động đào tạo, Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng tiện 

ích Co.op Food tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thanh Phong. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010197 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Khách hàng,  

Chuỗi cửa hàng tiện ích Co.op Food 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Capitalism magic Thailand. Modernity with enchantment / Peter A. Jackson. - Singapore : 

ISEAS, 2022. - 381 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000140 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản, Tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Thái Lan 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá những điều kiện mà theo đó sự hiện 

đại toàn cầu tạo ra nhiều mê hoặc mới bằng cách nghiên cứu sự giao thoa giữa 

các giáo phái giàu có mới, bùa hộ mệnh được trao quyền theo nghi thức và 

phương tiện linh hồn chuyên nghiệp. Cuốn sách kết luận rằng sự mê hoặc hiện 

đại phát sinh ở nơi hợp lưu của ba quá trình: sản xuất các nền kinh tế huyền bí 

của chủ nghĩa tư bản dân tộc tự do, các tác động gây hào quang của các công 

nghệ trung gian hóa đại chúng và lực lượng thực hiện nghi lễ trong các lĩnh vực 

tôn giáo nơi thực hành được ưu tiên hơn học thuyết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cây cao su ở Việt Nam dưới góc nhìn Lịch sử - Sinh thái (1897-1975) = Rubber and the 

making of Vietnam an Ecological - History (1897-1975) / Michitake Aso; Dịch: Hải Thanh, 

Minh Quân, Khánh Tâm. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 593 tr. : 

hình ảnh, bản đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300375 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.1738952095970904  

Từ khóa: Kinh tế nông nghiệp, Cây sao su, Lịch sử phát triển, 

 Sinh thái, 1897-1975 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu cây cao su ở Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử gắn 

liền với Sinh thái học, qua đó thấy được tác động của những điều kiện về thổ 

nhưỡng, khí hậu, lao động, sức khỏe, điều kiện kinh tế, quan niệm chính trị,… 

của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, khi được trồng thành công ở Việt Nam, cây 

cao su đã tạo ra những biến đổi sâu sắc về môi trường tự nhiên, đời sống chính 

trị, kinh tế, xã hội... và có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình chiến sự 

trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, tác động sâu sắc đến đời sống và phong trào 

đấu tranh của công nhân ở các đồn điền cao su nước ta. Cuốn sách cho thấy rõ 

tác động qua lại giữa cây cao su và môi trường nơi nó sinh sống, đời sống của 

cây cao su xoắn bện với đời sống của con người, sự phát triển của cây cao su 

gắn chặt với từng chặng đường phát triển của lịch sử Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

CEPA 与区域经济合作研究 / 馬元柱. - 香港 : 中国评论学书出版社, 2004. 561 页 ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003364 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Kinh tế khu vực, Hiệp định thương mại tự do, CEPA 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy CEPA đã thực hiện bước đầu tiên về 

khu vực thương mại tự do của Trung Quốc, xây dựng  lớp cốt lõi  của hội nhập 

kinh tế khu vực của Trung Quốc và là  chìa khóa  mở ra chiến lược hội nhập 

kinh tế khu vực của Trung Quốc. Nội dung gồm CEPA và chiến lược phát triển 

kinh tế khu vực CEPA trong quan hệ kinh tế thương mại với Hồng Kông, Ma 

Cao và tam giác Chu Giang CEPA và quan hệ kinh tế thương mại hai bờ  CEPA 

và phát triển kinh tế thương mại Phúc Kiến  Ảnh hưởng của CEPA đối với quan 

hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với Đông Á và Đông Nam Á. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư SJK / Nguyễn Anh 

Quốc. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010199 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Chiến lược phát triển, Sản xuất kinh doanh, 

Công ty cổ phần đầu tư SJK 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

China and the World Economy: Anti-Crisis and Rebalance / Da Lei. - Singapore : World 

Scientific, 2022. - 224 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000193 

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, Khủng hoảng tài chính,  

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ngành dịch vụ 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nghiên cứu các đặc điểm chính của hoạt 

động của nền kinh tế Trung Quốc và nền kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng 

tài chính năm 2008. Phân tích bắt đầu từ logic cốt lõi của tình thế tiến thoái 

lưỡng nan về chống khủng hoảng và tái cân bằng tăng trưởng của nền kinh tế thế 

giới. Báo cáo phân tích sâu hơn tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô của 

các nước lớn đối với nền kinh tế toàn cầu và những rủi ro và biện pháp đối phó 

bên ngoài mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt. Ngoài ra, cuốn sách này 

nghiên cứu sự phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành dịch vụ ở các 

nước lớn sau cuộc khủng hoảng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

China’s Belt and Road Initiative: Strategic and Economic Impacts on Central Asia, 

Southeast Asia, and Central Eastern Europe / Alfred Gerstl, Ute Wallenböck. - New York 

: Routlegde, 2022. - 234 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000205 

Từ khóa: Chiến lược kinh tế, Lợi ích kinh tế, BRI 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Trung Á, Đông Nam Á, Trung Đông Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đánh giá xuyên ngành và nhiều mặt về các tác 

động chiến lược và kinh tế của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của 

Trung Quốc đối với ba khu vực, đó là Trung Á, Đông Nam Á và Trung Đông 

Âu. Những đóng góp cho cuốn sách này thể hiện yêu cầu của một cái nhìn thực 

tế hơn liên quan đến những lợi ích kinh tế dự kiến của Con đường tơ lụa mới. 

Những người đóng góp chỉ trích những tác động chiến lược của chiến lược lớn 

dài hạn không rõ ràng của Trung Quốc đối với trật tự chính trị khu vực và toàn 
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cầu. Ngoài ra, các nghiên cứu điển hình từ Nam Á và Châu Phi, đặc biệt là Ấn 

Độ và Ethiopia, cho phép so sánh sâu sắc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

China’s Economic Challenge: Unconventional Success / Albert Keidel. - Singapore : 

World Scientific, 2022. - 452 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000176 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Phát triển kinh tế, Thách thức kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét các phương pháp tiếp cận kinh tế chịu 

trách nhiệm cho 40 năm tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc, cho thấy các 

chiến lược như vậy có thể được áp dụng ở những nơi khác như thế nào. Thảo 

luận về vai trò lãnh đạo của chính phủ, thành công trong xóa đói giảm nghèo và 

kinh nghiệm tài chính và thương mại quốc tế. Cuốn sách đánh giá lý do tại sao 

thành công của Trung Quốc thách thức Hoa Kỳ và lĩnh vực kinh tế phát triển. 

Tác giả mô tả giá cả nông thôn hào phóng và cải cách quyền sử dụng đất trong 

những năm 1980 đã gây ra sự bùng nổ thu nhập nông thôn đe dọa sinh kế được 

trợ cấp ở thành thị và củng cố bạo lực. Trung Quốc có thể phải đối mặt với 

những thách thức tương tự trong tương lai, trong kế hoạch sáp nhập lực lượng 

lao động nông thôn và thành thị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

China's Belt And Road Initiative In Asean: Growing Presence, Recent Progress And 

Future Challenges / Suthiphand Chirathivat, Buddhagarn Rutchatorn, Anupama 

Devendrakumar. - Singapore : World Scientific, 2022. - 407 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000198 

Từ khóa: Quan hệ kinh tế, Chính sách kinh tế, BRI 

Từ khóa địa lí: ASEAN, Đông Nam Á, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chỉ ra các tương tác của Đông Nam Á với Trung 

Quốc đã thay đổi và thịnh vượng rất nhiều trong những thập kỷ gần đây, với 

việc Trung Quốc ngày càng hiện diện trên đất Đông Nam Á trong lịch sử gần 

đây, chạm đến mọi khía cạnh: kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Động lực 

ASEAN-Trung Quốc hiện tại khác biệt đáng kể so với trước đây. Trong bối cảnh 

đó, sự ra đời của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc đã 

thêm một góc nhìn mới cho bản chất của sự trỗi dậy ASEAN của Trung Quốc. 

Khi các dự án BRI khác nhau tiếp tục được triển khai ở các nước ASEAN, 

những lo ngại của công chúng về tác động của các dự án này đang gia tăng. Tuy 

nhiên, chưa có đủ nghiên cứu sâu rộng về vấn đề này. Cuốn sách này góp phần 

thu hẹp khoảng cách kiến thức bằng cách tạo điều kiện cho các chuyên gia từ 

ASEAN, Trung Quốc và hơn thế nữa, thảo luận, phản ánh, tranh luận về thực tế 

cơ bản của BRI dựa trên kinh nghiệm và câu chuyện của chính quyền địa 

phương và người dân địa phương. Các chương trong tập này đề cập đến các khía 

cạnh khác nhau của BRI, cung cấp các quan điểm độc đáo, bằng chứng thực 

nghiệm và thông tin cập nhật về tiến trình chung của BRI trong ASEAN. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chinese Innovation and Branding Leaps / Serdar S. Durmusoglu. - Singapore : World 

Scientific, 2022. - 193 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000153 

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, Đổi mới, Quản lí 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Trung Quốc là nền kinh tế thị trường mới nổi lớn nhất và 

nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, điều này khiến kinh nghiệm của các công ty 

ở Trung Quốc trở nên quan trọng. Cuốn sách này tập trung vào việc cung cấp 

các nghiên cứu thực nghiệm hoặc trường hợp mang tính khái niệm cũng như 

chuyên sâu về những thách thức phải đối mặt và bài học kinh nghiệm liên quan 

đến quản lý đổi mới, quản lý kiến thức và xây dựng thương hiệu của các công ty 

Trung Quốc trên toàn cầu cũng như các công ty phương Tây ở Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính sách Marketing - mix cho sản phẩm Xi măng Bao của Công ty Cổ phần xi măng 

VICEM Hạ Long tại thị trường miền Bắc / Phan Thị Tố Uyên. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009777 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Chính sách Marketing, Sản phẩm xi măng 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách phát triển tín dụng xanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam / Nguyễn Minh 

Phương. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010274 

Từ khóa: Tín dụng xanh, Chính sách phát triển, Ngân hàng Nhà nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách thuế đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị 

Thanh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010285 

Từ khóa: Chính sách thuế, Thương mại điện tử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển đổi số trong công tác quản trị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH 

MTV / Mai Thanh Tuyền. - 2022. -  tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009761 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Chuyển đổi số, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách 

cho Việt Nam / Trần Thị Việt Hà. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010286 

Từ khóa: Chuyển đổi số, Ngành bán lẻ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển đổi số trong ngành bán lẻ: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách 

cho Việt Nam / Trần Thị Việt Hà. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010286 
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Từ khóa: Chuyển đổi số, Ngành bán lẻ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển giao công nghệ trong đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam : Sách chuyên khảo 
/ Chủ biên: Phạm Bích Ngọc. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 319 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003098 

Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Đầu tư, Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Sách làm rõ một số vấn đề lý luận về chuyển giao công 

nghệ thông qua các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kinh 

nghiệm chuyển giao công nghệ thông qua các FDI của Malaysia, Thái Lan và 

Trung Quốc; Phân tích, đánh giá chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp 

FDI của Trung Quốc vào Việt Nam; Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải 

pháp và chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI 

của Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Cơ chế tự chủ tài chính trong giáo dục đại học ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các 

trường nghệ thuật, thể dục thể thao công lập / Nguyễn Kiều Duyên. - Hà Nội, 2023. - 194 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002242 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Cơ chế tự chủ, Tự chủ tài chính, Giáo dục đại học,  

Trường nghệ thuật, Thể dục thể thao công lập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

COVID-19's Economic Impact and Countermeasures in China / Shiyi Chen, Zhiqing Li. - 

Singapore :  World Scientific, 2022. - 477 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000131 

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Thị trường tài chính,  

Trật tự kinh tế khu vực, Quản trị công, Doanh nghiệp, Đại dịch Covid-19 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu tác động của COVID-19 đối với nền 

kinh tế Trung Quốc và phản ứng của nước này đối với các chính sách. Cuốn 

sách xem xét các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh tế vĩ mô quốc gia, các 

cú sốc công nghiệp, những thay đổi trên thị trường tài chính, trật tự kinh tế khu 

vực, những thách thức về quản trị công. Ở cấp độ vĩ mô, cuốn sách nhấn mạnh 

các phản ứng ngược chu kỳ, nhấn mạnh vào các biện pháp toàn diện và nỗ lực 

chính xác. Nó nêu bật các chiến lược phát triển khác biệt cho các ngành và thúc 

đẩy điều chỉnh cơ cấu và nguồn cung. Ở cấp độ vi mô, cuốn sách nhấn mạnh 

việc các doanh nghiệp nối lại công việc và quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Đánh giá sự hài lòng của khách đối với dịch vụ xét nghiệm của Medlatec / Đào Thị Hằng. 

- 2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010212 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Đánh giá sự hài lòng, Khách hàng,  
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Dịch vụ xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Medlatec 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám sức khỏe lưu động của Bệnh viện 

đa khoa Medlatec / Đinh Thị Lệ Thủy. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010219 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Đánh giá sự hài lòng, Khách hàng,  

Dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Bệnh viện đa khoa Medlatec 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đế chế Đông Ấn Anh = The Anarchy : Một lịch sử giao thương, quyền lực và sự tham 

tàn / William Dalrymple; Dịch: Trần Trọng Hải Minh. Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 721 

tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300365 

Ký hiệu phân loại (DDC): 954.031  

Từ khóa: Doanh nghiệp, Thương mại, Công ty Đông Ấn, Quyền lực 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Kể lại câu chuyện về cách thức Công ty Đông Ấn đã đánh 

bại những đối thủ chính - các Nawab của Bengal và Avadh, Tipu Sultan của 

vương quốc Hồi giáo Mysore, và đế chế Maratha vĩ đại - để rồi trở thành người 

bảo trợ cho chính hoàng đế Shah Alam, người có số phận là chứng nhân cho 

toàn bộ câu chuyện về cuộc tấn công kéo dài 50 năm của Công ty nhắm vào Ấn 

Độ và sự trỗi dậy từ một công ty thương mại khiêm tốn trở thành một cơ quan 

nắm quyền lực đế chế đích thực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Địa lý du lịch : Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Minh 

Tuệ, Vũ Đình Hòa  Lê Thông ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2023. - 543 tr. : 

minh họa ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300486, 11LSS2300487 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.97 

Từ khóa: Du lịch, Địa lí du lịch, Phát triển du lịch, Chiến lược phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày sơ sở lí luận về địa lí du lịch và thực tiễn phát 

triển du lịch ở Việt Nam: Nhập môn, Nhu cầu du lịch, Tài nguyên du lịch, Tổ 

chức không gian du lịch, Chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch, Tài nguyên 

du lịch Việt Nam, Sự phát triển du lịch ở Việt Nam và giới thiệu 7 vùng du lịch 

ở nước ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đổi mới hoạt động quản lý nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa / Trần 

Thị Ngọc Luyến. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009745 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Quản lí nguồn nhân lực,  

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản- những bài học của tỷ phú Trump cho 

nhà đầu tư nhỏ / Ross George H.; Dịch: Thùy Dương, Thúy Hà. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 

338 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000461 

Từ khóa: Bất động sản, Tiền tệ, Đầu tư, Chiến lược, Bài học 

Từ khóa nhân vật: Donald Trump 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về Đầu tư bất động sản (BĐS) mà các bạn đang 

cầm trong tay sẽ là một cẩm nang quý giá và hữu ích để giúp chúng ta giải quyết 

được phần nào những bức xúc nêu trên. Phải là chuyên gia hàng đầu, với một 

kho kinh nghiệm phong phú, hoạt động trong thị trường bất động sản khốc liệt 

nhất thế giới - Thành phố New York, mới có thể viết được cuốn sách thực tiễn, 

dễ hiểu, kiến thức phong phú, xem xét vấn đề một cách tổng quát như vậy về 

lĩnh vực BĐS. George H. Ross - tác giả cuốn sách - là một luật sư, nhà tư vấn 

kinh doanh và thương thuyết nổi tiếng tại Mỹ. Trong cuộc đời hoạt động trong 

lĩnh vực BĐS, G. Ross đã từng thốt lên rằng “thật hân hạnh và may mắn cho tôi 

được cống hiến những năm thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp với tư cách 

là cánh tay phải của Donald Trump” và “Trump là một đại tài trong kinh doanh 

BĐS, một người vĩ đại trong công việc”. Đây là cuốn sách hữu ích không chỉ 

cho các nhà đầu tư, kinh doanh BĐS ở mọi quy mô, các luật sư, nhà tư vấn và 

môi giới, nhà quản lý bất động sản, mà còn đặc biệt bổ ích cho các nhà khoa 

học, sinh viên các ngành kinh tế liên quan đến lĩnh vực BĐS. Những kiến thức 

trong cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những rắc rối không đáng có, 

tiết kiệm thời gian, tiền bạc và bảo đảm mức độ thành công cao trong các thương 

vụ BĐS. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Động lực làm việc của công nhân Công ty JABIL Việt Nam / Nguyễn Văn Trung. - 2022. - 

83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010206 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Động lực làm việc, Công nhân, Công ty JABIL 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Du lịch Việt Nam qua các di sản thế giới được UNESCO công nhận / Võ Văn Thành. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219 tr. : bảng, bản đồ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007893, 07VV00007892, 11LSS2300454 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.4791597  

Từ khóa: Du lịch, Di sản thiên nhiên, Di sản văn hóa,  

Di sản văn hóa phi vật thể, UNESCO 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những nét đặc sắc, độc đáo của các di sản thế 

giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng, Công viên địa chất toàn cầu,… cũng như gợi mở thêm 

cho bạn đọc tìm hiểu sâu hơn các di sản này và thẩm nhận những giá trị của 

chúng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Economic History Of India : 1857-1947 / K. Anilkumar. - New Delhi : New Century 

Publications, 2020. - 229 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000255 

Từ khóa: Lịch sử kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Lợi ích kinh tế, 1857-1947 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đưa ra một ví dụ toàn diện và sống động về 

các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế Ấn Độ trong giai đoạn 1857 đến 1947, 

được trải rộng trên 30 chương và sắp xếp thành 5 phần chủ đề. Người Anh đến 

Ấn Độ với tư cách là thương nhân vào giữa thế kỷ 17. Sau khi giành được chỗ 

đứng trên bờ biển, họ lan đến mọi ngóc ngách của bán đảo Ấn Độ. Họ đã đạt 

được uy thế chính trị vào khoảng giữa thế kỷ 18. Sau khi giành được chiến thắng 

trong trận Plassey năm 1757 và trận Buxer năm 1764, họ đã tự khẳng định mình 

là những người cai trị Ấn Độ một cách vững chắc để phục vụ lợi ích kinh tế của 

họ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Economic Liberalisation in Latin America / Gerardo Angeles-Castro. - United Kingdom : 

Routledge, 2022. - 85 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000121 

Từ khóa: Tự do hóa kinh tế, Cải cách kinh tế, Công nghiệp hóa 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá quá trình tự do hóa kinh tế ở Mỹ 

Latinh và xem xét lại quá trình chuyển đổi từ mô hình công nghiệp hóa thay thế 

nhập khẩu sang cải cách theo định hướng thị trường. Cuốn sách cũng kết hợp 

đánh giá về các chuẩn mực chính trị xã hội được thêm vào đơn thuốc chính 

thống, cái gọi là Đồng thuận hậu Washington. : Mexico, Brazil, Chile và 

Uruguay, từ những năm 1980 đến những năm gần đây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Education : Kinh doanh giáo dục tại thị trường Việt Nam. - Hà Nội : Dân trí, 2021. - 141 

tr.   25 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000310 

Từ khóa: Kinh doanh, Doanh nghiệp, Giáo dục, Khởi nghiệp, Thị trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khái quát các vấn đề xuyên suốt hành trình khởi 

nghiệp kinh doanh giáo dục, 15 bài viết sẽ giúp bạn đọc trả lời những câu hỏi 

như: Cơ hội kinh doanh giáo dục dành cho những ai? Làm sao để tạo ra sự khác 

biệt cho sản phẩm tri thức? Lời giải cho những bài toán về tài chính, nhân sự là 

gì? Bên cạnh việc đón nhận kiến thức và nhận định tổng quan về thị trường, bạn 

cũng sẽ bắt gặp những chia sẻ chân thật về câu chuyện kinh doanh đa dạng của 

những chuyên gia doanh nhân trong ngành. Cuốn sách được chia thành 4 

chương, tương ứng với hành trình phát triển của một mô hình khởi nghiệp. Phần 

1: Khởi nghiệp: Cung cấp kiến thức tổng quan về lĩnh vực kinh doanh; Phần 2: 

Sống còn: Đưa đến các kiến thức cần thiết để các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp 

có thể duy trì được hoạt động kinh doanh; Phần 3: Phát triển: Sau giai đoạn đấu 

tranh để tồn tại được trên thị trường, lúc này chủ doanh nghiệp phải đối mặt với 

những thách thức của việc mở rộng và phát triển; Phần 4: Cảnh báo: Bóc trần 

những khó khăn, thách thức thường gặp phải trong ngành để người kinh doanh 

có thể lường trước được rủi ro và chuẩn bị kế hoạch ứng phó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Free trade agreement between the socialist republic of Viet Nam and the European 

Union. Book 1 / Ministry of industry and trade. - Hà Nội : Finance republic house, 2020. - 

777 p. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031351 

Ký hiệu phân loại (DDC): 382.959704 

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định EVFTA 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Liên minh châu Âu, EU 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nằm trong bộ 3 cuốn giới thiệu về hiệp định 

thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu EU. Cuốn 1 gồm 2 phần. 

Phần 1: gồm 17 chương giới thiệu các điều khoản của hiệp định thương mại tự 

do. Phần 2: phụ lục biểu thuế xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Free trade agreement between the socialist republic of Viet Nam and the European 

Union. Book 2 / Ministry of industry and trade. - Hà Nội : Finance publishing house, 2020. - 

591 p. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031352 

Ký hiệu phân loại (DDC): 382.959704 

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định EVFTA,  

Biểu thuế, Tiểu phụ lục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Liên minh châu Âu, EU 

Giới thiệu nội dung: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh 

châu Âu EU quyển 2 gồm các tiểu phụ lục: quy định việc cắt giảm hoặc xóa bỏ 

thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Bên kia theo phụ lục biểu thuế của 

Liên minh châu Âu ( 2 -A-1)  và biểu thuế của Việt Nam (2 - A- 2). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Free trade agreement between the socialist republic of Viet Nam and the European 

Union. Book 3 / Ministry of industry and trade. - Hà Nội : Finance publishing house, 2020. - 

579 p. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031353 

Ký hiệu phân loại (DDC): 382.959704 

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định EVFTA,  

Biểu thuế, Tiểu phụ lục 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Liên minh châu Âu, EU 

Giới thiệu nội dung: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh 

châu Âu EU quyển 3 giới thiệu tiểu Phụ lục về biểu thuế xuất khẩu của Việt 

Nam (2-A-3 )  các biện pháp cụ thể của Việt Nam về quản lí xuất nhập khẩu 

hàng hóa theo phụ lục (2- A-4) và hàng hóa loại trừ khỏi định nghĩa của hàng 

hóa tái sản xuất theo tiểu phụ lục (2-A-5)  phụ lục 2-C: dược phẩm và các trang 

thiết bị y tế... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Giải pháp đẩy mạnh thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt tại Công ty Cổ phần 

Cấp nước Nhà Bè / Vũ Thị Thùy Nga. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009759 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa/ 

Trương Lê Thành. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010203 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Giải pháp nâng cao, Hiệu quả kinh doanh,  

Công ty cổ phần điện lực 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty In Quân đội 2 / Lê Quang Tân. - 

2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010202 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Giải pháp phát triển,  

Phát triển sản xuất kinh doanh,  

Công ty In Quân đội 2 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay / Bùi Quốc Đạt.- 2022 ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009762 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Giáo sư Trần Phương trong tâm thức đồng nghiệp và bạn bè / Nhiều tác giả. - Hà Nội : 

Tri thức, 2023. - 395 tr. ;  27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014826, VV00014827, 11LSS2300462 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.9597092 

Từ khóa: Nhà kinh tế học, Nhà giáo dục học, Sự nghiệp khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Phương 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 

châu Âu. Quyển 1 / Bộ Công thương. - Hà Nội : Tài chính, 2020. - 815 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014786 

Ký hiệu phân loại (DDC): 382.959704 

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Quyển 1 nằm trong cuốn sách ''Hiệp định Thương mại tự do 

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu'' gồm 3 quyển 

có nội dung về Giới thiệu về mục tiêu và định nghĩa chung về khu vực thương 

mại tự do, đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa. Phòng vệ 

thương mại và hải quan, tạo thuận lợi thương mại... 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản xuất của Văn phòng tư vấn và chuyển giao 

công nghệ xây dựng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội / Bùi Chí Toàn. - 2022. - 77 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010288 

Từ khóa: Công tác quản lí, Chất lượng sản xuất,  

Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng,  

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Học viện Dân tộc / Lê Tuấn Quỳnh. - 2022. - 76 tr. 

; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010272 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Công tác quản lí, Học viện Dân tộc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam / Nguyễn Thị 

Thanh Loan. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010344 

Từ khóa: Huy động vốn, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Huy động vốn tại Phòng giao dịch Nguyễn Duy Trinh -  Ngân hàng thương mại cổ phần 

Phát triển thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Hương. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009773 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Huy động vốn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

India and the Silk Roads : The history of a Trading World / Jagjeet Lally. - Noida : 

Harper Collins, 2021. - 415 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000292 

Từ khóa: Thương mại, Quan hệ thương mại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: India and the Silk Roads là một cuốn lịch sử toàn cầu về nội 

lục địa, là nơi đầu tiên xem xét toàn diện các dấu vết văn bản và vật chất của 

hoạt động buôn bán lữ hành trong 'thời đại đế chế'. Bằng cách chỉ ra rằng không 

một nhà cai trị đơn lẻ nào có thể kiểm soát các mạng lưới mơ hồ nhưng bền 

vững của thế giới thương mại này, vốn có động lực nội tại của riêng nó ngay cả 

khi nó phát triển cùng với những biến đổi toàn cầu, Lally buộc chúng ta phải suy 

nghĩ lại về lịch sử toàn cầu hóa và đánh giá lại sự gắn bó của chúng ta với các đế 

quốc và các quốc gia như những khối xây dựng của phân tích lịch sử. Đó là một 

câu chuyện gây tiếng vang với thời đại của chúng ta, khi Sáng kiến Vành đai và 

Con đường của Trung Quốc một lần nữa đưa các hình thức kết nối trên mặt đất 

trở lại với cuộc sống đang biến đổi trên khắp lục địa Á-Âu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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India Today India Tomorrow : Where we are headed and how we will get there / 

Baijayant 'Jay' Panda. - New Delhi : Rupa Publications India, 2021. - 308 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000288 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Chiến lược kinh tế, Phát triển đất nước 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Đây là một cuốn sách đáng để đọc cho bất cứ ai quan tâm 

đến Ấn Độ. Ấn Độ đang không ngừng tiến lên phía trước để trở thành một 

cường quốc trên trường thế giới. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng xảy ra khiến cho 

không chỉ Ấn Độ mà phần còn lại của thế giới quay cuồng dưới tác động thảm 

khốc của nó, nhưng Ấn Độ không được đánh mất tầm nhìn về tương lai mà giới 

lãnh đạo đã dự tính cho đất nước. Cuốn sách  do Baijayant 'Jay' Panda biên tập 

cung cấp kế hoạch điều hướng cho Ấn Độ bằng tiếng nói của chính những người 

nắm giữ quyền lực trong tương lai. Cuốn sách này là kế hoạch chiến lược cho 

con đường gian nan của Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Industrial Geography in Contemporary China / Canfei He. - New York : Routlegde, 2022. 

- 627 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000203 

Từ khóa: Địa lí công nghiệp, Công nghiệp,  

Công nghiệp hóa, Chính sách công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng thể về địa lý 

công nghiệp trong bối cảnh Trung Quốc đương đại và điều tra các quá trình phát 

triển, mô hình nghiên cứu và thành tựu của địa lý công nghiệp Trung Quốc, đặc 

biệt tập trung vào thời kỳ hậu cải cách. Hai chương đầu tiên giới thiệu nền tảng 

tổng thể của công nghiệp hóa và các chính sách phát triển của địa lý công nghiệp 

ở Trung Quốc đương đại. Dựa trên các đánh giá tài liệu sâu rộng, phân tích dữ 

liệu thực nghiệm và nghiên cứu điển hình, tác giả sau đó xem xét các khía cạnh 

chính của địa lý công nghiệp và các mô hình địa lý, động lực và tác động của sự 

phát triển công nghiệp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Inequality and Exclusion in Southeast Asia : Old Fractures, New Frontiers / Lee Hwok-

Aun, Christopher Choong. - Singapore : ISEAS, 2021. - 343 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000087 

Từ khóa: Kinh tế xã hội, Bất bình đẳng, Thu nhập, Giáo dục, Y tế 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp tổng quan cập nhật về các mức độ 

và xu hướng bất bình đẳng liên quan đến thu nhập và các biến số kinh tế xã hội 

khác liên quan đến giáo dục và y tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Institutional Change and China Capitalism. Frontier of Cliometrics and its Application 

to China / Antoine Le Riche, Antoine Parent, Lei Zhang. - Singapore :  World Scientific, 

2022. - 338 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000126 

Từ khóa: Thể chế kinh tế, Phát triển kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Chủ nghĩa tư bản 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đánh giá sự cất cánh gần đây của nền kinh tế 

Trung Quốc, mở rộng bằng chứng kinh tế rằng chủ nghĩa tư bản của Trung Quốc 

là một vấn đề của cuộc cách mạng thể chế. Thay đổi thể chế và Chủ nghĩa tư bản 

Trung Quốc nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn hoàn toàn mới về sự trỗi dậy 

của chủ nghĩa tư bản Trung Quốc bằng cách dựa trên những phát triển gần đây 

về khí tượng học và kinh tế vĩ mô phức tạp, phân tích và tài chính hành vi để 

minh họa các khía cạnh khác nhau của quá trình chuyển đổi sang chủ nghĩa tư 

bản của Trung Quốc. Các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới nghiên cứu về sự 

cất cánh của Trung Quốc bằng cách sử dụng biên giới nghiên cứu về bầu không 

khí thể chế và kinh tế học phức hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

International Trade And Investment Towards Green And Digital Transformation / 

University of Economics and Business. Vietnam National University. - Hanoi : Vietnam 

National University Press, 2022. - 494 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000207 

Từ khóa: Kinh tế xanh, Kinh tế số, Đầu tư, Thương mại, Kĩ thuật số 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là kế hoạch hội thảo hợp tác và hội nhập 

kinh tế lần thứ 9. Đại dịch Coivd-19 gây ra những sự chết chóc của các chuỗi giá 

trị và cuộc suy thoái toàn cầu nghiêm trọng nhất từ thế chiến II. Với mục đích 

tăng cường trao đổi học thuật và thực tiễn, tạo diễn đàn cho các học giả, chuyên 

gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thảo luận về xanh hóa và số hóa các 

hoạt động thương mại và đầu tư. Hội thảo đã nhận được các tham luận tập trung 

vào 3 chủ đề chính: Kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kinh tế mạng và thương mại điện tử / Biên dịch: Lê Thanh Nga; Hiệu đính: Nguyễn Trang 

Dũng. - Hà Nội : Bưu điện, 2001. - 247 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0210 

Ký hiệu phân loại (DDC): 381.142  

Từ khóa: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Kinh tế mạng 

Giới thiệu nội dung: Khái niệm và những vấn đề liên quan tới kỷ nguyên thông 

tin, nền kinh tế mạng, công nghệ thông tin mạng lưu thông vật chất, mạng tài 

chính hiện đại, thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Khảo sát mục từ về kinh tế biển đảo trong bách khoa toàn thư Britannica / Bùi Thanh 

Dũng. - 79 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000050 

Từ khóa: Bách khoa toàn thư, Khảo sát, Biển đảo 

Giới thiệu nội dung: Đề tài khảo sát mục từ về kinh tế biển đảo trong bách khoa 

toàn thư Britannica. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Khoa học phụng sự cách mạng : Tuyển tập các công trình nghiên cứu. Tập 1 / Trần 

Phương. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 431 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014820, VV00014821, 11LSS2300459 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.9597 

Từ khóa: Lịch sử kinh tế, Công nhiệp hóa, Cách mạng ruộng đất, Công trình 

nghiên cứu, Nhà kinh tế học, 1961-1971, Kháng chiến chống Mỹ 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Phương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học của 

GS. Trần Phương, nhà kinh tế học hàng đầu của nước ta cả trong lĩnh vực lý 

luận, đường lối chính sách phát triển và quản lý thực tiễn nền kinh tế Việt Nam 

trong thời gian từ những năm 1960 đến 1971. Sách gồm 8 phần: Phần 1: Từ một 

nền kinh tế thuộc địa và nửa phong kiến tiến lên nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Phần 2: Bàn về tốc độ công nghiệp hóa nước ta. Phần 3: Vấn đề ruộng đất ở 

miền Nam từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ (tháng 7/1954) và cuộc đấu tranh vì 

ruộng đất của nông dân miền Nam. Phần 4: Những kinh nghiệm chủ yếu của 

cuộc cách mạng ruộng đất ở Việt Nam. Phần 5: Kinh tế Mĩ và cuộc chiến tranh 

xâm lược Việt Nam. Phần 6: Bàn về bước đi của công nghiệp hóa. Phần 7: Sự 

vùng dậy của vàng. Phần 8: Nắm chắc quy luật của cách mạng Việt Nam vững 

bước tiến lên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

  vùng Nam Bộ 

 

Khoa học phụng sự cách mạng : Tuyển tập các công trình nghiên cứu. Tập 2 / Trần 

Phương. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 439 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014822, VV00014823, 11LSS2300460 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.9597 

Từ khóa: Nghiên cứu kinh tế, Công trình nghiên cứu,  

Sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa,  

Kế hoạch phát triển, Nhà kinh tế học, 1973-2014 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Thế giới 

Từ khóa nhân vật: Trần Phương 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu khoa học của 

GS. Trần Phương, nhà kinh tế học hàng đầu của nước ta cả trong lĩnh vực lý 

luận, đường lối chính sách phát triển và quản lý thực tiễn nền kinh tế Việt Nam 

trong thời gian từ năm 1973 đến năm 2014. Sách gồm 6 phần: Phần 1: Về sản 

xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phần 2: Nông nghiệp Bun-ga-ri từ sản xuất nhỏ lên 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phần 3: Kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế xã hội 

đến năm 2005. Phần 4: Gợi ý về phương hướng và nước cộng hòa nhân dân 

Căm-pu-chia. Kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế xã hội đến năm 2005. Phần 5: 

Gợi ý về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nước cộng hòa dân chủ nhân 

dân Lào. Phần 6: Nhân đọc cuốn Tư duy kinh tế Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế : Nhìn từ mô hình hội quán tỉnh Đồng Tháp : Sách 

chuyên khảo / Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 

199 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054913, 08VV00003261 

Từ khóa: Kinh tế tập thể, Liên kết kinh tế, Mô hình hội quán 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này gồm 3 chương, đề cập một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về liên kết, hợp tác và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp 

thực trạng mô hình hội quán tại Đồng Tháp  dự báo triển vọng và đề xuất một số 

kiến nghị, giải pháp nhằm phát triển, nhân rộng mô hình hội quán. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Địa lý Nhân văn 
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Ký ức theo dòng đời / Phan Chánh Dưỡng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 389 tr. : minh 

họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300451 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.7092  

Từ khóa: Doanh nhân, Tiểu sử, Sự nghiệp, Kí ức 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ký ức theo dòng đời là cuốn hồi ký mà thông qua chuyện 

dòng đời và chọn lựa lẽ sống, ta thấy được sự cống hiến và tâm tình của một trí 

thức trong bức tranh thời cuộc đất nước từ bao cấp sang đổi mới và hội nhập – 

Toàn cầu hóa, từ thời chiến dịch chuyển sang thời bình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Leading Clarity : The Breakthrough Strategy to Unleash People, Profit, and 

Performance / Brad Deutser. - New Jersey : John Wiley and Sons, 2018. - 262 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000220 

Từ khóa: Chiến lược kinh tế, Doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm 

yếu của các cá nhân và nhóm, đồng thời hướng dẫn bạn qua một quá trình năng 

động giúp bộc lộ những gì quan trọng nhất và lâu dài nhất về doanh nghiệp của 

bạn. Trong cuốn này, Dautser chia sẻ những bí mật trong kế hoạch chi tiết đã 

được chứng minh của mình để tạo ra sự rõ ràng. Với những nguyên tắc mạnh mẽ 

này và những câu chuyện về cách vận dụng chúng, bạn cũng có thể tận dụng tác 

động theo cấp số nhân của sự rõ ràng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử tiền tệ : Từ sa thạch đến không gian mạng / Jack Weatherford; Dịch: Nguyễn Đình 

Lan Anh. - Hà Nội : Lao động, 2023. - 350 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300510 

Ký hiệu phân loại (DDC): 332.49  

Từ khóa: Tiền tệ, Lịch sử tiền tệ, Tiền mặt, Tiền giấy, Tiền điện tử 

Giới thiệu nội dung:  Lịch sử tiền tệ khám phá xem tiền và vô số hình thức trao 

đổi đã ảnh hưởng đến nhân loại như thế nào, và chúng sẽ tiếp tục định hình mọi 

khía cạnh trong cuộc sống - từ kinh tế, chính trị cho đến đời sống cá nhân ra sao. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử tranh đoạt tài nguyên thế giới : Gia vị, dầu mỏ, rác thải, đất hiếm và kinh tế 

tuần hoàn / Hikaru Hiranuma; Dịch: Ngọc Chân. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2023. - 359 tr. : minh họa  ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300449 

Ký hiệu phân loại (DDC): 333.7  

Từ khóa: Tài nguyên, Tranh chấp tài nguyên, Tài nguyên năng lượng 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Phác hoạ bức tranh toàn cảnh về sự biến động của tài 

nguyên từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời cũng dự đoán các cuộc tranh đoạt tài 

nguyên năng lượng có thể sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt trong thời gian sắp tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ mía đường ở Việt 

Nam / Ma Ngọc Ngà. Hà Nội, 2023. - 160 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LA00002230 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Nông dân, Doanh nghiệp, Sản xuất, Tiêu thụ mía đường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lối sống thực dụng của triệu phú: Tư duy tập trung và cách sống thông minh về mặt 

tài chính / Thomas J.Stanley; Dịch: Bùi Diệu Minh. - Hà Nội : Thế giới ; Alpha Books, 

2022. - 376 tr. 

Ký hiệu kho: 20VL00002852 

Từ khóa: Lối sống, Triệu phú, Tư duy kinh tế 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phác họa chân dung nhà triệu phú: các yếu tố 

nhân khẩu học, cái nhìn về tư duy triệu phú và các yếu tố tạo nên sự thành công 

của họ, một trong số đó là cách tư duy khác biệt với đám đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam / Chủ 

biên: Triệu Thanh Quang. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 191 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002905, 02VV00002906, VV00014880, VV00014881, 

11LSS2300585, 11LSS2300586, 24VV00002648 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Phát triển kinh tế,  

Nông nghiệp, Phát triển bền vững,  

Mô hình kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Một số vấn đề khái 

quát về kinh tế tuần hoàn và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; Chương 2. Mô 

hình kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam; 

Khuyến nghị chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong phát triển nông nghiệp 

bền vững ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học 

xã hội  

 

Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa / Nguyễn Thị Thơ. 

- Hà Nội, 2023. - 160 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002229 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Nâng cao chất lượng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng dịch vụ logistic của Công ty Việt Nhật / Đặng Phúc Thịnh. - 2022. - 

76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010218 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Nâng cao chất lượng, Dịch vụ logistic,  

Công ty Việt Nhật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức quản lý kinh tế tại quận Tân Phú – thành phố 

Hồ Chí Minh / Đặng Thanh Bình. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010291 

Từ khóa: Đội ngũ công chức, Quản lí kinh tế 

Từ khóa địa lí: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 

Sự thật / Đỗ Tiến Dũng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010289 

Từ khóa: Đội ngũ công chức, Viên chức,  

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ dân số viên trên địa bàn tỉnh Sơn La / Đặng Thái Sơn. - 

2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010277 

Từ khóa: Dân số viên, Nâng cao chất lượng 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Sơn La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV / 

Phạm Đỗ Quỳnh Chi. - 2022. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009755 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Chất lượng nguồn nhân lực,  

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty sơn Hải Âu / Lê Như Tài. - 2022. - 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010201 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Nguồn nhân lực, Chất lượng nguồn nhân lực,  

Công ty sơn Hải Âu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng nhân lực của Xí nghiệp truyền dẫn Nước sạch trong bối cảnh mới / 

Trần Hoài Phương. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009748 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Nâng cao chất lượng, Nước sạch 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng nhân lực tại Chi nhánh vật liệu nổ miền Nam thuộc Tổng công ty 

Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng / Nguyễn Văn Quý. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010200 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Nguồn nhân lực, Chất lượng nguồn nhân lực,  

Chi nhánh vật liệu nổ miền Nam,  

Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng 
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Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn 

đầu tư GFDI / Võ Văn Dũng. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010211 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Chất lượng nhân lực,  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam, chi nhánh Bắc Yên Bái / Nguyễn Bình Dương. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010342 

Từ khóa: Tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,  

Chi nhánh Bắc Yên Bái 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài 

Gòn / Lương Ngọc Nguyên. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009758 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hoạt động sản xuất,  

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại 

Bông Sen Việt / Hoàng Thị Diệu Hương. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009776 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Hiệu quả kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả kinh doanh Nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân 
/ Bùi Đức Sinh. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009746 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Kinh doanh nước sạch,  

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà 

Bè / Phạm Trí Hải. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009763 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Sản xuất kinh doanh,  



 

125 

 

  

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn do Chính phủ Ai-len tài trợ cho Chương trình 135 / 

Thiều Đức Long. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010271 

Từ khóa: Sử dụng vốn, Hiệu quả sử dụng vốn, Quản lí kinh tế 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương Quốc Anh 

(UKVFTA) / Nguyễn Xuân Hào. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009769 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hiệp định thương mại tự do, Nâng cao hiệu quả 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ tại Công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát / 

Trần Ngọc Diệp Linh. - 2022. - 87 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010215 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Hiệu quả truyền thông nội bộ,  

           Công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng Đồng bằng Sông Hồng / Lý Thu 

Cúc. Hà Nội, 2023. - 173 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002269 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Năng lực cạnh tranh, Doanh nghiệp may 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nền kinh tế tự do : Cuốn sách hay nhất về thị trường / Eamonn Butler; Dịch: Phạm 

Nguyên Trường. - Hà Nội : Tri thức, 2023. - 214 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300432 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.122 23 

Từ khóa: Kinh tế tự do, Thị trường tự do, Đạo đức kinh doanh,  

Phát triển thị trường 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề về thị trường với ngôn từ chính 

xác, dễ hiểu cùng với các ví dụ được lấy từ đời thường, tác giả giải thích làm sao 

thị trường và nhiều thứ chúng ta cần, có thể hoạt động nhằm tạo ra thế giới thịnh 

vượng hơn, tự do hơn và hòa bình hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư của nhân viên văn 

phòng tại Quận I, thành phố Hồ Chí Minh / Trịnh Gia Cần. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010209 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Yếu tố ảnh hưởng, Mua nhà chung cư,  

Nhân viên văn phòng 

Từ khóa địa lí: Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu sự gắn bó của giảng viên tại Trường Đại học Văn Lang / Kiều Văn Tu. - 

2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010207 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Động lực làm việc,  

Giảng viên, Trường Đại học Văn Lang 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghiên cứu ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại 

học Tài chính – Marketing / Nguyễn Xuân Trường. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009770 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Khởi nghiệp, Sinh viên 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Người Việt với biển / Chủ biên: Nguyễn Văn Kim. - Hà Nội : Thế giới, 2020. - 658 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002645, 07VL00002646 

Từ khóa: Kinh tế biển, Thương mại, An ninh biển, Chủ quyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của người lao động tại Xí nghiệp 

truyền dẫn Nước sạch / Nguyễn Bảo Quang. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009766 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Người lao động, Nước sạch 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển dịch vụ khai thác kho trong chuỗi logistics tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng 

- Long Bình / Trần Thị Lan Phương. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010198 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Chiến lược phát triển,  

Phát triển dịch vụ khai thác kho, Chuỗi logistics,  

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới / Chủ biên: Nguyễn 

Thị Tố Quyên. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 267 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003099 

Từ khóa: Thanh toán điện tử, Dịch vụ thanh toán 

Từ khóa địa lí:  Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Sách làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế 

về phát triển dịch vụ thanh toán điện tử  Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển 

một số hình thức dịch vụ thanh toán điện tử ở Việt Nam thời gian qua, nêu rõ kết 

quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của vấn đề  

Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp chính sách phát triển dịch vụ thanh toán 

điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam từ kinh nghiệm thực tế của Đức : Sách 

chuyên khảo / Trần Đình Hưng, Phạm Hùng Tiến. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 211 tr. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000724 

Từ khóa: Mô hình kinh tế, Phát triển kinh tế, Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Đức 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách được chia thành 03 chương: Chương 1: 

Cơ sở lý luận về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương 2: Thực trạng phát 

triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Đức. Chương 3: Thực trạng phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách. Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (DNNVV) từ lâu đã được xem là có vị trí rất quan trọng trong nền 

kinh tế của mỗi quốc gia, dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển. Việc 

nghiên cứu về khối DNNVV ở Đức qua đó đúc rút ra những bài học kinh 

nghiệm từ thực tiễn phát triển được xem là có giá trị cả về mặt lý luận và thực 

tiễn cho mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam có thể học tập, nhất là trong bối 

cảnh mà xét tổng thể, DNNVV ở Việt Nam được đánh giá là  tuy đông nhưng 

không mạnh , mặc dù định hướng phát triển DNNVV đã trở thành một trong 

những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong những năm gần đây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phát triển hoạt động logistics tại Tổng công ty cổ phần America Express / Võ Từ Phụng 

Khuyến. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010195 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Phát triển hoạt động logistics,  

Tổng công ty cổ phần America Express 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển hoạt động marketing trên nền tảng kỹ thuật số tại một số doanh nghiệp lĩnh 

vực In trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Tuấn Anh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010186 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Phát triển hoạt động marketing,  

Nền tảng kĩ thuật số, Doanh nghiệp lĩnh vực In 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực hoa tiêu hàng hải trong bối cảnh mới / Trần Anh Dũng. - 2022. 

- 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010292 
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Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, Hoa tiêu hàng hải 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Thị Kim Hường. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009744 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực khoan dầu khí - Nghiên cứu trường hợp tại Tổng công ty cổ 

phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVDrilling) / Nguyễn Trần Bảo Lân. - 2022. - 74 tr. 

; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010293 

Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực, Khoan dầu khí, Tổng công ty PVDrilling 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn / Nguyễn Ảnh Công. - 

2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009742 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực,  

Công ty cổ phần cấp nước Chợ lớn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Sài Gòn - Ngân hàng Thương mại trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Đại Dương / Trần Văn Tuyến. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009771 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Phát triển nguồn nhân lực, Nguồn nhân lực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương / Lê Văn Đại. Hà Nội, 2023. - 191 tr. ; 30 cm. 

+ Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002233 

Ký hiệu phân loại (DDC): 335.412 

Từ khóa: Kinh tế lao động, Nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển thương hiệu số tại Công ty bất động sản Propzy / Nguyễn Hữu Hảo. - 2022. - 

75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010192 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Phát triển thương hiệu số,  

Công ty bất động sản Propzy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Cao su Thắng 

Hường / Lê Quang Thắng. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010217 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Doanh nghiệp, Phát triển văn hóa doanh nghiệp,  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Cao su Thắng Hường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Political Economy of Europe History, Ideologies and Contemporary Challenges / Hardy 

Hanappi. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 145 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000097 

Từ khóa: Kinh tế chính trị, Lí thuyết kinh tế, Xã hội,  

Phân công lao động, 1900-2020 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giáo trình tổng quan về  lịch sử kinh tế chính trị 

Châu Âu từ năm 1900 đến nay. Các bài nghiên cứu được trình bày và phản biện 

qua các mô hình nghiên cứu được đưa ra sử dụng như: mô hình định hướng thị 

trường, mô hình của Marx,.. trong bối cảnh có thể xuất hiện một mô hình khoa 

học kinh tế mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ở Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - 

TNHH MTV / Phan Minh Chánh. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009752 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Chất lượng dịch vụ, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương / Trần Hoàng Anh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010287 

Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dịch vụ công phục vụ ngư nghiệp khu vực Duyên hải và Hải đảo Việt Nam / 

Nguyễn Danh Nam. Hà Nội, 2023. - 192 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002247 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí dịch vụ công, Ngư nghiệp,  

Khu vực duyên hải, Hải đảo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng của ngành Hải quan trong bối cảnh mới / Hoàng Quốc 

Dương. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0009768 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí dự án, Hải quan 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tập đoàn Tấn Đức / Ngô Thượng Công. - 2022 ; 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009778 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản lí dự án, Tập đoàn Tấn Đức 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hàng tồn kho tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV / Nguyễn Thị 

Ngọc Như. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009757 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí hàng tồn kho, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động cấp nước đô thị của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn / Trần Thị 

Thủy Yến. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009760 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Cấp nước đô thị, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn quận 4 - thành phố Hồ Chí Minh / 

Huỳnh Lê Ngọc Thúy. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010297 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hoạt động khám chữa bệnh 

Từ khóa địa lí: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động mua sắm tài sản tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính / Đặng Thị Ngọc 

Mai. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010270 

Từ khóa: Mua sắm tài sản, Quản lí hoạt động mua sắm, Bộ Tài chính  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh / Đặng Thế 

Nhân. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010295 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Cửa khẩu Mộc Bài 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Quản lý lao động qua biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Hương. - 

2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010275 

Từ khóa: Lao động qua biên giới, Quản lí lao động 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội / Ngô Tiến 

Vững. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010281 

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, Quản lí ngân sách 

Từ khóa địa lí: Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh / Võ 

Thị Kim Hồng. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009750 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí ngân sách nhà nước 

Từ khóa địa lí: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nguồn nhân lực ở Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV / Huỳnh Thị 

Hồng Diệp. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009743 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Quản lí nguồn nhân lực,  

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè / Lâm Tiến Phát. - 2022. - 

69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009747 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Nguồn nhân lực, Quản lí nguồn nhân lực,  

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè 

Từ khóa địa lí: Việt Nam:  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - 

Vinacomin / Trịnh Hồng Thu. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010279 

Từ khóa: Quản lí nguồn nhân lực, Công ty cổ phần Tin học,  

Công nghệ, Môi trường 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên / Trần Lan 

Hương. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010278 
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Từ khóa: Quản lí nhà nước, Đất đai 

Từ khóa địa lí: Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam / Vũ Tiến An. - 

2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010273 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất và gia công mỹ phẩm tại Khu công nghiệp Tân 

Tạo – Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Quang Ánh. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010290 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Hoạt động sản xuất, Gia công mỹ phẩm,  

Khu công nghiệp Tân Tạo 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Chủ biên: Hoàng Văn Cường. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 326 tr. : hình, 

bảng   24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300380, 11LSS2300381 

Ký hiệu phân loại (DDC): 354.3409597  

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Kinh tế đất, Cơ chế thị trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề cập những vấn đề lý luận chung về quản lý nhà nước về 

kinh tế đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện sở hữu toàn dân về đất đai, 

khai thác nguồn thu từ đất, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về quản lý 

kinh tế đất, điều tiết giá trị gia tăng, khai thác thu từ đất và rút ra bài học cho 

Việt Nam  Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất, chính sách kinh tế 

trong quản lý đất đai, chính sách và công cụ thuế, phí, lệ phí trong quản lý nhà 

nước về kinh tế đất, quản lý nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất, quản lý 

hệ thống thông tin kinh tế,... Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước 

về kinh tế đất theo cơ chế thị trường ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quản lý tài chính của Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh / Đào Thị Minh Như. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009753 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí tài chính 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý tài chính của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -  TNHH MTV trong bối cảnh 

mới / Hoàng Ngọc Lâm. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009751 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Quản lí tài chính, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Thành / Nguyễn 

Đại Hà. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010276 

Từ khóa: Quản lí tài chính,  

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Hợp Thành 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý tài chính tại Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La / Quàng Anh Phước. - 

2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010282 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Trung tâm Y tế huyện Sông Mã 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Sơn La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La 
/ Mùi Thị Thảo. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010283 

Từ khóa: Quản lí tài chính, Cơ chế tự chủ, Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên,  

Từ khóa địa lí: Tỉnh Sơn La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản tri chuỗi cung ứng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Minh / Vương Xuân Vũ. - 

2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010220 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản tri chuỗi cung ứng,  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị KPI - Công cụ vận hành tổ chức và nhân sự một cách hiệu quả / Kazuya 

Kusumoto; Dịch: Phan Thu. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 279 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000484 

Từ khóa: Tổ chức, Hệ thống, Quản trị, Nhân sự 

Giới thiệu nội dung: Với hệ thống lập luận chặt chẽ, phương thức trình bày khoa 

học, cuốn sách được coi như tấm la bàn dẫn đường cho các nhà quản trị thực sự 

hiểu rõ vị trí và vai trò trong việc vận hành hệ thống quản trị KPI, giúp họ tránh 

được những thất bại thường gặp và từng bước xây dựng KPI thông qua những 

phương pháp đo lường cụ thể. Những câu chuyện doanh nghiệp ví dụ về xây 

dựng KPI được tác giả Kusumoto Kazuya phân tích chi tiết giúp người đọc dễ 

dàng ứng dụng và thực thi trong chính doanh nghiệp của mình nhằm đạt được 

các mục tiêu kinh doanh trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần bê tông Ngoại thương (FTC) / Đặng Xuân 

Dũng. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010190 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực,  

Công ty Cổ phần bê tông Ngoại thương (FTC) 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị rủi ro ở quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh / Bùi Thị Tuyết Nhung. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010196 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro, Quỹ tín dụng nhân dân 

Từ khóa địa lí: Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn / Lê Quốc Dương. - 

2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010210 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro,  

Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minhi, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng 

hải Việt Nam-MSB / Trần Đức Thắng. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010216 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro tín dụng, Khách hàng cá nhân,  

Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh thành phố Vinh / Trịnh Thị Thủy Chung. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010343 

Từ khóa: Tín dụng, Quản trị rủi ro, Ngân hàng Công thương Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – PGD Tây Hồ / 

Chu Đức Tuấn. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010341 

Từ khóa: Tín dụng, Quản trị rủi ro 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Môi trường và Xây dựng Đông A / 

Phạm Văn A. - 2022 ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009775 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Regional Economic Communities and Peacebuilding in Africa: Lessons from ECOWAS 

and IGAD / Victor Adetula, Redie Bereketeab, Cyril Obi. - New York : Routlegde, 2021. - 

226 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000186 

Từ khóa: Kinh tế khu vực, Cộng đồng kinh tế, Xây dựng hòa bình,  

An ninh, REC 

Từ khóa địa lí: Châu Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phác thảo những thách thức đối với hoạt 

động hiệu quả của các cộng đồng kinh tế khu vực (RECs) liên quan đến xây 

dựng hòa bình ở châu Phi. Kiểm tra nghiêm túc những vấn đề này từ góc độ liên 

ngành, tập trung vào phân tích so sánh về tình trạng, vai trò và hiệu suất của 

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Cơ quan Liên chính 

phủ về Phát triển (IGAD), nó xem xét các hạn chế cụ thể đối với sự tham gia 

hiệu quả của họ vào các sáng kiến khu vực. Tập trung vào khả năng kỹ thuật 

không đầy đủ, sự đồng lõa của các chủ thể nhà nước và phi nhà nước trong các 

cuộc xung đột trong một khu vực, chính trị trong nước của các quốc gia thành 

viên, nó cũng đề cập đến các lý thuyết và thực tiễn liên quan về gìn giữ hòa 

bình, an ninh, phát triển và mối quan hệ xây dựng hòa bình. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Regulating the Platform Economy International Perspectives On New Forms Of Work / 

Lourdes Mella Méndez. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 211 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000101 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Công nghệ, Thị trường lao động 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích các vấn đề mới và quan trọng liên 

quan đến sự xuất hiện của các hình thức công việc mới do sự ra đời của các công 

nghệ đột phá trong doanh nghiệp và thị trường lao động, đặc biệt là công việc 

nền tảng. Cung cấp một phân tích và đánh giá phong phú về nhiều vấn đề quản 

lý lý thuyết và thực tiễn phát sinh từ công nghệ không ngừng phát triển, cuốn 

sách này đưa ra những gợi ý quan trọng và đầy đủ thông tin về cách giải quyết 

vô số vấn đề đã phát sinh. Bộ sưu tập các chương trong tập sách này rất đa dạng 

và được giải quyết từ các góc độ kỷ luật khác nhau, từ nhiều quốc gia và hệ 

thống pháp luật khác nhau để tạo ra một bức tranh toàn cầu thú vị và độc đáo về 

các chủ đề được nghiên cứu trong đó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sinh kế bền vững trong nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng 

thích ứng xâm nhập mặn / Phan Khánh Dương. Hà Nội, 2023. - 176 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt 

(24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002232 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330 

Từ khóa: Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Sinh kế bền vững,  

Thích ứng xâm nhập mặn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Social Enterprise in Asia Theory, Models and Practic / Eric Bidet, Jacques Defourny. - 

United Kingdom : Routledge, 2021. - 273 p. ; 24 cm. 



 

136 

 

  

Ký hiệu kho: 36L000000108 

Từ khóa: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp xã hội, Mô hình, Lí thuyết 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Đây là cuốn sách đầu tiên trong bộ bốn cuốn sách của 

ICEM, Doanh nghiệp xã hội ở châu Á sẽ đóng vai trò là tài liệu tham khảo và 

cung cấp những hiểu biết rộng về hiện tượng này của doanh nghiệp xã hội và 

tinh thần kinh doanh xã hội khi chúng xuất hiện và phát triển trên toàn thế giới. 

Bất chấp những điểm yếu của mình, doanh nghiệp xã hội có thể được coi là 

những người ủng hộ và là phương tiện phục vụ lợi ích chung của toàn bộ nền 

kinh tế. Tất nhiên, cuộc tranh luận về tư nhân hóa, bãi bỏ quy định và cạnh tranh 

thị trường toàn cầu hóa - tất cả các yếu tố có thể cản trở nỗ lực tìm kiếm lợi ích 

chung - cũng phải được giải quyết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice / Jacques Defourny, 

Marthe Nyssens. - New York : Routlegde, 2021. - 363 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000189 

Từ khóa: Mô hình doanh nghiệp, Doanh nghiệp, ICSEM 

Từ khóa địa lí: Tây Âu 

Giới thiệu nội dung: Mục tiêu chính của Dự án ICSEM làm nền tảng cho cuốn 

sách này là chỉ ra rằng lĩnh vực doanh nghiệp xã hội sẽ được hưởng lợi nhiều 

hơn từ việc liên kết các nỗ lực xây dựng khái niệm với sự đa dạng to lớn của các 

doanh nghiệp xã hội hơn là từ một nỗ lực bổ sung và đầy tham vọng nhằm đưa 

ra một định nghĩa bao quát. Dựa vào cách tiếp cận từ dưới lên để nắm bắt hiện 

tượng doanh nghiệp xã hội trong bối cảnh địa phương và quốc gia. Chiến lược 

này giúp có thể tính đến và mang lại tính hợp pháp cho các phương pháp tiếp 

cận địa phương, đồng thời cho phép xác định các mô hình doanh nghiệp xã hội 

lớn để phân định lĩnh vực này trên cơ sở chung ở cấp độ quốc tế. Doanh nghiệp 

xã hội ở Tây Âu – tập thứ ba trong bộ bốn cuốn sách dựa trên dự án ICSEM về 

doanh nghiệp xã hội trên toàn thế giới – sẽ đóng vai trò là tài liệu tham khảo và 

nguồn lực chính cho giáo viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, chuyên gia, nhà hoạch 

định chính sách, nhà báo và những người khác muốn tiếp thu. hiểu biết rộng rãi 

về doanh nghiệp xã hội và hiện tượng khởi nghiệp xã hội khi chúng xuất hiện và 

phát triển ở khu vực này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Social Standards in EU and US Trade Agreements / Evgeny Postnikov. - New York : 

Routledge, 2020. - 158 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000190 

Từ khóa: Tiêu chuẩn xã hội, Hiệp định thương mại, Chính sách thương mại 

Từ khóa địa lí: Châu Âu, Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này xem xét nguyên nhân và hậu quả của các 

tiêu chuẩn xã hội trong các hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) của Hoa Kỳ và 

EU. PTA là thực tế mới của hệ thống thương mại toàn cầu. Được theo đuổi bởi 

cả các nước phát triển và đang phát triển, họ ngày càng kết hợp các vấn đề lao 

động và môi trường để ngăn chặn một cuộc chạy đua xuống đáy trong quy định 

xã hội và chủ nghĩa chống bảo hộ. Sử dụng lý thuyết tác nhân chính để khám 

phá lý do tại sao các PTA của Hoa Kỳ có các tiêu chuẩn xã hội nghiêm ngặt hơn 

so với các tiêu chuẩn được EU ký kết, Postnikov lập luận rằng mức độ cách ly 
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thể chế của các giám đốc điều hành chính sách thương mại từ các nhóm lợi ích 

và các nhà lập pháp quyết định việc thiết kế các tiêu chuẩn xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc nha khoa tại  Phòng khám chuyên khoa 

răng hàm mặt Trường đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh / Tăng Quốc Hiền. - 

2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010193 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Sự hài lòng, Khách hàng,  

Dịch vụ chăm sóc nha khoa, Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt,  

Trường đại học Y dược 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tài chính dành cho nhà quản lý / Gene Sicilian; Dịch: Hương Giang; Người hiệu đính: Duy 

Hiếu. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 314 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000471 

Từ khóa: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Doanh nghiệp 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm các báo cáo tài chính có ngôn ngữ 

riêng, một ngôn ngữ mà không phải nhà quản lý nào cũng có thể hiểu thấu đáo 

và chính xác. Đây là lý do khiến nhà quản lý đôi khi không nắm được bản chất 

vấn đề và đưa ra những quyết định sai lầm có tác động tiêu cực đến hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường vùng trung du và miền núi 

phía Bắc / Phạm Thị Trầm. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 283 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002592 

Từ khóa: Nông nghiệp, Tái cơ cấu nông nghiệp, Bảo vệ môi trường,  

Vùng trung du, Miền núi 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này, tập trung tìm hiểu một số vấn đề lý luận về 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) gắn với bảo vệ môi trường. Đồng 

thời,  phân tích, đánh giá thực trạng tại vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Trên sơ sở đó, một số giải pháp được đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả đề án 

TCCNNN của vùng gắn liền với việc bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 

nhiên và giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình sản xuất nông nghiệp tới môi 

trường khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn / Bùi Xuân 

Phước. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009749 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Người lao động, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Tạo động lực cho nhân viên tại Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam / Phạm 

Duy Hưng. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010213 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Động lực nhân viên,  

Công ty cổ phần Nước và Môi trường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tạo động lực cho nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghiệm 

y học / Đỗ Đức Huy. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010214 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Động lực nhân viên,  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và xét nghiệm y học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Technological Innovation and Economic Development in Modern Japan / Guan Quan. -

United Kingdom : Routledge, 2021. - 239 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000132 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Công nghệ, Đổi mới công nghệ, Công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ 

và phát triển kinh tế ở Nhật Bản trước Thế chiến II. Triển khai phân tích kinh tế 

lượng, phân tích thống kê đa biến và nghiên cứu trường hợp từ các ngành khác 

nhau để làm sáng tỏ sự đổi mới công nghệ trong bối cảnh Nhật Bản, đặc biệt 

nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống bằng sáng chế, tăng trưởng ở Nhật 

Bản được đặc trưng bởi sự phát triển đồng thời của cả hai ngành công nghiệp 

truyền thống và hiện đại. Cuốn sách thu hút các học giả về kinh tế Đông Á, kinh 

tế phát triển và lịch sử kinh tế hiện đại cũng như những độc giả nói chung quan 

tâm đến sự thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản với tư cách là quốc gia đầu tiên đạt 

được sự phát triển và hiện đại hóa kinh tế trong số các quốc gia không thuộc 

phương Tây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Chinese Economy and its Challenges. Transformation of a Rising Economic Power / 

Charles C.L. Kwong. - United Kingdom : Routledgel, 2022. - 158 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000133 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế, Chuyển đổi kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày những rủi ro và thách thức gắn liền với 

thành công kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc và chứng minh rằng việc xử lý 

hiệu quả những thách thức này là rất quan trọng để Trung Quốc tránh rơi vào 

bẫy thu nhập trung bình . Cuốn sách này là một tài liệu tham khảo có giá trị cho 

sinh viên đại học và sau đại học, các học giả, các nhà hoạch định chính sách 

công và doanh nghiệp, những người quan tâm đến sự phát triển hiện tại của nền 

kinh tế Trung Quốc trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: 

Implications for Southeast Asia / Cassey Lee, Pritish Bhattacharya. - Singapore :  ISEAS, 

2022. - 318 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000111 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, CTPPP 

Từ khóa địa lí: Châu Á Thái Bình Dương, Đông NamÁ 

Giới thiệu nội dung: Tập sách này cung cấp những hiểu biết đa chiều về CPTPP 

và tác động của nó đối với Đông Nam Á. Phân tích bao quát về các khía cạnh 

lịch sử, kinh tế và địa chính trị của CPTPP. Các chương tiếp theo tập trung vào 

bản chất và ý nghĩa của ba điều khoản mang tính đột phá chính trong hiệp định 

thương mại, đó là giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước, quyền sở 

hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhà nước.Tác động của CPTPP đối với Đông Nam 

Á về mạng lưới sản xuất khu vực cũng được xem xét từ góc độ của các doanh 

nghiệp đa quốc gia Nhật Bản.Tác động kinh tế tiềm ẩn của hiệp định được phân 

tích đối với các nước thành viên (Việt Nam và Malaysia) và các quốc gia có 

nguyện vọng tham gia CPTPP trong tương lai (Indonesia và Thái Lan). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Digital Economy and the European Labour Market / Maria Urbaniec. - New York : 

Routlegde, 2023. - 273 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000160 

Từ khóa: Kĩ thuật số, Thị trường lao động, Kinh tế số 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tìm cách hiểu cách chuyển đổi kỹ thuật số 

ảnh hưởng đến những thay đổi trong quan hệ giữa người lao động và người sử 

dụng lao động. Những hậu quả này bao gồm sự thay đổi trong đảm bảo công 

việc và tính linh hoạt trong công việc cũng như sắp xếp công việc thay thế trong 

nền kinh tế kỹ thuật số. Hiện tượng này có cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực đối 

với người lao động và người sử dụng lao động. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The economic development of Bangladesh in the Asian century. Prospects and 

perspectives / Quamrul Alam, Atiur Rahman, Shibli Rubayat UI Islam. - New York : 

Routledge, 2021. - 258 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000150 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Chuyển đổi kinh tế 

Từ khóa địa lí: Bangladesh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giải thích các động lực tăng trưởng vĩ mô 

đằng sau sự phát triển kinh tế của Bangladesh, xem xét các can thiệp chiến lược 

ở cấp độ vĩ mô, cụ thể là các can thiệp chính sách. Nền kinh tế Bangladesh đặt ra 

những câu hỏi thú vị liên quan đến việc liệu quản trị tốt có thể dẫn đến tăng 

trưởng kinh tế bền vững hay không. Cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo 

hữu ích để tìm hiểu cách tăng cường chuyển đổi kinh tế thông qua các hoạt động 

do nhà nước tài trợ và cách các quốc gia có thể khắc sâu văn hóa đổi mới có thể 

được coi là một trong những nền tảng của tăng trưởng kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Economic Rise of China Multidisciplinary Perspectives / Zhihua Wang, Eleftherios 

Giovanis, Nikolaos Karagiannis. - New York : Routlegde, 2022. - 204 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000161 
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Từ khóa: Phát triển kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tìm cách phục hồi các cuộc tranh luận về các 

lực lượng ngày càng tăng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và xã hội của 

Trung Quốc. Nó thu hút sự chú ý đến một số lĩnh vực bị lãng quên trong cuộc 

thảo luận về sự mở rộng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc, chẳng hạn như 

tăng trưởng không cân bằng, di cư nội bộ hàng loạt, dòng lao động quốc tế và 

chênh lệch trong tiếp cận giáo dục, y tế công cộng và nhà ở. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Financialization of Latin American Real Estate Markets. New Frontiers / Alfonso 

Valenzuela Aguilera. - United Kingdom : Routledge, 2023. - 224 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000134 

Từ khóa: Tài chính, Bất động sản, Phát triển bất động sản,  

Thị trường bất động sản,  

Kinh tế đô thị, Nhà ở 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về kinh tế đô 

thị, nhà ở và phát triển bất động sản quy mô lớn ở Mỹ Latinh, đồng thời trang bị 

cho các nhà đầu tư và nhà phát triển đầy tham vọng nền tảng để thành công 

trong một khu vực độc đáo, năng động. Nghiên cứu điển hình từ châu Mỹ, cuốn 

sách này cung cấp một khuôn khổ để đánh giá các lực lượng kinh tế, công nghệ, 

xã hội và chính trị hình thành không gian đô thị, giúp người đọc hiểu được mục 

tiêu và rủi ro của đầu tư bất động sản. Môi trường pháp lý kết nối thực tiễn trong 

thế giới thực với các cuộc trò chuyện học thuật mới nhất về quy hoạch đô thị, tài 

chính và phát triển bất động sản cũng như nghiên cứu khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Future of Economic Development in the Gulf Cooperation Council States. 

Evidence-Based Policy Analysis / Weshah Razzak. - United Kingdom : Routledge, 2023. - 

168 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000127 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Thể chế kinh tế, Chi tiêu, Thuế,  

Thị trường lao động,  

Quỹ hưu trí, Năng lượng, Dầu mỏ, Giá dầu 

Từ khóa địa lí: Các nước vùng Vịnh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét tính bền vững của nợ - khả năng chi trả 

và tính khả thi tối ưu, chi tiêu và thuế. Nó cũng phân tích các vấn đề cơ cấu, như 

tiết kiệm và năng suất, từ góc độ thể chế, có tính đến giáo dục, thị trường lao 

động và quỹ hưu trí, cũng như các yếu tố khác có ảnh hưởng chặt chẽ đến hiệu 

quả kinh tế. Cuốn sách nghiên cứu đánh giá tương lai của các nền kinh tế GCC 

sẽ như thế nào nếu biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng 

xấu đến cung cầu dầu và giá dầu, dựa trên các chính sách và thể chế hiện tại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The New Global Road Map: Enduring Strategies for Turbulent Times / Pankaj 

Ghemawat. -Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018. - 254 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000212 

Từ khóa: Kinh doanh, Cạnh tranh kinh tế 

Từ khóa địa lí: Thế giới 
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Giới thiệu nội dung: Trong cuốn sách này, Pankaj Ghemawat tách biệt sự thật 

khỏi hư cấu bằng cách giúp người đọc hiểu rõ hơn về các xu hướng chính ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh toàn cầu. Ông cũng giải thích mức độ toàn cầu 

hóa trên toàn thế giới đang thay đổi như thế nào và chúng có thể sẽ đi về đâu 

trong tương lai. Sử dụng dữ liệu và phân tích cập nhật nhất, Ghemawat xua tan 

những lầm tưởng nguy hiểm nhất hiện nay và cung cấp một cái nhìn rõ ràng về 

những vấn đề quan trọng nhất mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt 

trong những năm tới. Cuốn sách đưa ra hướng dẫn dứt khoát về cách cạnh tranh 

có lợi xuyên biên giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Triệu quả dưa lưới : Nghĩ như Elon Musk, làm như Elon Musk - Công thức thành công 

dành cho giới kinh doanh / Parag Mahajan; Dịch: Phạm Thị Liên. - Hà Nội : Thế giới, 2023. 

- 329 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300356 

Ký hiệu phân loại (DDC): 650.1  

Từ khóa: Doanh nhân, Nhà phát minh, Bí quyết kinh doanh,  

Khoa học công nghệ 

Từ khóa địa lí: Nam Phi 

Từ khóa nhân vật: Musk, Elon 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những kinh nghiệm và bài học về sự thành công 

trong kinh doanh của nhà phát minh, doanh nhân người Mỹ gốc Nam Phi - Elon 

Musk, là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của cuộc cách mạng 

công nghệ lần thứ hai, đồng thời là một biểu tượng văn hóa với khả năng định 

hình lại nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kinh tế tuần hoàn định dạng và phát triển bền vững ở khu công nghiệp sinh thái Nam 

Cầu Kiền : Sách song ngữ Việt-Anh /  Phạm Hồng Điệp, Đặng Việt Bách. - Hà Nội : Tri 

thức ; Viện đào tạo, tư vấn và phát triển kinh tế, 2023. - 283 tr. 

Ký hiệu kho: 20VL00002857 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Khu công nghiệp sinh thái,  

Phát triển khu công nghiệp,  

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 3 phần. Phần I:  trình bày cơ sở lý thuyết về 

khu công nghiệp sinh thái và cơ sở pháp lý cho sự phát triển khu công nghiệp ở 

Việt Nam. Phần II tóm tắt các sáng kiến của doanh nhân Phạm Hồng Điệp. Phần 

III trình bày góc nhìn từ khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và sự ứng dụng trong 

thực tiễn. Phần IV trình bày kinh nghiệm kiến tạo khu công nghiệp Nam Cầu 

Kiền thành khu công nghiệp sinh thái với mô hình kinh tế tuần hoàn. Phần V 

hướng tới nền kinh tế xanh và sự phát triển bền vững của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam trong bối 

cảnh quốc tế mới / Đỗ Khắc Dũng. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002250 

Ký hiệu phân loại (DDC): 337 

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, Doanh nghiệp, Tập đoàn dệt may 
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Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý dịch vụ cấp nước của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV / Lê Trọng 

Thành. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010298 

Ký hiệu phân loại (DDC): 150 

Từ khóa: Dịch vụ cấp nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

 

The Political Economy of Regionalism, Trade, and Infrastructure. Southeast Asia and 

the Belt and Road Initiative in a New Era / Hong Liu, Kong Yam Tan, Guanie Lim. - 

Singapore : World Scientific, 2022. - 344 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000163 

Từ khóa: Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa khu vực, Thương mại, Cơ sở hạ tầng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét liệu uy thế kinh tế của Trung Quốc có 

ảnh hưởng đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN được đề xuất và các quốc gia tương 

ứng trong khu vực hay không và ở mức độ nào. Nó giải quyết câu hỏi này bằng 

cách dựa trên phân tích theo ba chủ đề - các thể chế ở cấp khu vực, ngành/ lĩnh 

vực và mối quan hệ kinh tế cụ thể của các nước ASEAN với Trung Quốc. Mười 

sáu bài báo được trình bày để làm sáng tỏ tình trạng của các vấn đề ở cấp khu 

vực và trong các nền kinh tế ASEAN cụ thể. Họ chỉ ra tầm quan trọng của việc 

quản lý dòng chảy thương mại và đầu tư bắt nguồn từ các công ty quốc gia ngày 

càng tinh vi của Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Political Economy of Transnational Governance: China and Southeast Asia in the 

21st Century / Hong Liu. - New York : Routlegde, 2023. - 220 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000164 

Từ khóa: Kinh tế chính trị, Kinh tế xã hội, Quản trị xã hôi, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy hai thập kỷ qua đã chứng kiến những 

thay đổi sâu rộng về kinh tế xã hội và chính trị ở châu Á, như dòng vốn, hàng 

hóa, con người và kiến thức trong khu vực, sự nổi lên của Trung Quốc với tư 

cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ảnh hưởng ngày càng tăng của nước 

này ở Đông Nam Á, làm gia tăng các cuộc đối đầu Mỹ-Trung trên trường toàn 

cầu và sự tấn công dữ dội của đại dịch Covid-19. Cuốn sách tập trung vào các 

tương tác đa chiều (bao gồm các mối quan hệ địa chính trị và kinh tế, sự tham 

gia của cộng đồng hải ngoại và trao đổi kiến thức) giữa Trung Quốc và Đông 

Nam Á. Dựa trên nhiều dữ liệu sơ cấp và thu hút học thuật liên ngành mới nhất 

về châu Á đương đại, những phân tích đầy sắc thái và kích thích tư duy của cuốn 

sách sẽ thu hút các học giả và sinh viên nghiên cứu về Trung Quốc và Đông 

Nam Á, kinh tế chính trị quốc tế, quan hệ quốc tế, dân tộc và di cư, nghiên cứu 

và quản lý công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Southern Silk Route : Historical Links and Contemporary Convergences / Lipi 

Ghosh. - New Delhi : Manohar Publisher & Distributors, 2023. - 384 p. ; 22 cm. 
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Ký hiệu kho: 36L000000298 

Từ khóa: Lịch sử kinh tế, Thương mại, Quan hệ thương mại 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy con đường tơ lụa phía Nam là tuyến 

đường lịch sử chạy từ Trung Quốc đến Myanmar và kết thúc ở Assam. Tuyến 

đường này có tầm quan trọng to lớn vì nó đóng vai trò là huyết mạch chính của 

các mặt hàng thương mại cổ đại. Cuốn sách đưa ra một phác thảo về các khía 

cạnh lịch sử của con đường và chỉ ra những động lực thương mại cả tích cực và 

tiêu cực. Cuốn sách gồm 2 phần: các bài viết lí thuyết về lộ trình được đánh giá 

từ quan điểm của một học giả và cái nhìn sâu sắc dưới góc độ thực tiễn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Tâm. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010280 

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Thu hút vốn, Khu công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc / Nguyễn Mạnh Hiến. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010284 

Từ khóa: Thu hút vốn, Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Khu công nghiệp 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Tây Ninh / Võ Thị Bảo Vy. - 2022. - 72 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009767 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Thu hút vốn, Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhà Bè / Võ Thị Cẩm Tú. - 2022. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009765 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hoạt động kinh doanh,  

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Thúc đẩy đổi mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Nhà Bè / Lý Thành Tài. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009756 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hoạt động kinh doanh,  

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Thực hiện chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: trường hợp Tổng Công ty 

Cấp nước Sài Gòn -  TNHH MTV / Hoàng Thị Hồng Hà. - 2022. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009764 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Chính sách kinh tế, Doanh nghiệp nhà nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đầu tư công trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk / Lê Văn 

Dũng. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010102 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách đầu tư công 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 

Thành phố Hồ Chí Minh / Lê Diễm Thu. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010139 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ, Đổi mới công nghệ, Doanh nghiệp vừa,  

Doanh nghiệp nhỏ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk / Vũ Lê Cường. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010099 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk / Nguyễn Thị Kim Dung. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010100 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ phụ nữ, Phát triển kinh tế gia đình 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Võ Đình Hạnh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010101 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách khuyến khích phát triển,  

Phát triển hợp tác liên kết, Sản xuất nông nghiệp,  

Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
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Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam / Văn Thị Thời. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010122 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách kiinh tế, Chính sách mỗi xã một sản phẩm 

Từ khóa địa lí: Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk / 

Nguyễn Thị Hồng Hà. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010104 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Du lịch, Chính sách phát triển du lịch 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi / Trần Nguyễn Lê Cẩm Tú. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010123 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Du lịch, Chính sách phát triển du lịch 

Từ khóa địa lí: Huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển nhân lực tạp chí tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam / Lê Thị Quỳnh Anh. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010140 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Phát triển nhân lực,  

Nhân lực tạp chí, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn Quận 8 – thành phố Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Duy Tâm. - 2022. - 65 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010296 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Phát triển kinh tế, Giải pháp phát triển 

Từ khóa địa lí: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tiền  đẻ ra  tiền - Đầu tư tài chính thông minh / Duncan Bannatyne; Dịch: Đặng Thùy 

Linh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 293 tr. ; 20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000480 

Từ khóa: Tiền tệ, Chi phí, Đầu tư, Kế hoạch, Tài chính 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bàn tới những khía cạnh, những thành tố cốt yếu 

của tài chính và mối quan hệ cốt lõi của bạn với đồng tiền. Nếu bạn không suy 

nghĩ theo một cách có chiến lược về tiền bạc, bạn sẽ không thể làm bất cứ thứ gì 
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có tính chiến lược với tiền bạc - thứ cứ thế trôi tuột ra khỏi tài khoản ngân hàng 

và ví của bạn. Nội dung của cuốn sách sẽ là những lời khuyên theo một kế hoạch 

cụ thể của Duncan mà bạn có thể áp dụng ngay được để có thể giúp bạn quản lý 

chi tiêu một cách tối ưu nhất, khiến Tiền đẻ ra tiền và giúp bạn đầu tư tài chính 

một cách thông minh. Cụ thể, cuốn sách được chia thành 6 phần: Phần 01: Lý 

thuyết tiền tệ; Phần 02: Kiếm tiền nhiều hơn; Phần 03: Chi tiêu; Phần 04: Vay 

mượn; Phần 05: Tiết kiệm và đầu tư; Phần 06: Kế hoạch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tinh hoa kinh tế học = Essentials of Economics / Paul Krugman, Robin Wells; Dịch: 

Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. 

- 761 tr. : minh họa; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300335 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.1  

Từ khóa: Kinh tế học, Mô hình kinh tế, Thị trường, Chính sách công,  

Tăng trưởng kinh tế, Kinh tế quốc tế 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của kinh tế học: Nền 

kinh tế là gì; Cung và cầu; Các quyết định về sản xuất; Vượt quá cạnh tranh 

hoàn hảo; Các chính sách công và kinh tế học vi mô; Nhập môn kinh tế vĩ mô; 

Tăng trưởng kinh tế và những biến động; Các chính sách bình ổn; Kinh tế quốc 

tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tinh hoa quản lý nguồn nhân lực Huawei / Hoàng Chí Vĩ; Dịch: Lê Thu Hương. - Hà Nội : 

Dân trí, 2023. - 347 tr. : bảng, hình vẽ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300503 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3060951  

Từ khóa: Công ty Huawei, Quản trị nhân sự,  

Nguồn nhân lực, Chiến lược quản lí,  

Doanh nghiệp, Thương mại điện tử 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Từ các khía cạnh của việc tạo ra giá trị, phân phối giá trị, tổ 

chức kích hoạt, quản lý, đào tạo nhân tài và sử dụng nhân tài trong quản lý 

nguồn nhân lực của Huawei, kết hợp lý thuyết và thực hành, nội dung cuốn sách 

phân tích các đặc điểm của hệ thống quản lý nguồn nhân lực Huawei một cách 

toàn diện, căn cứ vào những lần cải cách phương pháp quản lý nguồn nhân lực 

của Huaweiở các giai đoạn khác nhau để hiểu rõ phương thức quản lý nguồn 

nhân lực của họ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tinh thần nghiệp chủ - Một dẫn nhập / Eamonn Butler; Dịch: Phạm Nguyên Trường. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 239 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300433 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.04  

Từ khóa: Doanh nghiệp, Kinh doanh, Doanh nhân 

Giới thiệu nội dung: Dựa trên các phân tích những nghiệp chủ  phi thường  như 

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs và Travis Kalanick, tác giả đã lý giải 

tinh thần nghiệp chủ là gì, vai trò, ý nghĩa kinh tế và xã hội cũng như các điều 

kiện cần thiết để khuyến khích tinh thần nghiệp chủ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 



 

147 

 

  

 

Transformations in Booking, Finance and Regulation, Volumn 1: Finacial 

Transformations Beyond the COVID-19 Health Crisis / Sabri Boubaker, Nguyen Duc 

Khuong. - United Kingdom : World Scientific, 2022. - 818 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000154 

Từ khóa: Tài chính, Chuyển đổi kinh tế, Khủng hoảng xã hội,  

Sức khỏe, Đại dịch, Covid-19 

Giới thiệu nội dung: Đại dịch y tế toàn cầu COVID-19 bắt đầu vào cuối tháng 12 

năm 2019 đã buộc nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp bất thường như 

giãn cách xã hội và phong tỏa nghiêm ngặt. Dưới tác động của cuộc khủng 

hoảng chưa từng có này, tất cả các lĩnh vực tài chính và kinh tế thực đều bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Cuốn sách này được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho độc 

giả những kết quả mới, những phát hiện gần đây và triển vọng trong tương lai về 

tác động của COVID-19 đối với thị trường tài chính, hành vi của các công ty 

cũng như chiến lược tài chính và đầu tư. Những chuyển đổi tài chính vượt ra 

ngoài cuộc khủng hoảng sức khỏe do COVID-19 mang lại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tự chủ tài chính tại đại học Huế trong bối cảnh hội nhập quốc tế / Nguyễn Tài Năng. - Hà 

Nội, 2023. - 172 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002255 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Tự chủ tài chính, Đại học Huế, Hội nhập quốc tế 

Từ khóa địa lí: Thành  phố Huế, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Unlocking SME Finance in Asia Roles of Credit Rating and Credit Guarantee Schemes / 

Naoyuki Yoshino, Farhad Taghizadeh-Hesary. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 400 p. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000137 

Từ khóa: Mô hình kinh tế, Tăng trưởng kinh tế, Chính sách kinh tế, Tài chính,  

Mở khóa tài chính, Tín dụng, Bảo lãnh tín dụng, Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề xuất các mô hình mới và bền vững để 

giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tài chính, 

đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm ở Châu Á. Cuốn sách này 

xem xét những khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận tài 

chính và đề xuất các giải pháp giảm thiểu những thách thức này. Cuốn sách cung 

cấp hình ảnh minh họa về các nền kinh tế châu Á khác nhau đã triển khai các 

chương trình bảo lãnh tín dụng và cơ sở dữ liệu rủi ro tín dụng, đồng thời là tài 

liệu tham khảo hữu ích cho các bài học và khuyến nghị chính sách. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vai trò của hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu ở Tổng Công ty Cấp nước 

Sài Gòn - TNHH MTV / Phạm Thị Vân Hà. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009754 

Ký hiệu phân loại (DDC): 330.68 

Từ khóa: Quản lí kinh tế, Hoạt động truyền thông,  

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Vận dụng marketing mix tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố 

Hà Nội / Nguyễn Thị Bích Lan. - Hà Nội, 2023. - 169 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002279 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Marketing mix, Trường đại học ngoài công lập 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Women's Economic Empowerment Insights from Africa and South Asia / Kate 

Grantham, Gillian Dowie, Arjan de Haan. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 268 p. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000118 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phụ nữ, Bình đẳng giới 

Từ khóa địa lí: Châu Á, Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nghiên cứu các rào cản đối với việc trao 

quyền kinh tế cho phụ nữ ở các quốc gia Nam bán cầu (Burkina Faso, Cộng hòa 

Dân chủ Congo, Ethiopia, Ghana, Ấn Độ, Kenya, Nepal, Rwanda, Sri Lanka, 

Tanzania và Uganda). Dựa trên bằng chứng từ nhiều quốc gia, cuốn sách đưa ra 

những bài học quan trọng và giải pháp thiết thực để thúc đẩy bình đẳng giới. 

Cuốn sách này giới thiệu những nghiên cứu đa ngành, bao gồm các chủ đề như 

quá trình chuyển đổi từ trường học sang nơi làm việc, tảo hôn, công việc gia 

đình và chăm sóc trẻ em, sự phân biệt thị trường lao động và sức mạnh của các 

chuẩn mực xã hội và văn hóa cản trở phụ nữ tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực 

được trả lương cao hơn của nền kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

东亚一体化的进展及其区域合作的路径 / 杨栋梁, 郑蔚. - 天津 : 天津人民出版社, 2007. - 

335 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003372 

Từ khóa: Nhất thể hóa, Hợp tác khu vực, Hội nhập khu vực 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về  Tiến trình nhất thể hóa Đông Á và con 

đường hợp tác khu vực  nhằm cung cấp một số hỗ trợ học thuật và tham khảo 

chính sách cho việc thúc đẩy hội nhập Đông Á. Trên thực tế, Viện Nghiên cứu 

Nhật Bản của Đại học Nankai đã tổ chức một hội thảo về  Xu hướng phát triển 

của Đông Á  từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 2006. Hội nghị chuyên đề quốc 

tế về chủ đề hợp tác với khu vực. Hơn 30 chuyên gia, học giả đến từ Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Á khác đã đến thảo luận về các 

yếu tố quyết định, đặc điểm cơ chế, xu hướng phát triển, biện pháp chiến lược, 

lựa chọn con đường và nhiều vấn đề khác của hội nhập và hợp tác khu vực Đông 

Á. Cuốn sách này dự kiến tóm tắt và bình luận một cách ngắn gọn những quan 

điểm chính trên cơ sở phân loại nội dung của hội thảo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见. - 北京 : 人民出版社, 2006. - 

24 页. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 26Hb00003399 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Nông thôn, Nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về  việc phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước trong 5 năm tới và đề ra nhiệm vụ lịch sử trọng đại của nông thôn mới xã 

hội chủ nghĩa đã chỉ ra phương hướng cho công cuộc tam nông hiện nay và 

tương lai. Trong những năm gần đây, Trung ương Đảng đã lãnh đạo sự phát 

triển kinh tế và xã hội tổng thể với khái niệm phát triển khoa học, đồng thời 

thông qua một loạt chính sách lớn nhằm hỗ trợ và mang lại lợi ích cho nông 

nghiệp theo yêu cầu phối hợp phát triển đô thị và nông thôn. Các vùng, các Sở 

đồng tâm thực hiện việc triển khai của Trung ương, đẩy mạnh hiệu quả công tác 

tam nông, phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要辅导读本 / 徐绍史. - 北京 : 

人民出版社, 2016. - 518 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001617 

Từ khóa: Kế hoạch phát triển, Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chủ yếu là do các đồng chí đã trực tiếp hoặc 

gián tiếp tham gia soạn thảo Đề cương. Câu trả lời cho mỗi câu hỏi dựa trên sự 

hiểu biết cẩn thận về ý nghĩa ban đầu của  Đề cương , dựa trên thông tin đáng tin 

cậy, kiến thức phong phú và kinh nghiệm làm việc. Cuốn sách này có thẩm 

quyền, toàn diện, chính xác và độc đáo. Nó là sách giáo khoa chính thức duy 

nhất cho  Đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về Phát triển Kinh tế và Xã hội 

Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国低碳经济发展模式与政策体系研究 / 乔国厚, 普庆, 丘孝. - 武汉 : 中国地质大学出版

社, 2012. - 157 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003380 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế,  

Mô hình kinh tế, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Nghiên cứu hệ thống chính sách và mô hình 

phát triển kinh tế cácbon thấp của Trung Quốc" bằng cách sử dụng kết hợp phân 

tích quy phạm và phân tích thực nghiệm, phân tích định tính và phân tích định 

lượng, so sánh theo chiều ngang. Phương pháp nghiên cứu kết hợp so sánh dọc. 

Trước hết, trên cơ sở xác định nội hàm cơ bản của nền kinh tế cácbon thấp, phân 

tích các nhân tố chủ yếu tác động đến phát triển nền kinh tế cácbon thấp, tổng 

kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thành công về phát triển nền kinh tế các-

bon thấp của các nước phát triển ngoài nước; thứ hai, bắt đầu từ thực tế về điều 

kiện môi trường và năng lượng của Trung Quốc, phân tích hiện trạng và các vấn 

đề cơ bản của phát triển kinh tế cácbon thấp của Trung Quốc, sau đó đề xuất các 

mục tiêu, phương pháp tiếp cận, mô hình và hệ thống chỉ số đánh giá phát triển 

kinh tế các-bon thấp của Trung Quốc; cuối cùng, đề xuất hệ thống hỗ trợ chính 

sách cho phát triển kinh tế carbon thấp của Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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中国农业现代化道路的探索 / 陆世宏. - 北京 : 社会科学文献出版社, 2006. - 320 页. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003373 

Từ khóa: Nông nghiệp, Hiện đại hóa, Cải cách nông nghiệp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập trung vào cải cách hệ thống ruộng đất, 

phân loại một cách toàn diện quá trình phát triển hiện đại hóa nông nghiệp của 

Trung Quốc trong hơn 50 năm, giải thích nội hàm và các nguyên tắc và chính 

sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc về hiện đại hóa nông nghiệp trong quá 

trình hiện đại hóa nông nghiệp, phân tích các được và mất của các chính sách 

này, chứng minh một cách khoa học mối quan hệ giữa hiện đại hóa nông nghiệp 

với hiện đại hóa quốc gia và công nghiệp hóa quốc gia, chứng minh một cách 

khoa học sự gian khổ và phức tạp của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Trung 

Quốc. Đồng thời tiến hành phân tích sâu các vấn đề tồn tại, đưa ra các biện pháp 

đối phó và giải pháp tương ứng, đồng thời đưa ra các ý kiến xây dựng về hướng 

phát triển ngành nông nghiệp trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国农业统计资料 / 中华人民共和国农业部. - 北京 : 农业出版社, 1991. - 505 tr. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 26Ht00000011 

Từ khóa: Nông nghiệp, Nông thôn, Thống kê, 1991 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tổng hợp tất cả tư liệu thống kê về nông 

nghiệp của Trung Quốc năm 1991 gồm các ngành: Ngành trồng trọt, ngành chăn 

nuôi, ngành thủy sản  hiện đại hóa nông nghiệp  năng lượng nông thôn  phân 

phối lợi ích kinh tế nông thôn  hỏa hoạn thiên tai nông nghiệp  giáo dục nông 

nghiệp  khoa học kỹ thuật nông nghiệp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国农村改革轨迹与趋势 / 谢培秀. - 北京 : 知识产权出版社, 2004. - 306 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003349, 26Hb00003383 

Từ khóa: Kinh tế nông thôn, Cải cách kinh tế,  

Chính sách nông nghiệp, Nông thôn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích và thảo luận về các ý tưởng và 

biện pháp đối phó để giải quyết vấn đề  Tam nông  của Trung Quốc, cũng như 

xu hướng tất yếu của bước tiếp theo trong cải cách nông thôn. Nội dung sách 

gồm: Phần tổng hợp, yếu tố, tổng thuật và kếu cấu, chế độ, khu vực và môi 

trường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国未来五年发展走向 / 本书编写组编. - 北京 : 本书编写组, 2006. - 273 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003400 

Từ khóa: Xu hướng phát triển, Phát triển kinh tế,  

Phát triển xã hội, Phát triển khoa học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách “Xu hướng phát triển của Trung Quốc trong 5 

năm tới”  bao gồm: Tuân thủ khái niệm phát triển khoa học để hướng dẫn sự 

phát triển kinh tế và xã hội tổng thể, tích cực thúc đẩy sự hài hòa xã hội và duy 

trì sự ổn định và thống nhất xã hội, v.v. Các chương thảo luận về chiến lược phát 

triển của Trung Quốc trong 5 năm tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国经济大论战 / 张向敏. - 北京 : 经济管理出版社, 2005. - 485 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003360 

Từ khóa: Cải cách kinh tế, Mở cửa kinh tế, Lịch sử kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về kinh tế Trung Quốc cần tập trung  nhãn cầu  

nhiều hơn, giới lý luận kinh tế Trung Quốc cần đổi mới  đam mê  hơn, các lý 

thuyết kinh tế lớn và điểm nóng của Trung Quốc cần đối đầu  hợp lý hơn. Cuốn 

sách này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về công cuộc cải cách và mở cửa của Trung 

Quốc. Một số vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế cũng đã để lại 

một mảnh ghép cho việc nghiên cứu lịch sử kinh tế Trung Quốc và lịch sử tư 

tưởng kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国经济大论站. 第六辑 / 王利民. - 北京 : 经济管理出版社, 2001. - 410 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003326 

Từ khóa: Diễn đàn kinh tế, Cải cách kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này ghi lại một cách chân thực và toàn diện các 

hiện tượng kinh tế lớn xảy ra trong nền kinh tế Trung Quốc vào giữa năm 2000, 

cũng như những cách hiểu, cách giải thích và biện pháp đối phó khác nhau được 

áp dụng do các lý thuyết kinh tế và xu hướng tư tưởng khác nhau. Cuốn sách 

này tiết lộ những suy nghĩ xã hội đằng sau các quan điểm kinh tế khác nhau, 

cũng như nhiều cuộc thảo luận về cải cách hệ thống chính trị bắt nguồn từ cải 

cách hệ thống kinh tế, phản ánh tâm lý của mọi tầng lớp nhân dân trong làn sóng 

cải cách hiện nay... Các phần tóm tắt trong cuốn sách này không chỉ chú ý đến 

nội hàm lý luận phong phú, sát thực tế, lượng thông tin lớn, giúp người đọc nâng 

cao tư duy lý luận sâu sắc về đời sống xã hội, nhất là về thực tiễn đổi mới hiện 

nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国西南开放与东南亚，南亚关系（亚洲西南大陆桥发展协作系统）研究文集 / 张同

生, 张雄龙. - 贵洲 : 贵洲人民出版社, 1996. - 413 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003320 

Chủ đề: Kinh tế 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Phát triển thị trường, Quan hệ kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á, Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập tài liệu nghiên cứu về việc mở cửa Tây 

Nam Trung Quốc và mối quan hệ giữa Đông Nam Á và Nam Á. Từ ngày 6 đến 

ngày 9 tháng 12 năm 1993, đại diện của sáu học viện khoa học xã hội Vân Nam, 

Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và Tây Tạng, cũng như hơn 80 

đại diện từ các quốc gia và khu vực như Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Pháp, Đài 
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Loan và Nhân dân Hồng Kông, "Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ ba về mở 

cửa Tây Nam Trung Quốc và quan hệ Đông Nam Á và Nam Á" được tổ chức tại 

Côn Minh, quanh năm giống như mùa xuân. Các đại diện tại cuộc họp tập trung 

vào việc xây dựng Tây Nam Trung Quốc, Đông Nam Á, hệ thống hợp tác công 

nghiệp Nam Á và các vấn đề hợp tác kinh tế và công nghệ Thảo luận về cơ sở và 

triển vọng hợp tác kinh tế và công nghệ và phát triển thị trường giữa Tây Nam 

Trung Quốc, Đông Nam Á và các nước Nam Á, đồng thời phân tích tài chính, 

đầu tư, nông nghiệp , công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, thông tin liên 

lạc, công nghệ và các khía cạnh khác của các tỉnh Tây Nam Trung Quốc và các 

nước Đông Nam Á và Nam Á. Tình hình hiện tại và triển vọng hợp tác đề xuất 

rõ ràng một hệ thống trao đổi và hợp tác đa cấp khu vực trong các lĩnh vực công 

nghiệp , xã hội và văn hóa giữa Tây Nam Trung Quốc, Bán đảo Đông Dương và 

các nước tiểu lục địa Nam Á, Tây Á và Trung Á, phù hợp với sự bành trướng 

của Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中越经济体制改革比较研究 / 皮军. - 厦门 : 厦门大学出版社, 2002. - 208 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003363 

Từ khóa: Cải cách kinh tế, Thể chế kinh tế, So sánh kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về nghiên cứu so sánh cải cách thể chế kinh tế 

Việt Nam và Trung Quốc  này bao gồm: so sánh lý thuyết về các giai đoạn phát 

triển xã hội chủ nghĩa so sánh lý thuyết về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa  so 

sánh cải cách theo định hướng thị trường và chuyển đổi chức năng của chính 

phủ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

以科学发展观统领经济社会发展全局：认真学习中共十六届五中全会精神. - 北京 : 人

民日报出版社, 2005. - 311 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003344 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội,  

Phát triển khoa học, Đảng Cộng sản 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy phát triển quan khoa học là sự phát 

triển tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của  Đề án Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã 

hội quốc gia lần thứ 11  đã được Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 16 xem xét và thông qua. Đồng chí Yang 

Chao Fei, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Quy định của Cục Bảo vệ Môi trường 

Nhà nước, tin rằng xây dựng một xã hội thân thiện với môi trường là một chính 

sách lớn về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và là một đề xuất lớn về bảo vệ 

môi trường, đặt ra yêu cầu cao hơn cho công tác bảo vệ môi trường. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

加快经济发展方式转变学习读本 / 馬元柱. - 北京 : 人民出版社, 2010. - 173 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003365 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Chuyển đổi kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được chia thành 13 chương, chủ yếu giới thiệu 

chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

nhân dân, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cuốn 

sách này có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy của các trường cao đẳng và 

đại học, đồng thời cũng có thể được sử dụng làm sách tham khảo cho những 

người làm công tác nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

十一五时期中国经济社会发展若干重大问题研究 / 朱之鑫. - 北京 : 中国计划出版社, 

2006. - 387 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003331 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu một số vấn đề trọng tâm về phát 

triển kinh tế - xã hội Trung Quốc giai đoạn 5 năm lần thứ 6 bao gồm hai phần: lý 

thuyết chung và chuyên đề. Nội dung  chủ yếu giới thiệu sự lựa chọn chiến lược 

phát triển kinh tế và xã hội, môi trường kinh tế quốc tế và chiến lược phát triển 

kinh tế mở của Trung Quốc, và các đặc điểm giai đoạn phát triển kinh tế và xã 

hội của Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

危机后的调整与再生 / 上海论坛组织委员会. 复旦大学亚洲研究中心编. - 上海 : 复旦大

学出版社, 2013. - 210 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003346 

Từ khóa: Phục hồi kinh tế, Khủng hoảng kinh tế 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  “Điều chỉnh và phục hồi sau khủng hoảng”  

được chia thành 8 chương, bao gồm: Định hình trật tự khu vực Đông Á mới, 

phát triển kinh tế và chuyển đổi xã hội: Kinh nghiệm lịch sử về chuyển đổi xã 

hội Đông Á và con đường phát triển trong tương lai của Trung Quốc, kinh tế và 

quản trị quốc tế trong khủng hoảng sâu sắc, nghiên cứu chiến lược hợp tác và 

phát triển năng lượng châu Á, đổi mới, khởi nghiệp và quản lý bền vững, xây 

dựng nền văn minh sinh thái ở Đông Á trong 10 năm tới, chuyển đổi và đô thị 

hóa đô thị châu Á trong 10 năm tới và hợp tác pháp lý châu Á và ngoại giao 

pháp lý trong 10 năm tới.  Cuốn sách đã phân tích sâu sắc từ góc nhìn độc đáo, 

đưa ra một loạt đề xuất mang tính xây dựng về các chiến lược và biện pháp phát 

triển mà châu Á có thể thực hiện trong tương lai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

台湾经济政策轨迹 / 茅家琦. - 北京 : 台湾出版社, 1998. - 186 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003382 

Từ khóa: Chính sách kinh tế, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Đài Loan 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về chính sách kinh tế Đài Loan gồm các phần 

như: Người đưa ra quyết sách kinh tế khu vực Đài Loan và đặc điểm tư tưởng 

chính sách kinh tế của họ  Chế độ kinh tế phối hợp khu vực Đài Loan và kinh tế 

tự do trong mô hình kế hoạch  Chính sách cơ bản trong chế độ kinh tế phối hợp 

đối với kinh tế dân doanh và kinh tế công Sách lược phát triển kinh tế công 
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nghiệp khu vực Đài Loan và diễn biến  Chính sách tài chính và mục tiêu chính 

trong chính sách tài chính là điều chỉnh hoạt động kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

国家利益还是地区利益：东盟合作的政治经济学 / 王子昌, 郭又新. - 北京 : 世界知识出

版社, 2005. - 243 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003340 

Từ khóa: Lợi ích quốc gia, Lợi ích khu vực, Kinh tế chính trị, Hợp tác, ASEAN 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập trung vào sự hợp tác giữa các nước 

ASEAN, đây là một sự sắp xếp  hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Nam 

Á, mục đích chính của ASEAN là tạo ra một môi trường khu vực tốt cho sự phát 

triển của mỗi nước, bao gồm bốn khía cạnh sau: Thứ nhất, đạt được sự hòa giải 

giữa các nước trong khu vực và giải quyết xung đột giữa các nước; Thứ hai, 

chống lại sự xâm lược của nước ngoài và duy trì hòa bình ở Đông Nam Á; Thứ 

ba, chống lại sự can thiệp của nước ngoài và duy trì ổn định khu vực; Thứ tư, 

mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực. Cuốn sách này 

sẽ giới thiệu và phân tích hợp tác ASEAN từ bốn khía cạnh trên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

大湄公河次区域合作发展报告 (2010- 2011）/ 刘稚. - 北京 : 大湄公河次区域蓝皮书, 

2012. - 314 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001618 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Phát triển kinh tế,  

Tiểu vùng sông Mekong, 2010-2011 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách "Báo cáo Hợp tác và Phát triển Tiểu vùng Mê 

Kông mở rộng (2010-2011)" giới thiệu và nghiên cứu một cách có hệ thống các 

vấn đề then chốt và nóng hổi của hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng từ ba cấp 

độ, phân tích và dự đoán xu hướng phát triển của hợp tác tiểu vùng, đồng thời 

cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về quan điểm của Trung Quốc. Báo cáo 

được chia thành ba phần. Phần một: "Báo cáo chung", tiến hành phân tích sâu và 

triển vọng về quá trình và triển vọng hợp tác tiểu vùng, hiệu quả và xu hướng 

tham gia của Trung Quốc vào hợp tác tiểu vùng và các cơ chế hợp tác tiểu vùng 

có liên quan từ cấp độ tổng thể của hợp tác GMS. Phần hai: "Các chủ đề đặc 

biệt", tiến hành phân tích và nghiên cứu cụ thể theo các lĩnh vực chính của hợp 

tác tiểu vùng. Phần ba: "Chương khu vực", giới thiệu tình hình chung, kế hoạch 

và biện pháp chính sách của các nước liên quan tham gia hợp tác tiểu vùng từ 

cấp độ khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

广西参与GMS 合作与沿边开放研究 / 高歌. - 长沙 : 中南大学出版社, 2011. - 208 页. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003371 

Từ khóa: Hợp tác kinh tế, Hợp tác xuyên biên giới, Mở cửa biên giới 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích sâu về GMS, đặc biệt là đặc điểm 

của hợp tác tiểu vùng, mở rộng hai quan điểm lý luận là lý thuyết sức mạnh tổng 
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hợp và hiệu ứng trung gian biên giới, đồng thời đổi mới hai phương thức hợp tác 

kinh tế quốc tế là hợp tác xuyên biên giới. các cảng và đặc khu kinh tế kép, cuốn 

sách đưa ra các đề xuất để Quảng Tây tham gia hợp tác GMS, sau khi thảo luận 

về ý nghĩa và đổi mới lý luận của việc thúc đẩy mở cửa biên giới, nó đưa ra ý 

tưởng chung, các nguyên tắc và biện pháp chính để thúc đẩy việc mở cửa biên 

giới của Quảng Tây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

当代中国改革开放史. 上卷 / 曹普. - 北京 : 人民出版社, 2021. - 418 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003519 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.90951 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Cải cách mở cửa,  

Cải cách kinh tế, Cải cách xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách Lịch sử cải cách mở cửa Trung Quốc hiện nay gồm 

2 cuốn: Cuốn Thượng và Hạ. Cuốn Thượng này gồm 5 chương: Chương 1: 

Trung Quốc sẽ đi về đâu sau cách mạng văn hóa; Chương 2: Quá trình thực hiện 

cải cách mở cửa và quyết sách cao cấp; Chương 3: Cải cách, mở cửa bắt đầu với 

những thử nghiệm táo bạo; Chương 4: Sự phát triển toàn diện và thành tựu lý 

luận của cải cách mở cửa; Chương 5: Cải cách và mở cửa gặp thử thách và phản 

ứng gay gắt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

当代中国改革开放史. 下卷 / 曹普. - 北京 : 人民出版社, 2021. - 435 页. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003520 

Ký hiệu phân loại (DDC): 338.90951 

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Cải cách mở cửa,  

Cải cách kinh tế, Cải cách xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Lịch sử cải cách mở cửa Trung Quốc hiện nay gồm 2 

cuốn: Cuốn Thượng và Hạ. Cuốn Hạ này gồm 5 chương: Chương 1: Bài phát 

biểu tại miền Nam của Đặng Tiểu Bình và cải cách và mở cửa giai đoạn mới; 

Chương 2: Lập kế hoạch chiến lược xuyên thế kỷ và đi sâu cải cách, mở cửa; 

Chương 3: Những thay đổi trong quan điểm phát triển và sự tiến bộ của cải cách 

và mở cửa; Chương 4: Cải cách, mở cửa tiến lên, vượt qua khó khăn, rủi ro; 

Chương 5: Xây dựng xã hội khá giả toàn diện và đi sâu cải cách mở cửa toàn 

diện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

当前我国经济社会发展若干热点问题：中宣部等部委形势报告会报告精选 / 中宣部时事

报告杂志社编. - 北京 : 红旗出版社, 2005. - 286 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003350 

Từ khóa: Phát triển kinh tế, Phát triển xã hội, Chính sách phát triển 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến Một số vấn đề nóng trong phát triển 

kinh tế - xã hội Trung Quốc hiện nay và là cuốn sách trong đó Ban Tuyên giáo 

Trung ương và các bộ, ban liên tục tổ chức cho lãnh đạo Trung ương và các bộ, 

ban của Quốc vụ viện báo cáo tình hình về một loạt vấn đề lớn đối với sự phát 
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triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc hiện nay. Các báo cáo này có nội dung 

phong phú, giàu thông tin, có thẩm quyền, chính xác, có tính định hướng, chỉ 

dẫn mạnh mẽ để chúng ta nhận thức sâu sắc, phát huy quan điểm khoa học về 

phát triển, thực hiện có ý thức, kiên định hơn các nguyên tắc, chính sách của 

Đảng, của Nhà nước, thống nhất tư tưởng, tập hợp sức mạnh, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

改革：我们正在过大关 / 吴敬琏. - 北京 : 三联书店, 2001. - 418 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003339 

Từ khóa: Cải cách kinh tế, Lí thuyết kinh tế, Kinh tế thị trường, Doanh nghiệp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được tác giả Ngô Kinh Liên là người tiên phong 

trong phân tích thể chế so sánh ở Trung Quốc. Vào những năm 1980, với tư cách 

là người đứng đầu "Trường phái cải cách điều phối tổng thể", Ông đã có những 

đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn cải cách kinh tế Trung Quốc, Ông 

được gọi là "Wu Market" vì kiên trì lâu dài với đề xuất cải cách kinh tế theo 

định hướng thị trường. Ngô Kinh Liên đã giới thiệu và phổ biến nhiều lý thuyết 

kinh tế hiện đại và kinh nghiệm quốc tế có ích cho lý luận kinh tế và thực tiễn 

cải cách của Trung Quốc; các đề xuất lý luận và gợi ý chính sách của Ông trong 

các thời kỳ khác nhau, chẳng hạn như xây dựng nền kinh tế thị trường, thiết lập 

hệ thống công ty hiện đại và chiến lược tổ chức lại các doanh nghiệp nhà nước. 

Phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn nhất quán về lý thuyết và 

đã thúc đẩy sự tiến bộ của sự nghiệp cải cách của Trung Quốc trong thực tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

新编政治经济学读本 / 龙京红. - 北京 : 中共中央党校出版社, 1996. - 310 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003347 

Từ khóa: Lí luận chính trị, Kinh tế chính trị 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách chú ý tiếp thu những thành tựu mới nhất trong 

lĩnh vực lý luận, đồng thời kết hợp với nghiên cứu tiền đề của lý luận kinh tế 

chính trị, phân tích một cách có hệ thống lý luận cơ bản của kinh tế chính trị 

Mác, chú trọng tính quy luật của sự phát triển lý luận kinh tế chính trị, hệ thống 

lý luận đầy đủ, kết cấu hợp lý, trọng tâm rõ ràng, nội dung sâu sắc. Nội dung chủ 

yếu bao gồm: học thuyết giá trị lao động, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết 

tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, học thuyết tích luỹ tư bản, học thuyết dân số tư 

bản chủ nghĩa, v.v. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

粮食流通体制改革 / 石太林. - 北京 : 中国商业出版社, 1999. - 288 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003334 

Từ khóa: Lương thực, Cải cách kinh tế, Đổi mới kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy cải cách hệ thống lưu thông lương thực 

là một bộ phận quan trọng của hệ thống kinh tế. Kể từ khi cải cách và mở cửa, 

đất nước đã thực hiện nhiều khám phá trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống lưu 

thông lương thực. Đặc biệt là từ năm 1998, theo định hướng thị trường, cải cách 

của hệ thống lưu thông lương thực đã được thúc đẩy tích cực và đều đặn, Từ "ba 
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chính sách và một cải cách", đến "bãi bỏ quy định về khu vực sản xuất, bảo vệ 

khu vực sản xuất, trách nhiệm của các tỉnh trưởng và tăng cường quy định", và 

sau đó là tự do hóa thị trường thu mua lương thực ở các vùng sản xuất trọng 

điểm, thực hiện thí điểm trợ cấp trực tiếp cho nông dân trồng cây lương thực, 

sau quá trình thực hành không ngừng đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu, 

hiện nay thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ngày càng hoàn thiện, cải 

cách nông thôn các loại thuế, phí đã được thực hiện đầy đủ, đặc biệt quan hệ 

cung cầu lương thực đã có những chuyển biến mới, các điều kiện và thời điểm 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hệ thống lưu thông lương thực về cơ bản đã chín 

muồi... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

融入中国一东盟自由贸易区的中越边贸研究 / 高歌. - 长沙 : 中南大学出版社, 2011. - 202 

页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003390 

Từ khóa: Thương mại, Chính sách thương mại, Biên giới 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích tác động của việc thành lập 

CAFTA đối với thương mại biên giới, tập trung vào những thay đổi và định hình 

lại lợi thế vị trí của các khu vực biên giới, đồng thời phân tích tác động của việc 

sửa đổi chính sách thương mại biên giới của Trung Quốc năm 2008. Cũng như 

hợp tác kinh tế xuyên biên giới các khu vực biên giới, các phương pháp hợp tác 

khu vực biên giới mới này được thảo luận, đặc biệt là cách sử dụng các quy tắc 

chứng nhận xuất xứ của CAFTA để diễn giải mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

西部经济跨越式发展－知识经济与产业结构 / 李树桂. - 成都 : 西川大学出版社, 2001. - 

265 页. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003310 

Từ khóa: Kinh tế tri thức, Kết cấu công nghiệp, Phát triển kinh tế 

Từ khóa địa lí: Miền Tây, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là dự án do Quỹ khoa học xã hội quốc gia 

tài trợ: Nội dung của cuốn sách bao gồm: Phương thức phát triển của miền Tây 

kêu gọi nền kinh tế tri thức, sự phát triển và chuyển đổi cơ cấu công nghiệp ở 

miền Tây, xây dựng hệ thống đổi mới cho công nghiệp tri thức, và triển vọng 

phát triển nhảy vọt của kinh tế miền Tây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

边境贸易实务手册 / 主编: 龚心瀚. - 上海 : 上海远东出版社, 1993. - 599 tr. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 26Ht00000010 

Từ khóa: Thương mại, Phát triển kinh tế, Thể chế kinh tế, Kinh tế thị trường 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã 

hội chủ nghĩa ở Trung Quốc là sự lựa chọn của Đặng Tiểu Bình, của Đảng Cộng 

sản và nhân dân Trung Quốc, là quyết định chiến lược của Trung ương Đảng. 

Nội dung chính chủ yếu về thương mại biên giới của các tỉnh như: Tỉnh Hắc 

Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, khu tự trị Nội Mông, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân 
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Cương, khu tự trị Tây Tạng, tỉnh Vân Nam, khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

LỊCH SỬ 

 

Bách khoa thư bảo tàng Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. - 154 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000052 

Từ khóa: Bách khoa thư, Bảo tàng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn 35 mục từ bảo tàng thuộc hệ thống bảo 

tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành thuộc bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội ở Ttrung ương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bách khoa thư về địa danh lịch sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ / Hoàng Thị 

Hoa Mai. - 130 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000055 

Từ khóa: Địa danh lịch sử, Kháng chiến chống Mĩ 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn 50 mục từ bách khoa thư về địa danh lịch 

sử tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Biên soạn từ điển bách khoa về các nhân vật tiêu biểu triều Nguyễn. Phần 2 / Lưu Thị 

Liên.-  74 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000072 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Nhân vật tiêu biểu, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình là 50 mục từ về các nhân vật tiêu biểu triều 

Nguyễn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Britain, Japan and China, 1876–1895 East Asian International Relations before the First 

Sino–Japanese War / Yu Suzuki. - United Kingdom : Routledge, 2021. - 222 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000129 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại, Hợp tác Đông Á,  

Chiến tranh Trung Quốc-Nhật Bản, 1876-1895 

Từ khóa địa lí: Anh, Nhật Bản, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày các nghiên cứu về mối quan hệ đối 

ngoại giữa Anh, Nhật Bản và Trung Quốc cũng như sự ảnh hưởng đến quan hệ 

quốc tế giữa 3 nước cùng chính sách xây dựng phát triển kinh tế. Cuốn sách xem 

xét lại nhận thức thông thường về mối quan hệ Anh-Nhật vào cuối thế kỷ 19 

rằng hai quốc gia này bị ràng buộc bởi sự đồng cảm và lợi ích chung, và do đó, 

nền tảng chung dẫn đến việc ký kết Liên minh Anh-Nhật năm 1902, đã có đã tồn 

tại vào những năm 1880. Những cách hiểu như vậy không tính đến thực tế là 

triều đại nhà Thanh của Trung Quốc đã nổi lên như một cường quốc khu vực 

mạnh nhất ở Đông Á bằng cách tái khẳng định ảnh hưởng của mình với tư cách 

là bá chủ truyền thống của khu vực trong những năm trước Chiến tranh Trung 

Quốc lần thứ nhất. Chiến tranh Nhật Bản, Chính phủ Anh và Nhật Bản đã nhận 
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ra rõ ràng rằng sẽ rất khó để duy trì lợi ích của họ ở Đông Á nếu họ chống lại 

nhà Thanh bằng cách thách thức tuyên bố chủ quyền của họ đối với Triều Tiên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh danh / Biên soạn: Nguyễn Văn 

Tân. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 167 tr. - 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300440 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70099  

Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,  

Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của của những nhân vật lịch sử 

được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa như: Nguyễn Trãi - Anh hùng 

dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân 

tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa, đại thi hào dân tộc, 

Chu Văn An - Người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc, Thi sĩ Hồ Xuân 

Hương - Bà chúa thơ Nôm, Nguyễn Đình Chiểu - Nhà văn hóa, nhà thơ lớn của 

dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chuyện cũ ở Sốc-Trăng : Di cảo. Tập 2 / Vương Hồng Sển. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 269 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300423 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.799  

Từ khóa: Đời sống xã hội, Du kí 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập khảo cứu - du ký ghi lại những gì đã xảy ra và đã nghe 

thấy về vùng đất Sóc Trăng - quê hương của tác giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dạ, thưa thầy... / Phan Hoàng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 213 tr. : ảnh; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0374 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Danh nhân, Nhà văn, Nhà ngôn ngữ học,  

Nghệ sĩ nhân dân, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến lớn lao 

cho xã hội của các nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nghệ sĩ nhân dân...Cao Xuân 

Hạo, Võ Hồng, Đặng Hùng... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Documents of the first world war : Exhibition catalogue. - Istanbul : Başbakanlık Devlet 

Arşivleri, 2017. - 638 p. ; 29 cm. + CD-ROM 

Ký hiệu kho: LV00031345 

Ký hiệu phân loại (DDC): 940.3 

Từ khóa: Chiến tranh thế giới lần 1, Triển lãm 

Từ khóa địa lí: Thổ Nhĩ Kì, Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu triển lãm các tài liệu về sự kiện 100 

năm chiến tranh thế giới lần 1 được lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ quốc gia trên 
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thế giới. Sự kiện này được tổ chức từ ngày 19-21 tháng 3 năm 2015 tại Istabul – 

Thổ Nhĩ Kì. Triển lãm lần này bao gồm các bản tài liệu giấy, tài liệu trực quan 

được gửi từ các kho lưu trữ của 42 quốc gia và Thổ Nhĩ Kì chọn những tài liệu 

mà họ quan tâm nhất. Triền lãm đã giới thiệu 1190 hình ảnh trong tổng số 494 

mẫu tài liệu được gửi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Documents of the first world war : Symposium proceedings. - Istanbul : Başbakanlık 

Devlet Arşivleri, 2017. - 309 p. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031346 

Ký hiệu phân loại (DDC): 940.3 

Từ khóa: Chiến tranh thế giới lần 1, Kỉ yếu hội thảo 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu hội thảo về sự kiện 100 năm chiến tranh thế 

giới lần 1 được tổ chức từ ngày 19-21 tháng 3 năm 2015 tại Istabul – Thổ Nhĩ 

Kì. Cuốn kỷ yếu giới thiệu các bài tham luận của đại diện các cơ quan lưu trữ 

của các nước trên thế giới như: Bangladesh, Bulgari, Indonesia, Estonia, 

Moroco, Indonesia... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Đà Nẵng ngày tháng cũ và những câu chuyện miền Nam giai đoạn 1954-1975 / Võ Hà. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 239 tr. : hình ảnh;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300386, 11LSS2300387 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.751  

Từ khóa: Văn hóa, Kinh tế, Kinh tế biển, Ẩm thực, 1954-1975 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết về các câu chuyện Đà Nẵng từ thời 

kỳ nhượng địa Tourane đến năm 1975 và những chuyện miền Nam Việt Nam 

trước năm 1975 trong mối liên hệ với Đà Nẵng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

 

Đô thị hóa ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ năm 1974 đến năm 2008 / Nguyễn Thị 

Kim Sang. - Hà Nội, 2023. - 194 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002268 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Đô thị hóa, Quy hoạch đô thị, Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Từ khóa địa lí: Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối thoại với các nền văn hoá Malaysia / Biên dịch: Trịnh Huy Hoá. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2003. - 191 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0336 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.95  

Từ khóa: Địa lí, Văn hoá, Kinh tế, Ngôn ngữ, Tôn giáo, Phong tục 

Từ khóa địa lí: Malaysia 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử, 

kinh tế, ngôn ngữ, tôn giáo lễ hội, phong tục, lối sống của đất nước Malaysia 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Đóng góp của một số dòng họ gốc Mạc ở Nghệ An với lịch sử dân tộc trước năm 1945 / 

Đỗ Thị Duyên. - 2022.- 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010354 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Lịch sử dân tộc, Dòng họ, Họ gốc Mạc 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Gandhi : An illustrated biography / Pramod Kapoor. - New York : Black Dog and 

Leventhal, 2017. - 327 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000273 

Từ khóa: Tiểu sử, Nhân vật nổi tiếng 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Mohandas Karamchand Gandhi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách kể về cuộc đời của Mahatma Gandhi, cung cấp 

cái nhìn sâu sắc hấp dẫn về sự tiến hóa của một cậu bé tinh nghịch trở thành một 

trong những nhân vật được kính trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ hiện đại. Từ thời 

đi học và cuộc hôn nhân sớm cho đến lần đầu tới London, từ cơ hội làm việc cho 

một vụ án pháp lý ở Nam Phi cho đến khi trở thành một nhà thập tự chinh nổi 

tiếng toàn cầu cho nhân quyền - Gandhi là người hiếm hoi đã xác định lại ý 

nghĩa của phản kháng quần chúng cho thế hệ mai sau. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Gián điệp và biệt kích nước Mỹ đã thất bại như thế nào trong cuộc chiến tranh bí mật ở 

miền Bắc Việt Nam / Kenneth Conboy, Dale Andradé; Dịch: Dương Văn Đoàn, Trần Ngọc 

Thạch ; Hiệu đính: Trần Ngọc Thạch. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 463 tr. : 

hình ảnh; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300366 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.70438  

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Chiến tranh gián điệp,  

Gián điệp, Biệt kích, Chiến tranh xâm lược 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung là một câu chuyện có thật về hoạt động của đội 

quân gián điệp, biệt kích, tình báo do Mỹ, trong đó chủ yếu là CIA huấn luyện 

và sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam được tường thuật chi tiết, cụ thể những 

âm mưu và cách thức tổ chức tuyển chọn, đào tạo hệ thống gián điệp, biệt kích, 

các hoạt động xâm nhập bằng đường biển và trên không, hoạt động cài cắm điệp 

viên nằm vùng, mạng lưới chống đối, hoạt động phá hại, thu thập tình báo, giải 

cứu phi công bị bắn rơi,... mà cơ quan Tình báo Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng hoà 

đã tiến hành trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuốn sách một lần 

nữa khẳng định sự thất bại tất yếu của đế quốc Mỹ khi phát động cuộc chiến 

tranh phi nghĩa xâm lược Việt Nam và sự chiến thắng của cuộc chiến tranh 

chính nghĩa, nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo 

vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thống nhất nước nhà của toàn Đảng, toàn quân, 

toàn dân Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giáo dục và Khoa cử Nho học ở Nam Bộ dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1867 / Trần 

Khắc Huy. - Hà Nội, 2023. - 201 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002257 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7 

Từ khóa: Giáo dục, Thi cử, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Nam Bộ, Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hà Nội chuyện xưa phố cũ : Du khảo / Tạ Thu Phong. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 243 

tr. : hình ảnh; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300353 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.731  

Từ khóa: Văn hóa, Xã hội, Phong tục 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm 39 đoản văn, tác giả lần lượt biên khảo về mọi mặt 

hoạt động của Hà Nội kể từ đầu thế kỉ trước và xa hơn nữa. Những nếp nghĩ, 

cách làm, phong tục thay đổi từ phong kiến sang thuộc địa và cả sau hoà bình đã 

vô tình tạo thành một bức tranh sinh động tỉ mỉ về một nơi chốn đầy ắp di sản 

văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hành trình thám hiểm Đông Dương : Báo cáo của đoàn thám hiểm sông Mekong 1866-

1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis Garnier; Dịch: Nguyễn Minh. - Hà 

Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 844 tr., 1 tờ bản đồ rời : minh họa; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300339 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.9704  

Từ khóa: Lịch sử tự nhiên, Thám hiểm khoa học, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Đông Dương 

Giới thiệu nội dung: Với lối viết dung dị và khúc chiết, tác phẩm  Hành trình 

thám hiểm Đông Dương  có thể ví như khối sa bàn chi tiết mô phỏng toàn cảnh 

lưu vực sông Mekong, vùng nội địa Đông Dương và Nam Trung Hoa vào nửa 

sau thế kỷ XIX. Không chỉ giới hạn trong mảng khảo cứu địa lý, tác phẩm còn 

tóm tắt những trải nghiệm sống động của đoàn thám hiểm về đời sống văn hóa 

của các cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Mekong, từ những hỉ nộ ái ố trong 

đời sống sinh hoạt thường ngày đến các lễ hội dân gian bản địa, những tệ đoan 

tiêu cực của người bản xứ. Có thể nói,  Hành trình thám hiểm Đông Dương  

xứng đáng là một công trình khảo cứu đồ sộ, tóm lược toàn bộ thành quả mà phù 

sa sông Mekong kiến tạo nên suốt nhiều thế kỷ, bao quát nhiều lĩnh vực như lịch 

sử, địa lý, địa chất, thiên văn, thủy đạo, nhân chủng, dân tộc, chính trị, tôn giáo, 

văn minh,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hiệp định Pari - Dấu ấn phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh / Biên soạn: Vũ Mạnh Hà ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 179 tr. : hình ảnh; 20 

cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300427 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7043  

Từ khóa: Hiệp định Paris, Ngoại giao, Phong cách Hồ Chí Minh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển chọn, giới thiệu những bức ảnh, tư liệu quý về quá 

trình trước, trong và sau khi Hiệp định Pari được ký kết, thể hiện những nhận 

định tài tình và sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phác hoạ bức tranh 

toàn cảnh về quá trình đàm phán, lễ ký kết cũng như quyết tâm của toàn Đảng, 



 

163 

 

  

toàn quân và toàn dân thực hiện những điều khoản của Hiệp định Pari, tiến lên 

giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước như nguyện vọng và Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng. Tập 1 / Tuyển chọn, biên soạn: Hội Khoa học 

Lịch sử Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 291 tr.; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300410 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.704092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết của các nhà khoa học trong nước và 

quốc tế viết về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới để bạn đọc 

có thêm tri thức về một số thời điểm trong tiểu sử, trong hành trình hoạt động 

không ngừng nghỉ của Người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng. Tập 2 / Tuyển chọn, biên soạn: Hội Khoa học 

Lịch sử Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 268 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300411 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.704092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Hồ Chí Minh 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết của các nhà khoa học trong nước và 

quốc tế viết về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới để bạn đọc 

có thêm tri thức về một số thời điểm trong tiểu sử, trong hành trình hoạt động 

không ngừng nghỉ của Người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồi ức Sài Gòn thời chiến tranh / Triệu Quốc Mạnh. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2023. - 

198 tr. : hình ảnh; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300350 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779  

Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp, Kháng chiến chống Mỹ,  

Phong trào thanh niên 

Từ khóa địa lí: Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ghi lại một cách trung thực hình ảnh, sự kiện đã thấy được 

của Sài Gòn trong chiến tranh năm mươi năm trước nhằm giúp cho người đọc 

hiểu thêm về hoạt động của tuổi trẻ Sài Gòn trong thời kháng chiến. Sài Gòn 

trong cuộc chiến là một tuyến đầu vĩ đại, một công sự vĩ đại, đồng bào nơi đây 

vừa chiến đấu, vừa đùm bọc nhau, vừa xây dựng để cuối cùng có được một 

thành quả thật vĩ đại, một Sài Gòn tuyệt đẹp, lẫy lừng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

India And The Bangladesh Liberation War / Chandrashekhar Dasgupta. - New Delhi : 

Juggernaut Books, 2021. - 305 p. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 36L000000257 

Từ khóa: Lịch sử chính trị, Giải phóng dân tộc, Chiến tranh, 1971 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ, Bangladesh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách dựa trên 18 năm nghiên cứu và những ghi chép 

chưa được khám phá trước đây của Ấn Độ, nhà ngoại giao và nhà sử học lỗi lạc 

Chandrashekhar Dasgupta đã thành công tái hiện lại lý do và cách thức Ấn Độ 

xây dựng một đại chiến lược tổng thể, sử dụng mọi công cụ của quyền lực quốc 

gia - chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự, để giúp những người đấu tranh 

cho tự do ở Bangladesh nhanh chóng giải phóng đất nước của họ. Đây là cuốn 

sách tuyệt vời khiến ta mở rộng tầm mắt, nhìn nhận đúng lịch sử Ấn Độ thời kỳ 

đó, đặt dấu chấm hết cho vô số thuyết âm mưu bóp méo sự thật của lịch sử Nam 

Á. Hơn nữa, sách giúp ta trả lời được những câu hỏi quan trọng về mục tiêu và 

chính sách của Ấn Độ trong cuộc chiến tranh năm 1971. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học  : Văn minh Nhật Bản trong bối cảnh Thế giới / 

Tadao Umesao. - Hà Nội : Thế giới, 2007. - 298 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004027 

Từ khóa: Ngoại giao, Sinh thái học 

Từ khóa địa lí:  Nhật Bản 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử thế giới / Nguyễn Hiến Lê, Thiên Trang. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 510 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000440 

Từ khóa: Lịch sử thế giới, Thượng cổ, Trung cổ, Cận hiện đại, Hiện đại 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách lịch sử thế giới được chắt lọc và trình bày theo 

một trình tự sắp xếp từ thời thượng cổ – trung cổ – thời cận đại – hiện đại.  Nội 

dung bao gồm nhiều phần, mỗi phần nhiều chương, sau mỗi chương đều có tóm 

tắt để người đọc lĩnh hội dễ dàng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV: Thời đại đức tin. Tập 4 : Đỉnh cao của Thiên chúa 

giáo / Will Durant; Dịch: Phạm Viên Phương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 525 tr. ; 22 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004038 

Từ khóa: Văn minh, Đức tin, Thiên chúa giáo 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ghi chép về lịch sử văn minh thế giới, mô ta văn 

minh của từng thời đại khác nhau xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV: Thời đại đức tin. Tập 5 : Đời sống tinh thần trong 

thế giới Thiên chúa giáo miền Tây / Will Durant; Dịch: Phạm Viên Phương. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2022. - 609 tr. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004039 

Từ khóa: Văn minh, Đức tin, Đời sống tinh thần, Thiên chúa giáo 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ghi chép về lịch sử văn minh thế giới, mô ta văn 

minh của từng thời đại khác nhau xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Lịch sử văn minh thế giới : Phần IV: Thời đại đức tin. Tập 2 : Văn minh Hồi giáo và Do 

Thái / Will Durant; Dịch:  Phạm Viên Phương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 604 tr. ; 

21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004036 

Từ khóa: Văn minh, Văn minh Hồi giáo, Do Thái 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ghi chép về lịch sử văn minh thế giới, mô ta văn 

minh của từng thời đại khác nhau xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử. Bước 

hưng thịnh và suy tàn của văn minh Hồi giáo là những hiện tượng lớn trong lịch 

sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử văn minh thế giới : Phần IV: Thời đại đức tin. Tập 3 : Thời kỳ tăm tối / Will 

Durant; Dịch: Phạm Viên Phương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 366 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004037 

Từ khóa: Văn minh thế giới, Thời đại đức tin 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ghi chép về lịch sử văn minh thế giới, mô ta văn 

minh của từng thời đại khác nhau xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử văn minh thế giới : Phần V: Thời kỳ Phục hưng = The Renaissance. Tập 1 : 

Thời Phục hưng - Bình minh / Will Durant; Dịch: Bùi Thanh Châu. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 486 tr. : hình ảnh; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300424 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909  

Từ khóa: Văn minh, Tôn giáo, Khoa học, Văn học, Nghệ thuật,  

Kiến trúc, Mĩ thuật, Điêu khắc 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về: Thời đại của Petrarch vè 

Boccaccia  Các giáo hoàng ở Avignon  Milan  Leonardo Da Vinci  Tuscany vè 

Umbria  Mantua  Ferrara  Venice và vương quốc của nó  Emilia và vùng 

Marches  Vương quốc Naples.. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần IV: Thời đại đức tin. Tập 1 : Byzantium thời tuyệt đỉnh 
/ Will Durant; Dịch: Phạm Viên Phương. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 352 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004035 

Từ khóa: Văn minh 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ghi chép về lịch sử văn minh thế giới, mô ta văn 

minh của từng thời đại khác nhau xuyên suốt chiều dài 2.500 năm lịch sử - Tập 

1 là giai đoạn rực rỡ cuối cùng của đế quốc La Mã, đánh dấu bước tiến của văn 

minh Tây Phương tràn về Phương Đông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần V :  Thời kỳ Phục hưng. Tập 3 : Thời Phục hưng - 

Hoàng hôn / Will Durant; Dịch: Bùi Thanh Châu. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 444 tr. 

: hình ảnh;  22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300426 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909  

Từ khóa: Văn minh, Văn học, Tôn giáo, Triết học,  



 

166 

 

  

Giáo hội, Kiến trúc, Khoa học 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về: Khủng hoảng trong giáo hội 

(1378-1447); Thời Phục hưng bắt được Rome (1447-1492); Nhà Borgia (1492-

1503); Julius II (1503-1513); Leo X (1513-1521); Hoàng hôn ở Venice (1534-

1576); Chấtm dứt thời Phục hưng (1534-1576). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần V : Thời kỳ Phục hưng. Tập 2 : Thời Phục hưng - 

Chính ngọ / Will Durant; Dịch: Bùi Thanh Châu. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 406 tr. : 

hình ảnh; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300425 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909  

Từ khóa: Văn minh, Khoa học, Văn học, Nghệ thuật, Chính trị, Triết học,  

Đạo đức, Kiến trúc, Mĩ thuật, Điêu khắc 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung về: Sự trỗi dậy của nhà Medici; 

Thời hoàng kim  Savonarola và nền Cộng hòa; Cuộc Nổi dậy trí tuệ; Sự buông 

thả đạo đức; Sụp đổ chính trị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. Quyển Hạ / Đào Duy Anh. - Hà Nội 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 235 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300492 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Đời sống văn hóa, Đời sống xã hội,  

Chiến tranh, Nhà nước phong kiến 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam 

từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX qua các thời kì tiêu biểu như: Bước phát triển 

mới của nhà nước phong kiến tập quyền; Sự suy đốn của nhà nước phong kiến ở 

thế kỷ XVII – XVIII; Sự sụp đổ của các thế lực phong kiến cũ - Nhà Tây Sơn; 

Sự phục hưng của nhà nước phong kiến thống nhất - Nhà Nguyễn; Bước suy 

vong của nhà nước phong kiến. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX. Quyển Thượng / Đào Duy Anh. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 306 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300491 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Địa lí tự nhiên, Đời sống văn hóa,  

Đời sống xã hội, Con người, Chiến tranh, Nhà nước phong kiến 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Khái quát tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam 

từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ XIX qua các thời kì tiêu biểu như: Chế độ Công xã 

nguyên thủy; Dưới sự áp bức của các triều đại Trung Quốc; Bước đầu của nhà 

nước phong kiến tự chủ; Nguy cơ của nhà nước phong kiến Việt Nam ở thế kỷ 

XIV. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Lược sử Sài Gòn : Từ thế kỷ XVII đến khi Pháp xâm chiếm (1859) / Nguyễn Đình Đầu. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 170 tr. : ảnh, bản đồ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300430, 11LSS2300431 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.779  

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Thế kỉ 17, 1801-1859 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày lược sử về Sài Gòn trước năm 1698; Sài Gòn 

phát triển trong thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn, từ 1698 đến 1801; Sài Gòn 

dưới triều Nguyễn từ 1801 đến 1859. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Ngày ấy Kon Tum : Biên khảo / Đào Duy An. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 201 tr. : ảnh, 

bản đồ màu; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300429 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.761  

Từ khóa: Lịch sử hình thành, Đời sống văn hóa, Văn minh,  

Tôn giáo, Âm nhạc, Văn học, Con người 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kon Tum, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử, văn hóa, văn minh và con 

người Kon Tum. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghiên cứu văn bia tượng hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Phạm Bằng. - 2022. - 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010353 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Nghiên cứu văn bia, Văn bia tượng hậu 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Những di sản văn hóa vật thể và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn 

Văn Tân. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300442 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.7  

Từ khóa: Di sản văn hóa, Văn hóa vật thể, Di sản thiên nhiên 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa và mô tả chi tiết 8 di sản 

thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 2014 như: Quần thể di tích 

Huế, Vịnh Hạ Long, Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà 

Nội, Thành Nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những người bạn Cố đô Huế - Tập XXVII (1940)/ B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb.Thuận Hóa, 2020. - 518 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004067 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 
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Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế . Tập III : 1916 / B.A.V.H; Dịch: Đặng Như Tùng ; Hiệu 

đính: Phan Xưng, Bửu Ý, Đỗ Hữu Thạnh, Hà Xuân Liêm. - Huế : Nxb.Thuận Hóa, 2018. - 

526 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004042 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế . Tập V : 1918 / B.A.V.H; Dịch: Đặng Như Tùng ; Hiệu đính: 

Phan Xưng. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 343 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004044 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập I : 1914 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm ; Hiệu đính: 

Đặng Như Tùng, Bửu Ý.  - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 366 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004040 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập II : 1915 / B.A.V.H; Dịch: Đặng Như Tùng ;  Hiệu đính: 

Bửu Ý. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 549 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004041 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 
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Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập IV : 1917 / B.A.V.H; Dịch: Đặng Như Tùng ; Hiệu đính: 

Tôn Thất Hanh. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 347 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004043 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập IX : 1922 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : Nxb. 

Thuận Hóa, 2020. - 447 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004049 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập VI - B : 1919 / B.A.V.H ;  Dich: Đặng Như Tùng ; Hiệu 

định: Nguyễn Vi. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 397 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004046 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập VI-A : 1019 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm ; HIệu 

đính: Phan Xuân Sanh. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 305 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 33VV00004045 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập VII : 1920 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 591 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004047 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập VIII : 1921 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2018. - 395 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004048 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập X : 1923 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : Nxb.  

Thuận Hóa, 2020. - 522 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004050 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Những người bạn Cố đô Huế. Tập XI : 1924 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : Nxb.  

Thuận Hóa, 2020. - 488 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004051 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XII : 1925 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 348 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004052 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XIII : 1926 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 546 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004053 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XIV : 1927 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb.  Thuận Hóa, 2020. - 325 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004054 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XIX:  1932 / B.A.V.H ; Dich: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 625 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004059 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XV : 1928 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 466 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004055 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XVI : 1929 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 440 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004056 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XVII : 1930 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 565 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004057 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 
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Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XVIII : 1931 / B.A.V.H; Dịch:  Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 544 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004058 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XX : 1933 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 414 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004060 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXI : 1934 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 284 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004061 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXII : 1935 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 501 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004062 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 
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Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXIII : 1936 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 582 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004063 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXIV:  1937 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 586 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004064 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXIX : 1942 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 642 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004069 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXV : 1938 / B.A.V.H ; Dich: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 638 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004065 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXVI : 1939 / B.A.V.H ; Dich: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 438 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004066 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXVIII : 1941 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 574 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004068 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXX : 1943 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2020. - 646 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004070 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những người bạn Cố đô Huế. Tập XXXI : 1944 / B.A.V.H; Dịch: Hà Xuân Liêm. - Huế : 

Nxb. Thuận Hóa, 2022.   

Ký hiệu kho: 33VV00004071 
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Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Văn hóa dân gian, Dân tộc học, Ngôn ngữ học 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách gồm 32 cuốn, do Bulletin des Amis du Vieux Huế 

(viết tắt là B.A.V.H) là ấn phẩm của Hội Đô thành Hiếu Cổ, do Linh mục 

Léopold Cadière làm chủ bút. Nội dung B.A.V.H được nghiên cứu, khảo sát 

gồm 5 mảng chính yếu: Kinh thành Huế và phụ cận; Lịch sử Huế và An-Nam; 

Nghệ thuật xứ Huế; Ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa dân gian xứ Huế và các 

đề tài khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Phong trào công nhân quốc tế : Những vấn đề lịch sử và lý luận : Sách tham khảo. Tập 

VIII : Cuộc đấu tranh vì hòa bình và nhằm đổi mới xã hội về phương diện xã hội thời kỳ 

những năm 40 - nửa đầu những năm 80 của thế kỷ XX. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự 

thật, 2011. - 1287 tr. ;  22 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014785 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909.82 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, Phong trào công nhân, Chủ nghĩa xã hội,  

Phong trào Cộng sản, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Bộ sách ''Phong trào công nhân quốc tế - Những vấn đề lịch 

sử và lý luận'', gồm 8 tập, của các nhà nghiên cứu lịch sử Xô viết đã được coi là 

bộ sách trình bày khái quát lịch sử phong trào công nhân quốc tế đầy đủ nhất 

cho đến nay. Tập VIII - tập cuối cùng của bộ dách Phong trào công nhận quốc 

tế. Những vấn đề lịch sử và lý luận, là tập hợp những bài nói về các lực lượng 

cách mạng của thời đại ngày nay. Nội dung tập VIII liên quan đến một số vấn đề 

đã được phân tích ở tập VI và tập VII, đó là lịch sử thời hậu chiến của giai cấp 

công nhân và của phong trào công nhân tại các nước tư bản chủ nghĩa có nên 

công nghiệp phát triển phong trào công nhân thuộc khu vực phong trào giải 

phóng dân tộc. Tập này cũng dành sự chú ý đến vấn đề củng cố lực lượng chủ 

yếu của phong trào cách mạng quốc tế các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa 

thế giới, vấn đề sự phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

A Ringside Seat to History : An Autobiography / Pascal Alan Nazareth. - New Delhi : 

Konark Publishers, 2020. - 256 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000263 

Từ khóa: Lịch sử ngoại giao, Ngoại giao, Nhà ngoại giao, Tự truyện 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Đây là một cuốn hồi kí xuất sắc về cuộc đời của Alan 

Nazareth trong suốt sự nghiệp của ông với tư cách là một nhà ngoại giao kéo dài 

hơn 35 năm. Cuốn sách mô tả một số sự kiện thú vị như những cuộc đảo chính 

chết người, những cuộc chạm trán với những nhân vật quan trọng về chính trị và 

tinh thần, cũng như những kẻ lừa đảo đang chạy trốn, gặp gỡ các VIP và cuộc 

sống cá nhân với những niềm vui lớn và mất mát bi thảm. Cuốn hồi kí của ông 

sẽ giúp người đọc hiểu được những đóng góp quan trọng mà các đặc phái viên 

thành công có thể thực hiện trong việc thúc đẩy vị thế của Ấn Độ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sổ tay tác phẩm phim truyện cách mạng Việt Nam / Hoàng Thắng. - 2020. - 85 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000051 
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Từ khóa: Phim truyện cách mạng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn 60 mục từ tương đương với 60 tác phẩm 

phim truyện được sản xuất trong thời kỳ 1945 - 1975. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Spirit of India : An exotic land of history, culture and colour / Gill Davies. - Bath : 

Parragon Books, 2008. - 240 p. ; 32 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000247 

Từ khóa: Đời sống xã hội, Đời sống văn hóa, Bản sắc văn hóa,  

Môi trường thiên nhiên 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là bức tranh toàn cảnh về Ấn Độ thông qua 

sự kết hợp giữa hình ảnh và chữ viết. Tác giả đưa ta qua  khắp các vùng miền 

Ấn Độ: các vùng duyên hải, đảo, rừng, sông hồ, đồng bằng, sa mạc và đồi núi  

khám phá về hệ thực vật và động vật của đất nước này, về những con người sinh 

sống cùng chúng và nền văn hóa mà họ nuôi dưỡng và phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sử ký Tư Mã Thiên / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 653 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000439 

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Sử kí, Cổ đại 

Giới thiệu nội dung: Quyển Sử ký Tư Mã Thiên chiếm một địa vị đặc biệt. Nó là 

một công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những quyển sử 

có tiếng nhất của thế giới. Nhưng một điều còn làm chúng ta ngạc nhiên hơn là 

công trình khoa học lớn lao ấy đồng thời lại là một trong những tác phẩm văn 

học ưu tú của nhân loại. Người Trung Hoa xem nó là tác phẩm lớn nhất về văn 

xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, là tác phẩm cổ điển ngang hàng với thơ 

của Đỗ Phủ. Sử ký là cả một thế giới. Nó làm thỏa mãn tất cả mọi người. Người 

nghiên cứu sử thì tìm thấy ở đấy một kho tài liệu vô giá, chính xác, với một giá 

trị tổng hợp rất cao. Người nghiên cứu sử tìm thấy ở đấy kho tài liệu vô giá, 

chính xác, với giá trị tổng hợp cao. Nhà nghiên cứu tư tưởng tìm thấy qua Sử ký 

“một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời cổ đại”. Người bình thường 

tìm thấy vô số những hình tượng điển hình, những câu chuyện hấp dẫn, những 

con người với sức sống mãnh liệt. Người nghiên cứu văn học còn tìm thấy ở đấy 

một tác phẩm mãi mãi tươi trẻ và đầy ắp hơi thở thời đại, “một tập Ly tao không 

vần” như lời đánh giá của Lỗ Tấn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ Ba : Lịch sử Đức quốc xã / William L. Shirer; Dịch: 

Diệp Minh Tâm. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 1503 tr. : bản đồ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300489 

Ký hiệu phân loại (DDC): 943.086  

Từ khóa: Chủ nghĩa phát xít, Chiến tranh Thế giới thứ 2,  

Sự kiện lịch sử, Nhân vật lịch sử, 1933-1945 

Từ khóa địa lí: Đức 

Từ khóa nhân vật: Hitler 

Giới thiệu nội dung: William L. Shirer đã có cơ hội được quan sát, tường thuật 

cuộc sống của Đức Quốc xã từ năm1925 khi làm một phóng viên tác nghiệp ở 

đây, cùng với đó ông còn được tiếp cận các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã hàng đầu. 
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Sau chiến tranh, ông tham dự các phiên tòa xử tội phạm chiến tranh. Ông đã bỏ 

ra 5 năm rưỡi để rà soát từng đống tài liệu. Từ những nguồn này và cũng từ 

thông tin thu thập ở Đức và Châu Âu trong hơn 4 thập kỷ, ông đã tổng hợp nên 

một thiên sử liệu của một trong những thời kỳ hãi hùng nhất trong lịch sử nhân 

loại. Đây thực sự là một công trình đầy sức sống và có giá trị bền lâu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thánh chân Công chúa Lê Chân / Chủ biên: Giang Hà Vỵ, Vi Linh. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2018. - 238 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005591 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Công chúa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Chân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là những câu chuyện về cuộc đời cũng như sự 

nghiệp khởi nghĩa của nữ tướng Lê Chân công chúa, với những chiến công hiển 

hách và tấm lòng nhân hậu yêu nước thương dân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Từ điển bách khoa nhân vật lịch sử thời Tây Sơn / Bùi Thanh Phương. – 114 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000056 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Nhân vật lịch sử, Nhà Tây Sơn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn một cuốn từ điển bách khoa cỡ nhỏ (40 

mục từ) về các nhân vật lịch sử thời Tây Sơn phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu 

của độc giả. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tuyển tập đồ bản và địa danh Kinh thành Huế / Henri Cossrat, Léopold Michel Cadière; 

Dịch: Phùng Đức Trung ; Chú giải: Võ Nguyên Phong. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 

251 tr. : minh họa (1 phần màu); 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014932, 11LSS2300361 

Ký hiệu phân loại (DDC): 912.59749  

Từ khóa: Đồ bản, Địa danh, Kinh thành 

Từ khóa địa lí: Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Với phần một  Tuyển tập đồ bản Kinh thành Huế  của tác 

giả Henri Cosserat, nội dung trình bày, nghiên cứu chi tiết 28 đồ bản, mỗi đồ 

bản được giới thiệu xuất xứ (thời gian, nguồn tư liệu, nơi công bố lần đầu,...) và 

nhiều sự kiện liên quan, đặc biệt là những trường hợp xã định được tác giả của 

ngững đồ bản đó cũng như ý nghĩa, công dụng cần thiết của chúng. Phần hai  

Địa danh Kinh thành Huế  của tác giả Léopold Michel Cadière, trình bày vô 

cũng công phu và đa dạng không chỉ về địa danh - tên gọi đơn thuần, mà còn về 

những sự kiện, con người, duyên cách địa lý,... liên quan đến các công trình ở 

vùng đất này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập tranh ảnh lịch sử Đông Dương thuộc Pháp : Tư liệu về lịch sử can thiệp của 

Pháp tại Đông Dương / Tuyển chọn, giới thiệu: Paul Bodet, André Masson ; Dịch, chú giải: 

Ninh Xuân Thao. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 99 tr. : 113 tờ ảnh; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300334 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703  

Từ khóa: Tư liệu lịch sử, Hình ảnh, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Đông Dương, Pháp 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập giới thiệu 126 hình ảnh có chú giải về lịch sử 

Đông Dương thuộc Pháp, được chia làm hai phần. Phần thứ nhất với nội dung: 

Những người đến trước (Từ ban đầu đến giữa thế kỷ XIX). Phần thứ hai:  Sự can 

thiệp chính thức (Nửa sau thế kỷ XIX) . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

An Unfamiliar America. Essays in American Studies / Ari Helo, Mikko Saikku. - United 

Kingdom : Routledge, 2021. - 225 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000120 

Từ khóa: Văn hóa, Tư tưởng, Bản sắc dân tộc 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu các quan niệm về những điều xa lạ 

theo quan điểm chính thống của Mỹ: người ngoài hành tinh, những hệ tư tưởng 

mới xuất hiện, nhóm sắc tộc, xây dựng bản sắc dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý / Lê Bá Thảo. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 545 tr. : 

ảnh, bản đồ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300497 

Ký hiệu phân loại (DDC): 915.97  

Từ khóa: Địa lí tự nhiên, Lãnh thổ, Dân cư, Đời sống kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu về đất nước, con người, những tiềm năng thiên 

nhiên và nhân lực Việt Nam qua các vùng địa lí với sự đa dạng của các yếu tố 

nền móng, cảnh quan, đặc điểm cư dân, kinh tế, việc tổ chức lãnh thổ theo vùng 

và đặc trưng kinh tế, các đảo và quần đảo, một tổ chức lãnh thổ mới cho những 

thập kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ ba. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vua Hàm Nghi - Hồi ức con đường El Biar / Gérard Chapuis. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 

2023. - 362 tr. : hình ảnh; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300345 

Ký hiệu phân loại (DDC): 959.703092  

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Vua, Nhà Nguyễn, Tiểu sử, Sự nghiệp, Mĩ thuật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Vua Hàm Nghi 

Giới thiệu nội dung: Kể về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm 

Nghi ở Algérie, từ lúc bị đưa đi đày đến lúc mất: Vài nét về thân thế vua Hàm 

Nghi; Lộ trình không vé khứ hồi của vua Hàm Nghi, ông hoàng phát vãng qua 

nước A Nhĩ Cập Lợi Á/Algérie; Những người bạn/ân nhân của của Hàm Nghi 

trong những ngày đầu ở Alger; Một vài chi tiết mới lạ và thú vị về cuộc sống của 

tiểu vương xứ Trung Kỳ, tù nhân tại Alger; Diễu võ dương oai; Cuộc hôn nhân 

và gia đình của vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày; Địa vị và ngôi thứ của vua Hàm 

Nghi trong nền mỹ thuật Việt Nam; Các cuộc triển làm mỹ thuật của vua Hàm 

Nghi; Lâu đài de Losse; Đám cưới của công chúa Như Lý với Tử tước Francois 

de La Besse; Sự giải thoát vào năm 1944; Những bức tranh của vua Hàm Nghi 

được giao lưu trên thị trường từ năm 2010; Truy tìm người tài mà đất Việt đã 



 

180 

 

  

mất vết; Triển lãm với chủ đề "Nghệ thuật lưu đày - Hàm Nghi, ông hoàng xứ 

Trung Kỳ" trên đất Pháp tại Nice năm 2022. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
 

World history : Từ thế giới Cổ đại đến thời đại thông tin / Philip Parker; Dịch: Lê Thị 

Hương Ly. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 415 tr. : minh họa màu; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300343 

Ký hiệu phân loại (DDC): 909  

Từ khóa: Thời Tiền sử, Thời Cổ đại, Trung đại, Cận đại, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu lịch sử thế giới qua các thời kỳ, từ thời cổ đại đến 

thời đại thông tin. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

中华人民共和国史稿第二卷1956-1966 / 当代中国研究所. - 北京 : 当代中国出版社, 2012. 

- 341 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001616 

Từ khóa: Lịch sử phát triển, 1956-1966 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này mô tả lịch sử phát triển của nước Cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa, tổng cộng có năm tập, gồm: tập Lời nói đầu, tập một 

(1949-1956), tập hai (1956-1966), tập ba (1966-1976), tập ba bốn tập (1976-

1984). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中华人民共和国大事记 (1949年10月-2009年9月）/ 中共中央党史研究室. - 北京 : 人民

出版社, 2009. - 100 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003324 

Từ khóa: Đảng Cộng sản, Xây dựng đất nước, Biên niên sự kiện, 1949-2009 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này ghi lại một cách khách quan thực tiễn vĩ đại 

của Trung Quốc mới trong 60 năm qua, thể hiện một cách toàn diện những thay 

đổi sâu sắc đã diễn ra trên bộ mặt của Trung Quốc xã hội chủ nghĩa, nhân dân 

Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 60 năm qua, đồng thời tổng 

kết một cách sâu sắc kinh nghiệm quý báu về quá trình Hán hóa chủ nghĩa Mác, 

tái hiện một cách sinh động những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được về 

mọi mặt trong 60 năm kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới và những đóng 

góp to lớn mà nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa đã đạt được cho sự phát triển 

và tiến bộ của xã hội loài người. Cuốn sách này sẽ luôn thôi thúc chúng ta đi 

theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中华人民共和国社会史1949-2019 / 李文. - 北京 : 当代中国出版社, 2019. - 445 页. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001620, 26Hv00001621, 26Hv00001622 

Từ khóa: Lịch sử xã hội, 1949-2019 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này lấy sinh kế cơ bản của người dân làm chủ 

đạo, mượn phạm trù xã hội học để xây dựng khung cơ bản về lịch sử xã hội của 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chủ yếu bao gồm cấu trúc xã hội, quản lý xã 

hội, an ninh sinh kế của người dân và các chủ trương xã hội, xã hội. đời sống, 

tâm lý xã hội (tâm lý xã hội, xu hướng tư tưởng xã hội), v.v.  bằng cách tường 

thuật và phân loại quỹ đạo phát triển của các khía cạnh nêu trên trong các giai 

đoạn lịch sử khác nhau của Trung Quốc mới, tiết lộ bối cảnh cơ bản và những 

thành tựu chính của sự phát triển xã hội. Bằng cách tổng kết kinh nghiệm và tiết 

lộ các quy luật, nó khôi phục một cách thuyết phục quá trình phát triển xã hội 

của Trung Quốc mới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国现代革命史史科学 / 张注洪. -  北京 : 中共党史资料出版社, 1987. - 333 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003338 

Từ khóa: Lịch sử cách mạng, Cách mạng, Khoa học lịch sử 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Lịch sử cách mạng hiện đại Trung Quốc có 

nguồn tư liệu lịch sử vô cùng phong phú, những người làm công tác giảng dậy 

và nghiên cứu lịch sử cách mạng hiện đại Trung Quốc đã nhiều năm mong chờ 

một bộ sử liệu tương đối lý tưởng về lịch sử cách mạng hiện đại Trung Quốc 

này. Nội dung được chia làm 3 phần: 1. Nghiên cứu lịch sử cách mạng hiện đại 

Trung Quốc và khái quát tư liệu văn hiến; 2. Đi sâu thảo luận chuyên đề khoa 

học lịch sử cách mạng hiện đại Trung Quốc; 3. Sử liệu văn hiến về nghiên cứu 

lịch sử Đảng Cộng sản nước ngoài và lịch sử hiện đại Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

传统与现代的整合：云南回族历史。文化。发展论纲 / 纳麒. - 昆明 : 云南人民出版社, 

2001. - 223 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003329 

Từ khóa: Người Hồi, Lịch sử phát triển, Văn hóa, Dân tộc 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy sự kết hợp giữa truyền thống và hiện 

đại: Sơ lược về sự phát triển lịch sử và văn hóa của người Hồi ở Vân Nam  là 

một tác phẩm xuất sắc dành cho công chúng để hiểu lịch sử và thực tế của người 

Hồi ở Vân Nam. Một công trình rất chuyên sâu nghiên cứu về dân tộc Hồi. 

Thông qua phân tích và góc nhìn về những thăng trầm của người Hồi trong địa 

vị chính trị và bi kịch hoàn cảnh lịch sử, nó diễn giải những đặc điểm dễ bị hiểu 

lầm nhất trong tính cách của người Hồi. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

司马迂与史记学 / 张大可, 田志勇. - 西安 : 陕西人民教育出版社, 2006. - 408 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003368 

Từ khóa: Sử kí, Danh nhân văn hóa, Nhà sử học 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Tư Mã Thiên 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Tư Mã Thiên một danh nhân văn hóa thế 

giới, biểu tự Tử Trường, là một nhà sử học Trung Quốc sống vào đầu thời nhà 

Hán. Ông được coi là cha đẻ của ngành sử học Trung Quốc với bộ Sử ký, một 
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bộ thông sử Trung Quốc viết theo phong cách Thể kỷ truyện. Cuốn Sử ký của 

Tư Mã Thiên - một tác phẩm tổng hợp lịch sử đầu tiên ở Trung Quốc, ghi lại 

3.000 năm từ thời Hoàng đế thần thoại đến thời nhà Hán, đồng thời là một trong 

những tác phẩm ưu tú của nhân loại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

在纪念辛亥革命100周年大会上的讲话 / 胡锦涛. - 北京 : 人民出版社, 2011. - 10 页. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003393 

Từ khóa: Cách mạng Tân Hợi, Lễ kỉ niệm, Bài phát biểu 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về  ngày  kỷ niệm 100 năm Cách mạng năm 

1911 đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hồ Cẩm Đào, khi 

đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ 

tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã tham dự cuộc họp và có bài phát 

biểu quan trọng. Trong bài phát biểu quan trọng của mình, Tổng Bí thư Hồ Cẩm 

Đào đã đánh giá cao ý nghĩa to lớn của Cách mạng năm 1911, điểm lại toàn diện 

cuộc đấu tranh bất khuất, ngoan cường của nhân dân Trung Quốc trong hơn 100 

năm qua của Cách mạng năm 1911, chỉ ra một cách sâu sắc sứ mệnh lịch sử của 

việc thực hiện phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa trong tình hình. Cuốn sách 

này là một ấn bản riêng của các bài phát biểu quan trọng của Hồ Cẩm Đào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

清宫图典 : 典藏卷 / 主编: 朱诚如, 任万平  本卷主编 : 许静. - 北京 : 故宫出版社, 2019. - 

215 页. ; 28,5 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003512 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.03 

Từ khóa: Di tích lịch sử, Tư liệu lịch sử, Sách ảnh, Cung điện, Nhà Thanh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 600 năm Tử Cấm Thành và 

95 năm Bảo tàng Cố cung, nhà xuất bản Cố cung ra mắt bộ sách  Từ điển hình 

ảnh cung điện nhà Thanh , gồm 10 tập. Đây là bộ sưu tập khổng lồ về triều đình 

nhà Thanh đang được lưu trữ tại Bảo tàng Cố cung. Nó bộc lộ rõ ràng và đầy đủ 

văn hóa chính trị và đời sống của triều đình nhà Thanh ở nhiều phạm trù khác 

nhau. Từ điển hình ảnh cung điện nhà Thanh  tuân thủ nguyên tắc mô tả và 

chứng minh lịch sử bằng hình ảnh, trưng bày một số lượng lớn hình ảnh di tích 

văn hóa quý giá, tài liệu lưu trữ, ảnh cũ và sách được thiết kế đặc biệt cho ấn 

phẩm này. Cuốn sách này là tập sưu tập trong bộ 10 tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

清宫图典 : 政务卷 / 主编: 朱诚如, 任万平  本卷编著: 于庆祥. - 北京 : 故宫出版社, 2019. 

- 215 页. ; 28,5 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003513 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.03 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Chế độ chính trị, Nhà Thanh, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 600 năm Tử Cấm Thành và 

95 năm Bảo tàng Cố cung, nhà xuất bản Cố cung ra mắt bộ sách  Từ điển hình 
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ảnh cung điện nhà Thanh, gồm 10 tập. Đây là bộ sưu tập khổng lồ về triều đình 

nhà Thanh đang được lưu trữ tại Bảo tàng Cố cung. Nó bộc lộ rõ ràng và đầy đủ 

văn hóa chính trị và đời sống của triều đình nhà Thanh ở nhiều phạm trù khác 

nhau. Từ điển hình ảnh cung điện nhà Thanh  tuân thủ nguyên tắc mô tả và 

chứng minh lịch sử bằng hình ảnh, trưng bày một số lượng lớn hình ảnh di tích 

văn hóa quý giá, tài liệu lưu trữ, ảnh cũ và sách được thiết kế đặc biệt cho ấn 

phẩm này. Cuốn sách này là Tập chính vụ trong bộ 10 tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

清宫图典 : 艺术卷 / 主编: 朱诚如, 任万平  本卷主编: 李湜. - 北京 : 故宫出版社, 2019. - 

347 页. ; 28,5 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003514 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.03 

Từ khóa: Di vật lịch sử, Tác phẩm nghệ thuật, Cung điện, Sách ảnh, Nhà Thanh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 600 năm Tử Cấm Thành và 

95 năm Bảo tàng Cố cung, nhà xuất bản Cố cung ra mắt bộ sách  Từ điển hình 

ảnh cung điện nhà Thanh , gồm 10 tập. Đây là bộ sưu tập khổng lồ về triều đình 

nhà Thanh đang được lưu trữ tại Bảo tàng Cố cung. Nó bộc lộ rõ ràng và đầy đủ 

văn hóa chính trị và đời sống của triều đình nhà Thanh ở nhiều phạm trù khác 

nhau. Từ điển hình ảnh cung điện nhà Thanh  tuân thủ nguyên tắc mô tả và 

chứng minh lịch sử bằng hình ảnh, trưng bày một số lượng lớn hình ảnh di tích 

văn hóa quý giá, tài liệu lưu trữ, ảnh cũ và sách được thiết kế đặc biệt cho ấn 

phẩm này. Cuốn sách này là Tập nghệ thuật trong bộ 10 tập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

王室后商与叛乱：越南莫氏家族与中国关系研究 / 牛军凯. - 广州 : 世界图书出版公司, 

2012. - 326 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003362 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Quan hệ đối ngoại, Họ Mạc 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về mối quan hệ giữa Nhà họ Mạc Việt Nam 

và Trung Quốc là một trong những bộ sách Nghiên cứu về Đông Nam Á sau sự 

sụp đổ của Nhà họ Mạc ở Việt Nam cuối thế kỷ thứ 6, chế độ Cao Bình do họ 

Mạc thiết lập và mối quan hệ giữa con cháu họ Mạc lưu vong ở Trung Quốc vào 

thời hậu Cao Bình và các triều đại nhà Minh và nhà Thanh ở Trung Quốc trong 

gần 200 năm, chỉ ra rằng các đặc điểm cơ bản của quan hệ Trung-Việt trong hai 

triều đại Minh và Thanh là: Chủ nghĩa duy tâm được kết hợp với chủ nghĩa hiện 

thực, nhưng chính sách thực dụng của chủ nghĩa hiện thực và tôn trọng phe 

mạnh là cốt lõi của nó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

百年清史研究史 : 历史地理卷 / 胡恒, 朱江琳. - 北京 : 中国人民大学出版社, 2020. - 380 

页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: HV00003522 

Ký hiệu phân loại (DDC): 951.03 

Từ khóa: Nghiên cứu lịch sử, Nghiên cứu địa lí, Nhà Thanh 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn Địa lý lịch sử - Trăm năm nghiên cứu lịch sử triều 

Thanh - 百年清史研究史•历史地理卷》là tập hợp các công trình nghiên cứu 

địa lý thời nhà Thanh trong thế kỷ qua, với những góc quan sát về sự thay đổi 

lãnh thổ, khu vực chính trị, phân bố dân cư và lịch sử nhập cư, tài liệu địa lý, 

bản đồ, địa lý tự nhiên, … Cuốn sách không chỉ cố gắng tập hợp và tóm tắt từng 

chủ đề một cách có hệ thống và toàn diện mà còn bao quát các kết quả nghiên 

cứu quan trọng để giải quyết những vấn đề định hướng và tập trung vào các mối 

quan tâm cốt lõi của từng chủ đề, phản ánh các hướng nghiên cứu hiện có và 

tương lai…. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

越南简史 / 梁锦文. - 南头 : 国立济南国际大学东南亚研究中心出版, 2003. - 126 页. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003328 

Từ khóa: Thời kì đồ đá cũ, Cổ đại, Trung đại, Cận đại,  

Hiện đại, Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam và  bắt đầu từ thời kỳ 

đồ đá cũ, văn hóa Đông Sơn xuất hiện khoảng năm 600 trước Công nguyên, các 

nhóm dân tộc quan trọng hơn là người Lạc Việt. Thần thoại và truyền thuyết 

Việt Nam đề cập rằng triều đại sớm nhất, Hùng Vương, xuất hiện khoảng 4.000 

năm trước. Từ cuối thế kỷ III TCN đến đầu thế kỷ X, Việt Nam bị Trung Quốc 

đô hộ, được gọi là thời kỳ Bắc thuộc trong lịch sử, có ba lần Bắc thuộc, trong 

thời kỳ này một lượng lớn văn hóa Trung Hoa đã được lưu truyền, du nhập, có 

tác động quan trọng đến quá trình phong kiến hóa Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

青年毛泽东 / 高菊村. - 北京 : 中央文献出版社, 2008. - 418 页. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003387 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Thời thanh niên, Cách mạng 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Mao Trạch Đông 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện kỳ thú về thời thơ 

ấu và niên thiếu của Mao Trạch Đông. Mỗi mẫu chuyện trong tập sách này thể 

hiện tinh thần lao động và trên một mức độ nhất định, nó có ý nghĩa quyết định 

trong toàn bộ cuộc đời sau này của Người. Nội dung gồm: Thời niên thiếu, thời 

kỳ du học, thời kỳ thành lập đảng, thời kỳ đại cách mạng, thời kỳ đỉnh cao của 

cuộc cách mạng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

NGHỆ THUẬT 

 

Điện Thái Hòa : Kiến trúc & nghệ thuật - Biểu tượng khát vọng của Triều Nguyễn / Biên 

soạn: Lê Thị An Hòa, Đặng Hữu Thắng, Trần Đại Hạnh ; Dịch thơ: Vĩnh Cao. - Huế : Nxb.  

Thuận Hóa, 2023. - 231 tr. : minh họa màu; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300337, 11LSS2300338 

Ký hiệu phân loại (DDC): 720.2  

Từ khóa: Kiến trúc, Nghệ thuật trang trí, Điện Thái Hòa,  
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Kiến trúc cung đình, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu lịch sử, triết lý, kiến trúc và mỹ thuật của điện 

Thái Hòa: Thuật ngữ và các họa tiết trang trí ở điện Thái Hòa  Kiến trúc tiêu 

biểu trong Hoàng cung Huế qua các thời kỳ và di sản tư liệu thơ văn trên kiến 

trúc điện Thái Hòa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giã biệt núi Gấu / Phù Ninh. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 247 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003855 

Từ khóa: Điện ẩnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử Âm nhạc Việt Nam từ thời Hùng Vương đến thời Lý Nam Đế /  Lê Mạnh Thát. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2001. - 305 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004021 

Từ khóa: Âm nhạc, Lịch sử âm nhạc, Thời Hùng Vương, Thời Lý Nam Đế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử nghệ thuật Trung Hoa : Từ thời cổ đại đến ngày nay / George Soulié de Morant; 

Dịch: Mai Yên Thi. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2023. - 381 tr. : minh họa; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300369, 11LSS2300370 

Ký hiệu phân loại (DDC): 700.951  

Từ khóa: Lịch sử, Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Nghệ thuật trang trí,  

Cổ vật, Đồ mỹ nghệ cổ 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật của Trung Quốc từ thời tiền 

sử đến thế kỷ 19 cùng với những phong cách nghệ thuật như: Phong cách 

Thương - Chu, phong cách Hán, Tấn, Bắc Ngụy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, 

Khang Hy. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Lịch sử sân khấu kịch và điện ảnh Việt Nam / Nguyễn Đức Hiệp. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 286 tr. : hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300373 

Ký hiệu phân loại (DDC): 791.4  

Từ khóa: Lịch sử, Sân khấu kịch, Điện ảnh, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Nam Kì, Nam Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của sân khấu kịch 

nghệ và điện ảnh vào đầu thế kỷ 20 cho đến thập niên 2010 chủ yếu ở Nam Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mỹ học kiến trúc / Uông Chính Chương; Dịch: Nguyễn Văn Nam ; Hiệu đính: Trần Kim 

Bảo. - Hà Nội : Xây dựng, 2002. - 296 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0325 

Ký hiệu phân loại (DDC): 704.9   

Từ khóa: Mĩ học, Kiến trúc, Mĩ học kiến trúc 
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Giới thiệu nội dung: Chương 1: Sự xuất hiện của mỹ học kiến trúc, Chương 2: Ý 

nghĩa của mỹ học kiến trúc, Chương 3: Đặc tính của mỹ học kiến trúc, Chương 

4: Sự phát triển của mỹ học kiến trúc, Chương 5: Nguyên tắc của mỹ học kiến 

trúc, Chương 6: Hình thái của mỹ học kiến trúc, Chương 7: Cơ chế mỹ học kiến 

trúc, Chương 8: Kiến trúc là nghệ thuật của đẹp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật An Nam / Louis Bezacier ; Dịch, chú giải: Trang Thanh Hiền, Mai Yên Thi. - Hà 

Nội : Mỹ thuật, 2023. - 218 tr., 1 tờ đính bản đồ : minh họa; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300383, 11LSS2300384 

Ký hiệu phân loại (DDC): 726.14309597  

Từ khóa: Nghệ thuật Phật giáo, Di sản văn hóa, Kiến trúc tôn giáo, Chùa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển của nghệ thuật An 

Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ kiến trúc, tôn giáo, quân sự cho đến 

phong tục  Phân tích những ảnh hưởng đối với nghệ thuật An Nam, phân loại 

theo niên đại thời gian với các đặc điểm đặc trưng bằng hệ thống dữ liệu phong 

phú. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nghệ thuật trang trí ở Bắc Kỳ = Les arts décoratifs au tonkin : Bao gồm 64 hình khắc 

nằm ngoài bài viết và 48 hình nằm trong bài viết / Marcel Bernanose; Dịch: Du Uyên ; 

Chú giải: Võ Nguyên Phong. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2023. - 238 tr. : minh họa; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300349 

Ký hiệu phân loại (DDC): 745.09597  

Từ khóa: Nghệ thuật trang trí, Lịch sử, Kiến trúc, Đồ trang trí,  

Nghệ nhân, Thợ thủ công 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu đến những người yêu nghệ thuật vùng Viễn 

Đông và là một lời tri ân đến các nghệ nhân truyền thống ở Bắc Kỳ. Theo tác giả 

Marcel Bernanose, trong hàng vạn những khía cạnh, chủ đề nghệ thuật, thì nghệ 

thuật trang trí cũng là một dạng đặc biệt. Ở Bắc Kỳ, trong lịch sử đã có những 

dấu ấn riêng biệt trong cách trang trí, và đây cũng là một khía cạnh được rất 

nhiều người quan tâm cũng như khảo cứu. Với những tài liệu từ chính những 

người thợ thủ công cung cấp và những thông tin mang tính huyền thoại và lịch 

sử, liên quan đến từng lĩnh vực nghệ thuật của Bắc Kỳ của ông Hoàng Trọng 

Phu (Tổng đốc Hà Đông - một người yêu các giá trị truyền thống của nghệ thuật 

ở Bắc Kỳ), cuốn sách  Nghệ thuật trang trí Bắc Kỳ  giới thiệu nhiều điều bổ ích 

đến những người yêu nghệ thuật Viễn Đông, bao gồm 64 hình khắc và 48 hình 

minh hoạ sống động nằm trong các bài viết, là tác phẩm trang trí nghệ thuật sơ 

khai. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quy hoạch đô thị và kiến trúc ở Đông Dương / Biên dịch: Chiến Kiệt. - Hà Nội : Mỹ thuật, 

2023. - 285 tr. : hình ảnh, bản đồ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014931, 11LSS2300406, 11LSS2300407 

Ký hiệu phân loại (DDC): 711.409597  

Từ khóa: Kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc sư, Kiến trúc tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Đông Dương 
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Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết của nhiều tác giả, từ giới chuyên môn 

đến nhà quản lý, giới thiệu cái nhìn toàn cảnh và cận cảnh về quá trình xếp đặt 

các đô thị và sửa đổi quy hoạch của các thời kỳ khác nhau từ cuối thế kỷ XIX 

sang các thập niên đầu thế kỷ XX. Chia sẻ các mục tiêu, nguyên lý và yếu tố 

hoạch định thành phố và Đông Dương không chỉ xuất phát từ Pháp mà còn tiếp 

nhận, bổ sung các trào lưu mới của Âu Mỹ. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giới 

thiệu thông tin về các nhà quy hoạch và kiến trúc sư của Đông Dương trước 

1945. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

The creative South. Buddhist and Hindu Art in Mediaeval Maritime Asia. Volume 1 /  

Andrea Acri, Peter Sharrock. - Singapore : ISEAS, 2022. - 375 p. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000149 

Từ khóa: Lịch sử, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Thời trung cổ 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Tập 1 của cuốn sách này được biên tập nhằm xem xét lại 

một cách có hệ thống sự đóng góp sáng tạo của các khu vực duyên hải và hải 

đảo của Châu Á trong việc hình thành các mô hình mới trong nghệ thuật và kiến 

trúc Phật giáo và Ấn Độ giáo của thế giới Châu Á thời trung cổ. Trong giai đoạn 

từ từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 14, những khu vực này đã biến đổi khắp lục địa và 

hải đảo các nghi lễ, biểu tượng và kiến trúc thể hiện những đặc trưng của hai tôn 

giáo này, làm lu mờ các trung tâm văn hóa lâu đời ở Bắc Ấn Độ, Trung Á và 

Trung Quốc đại lục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Từ Musée Khai-Dinh đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế = From Musée Khai-Dinh to 

Hue Royal Antiquities Museum / Biên soạn: Nguyễn Văn Đoàn, Hoàng Việt Trung. - Hà 

Nội : Thế giới, 2023. - 265 tr. : hình ảnh màu ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014942, 11LSS2300333 

Ký hiệu phân loại (DDC): 708  

Từ khóa: Bảo tàng, Bảo tàng Cổ vật, Cung đình, Nghệ thuật trang trí,  

Kiến trúc, Cổ vật 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu 100 hiện vật đặc sắc nhất được lựa chọn từ bộ 

sưu tập hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng 

Cổ vật Cung đình Huế, đây là những hiện vật đại diện, tiêu biểu nhất cho khối di 

sản văn hóa vật thể được tạo tác dưới thời Vua Khải Định (1916-1925), một thời 

kỳ lịch sử đầy biến động với những giao lưu, giao thoa văn hóa Đông - Tây, 

Nam - Bắc. Sách được trình bày dưới dạng catatogue với thông tin và hình ảnh 

hiện vật được thể hiện ở nhiều góc độ, nhằm tôn vinh giá trị đặc sắc, đặc trưng 

nghệ thuật những thập niên đầu thế kỷ XX với sự tiếp biến, cách tân nhưng vẫn 

giữ được bản sắc của văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, còn có các 

chuyên khảo của các chuyên gia cung cấp thông tin về bối cảnh lịch sử, xã hội 

đương thời gắn với sự ra đời của Bảo tàng Khải Định qua chặng đường 100 

năm, đến Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hôm nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

瓷器中国 / 陈克伦. - 上海 : 上海书画出版社, 2021. - 253 页. ; 26 cm. 
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Ký hiệu kho: HV00003518 

Ký hiệu phân loại (DDC): 738.20951 

Từ khóa: Đồ sứ, Lịch sử đồ sứ, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Sứ Trung Hoa sử dụng ngôn ngữ chính thống và 

phổ biến, kết hợp với số lượng lớn hình ảnh độ nét cao, kể về quá trình phát triển 

của đồ sứ Trung Quốc ba nghìn năm, thể hiện thế giới tinh thần và cảm xúc 

thẩm mỹ rộng lớn sâu sắc của dân tộc Trung Hoa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Mỹ thuật Lý - Trần mỹ thuật Phật giáo / Chu Quang Trứ. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2012. - 613 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003816 

Từ khóa: Mĩ thuật, Mĩ thuật Phật giáo, Nhà Lý, Nhà Trần 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

NGÔN NGỮ HỌC 
 

Biên soạn từ điển bách khoa các từ gốc Pháp trong tiếng Việt về lĩnh vực thời trang / 

Nguyễn Thị Thanh Nga. - 73 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000054 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Thời trang, Tiếng Việt, Tiếng Pháp 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn từ điển bách khoa các từ gốc Pháp trong 

tiếng Việt về lĩnh vực thời trang, đối tượng là các từ vay mượn trong tiếng Việt 

gốc tiếng Pháp ở lĩnh vực thời trang. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Biên soạn từ điển tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học / Hoàng Thị Nhung. - 475 tr. ; 27 

cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000085 

Từ khóa: Tiếng Việt, Từ điển tiếng việt, Học sinh tiểu học 

Giới thiệu nội dung: Công trình nghiên cứu khoảng 4000 mục từ gồm có định 

nghĩa, ngữ cảnh  nguyên văn từ sách giáo khoa và các tác phẩm văn học dành 

cho thiếu nhi và hình minh họa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Biên soạn từ điển từ ngữ gốc tiếng Anh trong tiếng Việt / Nguyễn Thị Thu Hảo. - 92 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000061 

Từ khóa: Từ điển giải thích, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn từ điển giải thích cỡ nhỏ về từ ngữ gốc 

tiếng Anh trong tiếng Việt cho mọi đối tượng sử dụng trong tiếng Việt khoảng 

152 mục từ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Các biện pháp tu từ trong tiêu đề báo tiếng Việt- tiếng Hán / Bùi Thị Hậu. - 2022. - 82 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010043 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Biện pháp tu từ, Tiêu đề báo chí, Tiếng Việt, Tiếng Hán 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các từ ngữ chỉ phương tiện giao thông trong tiếng Việt / Nguyễn Thị Na. - Hà Nội, 2023. - 

169 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002273 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Từ ngữ, Phương tiện giao thông, Giao thông, Tiếng Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi / Nguyễn Thị Sửu. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 815 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003981 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Ngôn ngữ Tà Ôi, Người Tà Ôi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách miêu tả phương thức cấu tạo từ của tiếng Tà Ôi 

như những phương cách đang hoạt động trong ngôn ngữ để tạo ra các loạt từ 

mới khác nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu giao tiếp và tư duy ngày càng có xu 

hướng phong phú và đa dạng của người Tà Ôi 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Chinese Phrase For Dummies : A Reference for the Rest of Us! / Wendy Abraham. - New 

Jersey : Wiley Publishing, 2005. - 205 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000235 

Từ khóa: Ngôn ngữ giao tiếp, Tiếng Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc nói tiếng Trung Quốc ngay 

lập tức, khám phá cách nhận chỉ đường, mua sắm và ăn ngoài, số, ngày tháng, 

thời gian và tiền bạc  trò chuyện về gia đình và công việc  thảo luận về thể thao 

và thời tiết  xử lý các vấn đề và trường hợp khẩn cấp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Common Errors Made by Eleventh-Graders in Writing English Paragraphs at a High 

School in Hung Yen Province / Đỗ Thị Vũ Phương. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010362 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Lỗi sai, Viết đoạn văn, Tiếng Anh, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Common Errors Made by Grade 11 Students in the Use of Cohesive Devices in Writing 

English Paragraphs at a High School in Hung Yen Province / Đỗ Thị Thu Hiền. - 2022. - 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010358 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Lỗi sai, Sử dụng từ liên kết,  

Viết đoạn văn, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Common Errors Made by Grade 11 Students in Using English Modal Verbs at a High 

School in Hung Yen Province / Đỗ Thị Duyên. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010355 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Lỗi sai, Sử dụng động từ khiếm khuyết,  

Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đặc điểm ngôn ngữ giới trong chương trình Shark Tank Mỹ và Thương vụ bạc tỷ / 

Hoàng Thu Ba. - Hà Nội, 2023. - 171 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002260 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đặc điểm ngôn ngữ giới, Chương trình Shark Tank, Thương vụ bạc tỉ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc trong các bản tin y tế tiếng Việt và tiếng Anh / Lê Viên, Lan 

Phương. - Hà Nội, 2023. - 174 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002237 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu, Ẩn dụ, Bản tin y tế, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiểu ẩn dụ ý niệm về người đàn ông trong các tác phẩm văn học Việt Nam và Mỹ 

thế kỷ XX / Trần Thị Bích Lan. - Hà Nội, 2023. - 172 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002275 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Ẩn dụ ý niệm, Đối chiếu ẩn dụ, Nghiên cứu văn học,  

Tác phẩm văn học, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Mỹ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đối chiếu thuật ngữ phòng cháy chữa cháy Anh - Việt / Nguyễn Bích Ngọc. - Hà Nội, 

2023. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002258 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Đối chiếu thuật ngữ, Phòng cháy chữa cháy, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Động từ tình thái Can và Could trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng Việt qua 

tác phẩm Gone with the wind và bản dịch trong tiếng Việt Cuốn theo chiều gió  / Nguyễn 

Thị Lãm. - 2022. -  30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010348 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Động từ tình thái, Tiếng Anh, Can, Could 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

English in Southeast Aisa and Asean. Transform of language habitats / Azirih Hashim, 

Gerhard Leitner. - New York : Routledge, 2021. - 166 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000142 

Từ khóa: Chuyển đổi ngôn ngữ, Tiếng Anh, ASEAN 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho thấy việc tiếng Anh vào các môi trường 

ngôn ngữ ASEAN và Đông Nam Á trong  khu vực, giải quyết lịch sử, các giai 

đoạn phát triển và liện hệ với các ngôn ngữ khác, nó cung cấp thông tin chuyên 

sâu về khu vực và tổ chức chính trị. Cuốn sách là một cuộc khảo sát tích hợp về  

các vai trò khác nhau của tiếng Anh với các quốc gia  thanh viên  ASEAN và 

nghiên cứu sự biến đổi của toàn bộ môi trường ngôn ngữ   bao gồm các ngôn 

ngữ chính của các quốc gia và khu vực tham gia vào quá trình này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

An Evaluation of English for International Tourism Pre-Intermediate Coursebook for 

Final Year Students Majoring in Tourism at a University in Ca Mau City / Dương 

Phương Thư. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho:  02LVA0010365 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Sinh viên năm cuối, Ngành du lịch 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cà Mau, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

An Evaluation of Market Leader 3rd Edition Pre-Intermediate Coursebook for Students 

of Business English at a University in Ho Chi Minh City / Nguyễn Văn Đạt. - 2022. - 30 

cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010364 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh thương mại, Giáo trình Market Leader,  

Sinh viên, Trường Đại học  

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hiện trang sử dụng tiểu từ tình thái của sinh viên Trung Quốc trên địa bàn Hà Nội từ 

góc nhìn liên văn hóa / Triệu Lâm Thanh. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010347 

Từ khóa: Sử dụng từ ngữ, Tiểu từ tình thái, Sinh viên 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Idioms and Proverbs with Body Parts Related to Five Senses in English and Vietnamese 
/ Đoàn Thị Mỹ. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010357 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Thành ngữ, Tục ngữ, Giác quan, Tiếng Anh, Tiếng Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Improving Grade 11 Students’ Speaking Skills through Project-Based Learning at a 

High School in Hung Yen Province / Nguyễn Thị Hòa. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010359 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Kĩ năng nói, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Improving Grade 12 Students’ Reading Comprehension Skills through Mind Mapping 

Techniques at a High School in Hung Yen Province / Thái Thị Thủy. - 2022. - 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010363 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Kĩ năng đọc hiểu, Sơ đồ tư duy, Học sinh lớp 12 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Kính ngữ trong tiếng Nhật và những biểu hiện tương đương trong tiếng Việt / Nguyễn 

Thị Hằng Nga. - Hà Nội, 2023. - 236 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002234 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410.18 

Từ khóa: Kính ngữ, Tiếng Nhật, Tiếng Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Lịch sử hình thành và phát triển ngôn ngữ / Fr. Folsom ; Minh hoạ: John Hull, Chan 

Mawicke; Dịch: Phạm Thị Bịch Lệ ; Hiệu đính: Nguyễn Thị Thu Hà. - Hà Nội : Văn học, 

2023. - 194 tr. : minh họa; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014939, 11LSS2300344 

Ký hiệu phân loại (DDC): 400  

Từ khóa: Lịch sử ngôn ngữ, Phát triển ngôn ngữ 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của ngôn ngữ từ 

âm thanh, cử chỉ, lời nói đến hình ảnh, các con số đầu tiên, và sự xuất hiện của 

3000 ngôn ngữ và chữ viết đầu tiên trên thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Mô hình định nghĩa trong Oxford First Dictionary /  Trương Thị Thu Hà. - 65 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000067 

Từ khóa: Mô hình định nghĩa, Mục từ, Từ điển, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Công trình tìm hiểu các mô hình định nghĩa các mục từ 

trong Oxford First Dictionary và xây dựng mô hình định nghĩa các mục từ trong 

từ điển tiếng Việt dành cho trẻ em 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá / Nguyễn Tài Cẩn. - Hà Nội : Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2003. - 439 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0372 

Ký hiệu phân loại (DDC): 400  

Từ khóa: Tiếng Việt, Chữ Hán, Ngữ âm, Giá trị văn hoá 

Giới thiệu nội dung: Những chứng tích về ngôn ngữ và các giá trị văn hoá cổ 

xưa: Tên gọi con rồng của người Việt, vấn đề về chữ nôm, Hán Việt, quá trình 

diễn biến hệ thống ngữ âm, truyền thống gieo vần trong thơ chữ Hán của Việt 

Nam... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Rong chơi miền chữ nghĩa. Tập 5 / An Chi. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 463 tr. ; 24 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS2300388 

Ký hiệu phân loại (DDC): 412  

Từ khóa: Từ nguyên học, Ngữ nghĩa học, Hình thái học 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những bài viết của tác giả đăng trên các báo : 

Đương thời, Người đô thị, An ninh thế giới, Năng lượng mới về từ nguyên học, 

tập trung vào việc truy tìm và giải thích những thay đổi về ngữ âm, ngữ nghĩa 

của các từ, các địa danh tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Số hóa ngân hàng dữ liệu ngữ cảnh tiếng Việt / Đặng Hoàng Hải. – 199 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000059 

Từ khóa: Tiếng Việt, Ngữ cảnh, Số hóa ngân hàng dữ liệu 

Giới thiệu nội dung: Đề tài có phạm vi số hóa 2.000 phiếu ngữ cảnh tiếng Việt 

nhằm cho ra một công cụ để lưu giữ và tra cứu bằng máy để phục vụ cho đối 

tượng là cán bộ nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, các nhà từ điển học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Số hóa ngân hàng dữ liệu ngữ cảnh tiếng Việt. Phần 2 / Đặng Hoàng Hải. - 164 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000073 

Từ khóa: Ngân hàng dữ liệu, Số hóa, Ngữ cảnh, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Công trình xây dựng phần mềm nhập dữ liệu và số hóa 

1.400 phiếu ngữ cảnh Tiếng Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tìm hiểu hiện tượng trái nghĩa trong kho tàng ca dao người Việt / Nguyễn Hồng Hiếu. - 

2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010042 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Nghiên cứu ngôn ngữ, Ngôn ngữ văn học,  

Hiện tượng trái nghĩa, Ca dao, Người Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Từ điển bách khoa về các công trình bách khoa ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 /  Hà 

Thùy Dương. - 117 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000063 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Công trình bách khoa, 2006 - 2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 62 mục từ về các công trình bách khoa ở 

Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

  

Từ điển bách khoa về từ điển chuyên ngành và thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020 /  Hà Thị Quế Hương. - 87 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000069 

Từ khóa: Từ điển chuyên ngành, Thuật ngữ, 2006 - 2020 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình nghiên cứu 60 mục từ về các loại từ điển chuyên 

ngành và thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Từ điển bách khoa về từ điển ngôn ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 /  Nguyễn Thị 

Huyền.  - 94 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000070 

Từ khóa: Từ điển ngôn ngữ, 2006 - 2020 

Giới thiệu nội dung: Công trình là 60 mục từ cung cấp thông tin cơ bản về các 

loại từ điển ngôn ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt / Lê Đình Khẩn. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 420 tr. : bảng; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0365 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.922  

Từ khóa: Tiếng Việt, Từ Hán Việt, Từ vựng 

Giới thiệu nội dung: Trình bày khái quát về vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ Việt Hán 

và cách thức nhận diện các đơn vị gốc Hán trong tiếng Việt. Khảo sát bốn loại 

đơn vị gốc Hán gồm tiếng và từ đơn gốc Hán, từ ghép gốc Hán, ngữ cố định gốc 

Hán, hư từ gốc Hán và cách thức Việt hoá chúng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển bách khoa về từ điển chuyên ngành và thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020.  Phần 2 / Lê Thị Hải Chi, Dương Thị Dung. - 139 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000075 

Từ khóa: Từ điển chuyên ngành, Thuật ngữ, 2006 - 2020 

Giới thiệu nội dung:  Công trình gồm 74 mục từ về các từ điển chuyên ngành và 

thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa về từ điển chuyên ngành và thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 

2020.  Phần 2 / Lê Thị Hải Chi, Dương Thị Dung. - 139 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000076 

Từ khóa: Từ điển chuyên ngành, Thuật ngữ, 2006 - 2020 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 74 mục từ về các từ điển chuyên ngành và 

thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ vựng Thái - Việt vùng Mường So, Lai Châu /  Đỗ Thị Tấc, Hà Mạnh Phong. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 891 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003928 

Từ khóa: Ngôn ngữ, Từ vựng, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Vùng Mường So 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lai Châu, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Using Flipped Classroom Model to Improve Grade 10 Students’ English Vocabulary at 

a High School in Hung Yen Province / Đỗ Thị Ánh Tuyết. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010631 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Từ vựng, Tiếng Anh, Mô hình lớp học, Lớp học đảo ngược,  

Học sinh lớp 10 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Using Short Stories to Enhance Speaking Skills for Grade 11 Students at a High School 

in Hung Yen Province / Tạ Thị Toan. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010360 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Kĩ năng nói, Học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Using Social Network Sites to Improve Grade 12 Students’ English Vocabulary at a 

High School in Hung Yen Province / Nguyễn Thị Hà. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010356 

Ký hiệu phân loại (DDC): 410 

Từ khóa: Tiếng Anh, Từ vựng, Sử dụng mạng xã hội,  

Học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Về việc học chữ Hán ở Việt Nam / Lê Thước; Dịch: Trần Xuân Thuỷ, Trần Xuân Phương. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 184 : hình ảnh; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300417 

Ký hiệu phân loại (DDC): 495.18  

Từ khóa: Giáo dục, Dạy học, Chữ Hán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phân tích vai trò và lợi ích của chữ Hán đối với xã hội Việt 

Nam truyền thống trên các khía cạnh: lịch sử, nền tảng đạo đức, phong tục tập 

quán, ngôn ngữ và văn học, thực tiễn đời sống hàng ngày. Từ đó đề xuất cần 

phải duy trì việc dạy chữ Hán cho học sinh phổ thông ở một mức độ nhất định 

để giúp học sinh hiểu rõ hơn tiếng Việt và nền văn hoá cổ truyền mà tổ tiên để 

lại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
 

Án phí dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Tòa án nhân dân tại thành phố Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Thị Thu Hiền. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009880 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Án phí dân sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng án lệ trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại toà án nhân dân thành 

phố Hà Nội / Đinh Thị Nguyên. - 2022. - 66 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009848 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Án lệ, Giải quyết tranh chấp, Đất đai 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Áp dụng án treo từ thực tiễn tỉnh Đắk Nông / Dương Chí Công. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009900 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Án treo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk 
/ Nguyễn Văn Chiến. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009898 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai / Phan 

Nguyễn Thành Trung. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009960 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Biện pháp ngăn chặn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của lực lượng công an nhân 

dân / Hoàng Minh Thắng. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010045 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng biện pháp, Xử lí hành chính,  

Thẩm quyền, Lực lượng công an nhân dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai / 

Quách Kim Lân. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010056 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng hình phạt, Hình phạt không tước tự do 

Từ khóa địa lí: Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn huyện M'Đrắk, tỉnh Đắc Lắk / Vũ 

Thị Hải. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009903 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắc Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự từ thực tiễn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai / Trương Thị Thùy Trang. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009957 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Trách nhiệm hình sự 

Từ khóa địa lí: Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ thực tiễn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai / Nguyễn Thị Hải Yến. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009970 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Trách nhiệm hình sự 

Từ khóa địa lí: Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt đối với các tội phạm về cờ bạc từ thực tiễn huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai / Trần Thị Thủy Tiên. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009951 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Tội phạm cờ bạc 

Từ khóa địa lí: Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt đối với các tội phạm về ma tuý từ thực tiễn huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai / Lê Thị Hoài Diễm. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009809 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Tội phạm ma túy 

Từ khóa địa lí: Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn huyện Cư Jút, tỉnh 

Đăk Nông / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010054 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng hình phạt, Người dưới 18 tuổi 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh / Đoàn Thị Cẩm Nguyên. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009933 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt tiền đối với cá nhân phạm tội từ thực tiễn huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai  / Đinh Thị Hạ. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010053 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng hình phạt, Hình phạt tiền, Cá nhân phạm tội 

Từ khóa địa lí: Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn tỉnh Bình 

Dương / Lê Thị Ngà. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009830 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh / Chu Thị Bình. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009803 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt tù có thời hạn từ thực tiễn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk / Trần 

Hòa Bình. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009897 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng hình phạt tù có thời hạn từ thực tiễn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai / Đỗ 

Thị Thùy Trang. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009953 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác từ thực tiễn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh / Đặng Xuân 

Chính. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009807 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Tội cố ý gây thương tích 

Từ khóa địa lí: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội cướp giật tài sản từ thực tiễn quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh / Đỗ Thị Thu Hương. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009820 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Tội cướp giật tài sản 

Từ khóa địa lí: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội cướp tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Thị Mai Trang. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009954 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Luật hình sự, Tội cướp tài sản 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai / Bùi Anh Tuấn. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009961 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Luật hình sự, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Từ khóa địa lí: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị Quý Ngân. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009931 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự,  

Pháp luật hình sự, Vi phạm qui định 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật hình sự: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Võ Khánh Vinh. - 

Hà Nội : Tư pháp, 2021. - 598 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013595 

Từ khóa: Luật hình sự, Lập pháp, Áp dụng pháp luật hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Áp dụng pháp luật là một trong những hoạt động cơ bản 

của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Là một 

cơ quan thực hiện pháp luật mang tính tổ chức và quyền lực nhà nước, áp dụng pháp 

luật hình sự do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện để bảo đảm cho pháp 

luật được thi hành trong thực tế. Trong khoa học luật hình sự, áp dụng pháp luật hình 

sự là chủ đề nghiên cứu quan trọng, có ý nghĩa lớn về mặt lí luận và thực tễn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Áp dụng pháp luật về án treo và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn 

Tiến Dũng. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009901 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Án treo 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Áp dụng pháp luật về chứng thực từ thực tiễn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai / Bùi Thị 

Thu. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010047 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng pháp luật, Chứng thực 

Từ khóa địa lí: Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật về chứng thực từ thực tiễn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội / 

Nguyễn Phương Thảo. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010046 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Pháp luật, Áp dụng pháp luật, Chứng thực 

Từ khóa địa lí: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Áp dụng pháp luật về cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện các dự án từ thực tiễn thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai / Dương Thuận Hải. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009783 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Thu hồi đất đai 

Từ khóa địa lí: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt 

Nam / Chủ biên: Tạ Ngọc Hải. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 187 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013599 

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp công lập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Một số vấn đề lí luận và phương thức quản trị doanh nghiệp 

và áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với sự nghiệp công lập. Thực 

trạng quản trị đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay. Quan điểm giải 

pháp áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bán đấu giá tài sản là nhà ở theo pháp luật thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố 

Hồ Chí Minh / Trần Tuyết Thanh. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009892 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Án dân sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bán đấu giá tài sản theo pháp luật thi hành án dân sự từ thực tiễn Cục thi hành án dân 

sự thành phố Hà Nội / Cao Văn Đức. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009917 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Bán đấu giá tài sản, Án dân sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo đảm quyền công đoàn của người lao động từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh / 

Dương Văn Thuận. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009793 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Người lao động 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo đảm quyền của nữ lao động di trú từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam hiện nay / 

Dương Thị Hải Yến. - Hà Nội, 2023. - 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002228 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Bảo đảm quyền, Nữ lao động, Nông thôn, Thành thị 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo đảm quyền tố tụng hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội trong xét xử sơ thẩm từ 

thực tiễn  tỉnh Quảng Nam / Trần Thị Phương Trang. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009992 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Quyền tố tụng hình sự, Ngươi dưới 18 tuổi, Xét xử sơ thẩm 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên thực tập theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn 

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải / Nguyễn Thị Thanh Trúc. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010076 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Pháp luật, Bảo hiểm tai nạn,  

Sinh viên thực tập, Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / 

Nguyễn Lê Thị Phương Anh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009871 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Sở hữu trí tuệ, Bảo hộ quyền tác giả 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc theo pháp luật Việt Nam 

hiện nay / Hoàng Minh Dũng Chí. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009913 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Bảo hộ quyền tác giả, Âm nhạc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank) / Đoàn Mạnh Tùng. - 2022. - 74 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009974 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hợp đồng tín dụng ngân hàng,  

Ngân hàng TMCP Đại chúng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay : Sách 

chuyên khảo / Trần Trí Dũng. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 299 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013596 

Từ khóa: Bảo vệ công lí, Tòa án nhân dân, Hoạt động xét xử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ghi nhận những giá trị công lí và thể chế hóa văn kiện, lần 

đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định 

một cách mạnh mẽ, bảo vệ công lý là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, gắn với tòa 

án nhân dân - cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp của Việt Nam. Trong 

công tác tư pháp, Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm. Có 

thể nói, trách nhiệm bảo vệ công lí của Tòa án nhân dân tập trung vào hoạt động 

xét xử. Cuốn sách gồm 5 chương, được tác giả phân tích, luận giải khá sâu sắc, 

đồng thời nêu ra một số nội dung có thể còn được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề 

bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo pháp luật 

dân sự Việt Nam / Vũ Văn Nhất. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010075 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật Kinh tế, Luật dân sự, Bảo vệ quyền lợi,  

Người thứ ba ngay tình, Giao dịch dân sự vô hiệu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật 

Việt Nam từ thực tiễn hoạt động của lực lượng hải quan khu vực phía Bắc / Bùi Diệu 

Hương. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009929 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Bảo vệ quyền lợi 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân trên không gian mạng theo pháp luật Việt Nam / 

Trần Thị Diệu Hà. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009782 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 
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Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Bảo vệ quyền riêng tư 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Biện pháp bảo lãnh theo luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí 

Minh / Tăng Xuân Anh. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009801 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Biện pháp cưỡng chế trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự từ thực tiễn 

Thành phố Hồ Chí Minh / Lại Thu Uyên. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009975 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Cưỡng chế thi hành án, Thi hành án dân sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bình luận các tội phạm trong lĩnh vực môi trường : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Tấn 

Tới, Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 571 tr. : bảng; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300336 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345  

Từ khóa: Tội phạm, Môi trường, Văn bản pháp luật, Bình luận 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung được nhóm tác giả bình luận các tội phạm trong 

lĩnh vực môi trường về khái niệm, dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý của cả 

nhóm tội và của từng tội phạm cụ thể, trên cơ sở tất cả các văn bản giải thích, 

hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự đang có hiệu lực thi hành, cả 

văn bản quốc gia và văn bản quốc tế, cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ về các tội phạm về môi trường, tương ứng với từng điều, 

khoản, điểm của Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo pháp luật đất đai từ 

thực tiễn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên / Võ Đăng Trình. - 2022. - 67 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009894 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Đất đai 

Từ khóa địa lí: Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các căn cứ quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Quang Trực. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009959 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các căn cứ quyết định hình phạt từ thực tiễn quận 11, thành phố Hồ Chí Minh / Lê Thị 

Thùy Trâm. - 2022. - 64 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009952 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hình phạt 

Từ khóa địa lí: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các căn cứ quyết định hình phạt từ thực tiễn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng / 

Nguyễn Thị Kiều Trang. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009991 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Pháp luật, Quyết định hình phạt 

Từ khóa địa lí: Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các quyền tố tụng hình sự của  bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn 

tỉnh Trà Vinh / Kim Ron Tha. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010059 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Pháp luật, Quyền tố tụng hình sự, Bị can,  

Giai đoạn điều tra, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người  phạm tội từ thực tiễn thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk / Bùi Văn Khanh. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009905 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tình tiết giảm nhẹ 

Từ khóa địa lí: Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Các tội xâm phạm tình dục trẻ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình: tình hình, nguyên nhân và 

phòng ngừa / Trần Ngọc Toản. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010020 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Tội xâm phạm tình dục, Trẻ em, Biện pháp phòng ngừa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch từ thực tiễn quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh / Châu Nguyễn Thanh Thủy. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009794 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Tư pháp 

Từ khóa địa lí: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Cẩm nang pháp luật và nghiệp vụ dành cho hội thẩm trong xét xử các vụ án dân sự / 

Phạm Thanh Bình. - Hà Nội : Tư pháp, 2023. - 307 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013600 

Từ khóa: Nghiệp vụ, Hội thẩm nhân dân, Vụ án dân sự 

Giới thiệu nội dung: Ngày từ Hiến pháp năm 1946 đã có quy định việc xét xử 

của Tòa án phải có Hội thẩm tham gia. Tuy nhiên, việc tham gia của phụ thẩm khi đó 

mới chỉ giới hạn trong việc xét xử các vụ án hình sự. Đến Hiến pháp năm 1959, với 

quy định  việc xét xử ở các tòa án nhân dân có hội thẩm nhân dân tham gia theo quy 

định của Pháp luật ...  thì Hội thẩm nhân dân mới tham gia xét xử các vụ án dân sự. 

Chế định này đã được Hiến pháp năm 1980, 1992, 2013 kế thừa và phát huy. Thực 

tiễn giải quyết các vụ án hình sự cũng như dân sự hơn nửa thế kỉ qua đã ghi nhận sự 

đóng góp tích cực của hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử của hệ thống Tòa án, 

góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm cho công tác xét xử khách quan, toàn diện, 

đúng pháp luật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Căn cứ cho hưởng án treo theo luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Nhung. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009936 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Căn cứ nhân thân người phạm tội trong quyết định hình phạt từ thực tiễn thành phố 

Thuận An tỉnh Bình Dương / Phạm Thị Bạch Tuyết. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009964 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Người phạm tội 

Từ khóa địa lí: Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư theo pháp luật Việt Nam từ 

thực tiễn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên / Ngô Thượng Công. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009914 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Dự án đầu tư 

Từ khóa địa lí: Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt 

Nam từ thực tiễn Báo Quân đội nhân dân / Nguyễn Hồng Anh. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009912 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Chấm dứt hợp đồng lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Chế độ bảo hiểm thai sản theo pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Hà Giang / Lê 

Thị Thùy Linh. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010074 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Luật bảo hiểm xã hội, Chế độ bảo hiểm thai sản 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại 

tỉnh Cao Bằng / Vũ Thị Hồng Thảo. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009858 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Chia tài sản chung, Vợ chồng li hôn 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - Hà Nội, 

2021. - 209 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000495 

Từ khóa: Chính sách pháp luật, Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chính sách hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: lý luận và pháp luật / Trần 

Phạm Quỳnh Như. - 2022. - 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009935 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Chính sách hình phạt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thu 

Trang. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002278 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Chính sách pháp luật, Phòng chống bạo lực gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo 

pháp luật Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Bích Thủy. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009893 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại theo pháp luật tố tụng dân sự từ 

thực tiễn của Tòa án nhân dân tại tỉnh Cao Bằng / Nông Hữu Duy. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. 

+ 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0009921 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Tố tụng dân sự, Vụ án 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chứng cứ và chứng minh trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại từ thực 

tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn, Văn Việt. - 2022. - 80 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009976 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Chứng cứ, Chứng minh,  

Tranh chấp kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng từ thực tiễn thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai / Cao Hữu Thương. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010064 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Pháp luật, Chứng minh,  

Giai đoạn điều tra, Vụ án gây rối trật tự công cộng 

Từ khóa địa lí: Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Chuyển nhượng dự án nhà ở thương mại theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành 

phố Hồ Chí Minh / Tăng Si Nát. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009887 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Nhà ở 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng 

Nai / Đoàn Nguyên Ngọc. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009888 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Doanh nghiệp nhà nước 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam từ 

thực tiễn tỉnh Đồng Nai / Đào Mạnh Hùng. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009883 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hợp đồng chuyển nhượng, Quyền sử dụng đất 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thành phố Hà Nội 
/ Nguyễn Văn Mạnh. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009844 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hợp đồng chuyển nhượng, Quyền sử dụng đất 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc 

Ninh / Nguyễn Đăng Hưng. - 2022. - 68 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009928 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hợp đồng mua bán, Nhà ở 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà 

Nội / Vi Văn A. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009909 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đăng ký đất đai từ thực tiễn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Quốc Bảo. - 2022. 

- 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009781 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính, Đăng kí đất đai 

Từ khóa địa lí: Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh / Mai Thị Thanh Vân. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009797 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Luật hành chính 

Từ khóa địa lí: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Địa vị pháp lý của người bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai / Hoàng Thị Vân. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010069 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Pháp luật, Địa vị pháp lí,  

Người bào chữa, Giai đoạn điều tra, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Địa vị pháp lý của Thẩm phán trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn 

thành phố Hồ Chí Minh / Triệu Thị Thùy Trang. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009956 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Điều tra tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do người 

dưới 18 tuổi thực hiện từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng / Phạm Thị Thu Hoài. - 2022. - 85 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009983 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Công tác điều tra, Tội cố ý gây thương tích và tổn hại,  

Tội gây tổn hại sức khỏe người khác, Người dưới 18 tuổi 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Điều tra tội trộm cắp tài sản do người dưới 18 tuổi thực hiện từ thực tiễn thành phố Đà 

Nẵng / Bùi Tấn Công. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009981 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Công tác điều tra, Tội trộm cắp tài sản, Người dưới 18 tuổi 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ từ thực tiễn Thành phố 

Đà Nẵng / Đoàn Ngọc Minh Tuấn. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009993 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Công tác điều tra, Tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ 

Từ khóa địa lí: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Điều tra vụ án chống người thi hành công vụ từ thực tiễn tại thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai / Lê Đình Võ. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009968 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Điều tra vụ án 

Từ khóa địa lí: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Điều tra vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai / Lê Đình Thắng. - 

2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009944 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Vụ án hiếp dâm 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma tuý thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai / 

Nguyễn Sỹ Khanh. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009821 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Ma túy 

Từ khóa địa lí: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đình chỉ điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk / 

Phan Khánh Dương. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009902 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Luật hình sự, Tố tụng hình sự, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Định tội danh tội gây rối trật tự công cộng từ thực tiễn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An / 

Phan Hoằng Đức. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010005 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Định tội danh, Tội gây rối trật tự công cộng 

Từ khóa địa lí: Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Định tội danh tội giết người từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Hoàng Thiên 

Thảo. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010061 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Chính sách công, Pháp luật, Định tội danh, Tội giết người 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Định tội danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn thành phố Hà Nội / Nguyễn 

Huy Hoàn. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010007 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Định tội danh, Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Định tội danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Thị 

Trang. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0009955 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Luật kinh tế, Tội tàng trữ trái phép, Ma túy 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

A Handbook on Contemporary Public International Law / Sunod Jacob. - USA : 

Independently Published, 2020. - 308 p. ; 23 cm. 
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Ký hiệu kho: 36L000000274 

Từ khóa: Tòa án quốc tế, Luật quốc tế, Quan hệ quốc tế, Chính sách đối ngoại 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này được viết để thể hiện niềm tin hai mặt được 

củng cố của tác giả với 15 năm kinh nghiệm là người nghiên cứu, giáo viên và 

người hành nghề luật quốc tế. Thứ nhất, luật quốc tế có tính năng động và thứ 

hai là quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại đóng vai trò quan trọng trong sự 

năng động này. Cuốn sách có 12 chương và mỗi chương thảo luận chuyên sâu về 

một chủ đề cụ thể với các nghiên cứu điển hình. Cuốn sổ tay ghi lại những diễn 

biến mới nhất như phán quyết của tòa án công lý quốc tế trong vụ án Jadhav, tác 

động của xung đột thương mại Mỹ-Trung, giai đoạn đại dịch Covid-19,... Ngôn 

ngữ được giữ ở mức đơn giản nhất để truyền tải thông điệp một cách trực tiếp 

giúp giới học thuật và các học viên dễ đọc hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế  

 

TÔN GIÁO 

 

16 tôn giáo ở Việt Nam hiện nay từ góc nhìn tôn giáo học - Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên 

truyền về dân tộc, tôn giáo / Chủ biên: Chu Văn Tuấn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 

419 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005624, 25VV00005623 

Từ khóa: Kiến thức cơ bản, Thông tin tuyên truyền,  

Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Islam giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung về kiến thức cơ bản của 16 

tôn giáo ở Việt Nam gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Islam giáo, Đạo Cao 

Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo, Đạo Bà La 

Môn, Tôn giáo Bahai'i, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, Phật giáo Hiếu Nghĩa 

Tà Lơn, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu, Các Thánh hữu Ngày 

sau của Chúa Giê su Kitô (Mặc Môn), Cơ đốc Phục Lâm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

A history of Hinduism : The past, present and future / R. Ramachandran. - New Delhi : 

SAGE Publications, 2018. - 298 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000281 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Ấn Độ giáo 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về Ấn Độ giáo bắt đầu với những mô tả 

về nguồn gốc cổ xưa được tiết lộ bởi những phát hiện khảo cổ học và bằng 

chứng từ các nền văn hóa bộ lạc, làng mạc và khu vực ngày nay. Lịch sử của các 

Bà La môn giáo, lần theo dòng dõi của họ đến năm mươi nhà thơ Kigvedic lẻ tẻ, 

được xử lí thông qua thứ tự thời gian của các văn bản tiếng Phạn lần đầu được 

truyền miệng từ Guns đến Shishya. Tiếp theo là cách xử lí tuần tự Ấn Độ giáo 

như một tôn giáo Kigveda, hai Mimamsas, Phật giáo, Kỳ Na giáo, 

Dharmasastras, sử thi và purana. Sự phát triển của ngôi đền Hindu, vai trò của 

Adi Sankaracharya và phong trào Bhakti được đi sâu và những ảnh hưởng của 

sự cai trị của người Hồi giáo và Anh tiểu lục địa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Bản chất đạo đức học Phật giáo / Chủ biên: Thích Nhật Từ. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 

846 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005698, 25VV00005697 

Từ khóa: Phật giáo, Đạo đức học, Giáo lí, Giáo luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung Chương 1, Các lý thuyết đạo 

đức Ấn Độ thời kỳ tiền Phật giáo làm nền tảng cho sự khai sinh đạo Phật; 

Chương 2, Đặc điểm của đạo đức học Phật giáo; Chương 3, Đạo đức học về 

nghiệp báo của đạo Phật  ; Chương 4, Tâm lý đạo đức học Phật giáo; Chương 5, 

Đạo đức học Phật giáo là giới luật; Chương 6, Đạo đức học Phật giáo là những 

bổn phận; Chương 7, Đạo đức học giải thoát của đạo Phật; Chương 8, Thánh 

nhân trong Phật giáo; Chương 9, Đạo đức học Phật giáo và xã hội lý tưởng; 

Chương 10, Đạo đức học Phật giáo và kinh tế học  ; Chương 11, Đạo đức học 

Phật giáo và chính trị học; Chương 12, Đạo đức học Phật giáo và y học; Chương 

13, Đạo đức học Phật giáo và giới tự nhiên 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Buddhism in Southeast Asia / Sonia Jasrotia. - India : Shubhi Publications, 2018. - 452 p. ; 

25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000259 

Từ khóa: Phật giáo, Đạo Phật, Tín ngưỡng 

Từ khóa địa lí: Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về Phật giáo ở các nước trong khu vực 

Đông Nam Á. Trong đó nó bao gồm các lĩnh vực liên quan tới Đạo Phật như các 

di sản Phật giáo, cách mà Phật giáo hướng con người ta luôn sống trong hòa 

bình, mục tiêu đời sống hay việc Phật giáo được coi là một tín ngưỡng và thuộc 

về tâm linh. Bên cạnh đó còn có các dấu tích Phật giáo ở các vùng khác nhau. 

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người muốn hiểu hơn và 

nghiên cứu về Đạo Phật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam / Nguyễn Đăng Duy. - Hà Nội : Văn hóa 

thông tin, 2001. - 495 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004029 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Hình thái tín ngưỡng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Các hình thức Tôn giáo sơ khai và sự phát triển của chúng / X.A. Tôcarev; Dịch: Lê Thế 

Thép. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1995. - 438 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004022 

Từ khóa: Lịch sử tôn giáo, Tôn giáo sơ khai 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một công trình tổng kết những kết quả nghiên 

cứu của nhiều nhà khoa học xã hội, nhất là các nhà tôn giáo học đương thời về 

các hình thức tôn giáo sơ khai 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Công giáo và đức Ki tô - Kinh thánh qua cái nhìn từ Đông Phương / Chủ biên: Lý Minh 

Tuấn. - Hà Nội : Tôn giáo, 2019. - 411 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005695 
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Từ khóa: Công giáo, Thiên chúa giáo, Đức Ki tô, Kinh thánh,  

Đông Phương, Tân ước, Cựu ước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung cơ bản sau: Chương 1, Mối 

liên hệ giữa Công giáo và Do Thái giáo; Chương 2, Ngũ kinh và những vấn đề 

liên quan;  Chương 3, Các sách Yosua, thẩm phán, Samuel và các vua; Chương 

4, Các sách ký sự; Chương 5, Các sách khôn ngoan; Chương 6, Các tiên tri; 

Chương 7, Mười hai tiên tri nhỏ; Chương 8, Tổng kết về cựu ước; Chương 9, 

Tìm hiểu Tân ước; Chương 10, Đức Giê su Kitô; Chương 11, Giáo lý của Đức 

Giê su Kito chủ đề của Tân ước; Chương 12, Công vụ Tông đồ; Chương 13, Các 

thư của thánh Phao lô; Chương 14, Các thư chung; Chương 15, Khải huyền  

Chương 16, Kinh thánh qua cái nhìn từ Đông Phương 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Danh từ Phật học thực dụng / Biên soạn: Tâm Tuệ Hỷ. - Hà Nội : Tôn giáo, 2005. - 602 tr.   

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0381 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Phật học, Giáo lí Đạo phật, Danh từ 

Giới thiệu nội dung: Giải thích các danh từ dùng trong phật học đồng thời giảng 

dạy giáo lý đạo phật 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đi chùa lễ Phật / Chủ biên: Viên Tuệ. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 311 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005690 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Phật giáo, Đình, Đền, Miếu,  

Cung Văn, Giá đồng, Tam phủ, Tứ phủ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trả lời những câu hỏi cơ bản xung quanh kiến 

trúc cũng như kiến thức về chùa, đình, đền, miếu, quán, nghè, phủ, cung văn, giá 

đồng, tam phủ, tứ phủ.... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Hoạt động của một số đạo tràng Phật giáo ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La / Nguyễn 

Minh Diệp. - 2022. - 86 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010164 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Hoạt động tôn giáo, Phật giáo, Đạo tràng Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động tôn giáo của tín đồ Islam tại thánh đường Al-Noor, số 12 Hàng Lược, Hà Nội 
/ Kim Thanh Sản. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010165 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Hoạt động tôn giáo, Tín đồ Islam, Thánh đường Al-Noor 

Từ khóa địa lí: Số 12 Hàng Lược, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Tài Thư  Minh Chi, Lý Kim Hoa, Hà Thúc 

Minh, Hà Văn Tấn. - Hà Nội :  Đại học Sư phạm, 2021. - 459 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003967, 33VV00003966, 33VV00003965, 

33VV00003963, 33VV00003964 

Từ khóa: Phật giáo, Lịch sử Phật giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình có giá trị đối với việc nghiên cứu lịch sử Phật 

giáo Việt Nam nói riêng và lịch sử tư tưởng Việt Nam nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử tư tưởng Nhật Bản Quốc Sư Đại Đăng & sơ kỳ thiền tông Nhật Bản / Kenneth 

Kraft; Dịch: Thuần Bạch. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 312 tr. ;  

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0376 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.3 

Từ khóa: Đạo Phật, Thiền phái 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp tu hành và thiền của Quốc sư 

Đại Đăng cùng không khí đặc biệt của thiền Nhật Bản vào đầu thế kỷ XIV 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mật tông trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt / Nguyễn Minh Ngọc. - Hà Nội 

: Văn hóa thông tin ; Viện Văn hóa, 2010. - 266 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004033 

Từ khóa: Mật tông, Văn hóa tinh thần, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Nhân học tôn giáo / Chủ biên: Đinh Hồng Hải. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 

371 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005640 

Từ khóa: Nhân học, Phương pháp nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu, Lí thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Phần 1, Nhập môn nhân 

học tôn giáo; Phần 2, Khuynh hướng, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

trong nhân học tôn giáo; Phần 3, Các đối tượng nghiên cứu trong nhân học tôn 

giáo; Phần 4, Tôn giáo và tín ngưỡng trong xã hội loài người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Ni giới Bình Phước sự dấn thân và truyền trì chánh pháp / Chủ biên: NT. Nhật Khương. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 379 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005641 

Từ khóa: Phật giáo, Ni giới, Truyền chánh pháp, Chư ni, Tự viện 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung sau: Phần 1, Ni giới Việt Nam 

đồng hành và phát triển  Phần 2, Chư ni và tự viện tiêu biểu  Phần 3, Dấn thân 

và truyền trì chánh pháp  Phần 4, Cơ hội và thách thức thời đại 4.0 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Ni trưởng Thích Đàm Nhuận một đời chân tu / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Tôn giáo, 2022. - 

415 tr. : ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014848, VV00014849 

Ký hiệu phân loại (DDC): 294.36109597 

Từ khóa: Đạo phật, Cuộc đời, Sự nghiệp, Ni trưởng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Thích Đàm Nhuận 

Giới thiệu nội dung: Ni trưởng Thích Đàm Nhuận, thế danh Trần Thị Hải (1924- 

2017), trụ trì chùa Chân Tiên và Chùa Vua (Hà Nội). Đánh giá những đóng góp 

về đạo nghiệp của Ni trưởng Thích Đàm Nhuận, cuốn sách tập hợp những bài 

viết có chất lượng của chư tôn đức Tăng ni, các nhà khoa học và Phật tử,... tham 

dự Hội thảo về cố Ni trưởng, tổ chức tại Chùa Vua năm 2019. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Religion in Rebellions, Revolutions, and Social Movements / Warren S. Goldstein, Jean-

Pierre Reed. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 275 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000102 

Từ khóa: Chính trị, Xã hội, Cách mạng, Phong trào xã hội 

Từ khóa địa lí: Thế giới, Châu Á, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá cách thức và trong những điều kiện  

mà tôn giáo hoạt động như một lực lượng tiến bộ và/hoặc phản động buộc mọi 

người phải đối diện với thách thức hoặc bảo vệ các trật tự xã hội. Các tác giả tập 

trung nghiên cứu vai trò của tôn giáo trong các cuộc nổi dậy của nông dân, nô lệ, 

các cuộc cách mạng, bao gồm Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Iran  và các 

phong trào xã hội hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Tâm Sở (Cetasikas) môn Tâm lý và Triết học Phật giáo / Nina Van Gorkom; Biên dịch: 

Nguyễn Văn Sáu. - Hà Nội : Tôn giáo, 2004. - 594 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004030 

Từ khóa: Triết học Phật giáo, Tâm lí Phật giáo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

The Buddha :  The essence of Dhamma / Anand Shri Krishma. - New Delhi : Empty 

Canvas Publishers, 2022. - 246 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000282 

Từ khóa: Đức Phật, Đạo Phật, Tư tưởng tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này viết về những sự kiện lịch sử trong cuộc đời 

của Đức Phật Gautam. Trong đó nó đi sâu vào phân tích cách mà Ngài đạt được 

giác ngộ, những lời dạy của Đức Phật, luật nhân duyên, thiền Vipassana, văn 

học Phật giáo. Bên cạnh đó cuốn sách còn miêu tả chi tiết cách thực hành giáo 

pháp trong cuộc sống hàng ngày để có một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách này 

là một tác phẩm hấp dẫn với tư tưởng độc đáo về Đức Phật và giáo lý của Ngài, 

là một cuốn cẩm nang cho tất cả những ai muốn bình an trong cuộc sống hàng 

ngày bằng cách đi trên con đường tụ tập giáo pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Thiên chúa giáo và khoa học kỹ thuật phương Tây trong xã hội Việt Nam - Trung Quốc 

thế kỷ XVI - XVIII : Sách chuyên khảo / Trương Anh Thuận. - Hà Nội : Khoa học xã hội   

MaiHabooks, 2023. - 411 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014921, 11LSS2300351, 25VV00005694 

Từ khóa: Công giáo, Thiên chúa giáo, Khoa học kĩ thuật, Thế kỷ 16, Thế kỷ 17 

Từ khóa địa lí: Việt Nam, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách hai phần lớn: Phần 1, Thiên chúa giáo trong xã 

hội Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XVI - XVIII  Phần 2, Khoa học kỹ thuật 

phương Tây trong xã hội Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XVI - XVIII 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo / Vũ Thị Thanh Tâm. - Hà Nội :  Khoa học xã 

hội, 2022. - 221 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003962, 33VV00003961 

Từ khóa: Tín ngưỡng, Thờ cúng tổ tiên, Công giáo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Thực hành Tam Quy Ngũ Giới của Phật giáo Bắc truyền tại thành phố Hồ Chí Minh 

hiện nay (nghiên cứu trường hợp chùa Giác Ngộ và chùa Dược Sư) / Phạm Thị Huyền. - 

2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010161 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Thực hành Tam Quy Ngũ Giới, Phật giáo, Chùa Giác Ngộ,  

Chùa Dược Sư 

Từ khóa địa lí: Thành phố  Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hành thờ cúng Đức Thánh Trần qua nghiên cứu tại đền Thượng ở thành phố Lào 

Cai và đền Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương / Ngô Tùng Lâm. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010163 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Hoạt động tôn giáo, Thực hành thờ cúng,  

Đức Thánh Trần, Đền Thượng, Đền Kiếp Bạc 

Từ khóa địa lí: Thành phố Lào Cai, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Thị Kim Vân. - 2022. - 67 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010138 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam. Tập 1 / Chủ trương: Thích Trí Thủ; Chủ biên: Lê 

Mạnh Thát. - Hà Nội,  2004. - 471 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004012, 33VV00004013 

Từ khóa: Phật giáo, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam. Tập 2 / Chủ trương: Thích Trí Thủ; Chủ biên: Lê 

Mạnh Thát. - Hà Nội, 2022. 480 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004014, 33VV00004015 

Từ khóa: Phật giáo, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Unbreaking India : Decisions on Article 370 and the CAA / Sanjay Dixit. - India : Garuda 

Prakashan Private, 2020. - 385 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000279 

Từ khóa: Đạo Hồi, Người Hồi giáo 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này được xây dựng dựa trên phân tích của Tiến 

sĩ BR Amhedkar về lí do của sự chia cắt vì thần học Hồi giáo về một quốc gia 

riêng biệt cho rằng người Hồi giáo không bao giờ có thể đồng ý sống như những 

người thiểu số dưới các nhà cai trị không theo đạo Hồi. Cuốn sách này cung cấp 

những hiểu biết sâu sắc về chiến lược thánh chiến liên tiếp của người Hồi giáo 

khiến các nhà xã hội then chốt đánh lạc hướng tin vào những sự thật nửa vời của 

họ với mục tiêu cuối cùng là tạo ra triều đại Hồi giáo. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Vai trò của Tu sĩ Phật giáo Nam Tông Khmer trong đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang hiện nay / Danh Minh. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010162 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Vai trò tu sĩ, Phật giáo Nam Tông Khmer, Đời sống văn hóa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

World religions - Khám phá và lý giải các tôn giáo trên thế giới / John Bowker; Dịch: 

Dương Nguyễn Phương Uyên. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 351 tr. : minh họa màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300342 

Ký hiệu phân loại (DDC): 200 

Từ khóa: Thời kì cổ đại, Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo, Phật giáo, Sích giáo,  

Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Tôn giáo bản địa, Niên biểu 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Lịch sử các tôn giáo lớn trên thế giới và những giáo lý quan 

trọng nhất được giới thiệu thông qua kinh điển, tạo tác, tranh thờ và kiến trúc thờ 

phụng. Cùng khám phá nguồn gốc của các dòng thờ cúng khác nhau và các 

nguyên lý tôn giáo chính, đồng thời xem xét những điểm tương đồng và khác 

biệt của các tín ngưỡng cổ xưa và hiện đại theo từng câu chữ sáng ý và tinh tế, 

cuốn bách khoa thư kèm minh họa sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc và cụ thể về các 

hệ thống tín ngưỡng chính, từ Hồi giáo, Cơ đốc giáo đến Bái hỏa giáo và những 

thần thoại xưa cũ từ thời Cổ đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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TRIẾT HỌC 

 

Âm dương triết học với văn cổ Đông phương / Nguyễn Đức Tôn. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 224 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054879, VB00054880, 34Vv00035181 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.11 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Học thuyết âm dương,  

Nhận thức luận, Bản thể luận,  

Văn hoá phương Đông 

Giới thiệu nội dung: Trình bày học thuyết âm dương; Cân bằng động, âm dương 

học thuyết, khái niệm trung dung  Học thuyết âm dương với các phạm trù tư 

tưởng cổ điển thực tiễn trong văn hóa Đông phương; Biện chứng pháp, tư duy 

biện chứng hài hòa trung dung; Học thuyết âm dương với nhận thức luận  Bản 

thể luận thái cực, thái hòa, chữ  phác . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Văn học 

 

Bàn về nền tảng đạo đức / Arthur Schopenhauer; Chủ biên: Lê Duy Nam; Dịch: Thiên 

Trang. - Hà Nội : Đà Nẵng, 2022. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004028 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Đạo đức 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bàn về tự do / John Stuart Mill; Người; Dịch: Nguyễn Văn Trọng. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 206 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000464 

Từ khóa: Tự do, Độc lập, Cá nhân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến khái niệm tự do xã hội như là ranh 

giới giữa kiểm soát xã hội và độc lập cá nhân. Ông xuất phát từ quan điểm của 

Wilhelm von Humboldt nhận định rằng: mục tiêu của nhân loại là sự phát triển 

cao nhất và hài hoà nhất mọi năng lực của con người, và cần có hai điều kiện - 

tự do và sự đa dạng của các tình huống - để mục tiêu ấy có thể đạt được. Ông đề 

ra các nguyên lý về quyền tự do nhằm đạt được sự hài hoà trong quan hệ giữa 

con người cá nhân và cộng đồng xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Cá tính tập thể của các dân tộc : Các lý thuyết Anglo - Saxon và các quan niệm của 

Pháp về tính cách dân tộc / Philippe Claret; Dịch: Lê Diên. - Hà Nội : Phương Đông, 1998. 

634 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004025 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Cá tính tập thể, Dân tộc 

Từ khóa địa lí:  Pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Căn tính tộc người / Chủ biên: Nghiêm Văn Thái, Đỗ Thu Thủy... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Viện Thông tin khoa học xã hội, 1998. - 264 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004024 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Tộc người 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 



 

219 

 

  

Hướng đi cho cuộc đời : Những bài viết và những cuộc thảo luận về việc Tìm kiếm 

hướng đi cho cuộc đời bạn, giúp bạn vững tin trong cuộc sống / Krishnamurti; Biên dịch: 

Lê Tuyên; Hiệu đính: Lê Gia. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007. 

315 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0401 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.4 

Từ khóa: Nhân sinh, Lối sống, Thiền định, Tâm linh 

Giới thiệu nội dung: Quyển sách trích dẫn những đoạn ghi sâu sắc nhất, ý nghĩa 

nhất từ những bài giảng của Krishnamurti, người đã trình bày rõ những suy nghĩ 

mới mẻ về tình yêu, chính trị, xã hội, cái chết, sự khắc kỷ, mối quan hệ, trạng 

thái cô độc, thiền định, sự phát triển tâm linh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Logic của sự khám phá khoa học = The logic of scientific discovery / Karl Popper; Dịch: 

Nguyễn Trung Kiên ;  Hiệu đính: Chu Hảo. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 632 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300364 

Ký hiệu phân loại (DDC): 160 

Từ khóa: Logic triết học, Phương pháp luận, Nghiên cứu khoa học 

Giới thiệu nội dung: Trình bày hệ thống triết lý và phân tích để mô tả bản chất 

triết học của quá trình nghiên cứu và khám phá khoa học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mục đích của sáng tạo / N.Berdyaev; Dịch: Đỗ Minh Hợp; Hiệu đính: Nguyễn Trọng Chuẩn. 

- Hà Nội : Tri thức, 2022. - 436 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004026 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Sáng tạo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Muôn Kiếp nhân sinh = Many lives - Many times. Tập 3 / Nguyên Phong. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 442 tr. : hình ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300414 

Ký hiệu phân loại (DDC): 133.9 

Từ khóa: Triết học con người, Nhân quả, Nghiệp quả 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tập 3 tập trung vào chủ đề lòng tham và thứ đối 

lập với nó là sự cho đi, qua đó, tác giả cùng nhân vật chính Thomas và bậc thầy 

giác ngộ Kris đã gửi gắm vào cuốn sách những thông điệp mạnh mẽ về tương lai 

nhân loại. Trong thời kỳ biến động xảy ra khắp nơi, tình thương chính là con 

đường, thiền định chính là phương pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Quan niệm của một số đại biểu trí thức tân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX về vấn đề 

con người cá nhân và ý nghĩa của nó / Hoàng Minh Quân. Hà Nội, 2023. - 195 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002270 

Ký hiệu phân loại (DDC): 100 

Từ khóa: Trí thức tân học, Thế kỉ 20, Con người cá nhân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Swami Vivekananda : A Biography / Suresh Verma. - New Delhi : Solar Books, 2020. - 

284 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000286 

Từ khóa: Nhà tư tưởng, Tư tưởng triết học, Chủ nghĩa duy vật, Tâm linh 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Swami Vivekananda 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến cuộc đời và tư tưởng của Swami 

Vivekananda một cách rất sinh động, dễ hiểu và súc tích. Ông là một nhà triết 

học người Hindu, sinh ra và mất ở Calcutta. Ông đã cố gắng kết hợp tâm linh Ấn 

Độ với chủ nghĩa duy vật phương Tây và trở thành lực lượng chính đằng sau 

phong trào Vedanta ở phương Tây. Ông đã cống hiến cuộc đời mình để hướng 

dẫn người khác đi theo con đường tâm linh chân chính và thuần khiết. Đặc điểm 

độc đáo của cuốn sách này là sự ca ngợi của ông đối với người dân Nhật Bản 

trong chuyến thăm của ông ở đó và lời khuyên của ông với những người đồng 

hương hãy noi theo đức tin của họ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thiêng và Phàm - Bản chất của tôn giáo / Mircea Eliade; Dịch: Huyền Giang. - Hà Nội : 

Trí thức, 2016. - 225 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004020 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Tôn giáo 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tính siêu việt của tự ngã / Jean Paul Sartre; Dịch: Đinh Hồng Phúc. - Hà Nội : Thế giới, 

2022. - 155 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004031 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tinh thần hiện đại = The making of the modern mind / John Herman Randall; Dịch: Bùi 

Thanh Châu. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 839 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300376 

Ký hiệu phân loại (DDC): 190 

Từ khóa: Lịch sử, Tư tưởng 

Từ khóa địa lí: Phương Tây 

Giới thiệu nội dung: Trình bày về một lịch sử trí tuệ bao quát từ thế giới quan 

trung cổ tới quan điểm hiện đại. Tác giả nhấn mạnh vào những quan niệm trong 

bối cảnh lịch sử của chúng, những lề lối tư duy xuất hiện, phát triển, gây ảnh 

hưởng và phản ứng với nhau, và thỉnh thoảng chết đi khi không còn hữu ích như 

thế nào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Triết học Đức / Pierre Trotignon; Dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Mai Thị Yên Thi. - Hà 

Nội : Tri thức, 2023. - 367 tr. ;  20 cm. 

Ký hiệu kho: VB00054915, 11LSS2300444 

Ký hiệu phân loại (DDC): 193 

Từ khóa: Nghiên cứu triết học, Trường phái triết học 

Từ khóa địa lí: Đức 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những nội dung của triết học Đức hiện đại từ 

Kant đến Nietzsche, nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu sắc trong thế kỷ 20 và đầu 
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thế kỷ 21 về triết học - đặc biệt là trong các trường phái triết học như: Chủ nghĩa 

hiện sinh, siêu hình học và bản thể học và siêu nghiệm, qua đó thấy được cách 

triết học Đức phản ứng với những thay đổi mang tính cách mạng trong khoa học, 

xã hội và văn hoá hiện đại. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

Triết học giáo dục / Nel Noddings; Dịch: Nguyễn, Sỹ Nguyên ; Người hiệu đính: Mai Sơn. - 

Hà Nội : Khoa học xã hội, 2021. - 435 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000512, 35VB00003220 

Từ khóa: Giáo dục, Tư tưởng triết học, Tư tưởng giáo dục 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này giới thiệu đến bạn đọc các phân môn và các 

chủ đề chính của triết học, cho thấy chúng quan trọng và cần thiết như thế nào 

đối với các vấn đề của giáo dục, đồng thời cũng sẽ chọn lọc một số vấn đề đang 

được quan tâm. Mục đích không gì khác hơn là giúp bạn đọc làm quen với sự 

nghiêm ngặt của lập luận triết học cũng như tính phức tạp của các vấn đề trong 

giáo dục.  Bốn chương đầu tiên sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết nhất định về 

những câu hỏi giáo dục vẫn còn quan trọng kể từ Socrates và trình bày những 

phương cách mà các triết gia đã tiếp cận những câu hỏi ấy. Sau một khảo sát 

ngắn về lịch sử của các câu hỏi như vậy và sự thảo luận về chúng trước thế kỉ 

XX, trong chương II tác giả đi vào tư tưởng của John Dewey. Sau các chương 

dẫn nhập, cuốn sách xét đến những vấn đề giáo dục chuyên biệt được nghiên 

cứu một cách triết học – các vấn  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Triết lý sinh tử của Phật giáo qua kinh Vô Lượng Thọ / Lê Thị Thu Hằng. - 2022. - 82 tr. ; 

30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010160 

Ký hiệu phân loại (DDC): 100 

Từ khóa: Triết lí sinh tử, Phật giáo, Kinh Vô Lượng Thọ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tư duy nguyên thủy - Một lối vào nhân học / Franz Boas; Dịch: Phạm Minh Quân. - Hà 

Nội : Thế giới, 2021. - 423 tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004034 

Từ khóa: Nhân học, Tư duy, Tộc người 

‘Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Vấn đề phạm trù trong lịch sử triết học : Sách tham khảo / Lê Công Sự. - Hà Nội : Tri 

thức, 2023. - 511 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014836, VV00014837 

Ký hiệu phân loại (DDC): 109 

Từ khóa: Lịch sử triết học, Phạm trù triết học, Triết học phương Đông,  

Triết học phương Tây 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Vương Dương Minh toàn thư - Tri hành hợp nhất: Chủ nghĩa hành động / Soạn giả: Túc 

Dịch Minh; Dịch: Nguyễn Thanh Hải. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 802 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300500 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 181.1151 

Từ khóa: Tư tưởng triết học, Nhà triết học, Cuộc đời, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Vương Dương Minh 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu một cách hệ thống về một đời truyền kỳ và tư 

tưởng trác việt của Vương Dương Minh, gồm có Thượng thiên, Trung thiên và 

Hạ thiên. Thượng thiên viết về  Vương Dương Minh truyền kỳ , là những ghi 

chép truyền lại về cuộc đời của Vương Dương Minh, nói về thời thiếu niên của 

ông muốn trở thành thánh hiền  Trung thiên nói về  Trí tuệ tâm học của Vương 

Dương Minh , lựa chọn 100 bài nói của ông về trí tuệ nhân sinh tu thân xử thế ở 

các phương diện lập trí, tu thân, nhân ái, chí thành  Hạ thiên viết về  Truyền tập 

lục , là những bài mà môn nhân, đệ tử của Vương Dương Minh ghi chép lại, 

gồm hệ thống triết học chủ yếu và chủ trương cơ bản của ông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

哲学视野：法治与德治新论 / 纳麒, 吕怀玉. 北京 : 社会科学文献出版社, 2006. - 289 页 ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003351 

Từ khóa: Pháp trị, Đức trị, Lịch sử phát triển 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một công trình chuyên khảo chuyên bàn về 

pháp trị và đức trị. Bằng nhãn quan triết học rộng lớn, tác giả phân tích một cách 

có hệ thống quá trình lịch sử phát triển của pháp trị và đức trị và mối quan hệ 

qua lại của chúng. Tác giả cũng xem xét kỹ lưỡng sự chuyển biến chính trị, văn 

hóa và điều kiện thực hiện pháp trị ở Trung Quốc  tổng kết sự rối ren về đạo đức 

hiện nay từ một góc nhìn độc đáo, và dự báo con đường lựa chọn cho việc xây 

dựng đạo đức mới. Việc tác giả cố gắng khám phá tính quy luật của pháp trị và 

đức trị chắc chắn có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc phát hiện các quy 

tắc cầm quyền của đảng và hiểu sâu hơn nội hàm của văn minh vật chất xã hội 

chủ nghĩa, văn minh chính trị, văn minh tinh thần và xây dựng xã hội hài hòa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

經學的國際化 : 從國際視野看經學 的當代性 / 主編: 張文朝. - 臺北市 : 中央研究院中國

文哲研究所, 2023. - 496 頁 ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: HB00009206 

Ký hiệu phân loại (DDC): 181.112 

Từ khóa: Nho giáo, Tác phẩm kinh điển, Nghiên cứu tác phẩm, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 14 bài viết chủ yếu thảo luận xoay quanh 

các vấn đề sau: 1. Những giải pháp nào cho các vấn đề đương đại mà kinh học 

có thể cung cấp.  2. Thực hiện nghiên cứu Kinh học đương đại như thế nào và 

các vấn đề liên quan khác. Việc xuất bản tuyển tập luận văn này giúp giới học 

thuật hiểu được giới học giả thế giới đã thảo luận như thế nào về việc quốc tế 

hóa Kinh học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

马克思主义哲学原理教程 / 韩锦生. - 河南 : 苏州大学出版社, 1993. - 172 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003352 

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác, Nguyên lí triết học, Giáo trình 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Giáo trình nguyên lý triết học chủ nghĩa Mác  

không chỉ bám sát hệ thống khoa học của triết học chủ nghĩa Mác mà còn tính 

đến trình độ, cơ cấu kiến thức của sinh viên cao đẳng nghề, thể hiện tính ứng 

dụng cao, không chỉ bám sát những nguyên lý cơ bản của triết học chủ nghĩa 

Mác mà còn gắn bó chặt chẽ với thực tiễn xã hội, thể hiện tinh thần thời đại mà 

triết học chủ nghĩa Mác bắt kịp thời đại. Về văn phong, nó cố gắng duy trì tính 

quy phạm của tài liệu dạy học và phản ánh tính mới của hình thức. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

VĂN HÓA 

 

Authenticity in North America. Place, Tourism, Heritage, Culture and the Popular 

Imagination / Jane Lovell, Sam Hitchmough. - New York : Routlegde, 2022. - 206 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000172 

Từ khóa: Du lịch, Di sản văn hóa 

Từ khóa địa lí: Bắc Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách liên ngành này đề cập đến các cuộc tranh luận có 

liên quan cao về tính xác thực ở Bắc Mỹ, cung cấp một cuộc kiểm tra lại đương 

đại về văn hóa, du lịch và hàng hóa địa điểm của Mỹ. Kết hợp khoa học xã hội 

và kỹ năng nghiên cứu nhân văn, nó xây dựng một cuộc kiểm tra về địa lý xác 

thực ở Bắc Mỹ, và tập hợp các nghiên cứu về cả nông thôn và đô thị trên khắp 

đất nước, phơi bày nhiều điểm chung của những cảnh quan khác nhau này. Một 

số chương khám phá cách các lễ hội và điểm tham quan du lịch, nơi nuôi dưỡng 

sự hấp dẫn của di sản, được xác thực bởi khách du lịch và cộng đồng, tạo ra cảm 

giác thân thuộc chung. Trong một thế giới của simulacra siêu thực, hậu sự thật 

và tin tức giả mạo, cuốn sách này đi ngược lại xu hướng bằng cách chứng minh 

rằng tính xác thực có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi: trong một ngụm thức 

ăn, trong một vài quán bar của một bài hát Beach Boys, tro 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Bách khoa thư các lễ hội tiêu biểu của một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng / Cung Thị Thu 

Hằng. - 2020. - 130 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000058 

Từ khóa: Bách khoa thư, Lễ hội, Đề tài khoa học 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn 40 mục từ tương đương 40 lễ hội tiêu biểu 

của một số tỉnh đồng bằng sông Hồng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bách khoa thư di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Phần 2 / Bùi 

Phương Linh, Cung Thị Thu Hằng. - 99 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000077 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Văn hóa phi vật thể, Dân tộc thiểu số, Đề tài khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 40 mục từ về di sản văn hóa phi vật thể các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Bách khoa thư di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số Việt Nam : Giai đoạn 1 / 

Cung Thị Thu Hằng. - 73 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000071 

Từ khóa: Di sản văn hóa phi vật thể, Dân tộc thiểu số,  

Bách khoa thư, Đề tài khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình bao gồm 21 mục từ viết về di sản văn hóa phi 

vật thể các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bàn về văn minh / Fukuzawa Yukichi; Người dịch: Lê Huy Vũ, Nguyễn Anh Phong. - Hà 

Nội : Thế giới, 2022. - 443 tr. ;  20,5 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000452 

Từ khóa: Văn minh, Văn hóa, Tiến bộ, Đạo đức 

Giới thiệu nội dung: Bàn về văn minh được coi là một trong những tác phẩm 

quan trọng nhất của Fukuzawa Yukichi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi tiếng 

Nhật Bản. Giàu tính triết luận, Bàn về văn minh bằng cách đặt ra hàng loạt các 

vấn đề xã hội, văn hoá, chính trị, kinh tế, đạo đức... đã mở ra con đường để Nhật 

Bản, với tư cách một nước đang phát triển, nối kết với thế giới văn minh, tiến 

bộ. Phản hồi lại các tư tưởng của những tác gia phương Tây đương thời như 

John Stuart Mill, Herbert Spencer, Thomas Buckle, Francois Guizot,cũng như 

phân tích thấu đáo hình thái tù đọng, đơn điệu của xã hội châu Á, Fukuzawa đã 

khích lệ cả tinh thần quốc gia lẫn tinh thần cá nhân, ngợi ca xu hướng tự do của 

khu vực tư nhân. 'Đọc vị' một cách sâu sắc các hình thái xã hội chậm tiến khác 

nhau đang vật lộn trên con đường phát triển, Fukuzawa Yukichi đã sáng suốt dự 

báo và khẳng định mô hình văn minh phương Tây như một con đường bắt buộc 

phải th 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Báo Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1963-1975) / Hồ Sơn Đài. -  TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 403 tr. : hình ảnh ;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300516 

Ký hiệu phân loại (DDC): 079.597 

Từ khóa: Báo chí, Lịch sử báo chí, Báo Quân gải phóng, 1963-1975 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu lịch sử của tờ báo Quân giải phóng miền Nam 

Việt Nam qua từng giai đoạn từ 1963-1975. Trong gần 12 năm hoạt động, báo 

Quân giải phóng đã xuất bản được 338 số phản ánh mọi hoạt động của quân và 

dân miền Nam từ năm 1963 đến năm 1975. Đó là những bài báo quán triệt chủ 

trương, nhiệm vụ đấu tranh trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể  phổ biến các tấm 

gương tập thể và cá nhân điển hình, những thông tin tri thức và bài học kinh 

nghiệm về xây dựng lực lượng và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang ... 

Hoạt động của báo Quân giải phóng đã thực sự trở thành một bộ phận quan 

trọng hợp thành mũi đấu tranh chính trị trong phương châm hai chân ba mũi ba 

vùng  một thứ vũ khí tin cậy và sắc bén của Quân ủy, Bộ Tư lệnh, các lực lượng 

vũ tranh nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, tư 

tưởng và văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Bến Bạc và đền Cô Bơ Bến Bạc / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Mai. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 129 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005627 

Từ khóa: Đền, Cô Bơ Bến Bạc, Giá trị văn hóa, Tín ngưỡng dân gian 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Bài viết gồm các nội dung về địa văn hóa Quận Tây Hồ, 

vùng văn hóa Hồ Tây - sông Hồng Hà Nội, về lịch sử di tích đền Cô Bơ Bến 

Bạc, về đền Cô Bơ Bến Bạc trong chiến lược phát triển du lịch tâm linh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Các di tích đền - tháp - thành - lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 
/  Nguyễn Văn Quảng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 446 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003957, 33VV00003958 

Từ khóa: Di tích văn hóa, Đền, Tháp, Thành, Lũy 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị,  

Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

China through Europe eyes. 800 years of cultural and intellectual encounter / Kerry 

Brown, Gemma Chenger Deng. - United Kingdom : World Scientific Publishing Europe Ltd, 

2022. - 237 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000141 

Từ khóa: Lịch sử văn hóa, Văn minh 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho biết về Trung Quốc qua con mắt của người 

châu Âu trong hơn 800 năm qua. Với các đoạn trích về các bài viết quan trọng 

liên quan đến Trung Quốc của các nhân vật có ảnh hưởng như Voltaire Ricci, 

Leibni, Montesquiere, Mã,… Bộ sự tập này tập hợp tầm nhìn và ý tưởng của 

những cá nhân có tác động độc đáo đến văn hóa châu Âu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chinese culture  and its impact on China's development / Goudong Sun, Dongyun Sun. - 

Singapore : World Scientific, 2022. - 387 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000152 

Từ khóa: Văn minh, Phát triển văn hóa, Bản sắc văn hóa 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích tầm quan trọng của văn hóa và tác 

động của nó đối với sự phát triển của Trung Quốc. Nghiên cứu các chủ đề lý 

thuyết chiến lược và tiên tiến về sự hồi sinh văn minh, phát triển văn hóa và tái 

xây dựng văn hóa trong bối cảnh của Trung Quốc. Các chủ đề bao gồm vị trí của 

văn hóa Trung Quốc trong lịch sử các nền văn minh thế giới, sự phục hưng văn 

hóa ở Trung Quốc đương trị chức năng của văn hóa, Nho giáo trong xã hội hiện 

đại, quy tắc chính đáng của việc xây dựng bản sắc văn hóa Trung Quốc thời kì 

chuyển tiếp cùng nhiều vấn đề khác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chính luận phản biện, phản bác : Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn / Nguyễn Tri Thức. - 

Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 299 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300419 

Ký hiệu phân loại (DDC): 070.4 
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Từ khóa: Thể loại báo chí, Chính luận, Kĩ năng viết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày khái lược về chính luận phản biện  Một số kỹ 

năng viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch  Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả viết 

về các vấn đề thời sự, chính trị, xã hội,... của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chính sách phát triển thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ / Nguyễn Hoàng 

Khiêm. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010086 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách phát triển thể thao thành tích cao 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cò Ke Ôống Kháo  của người Mường ở Hòa Bình / Trần Bạch Dương. - Hà Nội, 2023. - 

188 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002276 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Cò Ke Ôống Kháo, Người Mường 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Cross-cultural Studies: Newest Developments In Japan And The UK / Yumiko Hada. - 

Singapore : World Scientific, 2022. - 352 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000195 

Từ khóa: Di cư, Nhập cư, Văn hóa đại chúng, Đa văn hóa 

Từ khóa địa lí: Anh, Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này tập hợp những đóng góp của các tác giả 

hàng đầu trong một loạt các lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản và Vương quốc 

Anh. Áp dụng quan điểm so sánh, nó giải quyết các chủ đề khác nhau, từ chính 

trị của phe đối lập, dân chủ, nhập cư và quyền công dân, đến giáo dục, tinh thần 

thể thao và văn hóa đại chúng, cũng như các vấn đề về nhập cư và bản sắc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Culture and Sustainable Development in the City. Urban Spaces of Possibilities / Sacha 

Kagan. - New York : Routlegde, 2023. - 250 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000178 

Từ khóa: Phát triển đô thị, Đô thị, Phát triển bền vững 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cho thấy tiềm năng thúc đẩy cách tiếp cận 

văn hóa để phát triển đô thị bền vững. Nó khám phá  không gian đầy tiềm năng  

đô thị và liên kết chúng với các cơ hội bị nắm bắt hoặc bỏ lỡ cho các hình thức 

hợp tác xuyên suốt sáng tạo trên toàn thành phố và các chính sách đô thị nhạy 

cảm về văn hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Dân ca nghi lễ nông nghiệp của người Ê Đê / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. 

- Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 439 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300467 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 394.4  

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Nghi lễ nông nghiệp, Dân ca,  

Người Ê Đê 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đền, Chùa ở Cao Bằng / Hoàng Thị Nhuận. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 251 tr. ;  21 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003992 

Từ khóa: Di tích văn hóa, Đền, Chùa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Diễn xướng nghi lễ Di sản văn hóa đặc sắc của Dân tộc Mường. Quyển 1 / Bùi Thiện, Hà 

Lý. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 851tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003915 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Nghi lễ, Diễn xướng, Dân tộc Mường 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách được hoàn thành dựa trên di cảo của nhà nghiên 

cứu văn hóa dân gian dân tộc Mường - ông Bùi Thiện trong đó đang lưu ý nhất 

là Mo, Mường - nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc Mường 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Diễn xướng nghi lễ Di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường. Quyển 2 / Bùi Thiện  Hà 

Lý. Hà Nội:  Văn hóa dân tộc, 2020. - 663 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003865 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Dân tộc Mường, Diễn xướng nghi lễ 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Quyển 2 : Lời hát Then dân tộc Nùng, 

Thái / Đặng Hoành Lan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 

2020. - 1215 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003988 

Từ khóa: Hát Then, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Quyển 3 : Lời hát Then dân tộc Tày ở 

Cao Bằng, Bắc Kạn / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Phương, Nguyễn Thủy Tiên. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 1267 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003989 

Từ khóa: Hát Then, Dân tộc Nùng, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Cao Bằng, Tỉnh Bắc Kạn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Quyển 6 : Lời hát Then dân tộc tày ở 

Tuyên Quang, Hà Giang / Đặng Hoành Loan ; Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên. - Hà 

Nội : Văn hóa dân tộc  2020. - 1119 tr. ; 21cm 

Ký hiệu kho: 33VV00003990 

Từ khóa: Hát Then, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: TỉnhTuyên Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Hát Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam. Quyển 7 : Lời hát Then dân tộc Tày ở 

Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy 

Tiên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 1319 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003991 

Từ khóa: Hát Then, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Lào Cai, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Huế còn lại với di sản / Chủ biên: Phan Thanh Hải. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 366 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300347, 25VV00005596 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Cổ vật, Di tích lịch sử, Kinh đô Huế, Kiến trúc cổ 

Từ khóa địa lí: Miền trung, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về vùng đất Huế gồm các nội dung về lịch 

sử, văn hóa, về di tích và cổ vật trong đó cuốn sách đề cập đến nhiều di tích lịch 

sử như kiến trúc Kinh đô Huế, các lăng mộ và những nơi thờ cúng tổ tiên của 

triều Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế...và một số các bảo vật khác. Cuốn sách 

cũng đề cập đến kế hoạch bảo tồn và phát huy những giá trị của các di tích và cổ 

vật trên tại Huế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo 

 

India Splendour And Colour / Suzanne Held, Louis Frédéric. - Bombay : India Book 

Distributors, 1996. - 237 p. ;  32 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000246 

Từ khóa: Bản sắc văn hóa, Văn hóa truyền thống 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách cho chúng ta thấy đất nước Ấn Độ của một thời 

đã qua, một thời của sự xa hoa và lộng lẫy. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng Ấn 

Độ đã mất đi màu sắc riêng biệt thì nó vẫn giữ lại sự hùng vĩ của chính mình 

thông qua các cung điện, thành phố kiên cố, lăng mộ hay ngay cả trong những 

ngôi làng nhỏ nhất. Cuộc sống của người dân nơi đây đơn giảng và đầy màu sắc, 

mang đến một cái nhìn về một thế giới khác hấp dẫn và thú vị hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kashmir : The Land of Kashyapa. The Saga of the Kashmiri Pundits / Chander Kanta 

Gariyali, Sri Raj Nehru, P.N. Vasudevan. - Haryana : Shubhi, 2021. - 268 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000272 

Từ khóa: Lịch sử văn hóa, Đời sống văn hóa 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về lịch sử văn hóa của Kashmir - nền văn 

hóa sống lâu đời nhất trên thế giới và nguồn gốc của nó từ các Rishis. Nó nói về 

sự đóng góp của các học giả Kashmir trong nhiều khía cạnh quan trọng của cuộc 

sống. Thành phố Srinagar, nơi ở của các học gải được mô tả rất đẹp và rõ nét 

qua hai vị vua. Cuốn sách còn nói về các nghi thức hôn nhân phức tạp, lễ kỉ 

niệm Narreh cũng như lễ hội Shivaratri, các điệu nhảy và hát. Sự phân tầng xã 

hội và nguồn gốc của nó, cả về Gotras cũng được mô tả rõ ràng. Qua Kheer 
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Bhavani, Amarnath và Sharda Peeth, chúng ta được biết về những vị thánh vĩ 

đại, những người đã là trụ cột của chúng ta trong thời kỳ khó khăn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen ở Mường La. Quyển 3 : Phần 2 - 

Dịch nghĩa tiếng Việt) / Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc  2022. - 319 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003979 

Từ khóa: Dựng bản xây mường, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 1 : Phần 

2: Chữ Thái cổ /  Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 371 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003984 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Dựng bản xây mường, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 3 - Phần 

1: Dịch nghĩa Tiếng Việt / Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 511 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003985 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Người Thái Đen, Dựng bản xây mường 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 3. Phần 3 

: Dịch nghĩa tiếng Việt / Lò Văn Lả. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2021. -  

Ký hiệu kho: 33VV00003982 

Từ khóa: Người Thái Đen, Vùng Mường La, Dựng bản xây mường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Khoái khẩu và khát vọng : Hay là câu chuyện đồ ăn thức uống trong trường thiên thế kỷ 

19 ở Việt Nam / Erica J. Peters; Dịch: Trịnh Ngọc Minh; Hiệu đính: Nguyễn Văn Sướng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 371 tr. : minh họa ;  23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300391 

Ký hiệu phân loại (DDC): 394.120959709033 23 

Từ khóa: Ẩm thực, Lịch sử, Văn hóa ẩm thực, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Khoái khẩu và khát vọng  bắt đầu với sự mở rộng quyền 

kiểm soát của nhà Nguyễn về phía Bắc, vùng đất tổ của Việt Nam, bởi vì thời 

điểm đó đánh dấu sự khởi đầu nỗ lực của hoàng đế nhằm tạo ra một nền văn hóa 

Việt Nam chung, cũng như kháng cự lại chủ nghĩa đế quốc vănhóa và cách ẩm 

thực đó. Cuốn sách này thảo luận cách chủ nghĩa thực dân thay đổi mùi vị nước 

mắm và rượu nếp/rượu gạo của người Việt và chỉ ra sự can thiệp của nhà nước 

đã biến những sản phẩm đó trở thành các biểu tượng hữu hình của một nền ẩm 

thực Việt Nam được thống nhất, dưới sự tấn công của người Pháp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu 

địa phương / Tỉnh Ninh Bình; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Ninh Bình, 2023. - 

573 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002591 

Từ khóa: Bản sắc văn hóa, Giá trị bản sắc di sản, Thương hiệu địa phương 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu gồm 46 bài tham luận được chia thành ba 

mảng vấn đề: (1). Định dạng các giá trị bản sắc di sản nổi trội, đặc thù, riêng biệt 

của tỉnh Ninh Bình; (2) Xây dựng thương hiệu tỉnh Ninh Bình dựa trên các giá 

trị bản sắc di sản; (3) Kinh nghiệm thực tiễn của quốc tế và một số địa phương 

trong nước về xây dựng thương hiệu trên nền tảng các giá trị băn sắc địa 

phương. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Lời nói vần Bahnar ở Kon Tum = Nơr pơma pơtih Bahnar tơ Kon Tum / Sưu tầm, biên 

soạn: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 295 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300471 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.8 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số, Người Bahnar, Ngôn ngữ 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kon Tum, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu đặc trưng nội dung, nghệ thuật  lời nói vần  của 

người Bahnar và giới thiệu danh sách những người cung cấp lời nói vần Bahnar 

tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Mấy vấn đề về xuất bản và văn hóa đọc Việt Nam hiện nay / Đinh Xuân Dũng. - Hà Nội : 

Nxb. Hà Nội, 2023. - 174 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300455 

Ký hiệu phân loại (DDC): 070.509597  

Từ khóa: Xuất bản, Văn hóa đọc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tìm hiểu quá trình ra đời và phát triển của sự nghiệp xuất 

bản cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI  Vai trò của xuất 

bản trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  Quản lý để phát 

triển sự nghiệp xuất bản  Thử nhận diện các xu hướng biến dổi của việc đọc và 

văn hóa đọc hiện nay,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ giữa chế định bắt buộc và lối sống 

ở Việt Nam hiện nay / Phan Công Khanh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 259 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300479, 11LSS2300480 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306 

Từ khóa: Chế định bắt buộc, Lối sống, Xây dựng lối sống, Văn hóa pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày lý luận về mối quan hệ giữa chế định bắt buộc và 

lối sống  Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ giữa chế định bắt buộc và lối 

sống ở nước ta những năm gần đây  Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả của chế định bắt buộc và xây dựng lối sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

396 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007890, 07VV00007891 

Từ khóa: Du lịch, Văn hóa du lịch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Phần 1. Nhận thức luận về văn hóa du lịch: tập hợp những 

bài viết mang tính chất lý luận về văn hóa du lịch và một số vấn đề có liên quan 

được viết trong thời gian gần đây. Phần 2. Văn hóa du lịch Việt Nam trên một số 

phương diện: tập hợp những bài viết về du lịch của chúng tôi ở một số khía cạnh 

như trải nghiệm, thực trạng về du lịch Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Nam Việt thần kỳ hội lục / Dịch và khảo chú: Trần Trọng Dương, Dương Văn Hoàn. - Hà 

Nội : Đại học Sư phạm, 2021. - 491 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003968, 33VV00003972, 33VV00003971, 

33VV00003970, 33VV00003969 

Từ khóa: Đời sống văn hóa, Tín ngưỡng, Làng xã, Nhà Lê, Nhà Nguyễn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là ấn phẩm chất lượng về nghiên cứu tín 

ngưỡng, đời sống văn hóa, văn hiến, địa danh học làng xã Việt Nam dưới thời 

Lê - Nguyễn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột : Sách chuyên khảo / Mai 

Trọng An Vinh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 304 tr. : 

hình, bảng   24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300483, 11LSS2300484 

Ký hiệu phân loại (DDC): 392 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Phong tục truyền thống, Tín ngưỡng dân gian,  

Nghi lễ, Gia đình, Dân tộc thiểu số, Dân tộc Êđê 

Từ khóa địa lí: Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về người Êđê ở Buôn 

Ma Thuột  Diễn trình nghi lễ gia đình và đặc điểm văn hóa, xu hướng biến đổi 

nghi lễ gia đình của người Êđê hiện nay ở Buôn Ma Thuột. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam / Biên soạn: 

Nguyễn Văn Tân. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 180 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300441 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.09597 

Từ khóa: Di sản văn hóa, Văn hóa phi vật thể 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Di sản văn hóa phi vật thể là một nhân tố quan trọng để bảo 

tồn sự đa dạng của văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa tăng nhanh. Di sản văn 

hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một 

bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng 

nước và giữ nước của nhân dân ta. Cuốn sách giới thiệu 14 di sản văn hóa phi 

vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại, đó là: Nhã nhạc cung đình Huế  Không gian 
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văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên  Dân ca quan họ Bắc Ninh  Ca trù  Hội Gióng 

ở đền Phù Đổng và đền Sóc  Hát Xoan  Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương  Đờn 

ca tài tử Nam Bộ  Dân ca ví, giặm xứ Nghệ  Nghi lễ và trò chơi kéo co  Thực 

hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt  Nghệ thuật bài chòi  Thực 

hành Then của người Tày, Nùng, Thái  Nghệ thuật xòa Thái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Làng văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam / 

Nguyễn Thị Bình. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010345 

Từ khóa: Văn hóa dân tộc, Di sản văn hóa, Giá trị di sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Phát triển du lịch cộng đồng / Nguyễn Văn Tân. - Hà Nội : Hà Nội, 2023. - 175 tr.   21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007897, 07VV00007896, 11LSS2300548, 

24VV00002654 

Từ khóa: Du lịch, Du lịch cộng đồng, Lễ hội, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách làm rõ vai trò, ý nghĩa của lễ hội dân gian các 

dân tộc trong việc phát triển du lịch văn hóa Việt Nam. Tập trung vào 2 phần: 1. 

Lễ hội truyền thống với việc phát triển du lịch cộng đồng  2. Lễ hội tiêu biểu của 

các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Phong tục tết Đoan ngọ ở Việt Nam / Lý Kim Xảo. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010346 

Từ khóa: Phong tục truyền thống, Tết Đoan ngọ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Popular Culture and the Transformation of Japan–Korea Relations / Rumi Sakamoto, 

Stephen Epstein. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 202 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000098 

Từ khóa: Chính sách văn hóa, Nghệ thuật, Truyền thông, Văn hóa đại chúng 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản, Hàn Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá cách thức văn hóa đại chúng phản ánh 

và tạo ra những thay đổi đang diễn ra trong quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc. Các 

chương của cuốn sách phân tích vai trò của văn hóa đại chúng trong việc thúc 

đẩy hoặc cản trở chủ nghĩa dân tộc, xung đột khu vực và hòa giải giữa Nhật Bản 

và Hàn Quốc từ thời kỳ thuộc địa đến đương đại,bao gồm xung đột về ký ức lịch 

sử và sản xuất văn hóa, những thách thức cơ bản đối với hệ tư tưởng nhà nước 

và hậu quả của công nghệ kỹ thuật số ở Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hóa đạo Mẫu / Vũ Thị Tú Anh. - Hà Nội : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 347 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004007 

Từ khóa: Đạo Mẫu, Văn hóa đạo Mẫu, Quyền lực mềm, Phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hợp những kiến giải mới về các yếu tố của 

Đạo Mẫu trong tổng thể văn hóa đạo Mẫu 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tản mạn về Huế từ góc nhìn di sản văn hóa / Chủ biên: Phan Thanh Hải. - Hà Nội : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 331 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002668, 07VL00002669, 11LSS2300348, 25VV00005595 

Từ khóa: Cổ vật, Di tích lịch sử, Giá trị văn hóa, Di sản văn hóa, Bảo tồn di sản 

Từ khóa địa lí: Thành phố Huế, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách viết về vùng đất Huế gồm các nội dung về lịch 

sử, văn hóa, về di tích và cổ vật trong đó cuốn sách đề cập đến nhiều di tích lịch 

sử như Cầu Trường Tiền, Cung Diên Thọ, Phủ Nội vụ...và một số các bảo vật 

khác. Cuốn sách cũng đề cập đến kế hoạch bảo tồn và phát huy những giá trị của 

các di tích và cổ vật trên tại Huế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tín ngưỡng lễ hội cổ truyền Việt Nam / Chủ biên: Ngô Đức Thịnh. - Hà Nội : Tri thức, 

2023. - 414 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300502 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.41 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Lễ hội cổ truyền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nêu khái quát về tín ngưỡng dân gian các tộc người ở Việt 

Nam và đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ như tín ngưỡng nghề 

nghiệp, thờ Thành Hoàng, phụng thờ Chử Đồng Từ trong biểu tượng  Tứ bất tử , 

thờ Tản Viên, Bà Chúa Kho, Bà Chúa Xứ, tín ngưỡng Thờ Mẫu và nghi lễ của 

các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và lễ hội cổ truyền của người Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tinh thần văn hóa Trung Quốc / Trương Đại Niên, Trình Nghi Sơn; Dịch: Bùi Bá Quân, Lê 

Đình Sơn, Hoàng Minh Quân. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 486 tr. ; 24cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300403, 11LSS2300404 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.0951 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Thành tựu văn hóa, Xu hướng văn hóa 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Phân tích, trình bày tinh thần cơ bản của văn hóa Trung 

Quốc  Sự khác biệt cơ bản giữa hai nền văn hóa Trung – Tây ; Kết cấu hệ thống 

của văn hóa Trung Quốc  Sự phát triển của văn hóa Trung Quốc  Cốt lõi của văn 

hóa truyền thống Trung Quốc - Triết học truyền thống Trung Quốc  Thành tựu 

của văn hóa truyền thống Trung Quốc ; Những xu hướng tiêu cực trong văn hóa 

truyền thống Trung Quốc  Những tranh luận văn hóa từ thế kỷ XVI đến nay  

Cuối cùng, nêu rõ chủ trương văn hóa của Trung Quốc - Lý luận sáng tạo tổng 

hợp. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

 

Thực hiện chính sách lưu trữ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam / Nguyễn Thị 

Loan. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010144 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 
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Từ khóa: Chính sách lưu trữ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tại quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội / Phạm Xuân Tài. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010148 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách xã hội, Người Hà Nội, Thanh lịch, Văn minh 

Từ khóa địa lí: Quận Tây Hồ, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An / Lương 

Văn Thiết. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 535 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003994 

Từ khóa: Tri thức dân gian, Sản xuất nông nghiệp, Người Khơ Mú 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột : Sách 

chuyên khảo / Mai Trọng An Vinh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 193 tr. : 

hình ảnh ;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300481, 11LSS2300482 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.41 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Tín ngưỡng dân gian, Triết lí nhân sinh,  

Nghi lễ thờ cúng, Dân tộc thiểu số, Người Êđê 

Từ khóa địa lí: Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

triết lý nhân sinh trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê  Phân tích, làm rõ những 

nội dung cơ bản và nhận diện một số giá trị, hạn chế của triết lý nhân sinh trong 

nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột. Từ đó, đề xuất một số giải 

pháp nhằm phát huy giá trị, khắc phục hạn chế trong hoạt động tín ngưỡng nói 

chung và trong nghi lễ thờ cúng của người Êđê ở Buôn Ma Thuột nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Từ điển bách khoa các từ ngữ thuộc lĩnh vực ẩm thực gốc Pháp trong tiếng Việt /  

Nguyễn Thị Thanh Nga. - 114 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000078 

Từ khóa: Ẩm thực, Từ điển bách khoa, Tiếng Việt 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 60 mục từ thuộc lĩnh vực ẩm thực gốc Pháp 

trong tiếng Việt 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa nghề thủ công truyền thống xứ Đoài /  Bùi Thị Tiến. - 67 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000065 

Từ khóa: Nghề thủ công truyền thống, Xứ Đoài, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình trình nghiên cứu 22 mục từ về các làng nghề thủ 

công truyền thống xứ Đoài 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Từ điển bách khoa trang phục các dân tộc Việt Nam. Phần 1 / Lại Thị Tố Quyên. - 83 tr. ; 

24 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000060 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Trang phục, Dân tộc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài biên soạn 59 mục từ cho công trình từ điển bách 

khoa trang phục các dân tộc Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa về các công trình bách khoa ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 . Phần 

2 / Hà Thùy Dương, Bùi Thanh Phương. - 138 tr. ; 30cm 

Ký hiệu kho: 33TL00000079 

Từ khóa: Công trình bách khoa, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 56 mục từ về các công trình bách khoa ở 

Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa về chùa ở nội thành Hà Nội . Phần 1 / Nguyễn Thủy Hồng,  Hoàng Thị 

Hoa Mai.  

Ký hiệu kho: 33TL00000080 

Từ khóa: Chùa, Từ điển bách khoa 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 55 mục từ với đầy đủ thông tin từng ngôi 

chùa trong nội thành Hà Nội 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa biển của người Việt vùng Nam Trung bộ Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Lê. - Hà 

Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 300 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002656, 07VL00002657, 11LSS2300504, 11LSS2300505 

Từ khóa: Văn hóa biển, Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần, Người Việt 

Từ khóa địa lí: Nam Trung Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn hóa các tộc người ở Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập / Viện nghiên 

cứu Văn hóa. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 743 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 07VL00002659, 07VL00002658 

Từ khóa: Văn hóa tộc người, Di sản văn hóa, Tín ngưỡng, Du lịch, Hiện đại hóa, 

Hội nhập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập hợp 37 bài viết chia thành 5 phần: 1. di sản 

văn hóa  2. Tín ngưỡng  3. Du lịch và sinh kế  4. Những hiện tượng văn hóa mới 

và 5. Những vấn đề văn hóa khác. Các bài viết là những sự thể hiện khác nhau 

của quá trình hiện đại hóa, hội nhập trong các khía cạnh của đời sống xã hội ở 

các vùng miền, tộc người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Văn hóa dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại / Bùi Văn Tiếng. - Hà Nội : Văn 

hóa dân tộc, 2019. - 285 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 33VV00003996 

Từ khóa: Văn hóa dân gian 

Từ khóa địa lí: Đất Quảng, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa dân gian làng Hoạch Trạch / Lê Thị Dự. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 221 

tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004009 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Làng Hoạch Trạch 

Từ khóa địa lí: Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa gia đình Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 260 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 07VV00007894, 07VV00007895 

Từ khóa: Gia đình, Văn hóa gia đình, Tín ngưỡng, Tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Dân tộc học 

 

Văn hóa rượu qua khảo sát thơ Đào Uyên Minh và Nguyễn Khuyến / Yin Yan Qin. - 

2022. - tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010023 

Từ khóa: Nghiên cứu văn hoá, Văn hóa rượu, Nghiên cứu tác phẩm, Thơ 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa Tây Nguyên giàu và đẹp / Linh Nga Niê Kdam. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

463tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003930 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến nét văn hóa dân tộc thiểu số đặc 

trưng của vùng văn hóa Tây Nguyên 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn hóa tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam hiện nay : Kỷ 

yếu hội nghị Dân tộc học Quốc gia năm 2022 / Viện Dân tộc học. - Hà Nội : Khoa học xã 

hội, 2023. - 891 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 02VV00002909, 02VV00002910, VV00014858, VV00014859, 

07VL00002650, 07VL00002649, 07VL00002651, 11LSS2300579, 

11LSS2300580 

Từ khóa: Văn hóa tộc người, Cộng đồng quốc gia, Ý thức tộc người,  

Ý thức quốc gia, Kỉ yếu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu tập hợp 45 báo cáo lựa chọn từ gần 80 báo cáo 

gửi đến hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2022. Các báo cáo tập trung vào các 

vấn đề chính: vấn đề văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia và xây dựng cộng 

đồng quốc gia - dân tộc hiện nay trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. 

Trọng tâm các báo cáo thảo luận về các vấn đề sau: 1. Các khái niệm, quan 

điểm, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp, định hướng/chủ đề/nội dung nghiên 

cứu, kết quả và hạn chế nghiên cứu về văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia 
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trong xây dựng cộng đồng quốc gia – dân tộc. 2. Văn hóa tộc người và văn hóa 

quốc gia thể hiện trong ngôn ngữ tộc người và ngôn ngữ quốc gia, biểu tượng 

văn hóa tộc người và biểu tượng văn hóa quốc gia, thiết chế văn hóa tộc người 

và thiết chế văn hóa quốc gia…, và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền văn 

hóa quốc gia thống nhất trong đa dạng. 3. Triết lý, c 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học 

xã hội  

 

Văn hóa truyền thống của người Cao Lan và người Dao quần chẹt ở Vĩnh Phúc / Lâm 

Quang Hùng. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 179 tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003978 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Người Cao Lan, Người Dao quần chẹt 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Xuân Thu - Sử thi Bắc Kỳ / Pierre Foulon; Dịch: Phan Tín Dụng; Giới thiệu: Đỗ Quang 

Hưng. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 407 tr. : tranh vẽ   24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014934, 11LSS2300360 

Ký hiệu phân loại (DDC): 390.095973 

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Ca dao, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Miền Bắc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách dựa trên cảm hứng  triết học tứ quý  

của Kinh Xuân Thu và sách Lễ Ký (trong Ngũ Kinh) của triết học Khổng Tử. 

Mở đầu là Mùa Xuân với chất liệu thơ ca, triết học, tranh nghệ thuật dân gian,... 

và một logic nghiên cứu độc đáo, ý tưởng ẩn hiện trong một thứ sử thi pha trộn 

tư duy Đông - Tây khó tách biệt. Mùa Hạ, mô tả lối sống, nghi lễ, dịch bệnh, 

công việc đồng áng (tịch điền) và chút ít sinh hoạt thị thành. Mùa Thu, giọng 

văn của tác giả tiếp tục dựa vào chất thơ của lễ ký với bức tranh về những trẻ 

mục đồng xứ Bắc Kỳ mà tác giả có nhiều trải nghiệm. Cuối cùng là Mùa Đông, 

nói về tục thờ cúng tổ tiên, thờ người chết. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội , Viện Khoa học xã 

hội vùng Nam Bộ 

 

中国文化导论 / 李宗桂. 广东 : 广东人民出版社, 2002. - 403 页 ;  20 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003311 

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Văn minh, Nho giáo, Tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đề cập đến vấn đề không truyền đạt tri thức thì 

không thể truyền đạt tinh thần, nhưng có tri thức khoa học và nhân văn không 

nhất thiết có nghĩa là có tinh thần nhân văn và khoa học. Kiến thức sẽ được cập 

nhật và cũng đi cùng với sự thay đổi của thời đại, nhưng tinh thần vĩ đại và trí 

tuệ uyên thâm của các bậc hiền triết chứa đựng trong đó như góc nhìn quan sát 

độc đáo, phương pháp phân tích, cách giải quyết, v.v.. Nội dung chính gồm có: 

Con đường đặc thù trong phát triển văn minh Trung Quốc; Đặc trưng cơ bản của 

kết cấu chính trị và kết cấu kinh tế xã hội phong kiến Trung Quốc  Nho giáo 

trong tinh thần chủ thể Hồng Dương  Trung tâm và kết cấu của văn hóa truyền 

thống Trung Quốc; Phương thức tư duy truyền thống Trung Quốc; Loại hình và 

đặc điểm của văn hóa Trung Quốc; Tinh thần cơ bản của văn hóa Trung Quốc; 

Tư tưởng nhân văn truyền thống Trung Quốc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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江泽民论社会主义精神文明建设 / 中共中央政策研究室编. - 北京 : 中央文献出版社, 

1998. - 420 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003323 

Từ khóa: Văn minh, Tinh thần, Xã hội chủ nghĩa 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Từ khóa nhân vật: Giang Trạch Dân 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này trích dẫn các báo cáo, bài phát biểu, thư từ 

và bản khắc của đồng chí Giang Trạch Dân từ năm 1989 đến năm 1998 về việc 

xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa, và được biên soạn thành 

mười chủ đề đặc biệt. Mười chủ đề này là: vị trí chiến lược của việc xây dựng 

nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa  mục tiêu và nguyên tắc xây dựng nền 

văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa  về học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình  về xây dựng tư tưởng và đạo đức  về 

xây dựng văn hóa  giáo dục và văn minh tinh thần  văn minh khoa học và công 

nghệ và văn minh tinh thần  trí thức và văn minh tinh thần  thanh niên và văn 

minh tinh thần  sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng nền văn minh tinh 

thần xã hội chủ nghĩa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

VĂN HỌC 
 

200 năm ngày sinh của Victor Hugo = Bicentenaire de Victor Hugo. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2002. - 110 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0338 

Ký hiệu phân loại (DDC): 840 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Nhà văn Pháp, Thế kỉ 19 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Từ khóa nhân vật: Victor Hugo 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm kỉ niệm 200 năm ngày sinh của đại văn hào nổi 

tiếng người Pháp Victor Hugo (1802-2002). Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà 

viết kịch theo chủ nghĩa lãng mạng nổi tiếng của nền văn chương nước Pháp. 

Đồng thời, ông cũng là một chính trị gia, một nhà trí thức dấn thân tiêu biểu của 

thế kỉ 19. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Anh em Glang Mam : Hơmon Bahnar / Nhiều tác giả; Tuyển chọn, giới thiệu: Võ Quang 

Trọng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 559 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300463 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2095976 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bacon chính là Shakespeare / Edwin Durning-Lawrence; Biên dịch: Mai Yên Thi. - Hà Nội 

: Thế giới, 2023. - 214 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300437 

Ký hiệu phân loại (DDC): 823.3 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Nhà văn, Tiểu sử, Thế kỉ 15 
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Từ khóa địa lí: Anh 

Giới thiệu nội dung: Trong công trình này, tác giả đã trình bày ý nghĩa của từ  

Honorificabilitudinitatibus  ở Chương X và các tài liệu do Tiến sĩ Wallace phát 

hiện ra gần đây trong chương XIV, để trả lời cho yêu cầu phải tìm được  bằng 

chứng cơ học rằng bacon chính là Shakespeare . 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Bản giao hưởng mùa xuân : Tiểu thuyết. Tập 1 / Nguyễn Văn Mừng. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn, 2020. - 591 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003893 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại / Hà Công Tài. - Hà Nội : 

Hội nhà văn, 2020. - 351 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003890 

Từ khóa: Bản sắc dân tộc, Dân tộc thiểu số, Văn học đương đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mong muốn nhìn lại tiến trình văn hóa dân tộc 

thiểu số đương đại, để tìm hiểu sự khám phá và thể hiện bản sắc dân tộc thiểu số 

trong văn học. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Bing con tooch cướp leeng : Sử thi M'nông / Hát kể: Điểu Klung, Biên; Dịch: Điểu Kâu, 

Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 679 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003904 

Từ khóa: Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi, Dân tộc M'nông 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sử thi nổi tiếng nằm trong hệ thống sử thi phổ hệ 

(khoảng trên 250 tác phẩm) của dân tộc M'nông 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Ca dao dân tộc Ta Ôi : Song ngữ Ta Ôi - Việt. Quyển 1 / Nguyễn Thị Sửu. - Hà Nội : Hội 

Nhà văn, 2020. - 691 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003903 

Từ khóa: Văn học dân gian, Ca dao, Dân tộc Ta Ôi 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Câu đồng dao làng Vòi / Lưu Quốc Hòa. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 463 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003907 

Từ khóa: Đồng dao, Làng Vòi 

Từ khóa địa lí: Văn học dân gian, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Cây đào Pháp trên đất Mường Phăng / Du An. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 355 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003920 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Bút kí, Ghi chép văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Tập bút kí - ghi chép - Tản văn của tác giả về vùng đất 

Mường Phăng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Chảo lửa bất tử : Hồi ký chiến trường / Võ Quang Tiến. - Hà Nội : Văn học, 2023. - 263 tr. 

: hình ảnh ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300517 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Viết về những người lính ở các đơn vị thuộc chiến trường 

Quảng Nam - Đà Nẵng với những chiến công mà họ đã đóng góp cho ngày đại 

thắng của dân tộc, cùng những suy nghĩ và trăn trở trong suốt gần 45 năm của 

tác giả và những đồng đội còn sống đã trải qua sự tàn khốc và ác liệt trong cuộc 

chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mỹ đã gây ra ở miền Nam Việt Nam và chiến 

trường Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chiến quốc sách / Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 523 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000441 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học cổ đại, Truyện cổ, Nghiên cứu tác phẩm 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Chiến Quốc Sách là một tác phẩm bất hủ. Tuy về phương 

diện chép truyện nhiều chỗ kém Sử ký của Tư Mã Thiên, về phương diện dùng 

ngụ ngôn, cố sự thường kém Nam Hoa kinh của Trang Tử, nhưng trong bốn năm 

trăm bài dài ngắn khác nhau đó, chúng ta có thể lựa được vài chục bài hoặc tự sự 

hơạc biện thuyết đáng coi là những viên ngọc quý nhất của cổ văn Trung Quốc, 

đến Sử ký và Nam Hoa kinh cũng không hơn được. Người đời sau thường nêu 

cuốn đó là mẫu mực về cổ văn cũng là phải. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Chuyện kể của một Đại sứ : Ký / Nguyễn Chiến Thắng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2023. - 301 

tr. : hình vẽ ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300413 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Ghi chép những ký ức một thời của tác giả Nguyễn Chiến 

Thắng - người trong suốt cuộc đời làm ngoại giao của mình đã từng là đại sứ 

Việt Nam tại Pháp, kiêm nhiệm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Angeria kiêm 

nhiệm Mali và Sahraoui Dân chủ và Campuchia. Những trang sách ghi lại bao 

hồi ức vui, buồn, thương mến, gắn bó với nhiều quốc gia, dân tộc, nhiều cá 

nhân, với thái độ trân quý và tự hào. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Cội rễ / Trần Thị Thắng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 259 tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003892 

Từ khóa: Tác phẩm văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Còn mãi những tin yêu : Tập truyện ngắn / Lý Thị Thủy. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 

295 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003704 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Cướp máy kéo chỉ của Ndu con Măch : Ot ndrong M'Nông / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 359 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300464 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đã một thời chúng tôi sống thế đấy / Lê Duy Thái. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 443 tr.   

21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003919 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Nhật kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn nhật kí của tác giá về quá trình học tập, chiến đấu 

trong suốt thời thanh niên nhiệt huyết 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Dăm Duông bị bắt làm tôi tớ : H'muan Xơ Đăng / Tuyển chọn, giới thiệu: Võ Quang 

Trọng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 599 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300465 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dăm Duông cứu nàng Bar Mă : H'muan Xơ Đăng. Quyển 1 / Tuyển chọn, giới thiệu: Võ 

Quang Trọng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 431 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300466 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học, Dân tộc thiểu số,  

Dân tộc Xơ Đăng, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Dân ca người Việt vùng châu thổ Sông Hồng : Cấu trúc bài bản / Lê Văn Toàn. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 2019 

Ký hiệu kho: 33VV00003797 

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân ca 

Từ khóa địa lí: Châu thổ Sông Hồng, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu các thành tố hợp thành của cấu trúc 

bài bản một số thể loại dân ca người Việt vùng châu thổ Sông Hồng 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 
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Dân gian triết - Nghiên cứu văn xuôi Trần Bảo Định / Võ Quốc Việt. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2023. - 247 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300434 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228408 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn xuôi, Nhà văn, Văn hóa dân gian 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trần Bảo Định 

Giới thiệu nội dung: Gồm những chuyên luận về văn xuôi Trần Bảo Định qua 

nhãn quan văn hoá và nhân bản đưa bạn đọc du hành vào không gian văn hoá 

miền sông nước Cửu Long, làm rõ quan niệm sống của người lao động bình dân 

Nam Bộ. Lắng nghe, truyền tải đời sống tâm tình của phận người  chân lấm tay 

bùn , tác giả tập trung vào những khám phá và phản ánh của Trần Bảo Định trên 

trang văn, góp phần bày tỏ những vẻ đẹp đáng quý trong đời sống lao động sản 

xuất, trong sinh hoạt thường nhật cũng như trong tâm hồn chân phương hồn hậu 

của người bình dân miền châu thổ Cửu Long giang. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Đánh bắt ở Hồ Thần. Quyển 1 : Tiếng Việt / Đỗ Hồng Kỳ. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2020. - 

1499 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004011 

Từ khóa: Văn học dân gian, Truyện kể 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm là truyện kể phổ biến trong các nhóm M'nông, 

Nor, Biăt cư trú ở huyện Kiến Đứ và Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Đêm vỡ / Đỗ Nhật Minh. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 175tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003918 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Đi tìm cây rau đắng : Tập truyện ngắn / Doãn Quang Sửu. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 175 

tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003897 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Điển cố Trung Hoa. Tập 3 / Sơn Vân; Dịch: Võ Ngọc Châu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

1997. 323 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0206 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.1 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học cổ đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Giải thích các điển tích thông dụng của Trung Quốc dùng 

rộng rãi trong văn học cổ Trung Quốc và văn học cổ Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Đối thoại trong thơ trào phúng của Trần Tế Xương / Nguyễn Quỳnh Trang. - 2022. - 86 tr. 

; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010352 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thơ trào phúng, Đối thoại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Đường cổng trời huyền thoại : Tập ký / Nguyễn Minh Khiêm. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2022. - 395 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003929 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tập kí 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập kí về trận lũ quét lịch sử - cơn đại hồng thủy tại Mường 

Lát tháng 8/2018 và quá trình phục hồi cuộc sống, kinh tế, xã hội của người dân 

nơi đây 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Giải mã kho báu văn chương. Quyển 6 : Thơ chữ Hán Việt Nam thế kỷ XV - nửa đầu 

thế kỷ XIX: Nghiên cứu, bình giảng / Vũ Bình Lục; Chủ biên: Nguyễn Quang Thiều, Đào 

Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 407 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300468 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92211 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Trung đại, Tác giả, Tác phẩm, Thơ chữ Hán 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển chọn, dịch thơ và bình giải thơ ca sáng tác bằng chữ 

Hán của những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, từ thể kỷ 

15 đến nửa đầu thế kỷ 19 như: Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Hồ Sĩ Đồng, 

PhạmNguyễn Du, Nhữ Công Trấn, Nguyễn Đình Giản, Nguyễn Du, Cao Bá 

Quát,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giông leo mía thần : Hơmon Bahnar / Tuyển chọn, giới thiệu: Võ Quang Trọng. - Hà Nội : 

Hội Nhà văn, 2022. - 559 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300469 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2095976  

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Dân tộc thiểu số, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Giông, Giơ bán ghè thần Rang Blo : Hơmon Bahnar / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Tiến 

Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 631 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300470 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2095976 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Dân tộc thiểu số, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hán tự hài cú / Ngô Văn Tao, Bùi Giáng; Dịch: Trịnh Công Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ, 1994. - 153 tr. ;  20 cm. 
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Ký hiệu kho: 11LSS18T0368 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.61 

Từ khóa: Thơ, Thơ hài cú, Thơ Haiku 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung:  HaiKu (Hài cú) là thể thơ phổ biến và thịnh hành của 

người Nhật, chỉ gồm có 3 câu 5-7-5, tổng cộng 17 âm. HaiKu không có vần luật 

cốt ở thanh điệu ý. Ngô Văn Tao đã sưu tập các bài thơ HaiKu và viết ra bằng 

Hán - Việt. Hai nhà thơ Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn đọc và đã đồng ý, chủ 

yếu bằng hai câu lục bát, phỏng dịch hay phỏng tác tùy theo hòa điệu trầm cảm  

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồi ký Nguyễn Hiến Lê / Nguyễn Hiến Lê. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 526 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000442 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hồi kí, Học giả, Nhà văn 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Hiến Lê 

Giới thiệu nội dung: Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê là tập hồi ký của một học giả 

nghiêm túc, một nhà văn đầy lòng nhiệt huyết, người luôn được mọi người yêu 

mến và kính nể. Tuy là hồi ký nhưng người đọc có thể cảm nhận được xã hội 

Việt Nam trong từng sự kiện, từng con người suốt hai cuộc kháng chiến chống 

xâm lược, được đánh giá qua cách nhìn của Nguyễn Hiến Lê. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hồi ký. Tập 1 : Từ U Minh đến Cần Thơ / Sơn Nam. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2001. 

110 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0184 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922803 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học hiện đại, Hồi kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập 1 : Từ U Minh đến Cần Thơ là tập đầu trong hồi kí 

không dày lắm của tác giả Sơn Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hồi ức về cha tôi : Ưng Bình Thúc Giạ Thị / Tôn Nữ Hỷ Khương. - TP. Hồ Chí Minh : Văn 

nghệ, 1996. - 127 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0158 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922132 

Từ khóa: Hồi ức, Nhà thơ, Nghiên cứu văn học, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Ưng Bình Thúc Giạ Thị, 1877-1961 

Giới thiệu nội dung: Là hồi ức của con gái út Tôn Nữ Hỷ Khương về người cha 

Ưng Bình Thúc Giạ Thị. Ưng Bình Thúc Giạ Thị sinh ngày 9 tháng 3 năm 1877 

tại làng Vĩ Dạ (Huế), ông sở trường về nhiều thể loại: thơ chữ hán và quốc ngữ, 

tuồng và hò Huế, thể loại nào cũng nhuân nhị yếu tố nghệ thuật bác học với dân 

gian. Nhiều câu hò của ông đã thấm sâu vào lòng người một cách tự nhiên và trở 

thành câu hò dân gian phổ biến cả trong lẫn ngoài nước.Thơ chữ Việt của có trên 

ngàn bài thơ, thơ chữ hán có Lộc minh thi tập gồm 227 bài, hát bội có tuồng Lộ 

Địch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Illustrated Ramayana for children / Shubha Vilas. - New Delhi : MWonder House Books, 

2022. - 231 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000248 

Từ khóa: Sử thi, Truyện tranh, Văn học thiếu nhi 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sử thi vĩ đại Ramayana của nhà thơ Valmiki xoay 

quanh sự anh hùng của vua Rama và sự can đảm, tận tụy của hoàng hậu Sita, 

truyền đạt thông điệp vĩ đại về trách nhiệm, danh dự và lòng trung thành. Thông 

qua lời kể của Shubha Vilas và tranh minh họa sống động của Ishan, các bạn đọc 

thiếu nhi sẽ được bước vào một cuộc hành trình đầy hấp dẫn và tiếp thu những 

bài học cuộc sống ý nghĩa về sự chiến thắng của chính nghĩa trước cái ác. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 2 : Phần 2 

- Phiên âm tiếng Thái / Lò Văn Thái. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 375 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003913 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Vũ Anh Tuấn. - 

Hà Nội : Hội nhà văn  2020. - 699 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003856 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học dân gian, Nghiên cứu tác phẩm, Truyện kể,  

Vùng Đông Bắc 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Không có vua / Cao Việt Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 77 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300436 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Nghiên cứu tác gia,  

Nghiên cứu tác phẩm, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm một số bài viết của tác giả bình luận về các tác giả, tác 

phẩm văn học như: Không có vua; Những đám mây sẽ còn ở lại; Từa tựa sự thật  

Vòng tròn Dương Nghiễm Mậu  Bùi Giáng không điên không tỉnh ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Không gian diễn xướng sử thi Ê Đê, M'nông / Trương Bi. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 687 

tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003849 

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc Ê Đê, Dân tộc M'Nông, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Cuốn sách giới thiệu cơ bản về không gian diễn xướng sử 

thi của hai dân tộc bản địa Ê Đê và M'nông trên cao nguyên Đắk Lắk. Những kết 

quả nghiên cứu và sưu tầm sử thi của 2 dân tộc. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Ký ức thời gian : Thơ / Trần Thanh Hà. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 193 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 33VV00003908 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lịch sử (ngắn) văn chương Đức : Từ thế kỷ 18 đến thời chúng ta / Lukács; Dịch: Cao Việt 

Dũng. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 223 tr. ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300452 

Ký hiệu phân loại (DDC): 830.9 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học, Nhà văn, Thế kỉ 18 

Từ khóa địa lí: Đức 

Giới thiệu nội dung: Phác họa tóm tắt lịch sử văn chương Đức từ thế kỷ 18 đến 

nay với những nội dung như: Sự lớn lao và các giới hạn của triết học ánh sáng ở 

Đức  Đoạn nghỉ của nhân văn cổ điển  Lãng mạn ở tư cách bước ngoặt của văn 

chương Đức  Kết thúc của thời kỳ nghệ thuật; Tự nhiên luận Đức; Các thể loại 

thơ trữ tình, kịch và tiểu thuyết, thế chiến thứ nhất và biểu hiện luận,... Giới 

thiệu tiểu sử ngắn gọn của một số nhà văn có tầm quan trọng như Becher (1891-

1958), Büchner (1813-1837), Eichendorff (1788-1857),... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Life and Culture in Northeast India / Dipti Bhalla Verma, Shiv Kunal Verma. - 

Ahmedabad : Mapin Publishing, 2020. - 260 p. ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000249 

Từ khóa: Ghi chép văn học, Đời sống văn hóa, Đời sống xã hội, Tín ngưỡng, 

Con người 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này viết về văn hóa, lịch sử và đời sống của con 

người vùng Đông Bắc Ấn Độ và cả những sinh vật chung sống tại khu vực này. 

Hai tác giả sử dụng sự kết hợp giữa chữ viết, hình ảnh và cả bản đồ để dẫn dắt ta 

khám phá vùng đất ít người biết đến song vô cùng cuốn hút này. Người đọc 

được dẫn dắt qua những ngọn núi, đồng bằng, thảo nguyên đến những bộ tộc, 

những ngôi làng vùng Đông Bắc Ấn Độ. Được tìm hiểu về đời sống của những 

con người nơi đây, cách họ gìn giữ nền văn hóa, tín ngưỡng của mình trước các 

mối đe dọa về mặt sinh thái và lịch sử của những nhóm dân tộc chiếm đa số tại 

vùng này. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Lời ca Xên Mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển  1 : Chữ Thái Cổ / Lò 

Văn Lả, Cẩm Bao, Quàng Văn Đôi. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 699 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004004 

Từ khóa: Dân ca, Người Thái Đen 

Từ khóa địa lí: Vùng Mường La, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lời ca Xên Mường của người Thái Đen vùng Mường La. Quyển 2 - phiên âm tiếng Thái 

và dịch nghĩa Tiếng Việt / Lò Văn Lả, Cầm Bao, Quảng Văn Đôi. - Hà Nội : Văn hóa dân 

tộc, 2020. - 983 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004005 

Từ khóa: Dân ca, Người Thái Đen, Lời ca Xên Mường 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 327 tr. ;  23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300354 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92234 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những câu chuyện hư và thật. Mộng và ảo. Hiện tại và quá 

khứ. Tất cả được đan xen, bện lấy nhau như từng sợi chỉ bền quyện vào nhau 

đến từng chi tiết nhằm dệt nên một mảng thời gian. Mà, thời gian ấy không có gì 

có thể xóa đi vì nó đã hiện hữu ngay từ trong ký ức của nhiều người. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Một lần về bản : Tập bút ký / Nguyễn Chuyên Nghiệp. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 167 tr.   

21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003891 

Từ khóa: Ghi chép văn học, Bút kí 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Mùa hạ đầu tiên : Tiểu thuyết / Vũ Đức Anh. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 425 tr. ;  21 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003901 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Mưa nguồn gió núi : Thơ /  Nguyễn Long. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 141 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003917 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Ngày ấy, bạn bè tôi : Truyện dài sân khấu / Trần Ninh Hồ. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 

433 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003900 

Từ khóa: Văn học nghệ thuật, Sân khấu 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Nghệ thuật chuyển thể văn học-điện ảnh (trường hợp truyện ngắn Nguyễn Minh Châu) / 

Ngô Thị Hương. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010040 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Tác phẩm văn học,  

Truyện ngắn, Chuyển thể văn học điện ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nghệ thuật thơ Hà Minh Đức / Trịnh Minh Hương. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010351 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phong cách nghệ thuật, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Ngoại quan Đông Á về văn chương cổ cận đại Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Nam, Lê 

Quang Trường, Đoàn Lê Giang,...[và những người khác]. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học 

Quốc gia, 2023. - 395 tr. ;  28 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002740 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác gia, Văn học cổ đại,  

Văn học cận đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Ngoại quan Đông Á về văn chương cổ cận đại 

Việt Nam là thành quả nghiên cứu của đề tài  Tác giả cổ - cận đại Việt Nam tiêu 

biểu qua nghiên cứu của học giả Đông Á hiện đại.  Đây là đề tài nghiên cứu của 

tập thể giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG - 

HCM và trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong 2 

năm (từ 2015-2017). Nghiên cứu giới hạn trong phạm vi tác gia cổ cận Việt 

Nam tiêu biểu của các học giả trong khu vực Hán ngữ (Bao gồm Trung Quốc, 

Hong Kong và Đài Loan), Nhật Bản, Hàn Quốc. Cuốn sách được cấu trúc với 

mở đầu là phần dẫn nhập  Đông Á - thực thể và phương pháp  (Nguyễn Nam) 

nhằm mục đích thiết lập cơ sở lý thuyết chung cho công trình. Tiếp sau đó là 

phần khảo sát nghiên cứu của học giả khu vực Hán ngữ về các tác gia tiêu biểu 

của Việt Nam, tiếp sau là phần giới thiệu phân tích các khảo cứu ở Nhật Bản và 

Hàn Quốc.  Cuối cùng là phụ lục 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Người Việt nói tiếng Việt : Sưu tập, khảo cứu về thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt trước nay 

bị các từ điển bỏ sót, hoặc trao đổi lại phần giải nghĩa / Nguyễn Quang Thọ. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí MInh, 2023. - 384 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300371, 34VL00002736 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tục ngữ, Thành ngữ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách sưu tầm khoảng hơn 600 thành ngữ tục ngữ 

không có mặt trong từ điển. Đây là kết quả ghi chép trong gần 10 năm của tác 

giả 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Văn học 

 

Nguồn gốc thành ngữ Trung Quốc. Quyển 1 / Ông Văn Tùng. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 

2000. 392 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004019 

Từ khóa: Văn học dân gian, Thành ngữ 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Nguồn gốc thành ngữ Trung Quốc. Quyển 2. - Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2000. - 391 tr.   

21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004023 

Từ khóa: Văn học dân gian, Thành ngữ 
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Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Nhân chứng lịch sử Thành cổ Quảng Trị  81 ngày đêm : Truyện ký / Mã Thiện Đồng. - 

Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2023. - 237 tr. : hình ảnh ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300453 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.9228403 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Truyện kí 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp những câu chuyện do chính những người lính 

Quảng Trị còn sống sót sau trận chiến ác liệt vào bậc nhất trong lịch sử của dân 

tộc ta, trận chiến Thành cổ Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn mùa hè 1972 kể lại 

và được tác giả ghi lại một cách chân thực. Chính họ, những người còn sống và 

những người nằm lại nơi đây, đã tạo ra một lịch sử, một hiện thực hào hùng đầy 

bi tráng, là bài ca đời đời ghi nhớ công ơn, mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm 

người Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nhân vật và kết cấu trong Cõi nhân gian của Nguyễn Phúc Lộc Thành / Phạm Thị Hòa. - 

2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010349 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Nhớ : Hồi ức / Phạm Duy. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 281 tr. : minh họa ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0088 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922803 

Từ khóa: Âm nhạc, Nhạc sĩ, Ca sĩ, Hồi ức 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Hồi ký của ca, nhạc sĩ Phạm Duy (1921 - 2013). Ông tên 

thật Phạm Duy Cẩn là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà nghiên cứu nhạc người Việt Nam. 

Ông được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam 

với lượng sáng tác đồ sộ cũng như đa dạng về thể loại, trong đó có rất nhiều ca 

khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Những miền xanh thẳm : Truyện thơ / Nguyễn Thị Liên Tâm. - Hà Nội :  Hội nhà văn, 

2020. - 583 tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003899 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Những tượng đài và hiện tượng văn chương Việt Nam hiện đại : Tiểu luận - phê bình / 

Trần Đăng Suyền. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 364 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300421, 11LSS2300422 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92209  

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học,  
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Phê bình văn học, Tiểu luận, Tác giả, Tác phẩm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cung cấp một cái nhìn khái quát về tiến trình hiện đại hoá 

văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945, khuynh hướng lãng mạn và 

khuynh hướng hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, khuynh 

hướng văn học mang tính sử thi trong văn học Việt Nam 1945-1975, văn học với 

các vấn đề đạo đức, nhân cách con người, phong cách nghệ thuật nhà văn,... và 

một số tác giả cùng tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của văn học Việt Nam hiện đại 

như: Tản Đà, Á Nam Trần Tuần Khải, Tự Lực văn đoàn, Ngô Tất Tố, Chế Lan 

Viên, Kim Lân, Lưu Quang Vũ, Lê Lựu, Ma Văn Kháng,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Nơi không tôi : Thơ / Vũ Thanh Thủy. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 213 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003853 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông. - Hà Nội : Văn học, 

2019. - 261 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003993 

Từ khóa: Phong tục tập quán, Phong tục kiêng kị, Người Khmer 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Phong vị Tây Bắc : Lý luận, phê bình văn học / Lê Thùy Giang. - Hà Nội : Hội nhà văn, 

2020. - 429 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003923 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Lí luận văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Shirley, I Jest!: A Storied Life / Cindy Williams, Dave Smitherman. USA : National Book 

Network, 2017. - 166 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000217 

Từ khóa: Ghi chép văn học, Diễn viên điện ảnh 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Từ khóa nhân vật: Cindy Willams 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này là một hành trình hấp dẫn và chân thực của 

Willian từ việc bị Jun Morrison chơi khăm khi đang phục vụ bàn tại Wisky a Go 

Go cho đến việc đóng vai chính ở một trong những chương trình mang tính biểu 

tượng nhất trên truyền hình. Với sự hóm hỉnh và thẳng thắn, Cindy kể những câu 

chuyện về cuộc đấu tranh của cô khi còn là một đứa trẻ lớn lên với những 

phương tiện ít ỏi và ước mơ trở thành một diễn viên. Cô cũng chia sẻ nhiều tai 

nạn và giai thoại thú vị về một số diễn viên nổi tiếng nhất ở Hollywood. Không 

bao giờ quá coi trọng bản thân, Cindy tìm thấy sự hài hước và trớ trêu trong thế 

giới đầy thử thách của ngành giải trí. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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Sử thi Ê Đê nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền / Kiều Trung Sơn ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 451 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003995 

Từ khóa: Diễn xướng, Sử thi Ê Đê 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tâm hồn và hình thức / Gy rgy Lukács; Dịch: Anh Hoa. - Hà Nội : Tri thức, 2022. - 267 tr.   

21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300439 

Ký hiệu phân loại (DDC): 801.93 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Phong cách văn học, Tiểu luận 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu những nội dung: Về bản tính và hình thức của 

tiểu luận  Plato tính, thơ và hình thức  Sự vỡ vụn của hình thức trước cái sống  

Triết học lãng mạn về sự sống  Hình thức sống Bourgeois và nghệ thuật vị nghệ 

thuật  Cô độc mới và thơ của nó  Khát khao và hình thức  Khoảnh khắc và hình 

thức  phong phú, hỗn loạn và hình thức  Siêu hình học của bi kịch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thả hồn theo trang sách : Nghiên cứu - phê bình / Chu Nga. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 

2023. - 335 tr. : ảnh ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 34Vv00035180, 34Vv00035179 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách ghi dấu một chặng đường nghiên cứu văn học của tác 

giả: gồm 19 bài viết chia làm 2 phần: Nghiên cứu văn học và Phê bình văn học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tha hương / Phù Ninh. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 299 tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003905 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Thần núi thử thách Giông, Giơ : Hơmon Bahnar / Sưu tầm, biên soạn: A Jar, Nguyễn Tiến 

Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 655 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300472 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2095976 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Dân tộc thiểu số, Sử thi 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân tộc Thái. Quyển 1 / Khuyết danh  Lò Văn 

Lả. - Hà Nội : Hội nhà văn,  2020. - 611tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003916 

Từ khóa: Văn học dân gian, Truyền thuyết, Thần thoại,  

Truyện cổ tích, Dân tộc Thái 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là một phần của Đề án  Bảo tồn, phát huy giá trị 

tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam , với mục tiêu là 
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thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước nhằm bảo tồn, phát huy giá trị 

tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Thơ Sơn Thủy Cổ Trung Đại Trung Quốc : khảo luận / Trần Trung Hỷ. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2007. - 183 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0341 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.11 

Từ khóa: Thơ, Thơ sơn thủy, Văn học cổ đại, Văn học trung đại 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Nội dung tài liệu gồm: Chương 1: Thơ sơn thủy - một thể 

tài trong lịch sử thơ Trung Quốc, Chương 2: Tiến trình phát triển thơ sơn thủy 

Trung Quốc, Chương 3: Thơ sơn thủy với những giá trị văn hóa nhận thức, 

Chương 4: Thơ sơn thủy với ý thức về vũ trụ tự nhiên, Chương 5: Thơ sơn thủy 

với ý thức về tồn tại, Chương 6: Thơ sơn thủy và ý thức xuất - xử, Chương 7: 

Tình và cảnh trong thơ sơn thủy, Chương 8: Ngôn ngữ nghệ thuật thơ sơn thủy, 

Chương 9: Các phong cách thẩm mĩ thơ sơn thủy 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thư tình gửi một người / Trịnh Công Sơn. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 356 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002735 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Thư từ, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Trịnh Công Sơn 

Giới thiệu nội dung: Tập sách Thư tình gửi một người gồm những lá thư bày tỏ 

tình yêu thương vô hạn của Trịnh Công Sơn dành cho người con gái ông yêu 

thương, nó còn là biểu tượng vĩnh hằng của tình yêu. Bên cạnh đó giúp giải mã 

rất nhiều ca từ và ca khúc của Trịnh Công Sơn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Thương những miền qua : Tùy bút / Nguyễn Thị Hậu. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300415 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92284  

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giới thiệu những tản văn của tác giả Nguyễn Thị Hậu - một 

phụ nữ làm nghề đặc biệt - Khảo cổ học, kể về những miền đất đi qua với muôn 

vàn thương nhớ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Thúy Vân - tam hợp đạo cô : Hai mệnh đề phụ của Nguyễn Du / Bùi Giáng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Văn nghệ, 2007. - 110 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0318 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Văn học cận đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu tác phẩm Truyện Kiều của nhà văn Nguyễn Du. 

Nghiên cứu phần vô ngôn trong tư tưởng Nguyễn Du 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiếng chuông vang lên từ Bon Tiăng : Ot ndrong M'Nông / Tuyển chọn, giới thiệu: 

Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 527 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300473 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tiếng thét Tồng Lôi : Tiểu thuyết lịch sử / Lương Viết Thoại. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. 

- 1191 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003902 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc 

Thái ở bản Tồng Lôi, thuộc sách Vĩnh Lộc, tổng Thuần Hàm, huyện Nghĩa Đàn, 

phủ Quỳ Châu cũ (nay là xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tiếng xòe trong đêm : Truyện ngắn / Lương Liễm. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 205 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004003 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh / Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Thị Việt 

Trung. - Hà Nội : Hội nhà văn  2020. - 187 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003922 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Tiểu thuyết lịch sử 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Nguyễn Trường Thanh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Trái tim trâu / Đỗ Nhiệm. - Hà Nội : Sân khấu, 2020. - 191 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003906 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Truyện ngắn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Trăm năm một thuở : Giáo sư - Nhà giáo nhân dân, nhà lý luận - phê bình văn học Lê 

Đình Kỵ / Tuyển chọn, giới thiệu: Trần Đình Việt. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2023. - 566 tr. : hình ảnh màu ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300402 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92209 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học,  

Tiểu sử, Sự nghiệp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Từ khóa nhân vật: Lê Đình Kỵ 
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Giới thiệu nội dung: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp giáo sư - Nhà giáo nhân dân, 

nhà lý luận - phê bình văn học Lê Đình Kỵ và những đóng góp to lớn cho sự 

nghiệp giáo dục, khoa học, đặc biệt trong nghiên cứu, phê bình văn học cùng 

một số bài viết, suy nghĩ, tìm hiểu về lí luận văn học, thơ Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Trường ca về biển đảo hai thập niên đầu thế kỉ XXI / Nguyễn Thị Hồng Vân. - 2022. - 85 

tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010041 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm, Tác phẩm văn học,  

Trường ca, Trường ca biển đảo, Thế kỉ 21 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Truyện cổ M'nông. Tập 4 / Bùi Minh Vũ. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 619 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003851 

Từ khóa: Truyện dân gian, Dân tộc M'nông 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Truyện cổ Xơ Đăng / Y Mang. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 339 tr. ;  21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003980 

Từ khóa: Tác phẩm văn học dân gian, Truyện cổ, Dân tộc Xơ Đăng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Truyền thuyết về địa danh Việt Nam. Quyển 2 / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Quang Dũng. - Hà 

Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 471 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300474 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597  

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian,  

Địa danh, Truyền thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp một số truyện kể, truyền thuyết, sự tích về địa 

danh sông, suối, ao, hồ, đầm, ngòi, vàm, thác, cồn, bãi của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Truyền thuyết về địa danh Việt Nam. Quyển 4 / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Quang Dũng. - Hà 

Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 487 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300475 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597  

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Tác phẩm văn học dân gian,  

Truyền thuyết, Địa danh,  

Di tích lịch sử, Di tích văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp một số truyện kể, truyền thuyết, sự tích về địa 

danh di tích - văn hóa của Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Từ điển bách khoa các tác gia đoạt giải Nobel Văn học. Phần 2 / Lê Thị Liễu Hạnh. Đề tài 

khoa học cấp cơ sở. 170 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000082 

Từ khóa: Giải Nobel Văn học, Tác gia đoạt giải, Từ điển bách khoa 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 58 mục từ là các tác gia đoạt giải Nobel 

Văn học trên toàn thế giới 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa các tác gia đoạt giải Nobel Văn học giai đoạn 1 /  Nguyễn Như Trang. 

Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021. - 117 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000068 

Từ khóa: Từ điển, Tác gia văn học, Giả Nobel văn học 

Giới thiệu nội dung: Công trình biên soạn 60 mục từ về các tác gia đoạt giải 

Nobel Văn học giai đoạn 1 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa tác giả và tác phẩm văn học Quốc ngữ Nam Bộ / Trần Văn Trọng. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022. - 515 tr ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 33TL00000087 

Từ khóa: Từ điển bách khoa, Tác giả, Tác phẩm, Văn học quốc ngữ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình gồm 220 mục từ tổng hợp giới thiệu các tri thức, 

thông tin về các tác giả, tác phẩm văn học viết bằng chữ Quốc ngữ ở Nam Bộ 

thời kì cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Từ điển bách khoa thần thoại Việt Nam / Nguyễn Huy Bỉnh. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học cấp Bộ năm 2023. - 369 tr. ; 27cm 

Ký hiệu kho: 33TL00000088 

Từ khóa: Văn học dân gian, Từ điển bách khoa, Thần thoại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Công trình biên soạn 260 mục từ về thần thoại học và thần 

thoại của các tộc người ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tự sự học hậu kinh điển / Jan Alber ... [và những người khác]; Dịch: Cao Kim Lan, Lê 

Quốc Hiếu, Vũ Thị Thu Hà,.... - Hà Nội : Nxb. Khoa học xã hội, 2023. - 483 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002738, 34VL00002739 

Từ khóa: Lí luận văn học, Tự sự học, Bình luận văn học 

Từ khóa địa lí: Phương Tây, Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Sách gồm: Dẫn luận về Tự sự học hậu kinh điển: Tổng 

quan về phương pháp tiếp cận  Hướng tới tự sự học nữ quyền  Tự sự học tu từ: 

những giá trị của bình luận đáng tin cậy  Ghi chép về những tự sự học sinh thái 

mới  Những nền tảng lí thuyết của tự sự học xuyên phương tiện,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập 1 / Hoàng Phủ Ngọc Tường. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 293 tr. : hình ảnh ;  23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300507 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208 
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Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập 2 / Hoàng Phủ Ngọc Tường. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 313 tr. : hình ảnh ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300508 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập 3 / Hoàng Phủ Ngọc Tường. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 323 tr. : hình ảnh ;  23 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300509 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92208 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí:  Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974 - 2017) / Nguyễn Ngọc Thiện. - Hà Nội : Hội nhà 

văn, 2020. - 1227tr. ; 21cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003948 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, 1974-2017 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Tuyển tập truyện kể dân gian Ê Đê. Tập 4 / Sưu tầm, biên soạn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 423 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11lss2300476 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.209597 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Sự tích, Truyền thuyết, 

Dân tộc Ê Đê, Tuyển tập 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tuyển tập truyện kể dân gian Ê đê gồm những sự tích, 

truyền thuyết như: Sự tích dòng sông K'Rông H'Mlai, Sự tích đảo Sing Ga Por, 

Sự tích điệu múa tung khắc, Truyền thuyết về nữ tù trưởng Aduôn H'Du, Y Din 

lên mặt trăng và H'wan lên mặt trời,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Tuyển tập Vũ Trọng Phụng. Tập 6 : Truyện ngắn / Vũ Trọng Phụng  Chủ biên: Nguyễn 

Quang Thiều  Đào Bá Đoàn. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2022. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300477 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922332 

Từ khóa: Tác phẩm văn học, Hiện đại, Tiểu thuyết 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Vấn đề gia đình từ Nho phong, Người quay tơ đến Đoạn tuyệt / Nguyễn Thị Thanh Hoàn. 

- 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 
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Ký hiệu kho: 02LVA0010039 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu tác phẩm,  

Tác phẩm văn học, Gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ / Trần Văn Thục. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

643 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003854 

Từ khóa: Văn học dân gian, Văn hóa dân gian 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung:  Cuốn sách hệ thống hóa những tri thức văn hóa, khoa học, 

văn học và ngôn ngữ địa phương... nhằm giới thiệu những di sản văn hóa dân 

gian Phú Thọ dưới góc nhìn nhân học văn hóa để bạn đọc hiểu sâu hơn về bản 

sắc truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận / Nguyễn Thị Huế. 

- Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 1270 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003999 

Từ khóa: Văn học dân gian, Nghiên cứu văn học dân gian, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn học miền Nam thời kì Nam Bắc phân tranh : Các thế kỉ XVI-XVIII / Phạm Việt 

Tuyến. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2020. - 339 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003921 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Thế kỉ 16-18 

Từ khóa địa lí: Miền Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Văn học Pháp / C. Đơ li-nhi, M. Rut-xơ-lô; Dịch: Trịnh Thu Hồng, Đỗ Phương Mai. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1998. - 165 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0346, 11LSS18T0345 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học cận đại, Văn học hiện đại 

Từ khóa địa lí: Pháp 

Giới thiệu nội dung: Sách viết về văn học Pháp qua các thời kì: Trung cổ, Thế 

kỷ XVI, Thế kỷ XVII, Thế kỷ XVIII, Thế kỷ XIX, Thế kỷ XX 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn học Việt Nam - Từ những mảnh ghép / Trần Đình Sử. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2023. - 363 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300496 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.92209 

Từ khóa: Lí luận văn học, Nghiên cứu văn học, Hình thái văn học,  

Thể loại văn học, Trung đại, Hiện đại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm những bài viết của tác giả đã được đăng trên các tạp 

chí, sách và nhiều bài chưa được công bố, chúng ta sẽ tìm thấy trong cuốn sách 
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những kiến giải xác đáng trên cơ sở những cứ liệu cụ thể về nguồn gốc của tiếng 

Việt, văn học viết tiếng Việt, từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt hiện đại, 

được tiếp cận với con người cá nhân trong văn học trung đại ở các thời kì khác 

nhau, những lí giải mang tính hệ thống và có nhiều điểm riêng về Nguyễn Du, 

Truyện Kiều, Hồ Xuân Hương và về một số thể loại trong văn học hiện đại Việt 

Nam,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 / Chủ biên: Trần Đăng Suyền, Lê Quang 

Hưng ; Trịnh Thu Tiết, … [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023. - 612 

tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300506 

Ký hiệu phân loại (DDC): 895.922090032  

Từ khóa: Lịch sử văn học, Nghiên cứu văn học, Ngiên cứu tác gia,  

Lí luận văn học, Phê bình văn học, Thế kỉ 20 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày những vấn đề khái quát của lịch sử văn học Việt 

Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945, về các tác giả văn học giai đoạn giao thời (từ 

đầu thế kỉ XX đến 1930) như: Phan Bội Châu, Nguyễn Bá Học, Phạm Duy Tốn, 

Tản Đà, Trần Tuấn Khải, Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách; Khái quát trào 

lưu văn học lãng mạn 1932 – 1945; Khái quát trào lưu văn học hiện thực phê 

phán 1930-1945  Khái quát khuynh hướng văn học yêu nước và cách mạng đầu 

thế kỷ XX đến 1945;  Phê bình văn học từ đầu thế kỷ XX đến 1945 và một số 

tác gia tiêu biểu cho từng trào lưu kể trên. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Việt Bắc trong thơ Nông Quốc Chấn- từ góc nhìn phê bình cảnh quan / Phùng Ba Huế. - 

2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010350 

Ký hiệu phân loại (DDC): 820 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Phê bình văn học, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Viết và đọc : Chuyên đề mùa thu 2023 / Nguyễn Quang Thiều ... [và những người khác]. - 

Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 363 tr. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 34VL00002737 

Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn xuôi, Phê bình tiểu luận,  

Chân dung văn nghệ, Thơ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Viết và đọc mùa Thu 2023 gồm Văn xuôi, thơ, tản văn, phê 

bình tiểu luận, chân dung văn nghệ,,, của nhiều tác giả: Nguyễn Quang thiều, 

Dương Minh Long, Đặng Chương Ngạn, Phạm Việt Tiến, Trần Văn Thước, 

Phạm Giai Quỳnh, Nguyễn Thi, Đoàn Minh Tâm, Phạm Xuân Thạch, Nguyễn 

Đình Tú, Võ Thị Như Mai,... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Văn học 

 

Vivekananda. The Warrior Saint : A New Study and Analysis for the 21st Century / 

Rahbar Hansraj. - New Delhi : Vijay Goel, 2019. - 288 p. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000301 
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Từ khóa: Ấn Độ giáo, Văn minh, Văn hóa, Tôn giáo, Tu sĩ 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Từ khóa nhân vật: Vivekananda 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này viết về cuộc đời của Vivekananda - một tu sĩ 

Ấn Độ giáo, một trong những lãnh tụ tinh thần và có ảnh hưởng nhất của Ấn Độ. 

Cuốn sách nhấn mạnh rằng chính ông là người đấu tranh cho tự do của người 

dân Ấn Độ thông qua phương tiện tôn giáo nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của 

người Anh vào nền văn minh và văn hóa Ấn Độ. Ông cũng là biểu tượng cho sự 

nhiệt huyết, dũng cảm của các bạn trẻ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Voi một ngà chở da thú đổi muối. Quyển 2 : Tiếng M'nông / Đồ Hồng Kỳ. - Hà Nội : Hội 

nhà văn, 2020. - 1043 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003850 

Từ khóa: Văn học dân gian, Dân tộc M'nông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Xing nhã : Khan Ê Đê / Tuyển chọn, giới thiệu: Trương Bi, Vũ Dũng. - Hà Nội : Hội Nhà 

văn, 2022. - 487 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300478 

Ký hiệu phân loại (DDC): 398.2095976 

Từ khóa: Văn học dân gian, Tác phẩm văn học dân gian, Dân tộc thiểu số 

Từ khóa địa lí: Tây Nguyên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Xu hướng biên soạn từ điển ngành và chuyên ngành văn học ở Việt Nam / Nguyễn Huy 

Bỉnh. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở. - 96tr. ; 24cm 

Ký hiệu kho: 33TL00000053 

Từ khóa: Biên soạn từ điển, Chuyên ngành văn học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Đề tài nghiên cứu các công trình từ điển văn học đã được in 

ấn, xuất bản ở Việt Nam từ trước đến nay 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

XÃ HỘI HỌC 

 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu (SDGs) 

đến năm 2030 / Viện Địa lí nhân văn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 782 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002590 

Từ khóa: Địa lí nhân văn, Mục tiêu phát triển, Phát triển bền vững, 2030 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn kỷ yếu tập hợp 42 bài tham luận được chia thành 5 

chủ đề:  (i) Địa lí nhân văn trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở Việt 

Nam;  (ii) Địa lí nhân văn đổi với phát triển bền vững lãnh thổ; (iii) Địa lí nhân 

văn đối với phát triển bền vững theo chuyên ngành/lĩnh vực; (iv) Địa lí nhân văn 

trong phát triển các nguồn lực ; và (v) Công nghệ Địa lí - GIS trong thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 
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1996-1997 年中国社会形势分析与预测 / 江流. - 北京 : 中国社会科学出版社, 1997. - 373 

页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003333 

Từ khóa: Phân tích xã hội, Dự báo xã hội, Tình hình xã hội, 1996-1997 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách Phân tích và dự báo tình hình xã hội Trung Quốc 

từ 1996 đến 1997 là Dự án Phân tích và dự báo tình hình xã hội của Viện Khoa 

học xã hội Trung Quốc. Nội dung sách xác định cơ bản về tình hình xã hội năm 

1996 và đặc điểm của tình hình xã hội năm 1996 có thể tóm tắt như sau: cấu trúc 

cơ bản ổn định và động lực phát triển tốt, quá trình cải cách đang tăng tốc, có 

nghĩa là các mối quan hệ xã hội, chính trị và kinh tế quan trọng nhất cơ bản ổn 

định và những thay đổi của chúng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

AL Jazeera, Freedom of the Press, and Forecasting Humanitarian Emergencies / Yehia 

Ghanem. - New York : Routledge, 2021. - 109 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000138 

Từ khóa: Báo chí, Tin tức, Nhân đạo 

Từ khóa địa lí: Trung Đông, Ả rập 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách khám phá các đại diện trước và sau Al Jazeera 

về các cuộc khủng hoảng nhân đạo và xác định mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa 

tiềm tàng giữa các tổ chức tin tức và các chủ thể nhân đạo. Bằng cách theo dõi 

quá trình phát triển của mạng tin tức, cuốn sách đã làm sáng tỏ cách thức AL 

Jazeera đã tác động đến sự thay đổi ở Nam bán cầu. Nghiên cứu xác định mối 

quan hệ quan trọng giữa việc đưa tin và khả năng dự đoán các hành động nhân 

đạo quốc tế về mặt chính trị và quân sự. Cuốn sách cho thấy Al và các tin tức 

của nó đã trở thành một lực lượng thay đổi chính trị, xã hội và văn hóa ở Trung 

Đông nói chung và Ả Rập nói riêng. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Biên niên sử Singapore về quy hoạch đô thị / Heng Chye Kiang, Yeo Su Jan; Dịch: Linh M. 

Nguyễn; Hiệu đính: Vương Phan Liên Trang, Phạm Thị Lan Ngọc. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 177 tr. : minh  họa màu ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300447 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.1216095957 

Từ khóa: Xã hội học đô thị, Quy hoạch đô thị, Biên niên sử 

Từ khóa địa lí: Singapore 

Giới thiệu nội dung: Tóm lược chi tiết các vấn đề trong quy hoạch đất tại 

Singapore, từ môi trường xây dựng đến nhà ở và giao thông  từ kinh tế và công 

nghiệp đến môi trường và nước. Các vấn đề đan kết với nhau bởi các giải pháp 

gắn với thực trạng khan hiếm quỹ đất của Singapore, qua đó cung cấp hiểu biết 

sâu sắc hơn về những hạn chế và thách thức trong quy hoạch của một đảo quốc 

nhỏ cùng như những thành công trong mô hình quy hoạch đất của Singapore. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Các trào lưu xã hội học hiện nay = Les sociologies contemporaines / Pierre Ansart; Dịch: 

Huyền Giang. - TP.Hồ Chí Minh : Tạp chí Xưa & Nay, 2001. - 217 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS18T0342, 11LSS18T0340 

Ký hiệu phân loại (DDC): 305 
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Từ khóa: Nghiên cứu xã hội 

Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm: Phần thứ nhất: Đối tượng của xã hội học, 

Phần thứ hai: Phân tích các xung đột, Phần thứ ba: Suy nghĩ lại về biểu trưng, 

Phần thứ tư: Xã hội học trong xã hội 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Chăm sóc trẻ em trong gia đình nông thôn hiện nay : Nghiên cứu trường hợp huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình / Lương Thị Thu Trang. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 255 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004543, 02VB00004544, VB00054877, VB00054878 

Ký hiệu phân loại (DDC): 362.70959736091700 

Từ khóa: Chăm sóc trẻ em, Gia đình nông thôn, Chăm sóc thể chất,  

Chăm sóc tinh thần, Giáo dục trẻ em 

Từ khóa địa lí: Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình,  Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Sách chuyên khảo được sử dụng trên cơ sở kết quả khảo sát 

của luận án Tiến sĩ Xã hội học Thực trạng chăm sóc trẻ em trong gia đình nông 

thôn ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được bảo vệ thành công vào tháng 

10/2022. Sách phản ánh nhận thức về thực trạng chăm sóc trẻ em và vai trò của 

các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc con cái, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 

này ở các gia đình nông thôn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đồng thời, nhận 

diện thực trạng và chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các yếu tố mang tính cá nhân 

của cha mẹ và các đặc điểm của hộ gia đình tới việc chăm sóc trẻ em trong các 

gia đình nông thôn huyện Vũ Thư, từ đó gợi ra những giải pháp để chăm sóc trẻ 

tốt hơn. Sách gồm: 4 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chăm sóc trẻ 

em. Chương 2: Chăm sóc thể chất cho trẻ em gia đình nông thôn huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình. Chương 3: Chăm sóc tinh thần cho trẻ em gi 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học 

  xã hội  

 

Children, Young People and Borders: A Multidisciplinary Outlook / Machteld Venken, 

Virpi Kaisto, Chiara Brambilla. - New York : Routlegde, 2022. - 153 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000175 

Từ khóa: Trẻ em, Thanh thiếu niên, Biên giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách áp dụng cách tiếp cận đa ngành, được chỉnh sửa 

này làm tăng kiến thức về trẻ em và thanh thiếu niên sống ở vùng biên giới, đi 

qua biên giới và xây dựng biên giới, cũng như nêu bật tiềm năng của việc nghiên 

cứu cách trẻ em và thanh thiếu niên tưởng tượng, hành động, vượt qua và sống ở 

biên giới vật chất và biểu tượng. Nghiên cứu về biên giới đang phát triển rộng 

rãi, nhưng kinh nghiệm của trẻ em và thanh thiếu niên trong tình trạng hỗn loạn 

của những thay đổi biên giới và vượt biên vẫn chưa được nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Công tác xã hội cá nhân đối với người cao tuổi từ thực tiễn Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh An Giang / Mai Thị Anh. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010166 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân, Người cao tuổi,  

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh An Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 
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Công tác xã hội cá nhân đối với người khuyết tật vận động tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 

tỉnh Tây Ninh / Phạm Thị Hương Giang. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010035 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân, Người khuyết tật vận động,  

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội nhóm đối với người cao tuổi tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh  

Long / Phạm Anh Tuấn. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010177 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Công tác xã hội nhóm, Người cao tuổi,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm Bảo trợ xã hội 

thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thị Bích Trân. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010174 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Công tác xã hội nhóm, Người tâm thần,  

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội nhóm đối với người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm Điều dưỡng người 

bệnh tâm thần, thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thảo. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010037 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội nhóm, Người tâm thần,  

Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm 

Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long / Lê Trương Kim Ngọc. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010172 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Người tâm thần,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm 

Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long / Lê Trương Kim Ngọc. - 2022. - 76 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010179 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 
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Từ khóa: Công tác xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Người tâm thần,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Công tác xã hội trong trợ giúp người dân trồng bưởi tiếp cận công nghệ thông tin tại ấp 

Bình Hưng, xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương / Cao Hoàng Đức Nhã. - 

2022. - 67 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010182 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Trợ giúp người dân trồng bưởi,  

Tiếp cận công nghệ thông tin 

Từ khóa địa lí: Ấp Bình Hưng, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên,  

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với người lang thang từ thực tiễn Trung tâm bảo trợ xã hội 

Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Bích Huyền. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010181 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Người lang thang,  

Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn Trung tâm Công tác xã hội 

tỉnh Vĩnh Long / Võ Chí Hậu. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010168 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Người khuyết tật,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội thành 

phố Cần Thơ / Châu Văn Tuốt. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010178 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Trẻ em khuyết tật,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện từ thực tiễn bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp / 

Lại Thị Mỹ Dung. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010180 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Dịch vụ công tác xã hội với người tâm thần tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh 

Long  / Nguyễn Huy Hoàng. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010170 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Dịch vụ công tác xã hội, Người tâm thần,  

Trung tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Economic and Social Perspectives on European Migration / Francesca Fauri, Debora 

Mantovani, Donatella Strangio. - New York : Routlegde, 2021. - 235 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000180 

Từ khóa: Di cư, Nhập cư, Quan điểm kinh tế, Quan điểm xã hội 

Từ khóa địa lí: Châu Âu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này đề cập đến một loạt các vấn đề liên quan đến 

di cư trong bối cảnh châu Âu và xem xét hậu quả kinh tế xã hội của dòng di cư 

trên khắp châu Âu, tập trung vào một số quốc gia châu Âu mang tính biểu 

tượng. Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần đầu tiên đề cập đến sự căng 

thẳng giữa người di cư và quá trình hội nhập của họ ở quốc gia tiếp nhận, vốn bị 

ảnh hưởng sâu sắc bởi thái độ của người dân địa phương và cách tiếp cận khác 

nhau đối với những người nhập cư có tay nghề cao và kém kỹ năng hơn. Phần 

thứ hai phân tích tác động của di cư đến cơ cấu kinh tế của quốc gia tiếp nhận, 

trong khi phần thứ ba khám phá mức độ hội nhập kinh tế xã hội khác nhau của 

người nhập cư tại quốc gia đến. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Gia đình xã hội và tâm linh / Chủ biên: Thích Nhật Từ. - Hà Nội : Hồng Đức, 2021. - 247 tr. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005692 

Từ khóa: Xã hội học gia đình, Phật giáo, Tâm linh, Văn hóa 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm các nội dung về Gia đình gồm đạo vợ 

chồng, con cái, thân quyến. Về xã hội gồm đạo thầy trò, quan hệ giữa chủ và 

thợ. Về tâm linh gồm bổn phận của phật tử và đạo sư và áp dụng Phật giáo vào 

đời sống 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Golden Dragon and Purple Phoenix: The Chinese and Their Multi-Ethnic Descendants 

in Southeast Asia / Khoon Choy Lee. - Singapore : World Scientific, 2013. - 584 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000122 

Từ khóa: Người nhập cư, Người nước ngoài, Đa sắc tộc, Hôn nhân 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc, Đông Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nghiên cứu về tác động của việc kết hôn giữa 

những người nhập cư nước ngoài đối và người bản địa và sự ảnh hưởng của môi 

trường, yếu tố sinh học tác động đến Đông Nam Á, gene di truyền. Mô tả hậu 

duệ đa sắc tộc của những người nhập cư Trung Quốc, sự pha trộn huyết thống và 

con cái từ các cuộc kết hợp như vậy, ảnh hưởng mà họ tạo ra đối với xã hội và 

môi trường mà họ tạo ra. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Hạnh phúc gia đình không khó định danh / Cá Chép. - Hà Nội : Dân trí, 2021. - 250 tr. ;  

21 cm. 

Ký hiệu kho: 35VB00003192 

Từ khóa: Hôn nhân, Gia đình, Hạnh phúc, Tình yêu 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là tập hợp những quan điểm xoay quanh tình 

yêu, hôn nhân, sự nghiệp và gia đình của một người làm tư vấn số mệnh có lẽ sẽ 

mang đến cho chúng ta một góc nhìn thú vị và khác lạ. Nhung dù đứng ở góc độ 

nào thì hạnh phúc vẫn do bản thân chúng ta quyết định. Hạnh phúc không nằm ở 

thời vận hay trời định. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Xã hội học 

 

Hành trình tử thần : Ghi chép từ nước Anh / Đào Duy Bình. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 219 tr. : hình ảnh ; 20 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300438 

Ký hiệu phân loại (DDC): 304.82 

Từ khóa: Lao động, Di cư, Nhập cư, Nước phát triển, Phóng sự 

Giới thiệu nội dung: Hành trình tử thần - Ghi chép từ nước Anh, dựng lại chi 

tiết, cụ thể, với những bằng chứng xác đáng về con đường thống khổ, có lúc 

hiểm nguy, có lúc tủi nhục mà mỗi nạn nhân đã phải trải qua trong những tháng 

ngày mong tìm sự đổi đời gắn chặt với những đánh đổi không gì bù đắp được 

bằng tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc,... Như một bức tranh cận cảnh, đặc tả sống 

động về thực tế những gì đang diễn ra đằng sau những bức ảnh lấp lánh, những 

đồng tiền hào phóng gửi về quê nhà của những lao động nhập cư tại các nước 

phát triển. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Hành vi lệch chuẩn - vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng nông thôn : 

Phân tích từ hướng tiếp cận xã hội học pháp luật : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đức 

Chiện. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2023. - 286 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 02VB00004549, 02VB00004550, VB00054893, VB00054894, 

07VV00007898, 07VV00007899, 11LSS2300629, 11LSS2300630 

Từ khóa: Nông thôn, Hành vi lệch chuẩn, Vi phạm pháp luật, Cộng đồng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học 

xã hội  

 

Hỗ trợ hoà nhập xã hội cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên / 

Lê Thanh Huyền. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010184 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Hỗ trợ hoà nhập xã hội, Trẻ em mồ côi,  

Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động công tác xã hội đối với nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV điều trị 

tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội / Nguyễn Thanh Tùng. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010038 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Hoạt động công tác xã hội, Nam giới, Quan hệ tình dục đồng giới,  

Điều trị nhiễm HIV, Bệnh viện Đại học Y 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động công tác xã hội đối với người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần 

Thơ  / Phan Bảo Ngọc Trinh. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010176 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Hoạt động công tác xã hội, Người bệnh,  

Bệnh viện Trường Đại học Y dược 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động công tác xã hội đối với người khuyết tật từ thực tiễn thành phố Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long / Lương Thị Thùy Duyên. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010167 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Hoạt động công tác xã hội, Người khuyết tật 

Từ khóa địa lí: Thành phố  Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Ngô Ngọc Trạng. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010175 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Hoạt động công tác xã hội, Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, 

Người cao tuổi 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động kết nối và phân phối nguồn lực của nhân viên công tác xã hội đối với người 

nghèo tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang / Giáp Thư Trang. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010185 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Hoạt động kết nối nguồn lực,  

Hoạt động phân phối nguồn lực, Nhân viên công tác xã hội, Người nghèo 

Từ khóa địa lí: Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam / Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân 

văn, Hanns Seidel Foundation, Justus-Liebig Universitat Giessen. - Hà Nội : Thanh niên, 

2022. - 147 tr. : ảnh ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014830, VV00014831 

Ký hiệu phân loại (DDC): 362.88 

Từ khóa: Hậu quả chiến tranh, Khắc phục hậu quả chiến tranh,  

Chính sách xã hội, Báo cáo quốc gia 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em: khuyến nghị chính sách : Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc gia / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 

Nam. - Hà Nội : [k.nxb.], 2019. - 366 tr. 

Ký hiệu kho: 20TL00000993 

Từ khóa: Nghiên cứu con người, Không gian an toàn, Phụ nữ, Trẻ em 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tài liệu gồm các tham luận nghiên cứu theo các nội dung: 

cơ sở lý luận và thực tiễn của không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em;  Không 

gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại nơi công cộng; Không gian an toàn cho 

phụ nữ và trẻ em trong gia đình; Xây dựng không gian an toàn về chính sách và 

giải pháp can thiệp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Khung chính sách chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu 

Long từ tiếp cận sinh thái xã hội / Trần Thị Tuyết. - Hà Nội, 2023. - 395 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002583 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Chính sách chủ động thích ứng, Sinh thái xã hội 

Từ khóa địa lí: Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày một số vấn đề sau: Cơ sở lý luận và 

thực tiễn về chính sách chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng sinh thái 

xã hội  Đặc điểm vùng sinh thái xã hội đồng bằng sông Cửu Long  Chính sách 

thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng sinh thái xã hội đồng bằng sông Cửu Long  

Giải pháp và khung chính sách nhằm thích ứng chủ động với biến đổi khí hậu ở 

vùng sinh thái xã hội đồng bằng sông Cửu Long theo quan điểm Nghị quyết số 

120/NQ-CP. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Kịch bản vĩ đại : Vì một tương lai tốt đẹp hơn / Klaus Schwab, Thierry Malleret; Biên 

dịch, hiệu đính: Bùi Tài Kiên, Đào Thị Hà Trang, Vũ Thị Lanh. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2022. - 359 tr. ;  21 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300435 

Ký hiệu phân loại (DDC): 362.196241 

Từ khóa: Dịch vụ xã hội, COVID-19, Mạng xã hội, Kinh tế,  

Khoa học công nghệ, Trí tuệ nhân tạo 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách vẽ ra một kịch bản bảo trùm các câu chuyện liên 

kết lẫn nhau, giống như một kim chỉ nam cho bất kỳ ai đang muốn hiểu rõ hơn 

về thế giới đã phát triển, thay đổi theo chiều hướng như thế nào và những giải 

pháp nào có thể khiến thế giới trở nên kiên cường, công bằng và bền vững hơn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản giám sát : Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới  

mới của quyền lực / Shoshanna Zuboff ; Biên dịch: Mai Chí Trung. - Hà Nội : Chính trị quốc 

gia Sự thật, 2023. - 974 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300405 

Ký hiệu phân loại (DDC): 306.3 

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản, Quyền lực, Tư bản giám sát, Công nghệ thông tin 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 
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Hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng tại Thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ / Ngô Hùng Lâm. - 2022. - 70 tr. ; 30 cm. + 

1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010171 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Người có công với cách mạng 

Từ khóa địa lí: Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Latin American Transnational Children and Youth. Experiences of Nature and Place, 

Culture and Care Across the Americas / Victoria Derr, Yolanda Corona. - New York : 

Routlegde, 2021. - 245 p. ; 23 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000183 

Từ khóa: Trẻ em, Thanh thiếu niên, Chăm sóc sức khỏe, Văn hóa 

Từ khóa địa lí: Mỹ Latinh, Châu Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách tập trung vào việc hiểu mối liên hệ của thanh 

thiếu niên với thiên nhiên và địa điểm trong bối cảnh xuyên quốc gia và Mỹ 

Latinh. Nó phục vụ để đa dạng hóa, xây dựng và đôi khi thách thức các giả định 

được đưa ra trong việc nghiên cứu con người và địa điểm, đồng thời khai quật sự 

phức tạp của một thế giới trong đó bản sắc của nhiều người không được định 

hình bởi một địa điểm hay văn hóa duy nhất, mà thay vào đó là sự tương tác 

phức tạp giữa những điều này. Trải dài qua các thời đại và khu vực địa lý, cuốn 

sách khám phá các chủ đề trung tâm về ý thức về địa điểm, bản sắc và hành 

động môi trường, với trọng tâm là các cộng đồng Latinh và Bản địa. Cuốn sách 

này cân bằng các câu hỏi lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm theo ngữ cảnh 

địa lý. Mỗi phần nằm trong nghiên cứu liên ngành hiện tại và cung cấp các ví dụ 

cụ thể về mặt địa l 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Metropolis : Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất của loài người / Ben Wilson; 

Dịch: Hoàng Đức Long. - Hà Nội : Thế giới, 2023. - 620 tr. : bản đồ ;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300374 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.7609 

Từ khóa: Lịch sử, Đô thị, Đô thị hóa, Phát triển 

Giới thiệu nội dung: Khái quát một hành trình đầy màu sắc xuyên suốt 6000 

năm và 26 thành phố trên thế giới để thấy cuộc sống đô thị đã trở thành động lực 

và ươm mầm cho những phát kiến vĩ đại nhất của loài người như thế nào. Trong 

suốt thời gian tồn tại của loài người, không có gì đã định hình chúng ta sâu sắc 

hơn đô thị. Tác giả cho chúng ta thấy rằng các đô thị không bao giờ là điều cần 

thiết nhưng một khi chúng tồn tại, mật độ của chúng đã tạo ra sự nở rộ nỗ lực 

của con người - sản xuất các ngành nghề mới, các loại hình nghệ thuật, thờ cúng 

và thương mại - mà chúng khởi đầu không kém gì nền văn minh. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Môi trường và sự sống sáng tạo vì cuộc sống trong môi trường bền vững / Phạm Hồng 

Điệp. Hà Nội, 2017. - 492 tr. ; 29 cm 

Ký hiệu kho: 08VL00002580 

Từ khóa: Rác thải nông thôn, Môi trường, Môi trường sống,  

Môi trường bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chia sẻ các phương pháp phân loại và xử lí 

rác thải khu vực nông thôn trong bối cảnh vấn đề rác thải đang đe dọa nghiệm 

trọng môi trường sống. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Môi trường với sự sống: sáng tạo vì cuộc sống trong môi trường bền vững / Phạm Hồng 

Điệp biên soạn. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2017. - 64 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 20VV00003176 

Từ khóa: Môi trường, Ô nhiễm môi trường, Bảo vệ môi trường,  

Chất thải nông nghiệp, Chất thải sinh hoạt, Quản lí rác thải, Nông thôn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách mở đầu bằng giới thiệu một số bài viết của chủ 

tịch Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức 

khỏe con người. Nội dung tiếp theo bao gồm: phân tích tình trạng phát sinh chất 

thải ở khu vực nông thôn  thực trạng công tác quản lí hoạt động xử lí chất thải 

nông nghiệp và chất thải sinh hoạt  hướng dẫn phân loại, thu gom xử lí rác thải  

đề xuất vai trò của các cấp, ngành và các tổ chức, gia đình, cá nhân trong quản lí 

rác thải ở nông thôn  công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng 

đồng, một số sáng kiến thành tựu trong lĩnh vực môi trường v.v... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người 

 

Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại : Câu chuyện Quy hoạch - Kiến trúc / Ngô Viết 

Nam Sơn. - Hà Nội : Dân trí, 2023. - 188 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300485 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.16  

Từ khóa: Xã hội học đô thị, Đô thị, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc đô thị,  

Phát triển đô thị, Phát triển bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đưa ra một bức tranh sống động, một sự nhận 

diện thấu đáo những chân dung, căn tính đô thị Việt Nam từ nhãn quan của một 

kiến trúc sư, nhà khoa học về quy hoạch quan tâm tới lịch sử, ký ức và những 

bối cảnh có tính đương đại đặt lên sinh phận của mỗi một đô thị và nơi chốn mà 

chúng ta có thể từng sống, đang sống và gắn bó. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Patanjali's Yoga Sutras : Sanskrit text with Transliteration, Translation and 

Commentary / Swami Vivekananda. - New Delhi : Solar Books, 2020. - 144 p. ; 22 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000287 

Từ khóa: Yoga, Thể thao, Sức khỏe 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Yoga có nghĩa là hợp nhất và mục đích là dạy cho người 

thực hành Yoga, được gọi là Yogi, là cách đạt được sự hợp hất hoặc hấp thụ tâm 

linh vào Đấng tuyệt đối tối cao hoặc Thượng đế. Kinh Yoga của Patanjali là văn 

bản cố điển vĩ đại nhất trường phái Yoga của triết học Ấn Độ. Patanjali còn 

được gọi là Maharshi Patanjali là một nhà hiền triết và triết gia vĩ đại, người đã 

biên soạn 196 bài kinh Yoga. Cuốn sách tìm thấy cách xử lí toàn diện các bài 

bình luận của vị thánh vĩ đại và nhà cải cách xã hội Swami Vivekananda về kinh 

điển Yoga của Patanjali. Qua đó ông đã đưa ra lời giải thích sâu sắc, theo một 

cách đơn giản và rõ ràng mà người ta có thể dễ dàng hiểu được con đường bát 

chi của Yoga. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Phạm Hồng Điệp với sự sáng tạo trong môi trường bền vững / Phạm Hồng Điệp. - Hà Nội 

: Khoa học và Kỹ thuật, 2019. - 292 tr.;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002581 

Từ khóa: Môi trường, Sáng tạo, Môi trường bền vững 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm 4 phần đề cập đến các vấn đề sau: Sáng 

kiến bảo vệ môi trường bằng cuộc cách mạng xã hội hóa toàn dân tham gia trồng 

cay gây rừng  dự án xây dựng mạng lưới an sinh nông thôn hài hòa với đầu tư 

khu công nghiệp, thân thiện môi trường  thông tin, hình ảnh khu công nghiệp 

Nam Cầu Kiền với  câu chuyện  của nhà đầu tư về hành trình xây dựng khu công 

nghiệp sinh thái. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Phân tích các nhân tố quyết định sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam / 

Đỗ Thị Thu. Hà Nội, 2021. - 191 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 9LATS000493 

Từ khóa: Yếu tố, Điều kiện, Tham gia bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Phát triển cộng đồng từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu tại Hòa Bình, 

Quảng trị, Cà Mau) / Nguyễn Khắc Toàn. - Hà Nội, 2023. - 193 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 

tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002238 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Phát triển cộng đồng, Xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Hòa Bình, Tỉnh Cà Mau, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Pranayama And Breathing Practices in Yoga / K. Prakash Dash. - New Delhi : Writers 

World, 2018. - 232 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000270 

Từ khóa: Sức khỏe, Thể thao, Yoga 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về Pranayama đang thịnh hành ngày nay. Nó 

bao gồm trải nghiệm toàn diện của cơ thể và tâm trí. Cuốn sách giải thích cách 

xác định và điều chỉnh các hơi thở bị lỗi của chúng ta, làm thế nào để thực hành 

Pranayama cho đúng và an toàn, giải thích cho các khía cạnh khác nhau của 

Pranayama. Cuốn sách nói về Yoga, về kỹ thuật thở truyền thống trong Yoga 

đồng thời cũng nói về lợi ích sức khỏe của Pranayama, bản chất, lịch sử, ý nghĩa 

của Yoga  sự tự phân tích thiền định. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý công tác xã hội đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn Cơ sở cai nghiện 

ma túy thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thanh Hòa. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010169 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Quản lí công tác xã hội, Người cai nghiện ma túy, 
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Cơ sở cai nghiện ma túy 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý mở : Làm việc tốt hơn vì thế giới tốt hơn / Cherry Vũ, Rob England ; Người dịch: 

Trịnh Ngọc Minh. - TP. Hồ Chí Minh : Thế giới, 2022. - 285 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36V000000316 

Từ khóa: Quản lí, Kĩ năng quản lí, Mô hình quản lí 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này dành cho những người chuyên cải tiến cách 

làm việc, đặc biệt là các nhà quản lý, các huấn luyện viên và các nhà cố vấn  tất 

cả những ai muốn hướng đến sự tiến bộ. Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Trình 

bày ý tuởng: là những lập luận về Quản lý mở trong một thế giới mới và cách 

thực hành quản lý qua mô hình của Teal Unicorn. Phần 2: Những câu chuyện 

thực tế: tập hợp các câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các tác giả và 

khách hàng trong việc khám phá Quản lý mở. Phần này cũng giúp bạn hiểu các 

phương pháp và nguyên tắc Quản lý mở giúp lãnh đạo, các nhà quản lý và các 

doanh nghiệp trở nên linh hoạt như thế nào. Phần 3: Đi sâu, đi xa: chú thích và 

tập hợp ý tưởng triển khai từ các chủ đề từ phần 1 và mở rộng thêm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Quản lý trường hợp đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn Cơ sở cai nghiện ma 

túy thành phố Cần Thơ / Phùng Chí Tính. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010173 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Quản lí người cai nghiện ma túy,  

Cơ sở cai nghiện ma túy 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý trường hợp đối với người cao tuổi tại Trung  tâm Công tác xã hội Long An / 

Phạm Tấn Ngàn. - 2022. - 83 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010036 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Công tác quản lí, Người cao tuổi,  

Trung  tâm Công tác xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Long An, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý trường hợp đối với trẻ em mồ côi từ thực tiễn Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh 

Đăk Lăk / Trần Thị Thúy. - 2022. - 82 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010183 

Ký hiệu phân loại (DDC): 361.3 

Từ khóa: Công tác xã hội, Quản lí trẻ em mồ côi, Trung tâm Bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông : Bài học quốc tế và vấn đề rút ra đối với Việt 

Nam / Chủ biên: Nguyễn Văn Thành. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 198 tr. : 

hình vẽ ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014915, 11LSS2300493 



 

272 

 

  

Ký hiệu phân loại (DDC): 302.23 

Từ khóa: Truyền thông, Truyền thông xã hội, Quản trị truyền thông,  

Khủng hoảng truyền thông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nghiên cứu nhận diện và quản trị, xử lý khủng hoảng 

truyền thông, trọng tâm là truyền thông trong lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội 

với những dẫn chứng, bài học quốc tế, cuốn sách phân tích sâu sắc nhiều vấn đề 

đặt ra hiện nay đối với Việt Nam và đưa ra những giải pháp thực hiện về quản 

trị, xử lý khủng hoảng truyền thông ở nước ta. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ 

 

Revitalization and Internal Colonialism in Rural Japan / Timo Thelen. - United Kingdom 

: Routledge, 2022. - 190 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000103 

Từ khóa: Chủ nghĩa thực dân, Nông thôn, Dân số, Di cư 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này khám phá sự suy giảm của các khu vực 

nông thôn và ngoại vi ở Nhật Bản do dân số già, sự di cư của thế hệ trẻ và sự suy 

giảm kinh tế của khu vực chính. Dựa trên nghiên cứu sâu rộng ban đầu, cuốn 

sách xem xét chi tiết trường hợp của bán đảo Noto. Cuốn sách cho phép người 

dân địa phương kể câu chuyện của họ, mô tả các vấn đề của họ và đưa ra các 

giải pháp khả thi, cho thấy tác động nghiêm trọng của sự suy thoái ở nông thôn 

đối với cuộc sống và công việc hàng ngày của họ, đồng thời nêu bật cuộc đấu 

tranh để duy trì cuộc sống ở nông thôn trong thời đại toàn cầu hóa. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của dân cư nông thôn vùng ven biển 

Nam Trung Bộ từ tiếp cận sinh thái nhân văn / Nguyễn Song Tùng. - Hà Nội : Đại học 

quốc gia Hà Nội, 2022. - 331 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 08VL00002578 

Từ khóa: Sinh kế bền vững, Sinh thái nhân văn, Biến đổi khí hậu,  

Dân cư, Nông thôn, Vùng ven biển 

Từ khóa địa lí: Nam Trung Bộ, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này, nhóm tác giả đã xác định rõ các tác động 

nghiên cứu của biến đổi khí hậu đến các loại hình sinh kế này. Đồng thời, nhóm 

tác giả cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển sinh kế của 

cộng đồng dân cư nông thôn ven biển Nam Trung Bộ, qua đó đưa ra quan điểm 

phát triển sinh kế từ góc độ sinh thái nhân văn và giải pháp đảm bảo sinh kế bền 

vững thích hợp với khí hậu biển của dân cư nông thôn vùng ven biên giới Nam 

Trung Bộ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Địa lý Nhân văn 

 

Social Change in Japan, 1989-2019 Social Status, Social Consciousness, Attitudes and 

Values / Carola Hommerich, Naoki Sudo, Toru Kikkawa. - United Kingdom : Routledge, 

2022. - 175 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000107 

Từ khóa: Địa vị xã hội, Ý thức xã hội, Dân số, Nhân khẩu học, 1989-2019 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 
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Giới thiệu nội dung: Dựa trên dữ liệu khảo sát rộng rãi, cuốn sách này xem xét 

cách dân số Nhật Bản đã trải qua và sự thay đổi xã hội nhanh chóng từ nền kinh 

tế tăng trưởng cao của những năm 1980 sang xã hội trì trệ về kinh tế và thu hẹp 

khoảng cách nhân khẩu học của những năm 2010. Phân tích thái độ và giá trị xã 

hội đối với công việc, vai trò giới, gia đình, phúc lợi và chính trị, làm nổi bật 

một số nhóm nhỏ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi những thay đổi xã hội. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Substantive Representation of Women in Asian Parliaments / Devin K. Joshi , Christian 

Echle. - New York : Routlegde, 2023. - 274 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000192 

Từ khóa: Bình đẳng giới, Phụ nữ, Nghị viện 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này phân tích và đánh giá sự tiến bộ của bình 

đẳng giới ở châu Á. Tính đến năm 2022, không có quốc gia nào ở châu Á có sự 

bình đẳng giới trong quốc hội. Trong khi đó, tỷ lệ nữ nghị sĩ cấp quốc gia ở châu 

Á trung bình chỉ 20%. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là trình bày mô tả đơn 

giản là liệu kết quả đối với phụ nữ có được cải thiện hay không. Thay vì tập 

trung vào biểu diễn số, các chương trong cuốn sách này tập trung vào sự đại diện 

thực chất của phụ nữ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The complete book of Yoga / Swami Vivekananda. - New Delhi : Vijay Goel, 2019. - 214 p. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000280 

Từ khóa: Yoga, Thể thao, Sức khỏe 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  The complete book of Yoga  của Vivekananda 

viết về Yoga của Ấn Độ có lẽ là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng nhất. Ông trình 

bày chủ đề này ở tất cả các hình thức một cách công phu hơn so với một thế kỉ 

trước, hơn nữa còn khiến phương Tây say mê bởi lý thuyết và thực tiễn của nó. 

Trên thực tế, Yoga chính là công cụ chính của ông cho công việc tại Mỹ và châu 

Âu. Ông thậm chí còn tự mình đọc các cuốn sách để đảm bảo độ chính xác và 

tính công khai chung. Cuốn sách này rất nổi tiếng, nó cung cấp một góc nhìn đầy 

đủ và hoàn chỉnh về Yoga, hiện đang trở nên phổ biến trên khắp thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Covid-19 Crisis in South Asia. Coping with the Pandemic / Šumit Ganguly, Dinsha 

Mistree. - New York : Routlegde, 2022. - 162 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000159 

Từ khóa: Khủng hoảng xã hội, Đại dịch, Covid-19, Phòng chống dịch bệnh 

Từ khóa địa lí: Nam Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cung cấp một loạt các quan điểm về việc xử 

lý các khía cạnh cụ thể của đại dịch Covid-19 trên khắp các bang chính của Nam 

Á. Là tập sách học thuật đầu tiên để đối phó với đại dịch COVID-19 ở Nam Á, 

nó xem xét các vấn đề như cách Ấn Độ đã đối phó với hậu quả của đại dịch đối 

với cộng đồng người di cư đáng kể ở Trung Đông  các chiến lược ngoại giao vắc 

xin Trung-Ấn cạnh tranh ở Bangladesh. Những nỗ lực của Nepal nhằm đối phó 

với đại dịch trong bối cảnh cơ sở hạ tầng y tế hạn chế. Sự đối xử khác biệt của 
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Sri Lanka đối với dân số của mình dựa trên sở thích dân tộc và cách quan hệ dân 

sự-quân sự của Pakistan định hình cách xử lý đại dịch. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Harappans and Aryans / M. K. Dhavalikar. - New Delhi : Aryan Books International, 

2018. - 227 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000266 

Từ khóa: Di cư, Chủng tộc, Người Harapan, Người Aryan 

Từ khóa địa lí: Ấn Độ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách  Người Harappan và người Aryan  của tác giả 

M. K. Dhavalikar nói về một cuộc tranh cãi gay gắt đã buộc người Harappan 

phải di cư đến các vùng khác trong nước để kiếm sống. Vấn đề đặt ra là liệu 

người Harappan và người Aryan là khác nhau hay là một vì lý do đơn giản là 

người Aryan đến cùng một khu vực, nơi có sự hiện diện của người Harappan. 

Max Muler đã công nhận rằng bất kỳ ai nói ngôn ngữ IA đều là người Aryan, 

điều này chỉ ra rằng họ là cùng một chủng người. Nghiên cứu các bằng chứng 

cho ta thấy nó đã đóng góp vào việc hình thành nền văn minh Ấn Độ và rất hữu 

ích trong việc bắc cầu nối giữa thời kì tiền sử và thời kì lịch sử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The International Organization for Migration in North Africa. Making International 

Migration Management / Inken Bartels. - New York : Routlegde, 2022. - 248 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000162 

Từ khóa: Di cư, Quản lí nhập cư, Quản lí di dân, Tổ chức quốc tế, IOM 

Từ khóa địa lí: Bắc Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này xem xét thực tiễn của Tổ chức Di cư Quốc 

tế (IOM) về quản lý di cư quốc tế và nghiên cứu những chuyển đổi hiện tại của 

quản trị di cư và vai trò của các tổ chức quốc tế bên ngoài châu Âu.  Khủng 

hoảng di cư ở Bắc Phi vào năm 2005 và 2011 khiến sự bất ổn của chế độ biên 

giới ngày càng quân sự hóa trở nên rõ ràng, chúng cũng tạo ra không gian cho 

các tác nhân và công cụ mới xuất hiện dưới nhãn hiệu quản lý di cư quốc tế, hứa 

hẹn các hình thức mềm mỏng hơn để kiểm soát di cư bên ngoài châu Âu. Những 

tác nhân này là ai, và họ suy nghĩ và thực hành kiểm soát di cư như thế nào mà 

không cần sử dụng vũ lực và sự đàn áp rõ ràng? Cuốn sách này phát triển một 

khung lý thuyết sáng tạo huy động. Lý thuyết thực hành của Bourdieu để điều 

tra nghiêm túc công việc của IOM ở Maroc và Tunisia từ năm 2005 đến 2015. 

Phân tích các chiến dịch thông tin, các chương trình trở về tự nguyện và chính 

trị chốn 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Middle Classes in Latin America. Subjectivities, Practices, and Genealogies / Mario 

Barbosa Cruz, A. Ricardo López-Pedreros, Claudia Stern. - United Kingdom : Routledge, 

2022. - 504 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000128 

Từ khóa: Xã hội, Giai cấp, Tầng lớp trung lưu, Chủ nghĩa tân tự do 

Từ khóa địa lí: Châu Mỹ Latinh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày về sự hình thành và phát triển của các 

tầng lớp trung lưu tại Mỹ La Tinh trong 2 thế kỉ qua thông qua các nghiên cứu 

về văn hóa, nghệ thuật, xã hội, các giai cấp, lịch sử của Mỹ Latinh và các nghiên 

cứu giao thoa. Nó cũng thu hút nhiều độc giả hơn về tầm quan trọng của các 
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tầng lớp trung lưu để hiểu về tính hiện đại, dân chủ, chủ nghĩa tân tự do và tính 

phi thực dân. Bằng cách bao gồm các nghiên cứu được xuất phát từ nhiều quốc 

gia Mỹ Latinh, Bắc Mỹ, tập sách kết hợp các xu hướng trong lịch sử xã hội, 

nghiên cứu văn hóa và lý thuyết diễn ngôn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

The Routledge Companion to Gender and the American West / Susan Bernardin. - New 

York : Routlegde, 2022. - 485 p. ; 25 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000165 

Từ khóa: Giới tính, Tình dục, Phân biệt chủng tộc 

Từ khóa địa lí: Mỹ 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là bộ sưu tập lớn đầu tiên tái hiện lại miền Tây 

nước Mỹ qua lăng kính giao thoa giữa giới tính và tình dục, đặc biệt là liên quan 

đến chủng tộc và bản địa. Cuốn sách bao gồm 34 chương chia làm 4 phần do 

nhóm cộng tác viên quốc tế thực hiện. Thông qua các phương pháp đổi mới và 

kho lưu trữ kiến thức được khai hoang, những người đóng góp mô hình hóa các 

khuôn khổ mới để suy nghĩ về các mối quan hệ quyền lực và địa điểm, giới tính 

và thể loại, sự thuộc địa hóa của người định cư và sự phản kháng phi thuộc địa. 

Ngay cả khi họ tính đến tình trạng bạo lực phân biệt chủng tộc và giới tính đang 

diễn ra ở trung tâm miền Tây nước Mỹ. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Thị trường lao động ở Việt Nam / Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hanns 

Seidel Foundation, Justus-Liebig Universitat Giessen. - Hà Nội : Thanh niên, 2023. - 142 tr. : 

ảnh ; 29 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014832, VV00014833 

Ký hiệu phân loại (DDC): 331.109597 

Từ khóa: Thị trường lao động, Lực lượng lao động, Báo cáo quốc gia 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk  / Hoàng Thị Mai Loan. - 2022. - 69 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010097 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội  / Nguyễn Thị 

Thúy Hằng. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010143 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách bảo hiểm, Bảo hiểm thất nghiệp 

Từ khóa địa lí: Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông / Mai Thị Thúy. - 2022. - 88 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010098 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Từ khóa địa lí: Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách chống ngập trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội / 

Lê Phương Thảo. - 2022. - 85 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010145 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách chống ngập 

Từ khóa địa lí: Quận Thanh Xuân, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ 

xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ / Phan Thị Tiền. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010091 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách xã hội, Đối tượng được nuôi dưỡng,  

Cơ sở bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh / Huỳnh Ngô Thị Bảo Trân. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010134 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách xã hội, Người có công 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Bình Thuỷ, thành phố 

Cần Thơ / Tôn Bảo Nga. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010090 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách xã hội, Người có công 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ / 

Nguyễn Văn Hiếu. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010083 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Vân Trang. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010130 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 
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Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh / Nhữ Thị Mỹ Hằng. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010129 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố 

Cần Thơ / Võ Quang Tuyến. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010088 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn Phường 8, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Hân. - 2022. - 73 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010127 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn Phường 8, Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Ngọc Hân. - 2022. - tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010127 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Bình Thuận, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thúy Hòa. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010128 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 

Từ khóa địa lí: Phường Bình Thuận, Quận 7,  

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh / Phạm Thị Thấm. - 2022. - 79 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010126 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách giảm nghèo bền vững 
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Từ khóa địa lí: Quận  Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  / Đặng 

Tuấn Cường. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010096 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ hộ nghèo,  

Chính sách cải thiện nhà ở 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trở lại làm việc do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thị 

Phương Liên. - 2022. - 81 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010089 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách hỗ trợ người lao động,  

Người lao động mất việc làm, Ảnh hưởng dịch COVID-19 

Từ khóa địa lí: Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội / 

Trịnh Phương Thảo. Hà Nội, 2023. - 213 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002244 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Thực hiện chính sách, Chính sách xã hội,  

Chăm sóc người cao tuổi 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội / Phạm Đức Tùng. - 2022. - 84 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010141 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách phát triển, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Quận Ba Đình, Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ / Trần Mộng Tuyền. - 2022. - 80 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010084 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách trợ giúp xã hội, Đối tượng bảo trợ xã hội 

Từ khóa địa lí: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách việc làm đối với thanh niên trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk / Phan Thế Anh. - 2022. - 74 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010093 
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Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách việc làm, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách việc làm đối với thanh niên trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam / Nguyễn Đức Phú. - 2022. - 75 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010119 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Việc làm, Chính sách  việc làm, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách việc làm đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk / Nguyễn 

Tấn Huy. - 2022. - 78 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010094 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách việc làm, Thanh niên 

Từ khóa địa lí: Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước / Trần Văn Lập. - 2022. - 71 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010133 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Thanh Tuấn. - 2022. - 77 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010132 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ / Nguyễn Hồ Thân Vinh. - 2022. - 72 tr. ; 30 cm. + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LVA0010092 

Ký hiệu phân loại (DDC): 320.6 

Từ khóa: Chính sách công, Chính sách xây dựng nông thôn mới 

Từ khóa địa lí: Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động thuộc khu vực phi 

chính thức: Nghiên cứu trường hợp quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Tuyết 

Nga. Hà Nội, 2020. - 181 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000492 

Từ khóa: Khu vực lao động phi chính thức, Bảo hiểm xã hội tự nguyện 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tiếp cận và sở hữu căn hộ chung cư vay trả góp của cư dân trẻ đô thị Hà Nội / Nguyễn 

Hồng Giang. Hà Nội, 2023. - 194 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002272 

Ký hiệu phân loại (DDC): 301 

Từ khóa: Đô thị, Căn hộ chung cư, Vay trả góp, Cư dân trẻ 

Từ khóa địa lí: Thành phố  Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tourism and Development in the Himalaya. Social, Environmental, and Economic 

Forces / Gyan P. Nyaupane, Dallen J. Timothy. - United Kingdom : Routledge, 2022. - 328 p. 

; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000136 

Từ khóa: Núi Himalaya, Xã hội, Kinh tế, Du lịch, Phát triển du lịch, Khí hậu,  

Môi trường 

Từ khóa địa lí: Châu Á 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách xem xét các đặc điểm độc đáo của dãy Himalaya 

đánh dấu chúng là một vùng đặc biệt trong số các vùng địa lý khác trên thế giới. 

Dãy Himalaya là một tài sản toàn cầu quan trọng vì các lý do sinh thái, khí hậu, 

văn hóa, tinh thần và kinh tế. Khí hậu và các hệ thống sinh học làm cho 

Himalaya trở thành một khu vực cực kỳ hấp dẫn đối với du lịch. Những người 

đóng góp giải quyết các vấn đề của dãy Himalaya từ một quan điểm toàn diện, 

nhấn mạnh tính độc đáo của khu vực, cùng với những mối quan tâm mà khu vực 

này chia sẻ với các vùng núi đang phát triển khác trên thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

Từ nghiên cứu đến công bố - Kỹ năng mềm cho nhà khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. - Hà 

Nội : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 551 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00004016, 33VV00004017, 33VV00004018 

Từ khóa: Kĩ năng mềm, Nhà khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: từ hình thành ý 

tưởng đến phát hiện khoa học / Nguyễn Hữu Minh, Phan Thị Mai Hương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Vũ Mạnh Lợi. - Hà Nội : Khoa học xã hội  2022. - 433 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 33VV00003952, 33VV00003951 

Từ khóa: Phương pháp định lượng, Phương pháp tịnh tính, Phát hiện khoa học 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam 

 

Vì tình yêu Hà Nội = For the love of Hanoi : Tập hợp các bài viết về bảo tồn di sản và 

phát triển đô thị / Martín Rama; Dịch: Nguyễn Băng Ngọc ; Minh hoạ: Đặng Viết Lộc. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 246 tr. : tranh vẽ ;  24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300378 

Ký hiệu phân loại (DDC): 307.14160959731 

Từ khóa: Di sản, Bảo tồn, Đô thị, Phát triển đô thị 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Tập hợp 45 bài viết đã được đăng trên các phương tiện 

truyền thông điện tử và truyền thống trong khoảng thời gian từ 2016-2022, đề 
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cập đến các sự kiện quan trọng trong bảo tồn di sản và phát triển đô thị ở Việt 

Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. Tác giả không những thể hiện quan điểm của mình 

về vấn đề bảo tồn di sản và phát triển đô thị, mà còn về tình yêu và trách nhiệm. 

Một hành trình bền bỉ đã cho thấy ông yêu Hà Nội bằng cả trái tim và quyết tâm 

bảo vệ bằng lý trí. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ 

 

Việt Nam : Một xã hội số / Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Hanns Seidel 

Foundation, Justus-Liebig Universitat Giessen. - Hà Nội : Thanh niên, 2021. - 154 tr. : ảnh   

29 cm. 

Ký hiệu kho: VV00014828, VV00014829 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.486 

Từ khóa: Công nghệ số, Chuyển đổi số, Số hóa, Tác động xã hội,  

Báo cáo quốc gia 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Việt Nam yearbook 2016 / Authority of foreign information service. Ministry of information 

and communications. - Ha Noi : Thế giới, 2016. - 179 p. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031347, LV00031348 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.409597 

Từ khóa: Niên giám, Điều kiện xã hội, Điều kiện kinh tế, Phát triển văn hóa,  

Du lịch, Danh lam thắng cảnh, Quan hệ đối ngoại, Quyền con người,  

Phúc lợi xã hội, 2016, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách ''Việt Nam thường niên 2016'' bao gồm 7 

chương và 1 phụ lục, mỗi chương tập trung cung cấp những thông tin hữu ích về 

mỗi ngành, lĩnh vực của Việt Nam như: tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng 

cảnh  quan hệ đối ngoại  kinh tế  văn hóa – du lịch … Đặc biệt, cuốn sách cũng 

dành riêng một chương giới thiệu về quyền con người và phúc lợi xã hội tại Việt 

Nam. ''Việt Nam thường niên'' sẽ được xuất bản hàng năm bằng hai ngôn ngữ 

tiếng Việt và tiếng Anh, gửi đến bạn bè thế giới thông điệp về một đất nước Việt 

Nam hòa bình, ổn định, có nền văn hóa lâu đời, giàu tính nhân văn, là điểm đến 

hấp dẫn đối với bạn bè thế giới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Việt Nam yearbook 2017 / Authority of foreign information service. Ministry of information 

and communications. - Hà Nội : Thế giới, 2017. - 179 p. ; 26 cm. 

Ký hiệu kho: LV00031349, LV00031350 

Ký hiệu phân loại (DDC): 303.409597 

Từ khóa: Niên giám, Điều kiện xã hội, Điều kiện kinh tế, Quan hệ đối ngoại, 

Quyền con người, Phúc lợi xã hội, Phát triển nông nghiệp, 2017, Sách ảnh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách ''Việt Nam thường niên 2017'' bao gồm 7 

chương và 1 phụ lục, mỗi chương tập trung cung cấp những thông tin hữu ích về 

mỗi ngành, lĩnh vực của Việt Nam như: quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế, 

kinh tế và đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, quyền con người và phúc lợi xã 

hội,thông tin và truyền thông về phát triển nông nghiệp ở Việt Nam. Dữ liệu 

trong cuốn sách này sẽ tiếp nối ngày 31/12/2016, kèm thêm một số nội dung, sự 

kiện  và hình ảnh của năm 2017. 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Thông tin Khoa học xã hội  

 

Women Entrepreneurs In North Africa: Historical Frameworks, Ecosystems And New 

Perspectives For The Region / Leo-Paul Dana, Dina Modestus Nziku, Ramo Palalic ... [và 

những người khác]. - New Jersey : World Scientific, 2022. - 191 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 36L000000209 

Từ khóa: Nữ doanh nhân, Kinh doanh, Phụ nữ 

Từ khóa địa lí: Bắc Phi 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này cho thấy bằng chứng khoa học cả về mặt lý 

thuyết và thực nghiệm, về lĩnh vực chưa được nghiên cứu của các nữ doanh 

nhân trên khắp Bắc Phi. Nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực kinh 

doanh của phụ nữ, thực hiện đánh giá quan trọng về các khuôn khổ lịch sử tổng 

thể, hệ sinh thái và quan điểm tương lai của khu vực. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

中国公民社会的兴起与治理的变迁 / 俞可平. - 北京 : 社会科学文献出版社, 2007. - 583 

页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003313 

Từ khóa: Xã hội công dân, Quản trị xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này chủ yếu nghiên cứu các tổ chức phi chính 

phủ xuất hiện sau cải cách mở cửa và tác động của chúng đối với đời sống chính 

trị xã hội, chọn ra những ví dụ tiêu biểu như Quỹ Thanh niên Trung Quốc, hiệp 

hội ngành nghề, tổ chức dân làng và tổ chức cộng đồng để phân tích. Cơ cấu, 

chức năng của các tổ chức phi chính phủ, cơ chế vận hành, phương thức quản lý 

và tác động của chúng đối với quản trị đã được nghiên cứu tương đối toàn diện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

人文新走向 / 钟南山. - 广州 : 花城出版社, 2007. - 330 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hv00001615 

Từ khóa: Dịch bệnh, Nhân văn 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách về xu hướng nhân văn mới viết về vấn đề bệnh 

dịch đặc biệt là dịch SARS. Nội dung gồm: Phần thượng: Tinh thần nhân văn 

chống phi của Quảng Đông mới xuất hiện  Phần trung: Xây dựng tinh thần nhân 

văn mới;  Phần hạ: Kết hợp của tinh thần tự nhiên và tinh thần nhân văn. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

住房制度改革 / 王微. - 北京 : 中国人民大学出版社, 1999. - 321 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003367 

Từ khóa: Nhà ở, Cải cách kinh tế, Thể chế kinh tế 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách nói về cải cách chế độ nhà ở của Trung Quốc là 

một phần quan trọng trong cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc, và đó là cải 

cách hệ thống an ninh nhà ở cho cư dân thành thị. Tư tưởng chỉ đạo của các nhà 

cầm quyền Trung Quốc là đi sâu cải cách hệ thống nhà ở đô thị, thúc đẩy thường 

xuyên việc thương mại hóa và xã hội hóa nhà ở. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 
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分化与组合一中国中产阶层研究 / 陈义平. - 广州 : 广东人民出版社, 2005. - 299 页 ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003332 

Từ khóa: Tầng lớp trung lưu, Phân hóa xã hội 

Từ khóa địa lí: Trung Quốc 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này có bảy chương, bao gồm giới thiệu, lý 

thuyết và nghiên cứu về tầng lớp trung lưu, phương pháp định nghĩa khái niệm 

tầng lớp trung lưu, quá trình phát triển và cơ chế thay đổi của tầng lớp trung lưu 

ở nước ngoài, thực trạng và đặc điểm của sự hình thành tầng lớp trung lưu ở 

Trung Quốc, điều kiện và cơ chế của tầng lớp trung lưu, mở rộng giai cấp ở 

Trung Quốc, Sự mở rộng của tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc và xây dựng một 

xã hội khá giả một cách toàn diện. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

当代日本社会分层 / 高坂健次. - 北京 : 中国人民大学出版社, 2004.-  219 页 ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 26Hb00003345 

Từ khóa: Phân tầng xã hội, Nghề nghiệp 

Từ khóa địa lí: Nhật Bản 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này thảo luận về bối cảnh lịch sử thúc đẩy 

những thay đổi về phân tầng và dịch chuyển, phân tích sâu sắc những thay đổi 

trong phân tầng xã hội và dịch chuyển nghề nghiệp ở Nhật Bản, đồng thời dự 

đoán những xu hướng mới và xu hướng trong tương lai. Tác giả của cuốn sách 

này có nền tảng xã hội học tốt, thái độ học thuật nghiêm túc và phương pháp 

nghiên cứu sáng tạo khiến cuốn sách này không chỉ mang tính thông tin và chính 

xác mà còn có góc nhìn mới lạ về tầm nhìn rộng, đồng thời kết luận của ông rất 

thuyết phục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Trung tâm Thông tin - Thư viện quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 


